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	Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2014


THÔNG TƯ
BAN HÀNH 27 QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI MÁY, THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Ban hành kèm theo Thông tư này 27 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tên và ký hiệu của các quy trình được nêu tại Phụ lục Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2014.

2. Quyết định số 66/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/12/2008 ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng, thang máy và thang cuốn; Quyết định số 67/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/12/2008 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi, bình chịu áp lực, hệ thống lạnh, hệ thống điều chế nạp khí, chai chứa khí và đường ống dẫn hơi nước, nước nóng; Thông tư số 01/2010/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2010 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cáp treo chở người, tàu lượn cao tốc và hệ thống máng trượt hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu giải quyết./.
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PHỤ LỤC

TÊN VÀ KÝ HIỆU CỦA CÁC QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH
(Kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014)

		TT

		Tên quy trình

		Số hiệu



		1

		Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng kiểu cầu (Cầu trục, cổng trục, bán cổng trục, pa lăng điện)

		QTKĐ:01-2014/BLĐTBXH



		2

		Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang cuốn và băng tải chở người

		QTKĐ:02-2014/BLĐTBXH



		3

		Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện

		QTKĐ:03-2014/BLĐTBXH



		4

		Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đường ống dẫn hơi nước, nước nóng

		QTKĐ:04-2014/BLĐTBXH



		5

		Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh

		QTKĐ:05-2014/BLĐTBXH



		6

		Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi, nồi đun nước nóng

		QTKĐ:06-2014/BLĐTBXH



		7

		Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống điều chế tồn trữ và nạp khí

		QTKĐ:07-2014/BLĐTBXH



		8

		Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa khí công nghiệp

		QTKĐ:08-2014/BLĐTBXH



		9

		Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực

		QTKĐ:09-2014/BLĐTBXH



		10

		Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cáp treo chở người

		QTKĐ:10-2014/BLĐTBXH



		11

		Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tàu lượn cao tốc

		QTKĐ:11-2014/BLĐTBXH



		12

		Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống máng trượt

		QTKĐ:12-2014/BLĐTBXH



		13

		Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ công nghiệp

		QTKĐ:13-2014/BLĐTBXH



		14

		Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ dân dụng

		QTKĐ:14-2014/BLĐTBXH



		15

		Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn khí y tế

		QTKĐ:15-2014/BLĐTBXH



		16

		Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại

		QTKĐ:16-2014/BLĐTBXH



		17

		Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

		QTKĐ:17-2014/BLĐTBXH



		18

		Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai composite nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

		QTKĐ:18-2014/BLĐTBXH



		19

		Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục tự hành

		QTKĐ:19-2014/BLĐTBXH



		20

		Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục tháp

		QTKĐ:20-2014/BLĐTBXH



		21

		Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng hàng

		QTKĐ:21-2014/BLĐTBXH



		22

		Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng người

		QTKĐ:22-2014/BLĐTBXH



		23

		Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn vận thăng chở hàng có người đi kèm

		QTKĐ:23-2014/BLĐTBXH



		24

		Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn sàn nâng người

		QTKĐ:24-2014/BLĐTBXH



		25

		Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy thủy lực

		QTKĐ:25-2014/BLĐTBXH



		26

		Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy chở hàng (dumbwaiter)

		QTKĐ:26-2014/BLĐTBXH



		27

		Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đu quay

		QTKĐ:27-2014/BLĐTBXH





QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

THIẾT BỊ NÂNG KIỂU CẦU (CẦU TRỤC, CỔNG TRỤC, BÁN CỔNG TRỤC, PA LĂNG ĐIỆN)

QTKĐ: 01-2014/BLĐTBXH

Lời nói đầu

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng kiểu cầu do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT- BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 

THIẾT BỊ NÂNG KIỂU CẦU

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi áp dụng


Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với các thiết bị nâng kiểu cầu (bao gồm: cầu trục, cổng trục, bán cổng trục và pa lăng điện) thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.


Quy trình này không áp dụng cho các loại thiết bị nâng kiểu cầu đặt lên hệ nổi làm việc.


Căn cứ vào quy trình này, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho từng dạng, loại thiết bị nâng kiểu cầu nhưng không được trái với quy định của quy trình này.


1.2. Đối tượng áp dụng


- Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng thiết bị nâng kiểu cầu nêu tại Mục 1.1 của Quy trình này (sau đây gọi tắt là cơ sở);


- Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.


2. Tài liệu viện dẫn

- TCVN 4244:2005, Thiết bị nâng thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật;


- TCVN 5206:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ổn trọng;


- TCVN 5207:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn chung;


- TCVN 5209:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện;


- TCVN 5179:90, Máy nâng hạ - Yêu cầu thử thủy lực về an toàn;


- TCVN 9358:2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung;


- TCXDVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;


- QCVN 7:2012/BLĐTBXH, Quy chuẩn Quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng.


Trong trường hợp các tài liệu viện dẫn nêu trên có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.


Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn của thiết bị nâng kiểu cầu có thể theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, cơ sở chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy trình này.


3. Thuật ngữ và định nghĩa

Quy trình này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong các tài liệu viện dẫn nêu trên và một số thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:


3.1. Thiết bị nâng kiểu cầu:


Bao gồm cầu trục, cổng trục, bán cổng trục và pa lăng điện.


3.2. Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.


3.3. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.


3.4. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn trong các trường hợp sau:


- Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị;


- Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt;


- Khi có yêu cầu của cơ sở sử dụng hoặc cơ quan có thẩm quyền.


4. Các bước kiểm định

Khi kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng kiểu cầu phải lần lượt tiến hành theo các bước sau:


- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của thiết bị;


- Kiểm tra bên ngoài;


- Kiểm tra kỹ thuật - Thử không tải;


- Các chế độ thử tải - Phương pháp thử;


- Xử lý kết quả kiểm định.


Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.


5. Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định

Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định thiết bị nâng kiểu cầu phải phù hợp và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm:


- Thiết bị đo tải trọng thử (lực kế);


- Các dụng cụ, thiết bị đo lường cơ khí: đo độ dài, đo đường kính, đo khe hở....;


- Thiết bị đo vận tốc dài và vận tốc vòng;


- Thiết bị đo điện trở cách điện;


- Thiết bị đo điện trở tiếp đất;


- Các thiết bị đo kiểm chuyên dùng khác (nếu cần): máy trắc đạc quang học (thủy bình, kinh vỹ), thiết bị xác định khuyết tật cáp, thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn.


6. Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:


6.1. Thiết bị phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.


6.2. Hồ sơ, tài liệu của thiết bị phải đầy đủ.


6.3. Các yếu tố môi trường, thời tiết đủ điều kiện không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.


6.4. Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để vận hành thiết bị.


7. Chuẩn bị kiểm định

7.1. Trước khi tiến hành kiểm định thiết bị nâng kiểu cầu, tổ chức kiểm định và cơ sở phải phối hợp, thống nhất kế hoạch kiểm định, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kiểm định và cử người tham gia, chứng kiến kiểm định.


7.2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị:


Căn cứ vào hình thức kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ sau:


7.2.1. Khi kiểm định lần đầu:


- Lý lịch, hồ sơ của thiết bị nâng kiểu cầu lưu ý xem xét các tài liệu sau (Theo QCVN 7:2012/BLĐTBXH):


+ Tính toán sức bền các bộ phận chịu lực (nếu có);


+ Bản vẽ chế tạo ghi đủ các kích thước chính;


+ Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng sửa chữa.


- Hồ sơ xuất xưởng của thiết bị nâng kiểu cầu:


+ Các chứng chỉ về kim loại chế tạo, kim loại hàn (Theo 3.1.2TCVN 4244:2005);


+ Kết quả kiểm tra chất lượng mối hàn (Theo 3.3.4 TCVN 4244:2005);


+ Biên bản nghiệm thử xuất xưởng.


- Các báo cáo kết quả, biên bản kiểm tra tiếp đất, chống sét, điện trở cách điện động cơ, thiết bị bảo vệ (nếu có);


- Hồ sơ lắp đặt;


- Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định.


7.2.2. Khi kiểm định định kỳ:


- Lý lịch, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước;


- Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).


7.2.3. Khi kiểm định bất thường:


- Trường hợp cải tạo, sửa chữa: hồ sơ thiết kế cải tạo, sửa chữa, biên bản nghiệm thu sau cải tạo, sửa chữa;


- Trường hợp thay đổi vị trí lắp đặt: cần xem xét bổ sung hồ sơ lắp đặt;


- Biên bản kiểm tra của cơ quan chức năng (nếu có).


Đánh giá: Kết quả hồ sơ đạt yêu cầu khi đầy đủ và đáp ứng các quy định của QCVN 7:2012/BLĐTBXH. Nếu không đảm bảo, cơ sở phải có biện pháp khắc phục bổ sung.


7.3. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định.


7.4. Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định.


8. Tiến hành kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải thực hiện theo trình tự sau:


8.1. Kiểm tra bên ngoài:


8.1.1. Kiểm tra vị trí lắp đặt thiết bị, hệ thống điện, bảng hướng dẫn nội quy sử dụng, hàng rào bảo vệ, mặt bằng, khoảng cách và các biện pháp an toàn, các chướng ngại vật cần lưu ý trong suốt quá trình tiến hành kiểm định; sự phù hợp của các bộ phận, chi tiết và thông số kỹ thuật của thiết bị so với hồ sơ, lý lịch.


8.1.2. Xem xét lần lượt và toàn bộ các cơ cấu, bộ phận của thiết bị nâng, đặc biệt chú trọng đến tình trạng các bộ phận và chi tiết sau:


- Kết cấu kim loại của thiết bị nâng, các mối hàn, mối ghép đinh tán (nếu có), mối ghép bulông của kết cấu kim loại, buồng điều khiển, thang, sàn và che chắn;


- Móc và các chi tiết của ổ móc (Phụ lục 13A,13B,13C TCVN 4244:2005);


- Cáp và các bộ phận cố định cáp (Đáp ứng yêu cầu của nhà chế tạo hoặc tham khảo Phụ lục 18C, 21 TCVN 4244:2005);


- Puli, trục và các chi tiết cố định trục ròng rọc (Phụ lục 19A, 20A, 20B TCVN 4244:2005);


- Đường ray (Phụ lục 5 TCVN 4244:2005);


- Các thiết bị an toàn (hạn chế chiều cao nâng, hạ; hạn chế di chuyển xe con, máy trục);


- Kiểm tra điện trở nối đất không được quá 4,0Ω , điện trở cách điện của động cơ điện không dưới 0,5 MΩ (điện áp thử 500V);


- Các phanh phải kiểm tra theo quy định tại mục 1.5.3.3 TCVN 4244:2005.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi thiết bị được lắp đặt theo đúng hồ sơ kỹ thuật, không phát hiện các hư hỏng, khuyết tật thiết bị và đáp ứng các yêu cầu của mục 8.1.


8.2. Kiểm tra kỹ thuật - Thử không tải:


- Tiến hành thử không tải các cơ cấu và thiết bị, bao gồm: tất cả các cơ cấu và trang bị điện, các thiết bị an toàn, phanh, hãm và các thiết bị điều khiển, chiếu sáng, tín hiệu, âm hiệu;


- Các phép thử trên được thực hiện không ít hơn 03 (ba) lần.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi các cơ cấu và thiết bị an toàn của thiết bị khi thử hoạt động đúng thông số và tính năng thiết kế.


8.3. Các chế độ thử tải - Phương pháp thử:


8.3.1. Thử tải tĩnh:


- Thử tải tĩnh thiết bị nâng dạng cầu phải tiến hành với tải thử 125% (mục 4.3.2-TCVN 4244:2005) trọng tải thiết kế hoặc trọng tải do đơn vị sử dụng yêu cầu (trọng tải do đơn vị sử dụng yêu cầu phải nhỏ hơn tải trọng thiết kế) và phải phù hợp với chất lượng thực tế của thiết bị;


- Thử tải tĩnh thiết bị nâng dạng cầu được thực hiện theo mục 4.3.2-TCVN 4244:2005.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi trong 10 (mười) phút treo tải, tải không trôi, sau khi hạ tải xuống, các cơ cấu và bộ phận của thiết bị không có vết nứt, không có biến dạng dư hoặc các hư hỏng khác (mục 4.3.2-TCVN 4244:2005).


8.3.2. Thử tải động:


- Thử tải động thiết bị nâng phải tiến hành với tải thử 110% trọng tải thiết kế hoặc trọng tải do đơn vị sử dụng đề nghị (mục 4.3.2-TCVN 4244:2005), tiến hành nâng và hạ tải đó ba lần và phải kiểm tra hoạt động của tất cả các cơ cấu khác ứng với tải đó;


- Thử tải động thiết bị nâng căn cứ vào loại thiết bị và được thực hiện theo các mục 4.3.2-TCVN 4244:2005.

Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi các cơ cấu và bộ phận của thiết bị hoạt động đúng tính năng thiết kế và các yêu cầu của các Tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn hiện hành, không có vết nứt, không có biến dạng hoặc các hư hỏng khác.


8.3.3. Đối với thiết bị nâng hoạt động trong môi trường đặc biệt:


8.3.3.1. Những thiết bị nâng chỉ dùng để nâng hạ tải (nâng cửa ống thủy lợi, cửa ống thủy điện) thì:


- Thử tải tĩnh theo 8.3.1;


- Có thể thử tải động với tải trọng bằng 110% trọng tải thiết kế hoặc trọng tải do đơn vị sử dụng đề nghị (mục 4.3.2-TCVN 4244:2005) khi không di chuyển thiết bị và xe con. Tiến hành nâng và hạ tải đó ba lần và phải kiểm tra hoạt động của các cơ cấu nâng, hạ ứng với tải đó.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi các cơ cấu và bộ phận của thiết bị hoạt động đúng tính năng thiết kế và các yêu cầu của các Tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn hiện hành, không có vết nứt, không có biến dạng dư hoặc các hư hỏng khác.


8.3.3.2. Khi thử tải tĩnh và thử tải động những cầu trục phục vụ các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, trạm thủy lợi cho phép sử dụng thiết bị chuyên dùng để tạo tải trọng thử mà không cần dùng tải (thông thường dùng các xi lanh - pít tông thủy lực để tạo tải trọng thử).


Trường hợp này cơ sở sử dụng hoặc nhà cung cấp, lắp đặt thiết bị phải lập quy trình vận hành thiết bị tạo tải trọng thử và phải được xác nhận giữa các bên liên quan. Tất cả các thiết bị đo lường, bảo vệ liên động và an toàn của thiết bị tạo tải trọng thử phải được kiểm tra theo đúng quy định.


- Thử tải tĩnh theo 8.3.1;


- Thử tải động với tải thử 110% trọng tải thiết kế hoặc trọng tải do đơn vị sử dụng đề nghị phải được tiến hành không ít hơn 01 (một) vòng quanh tang. Tiến hành nâng và hạ tải đó ba lần và phải kiểm tra hoạt động của các cơ cấu nâng, hạ ứng với tải đó.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi các cơ cấu và bộ phận của thiết bị hoạt động đúng tính năng thiết kế và các yêu cầu của các Tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn hiện hành, không có vết nứt, không có biến dạng dư hoặc các hư hỏng khác.


9. Xử lý kết quả kiểm định

9.1. Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo quy trình này.


9.2. Thông qua biên bản kiểm định:


Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau:


- Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền;


- Người được cử tham gia và chứng kiến kiểm định;


- Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định.


Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên, người tham gia chứng kiến kiểm định, đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền cùng ký và đóng dấu (nếu có) vào biên bản. Biên bản kiểm định được lập thành hai (02) bản, mỗi bên có trách nhiệm lưu giữ 01 bản.


9.3. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của thiết bị nâng kiểu cầu (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định).


9.4. Dán tem kiểm định: Khi kết quả kiểm định thiết bị nâng kiểu cầu đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, kiểm định viên dán tem kiểm định cho thiết bị. Tem kiểm định được dán ở vị trí dễ quan sát.


9.5. Cấp giấy Chứng nhận kết quả kiểm định:


9.5.1. Khi thiết bị nâng kiểu cầu có kết quả kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho thiết bị nâng kiểu cầu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.


9.5.2. Khi thiết bị nâng kiểu cầu có kết quả kiểm định không đạt các yêu cầu thì chỉ thực hiện các bước nêu tại mục 9.1, 9.2 và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định, trong đó phải ghi rõ lý do thiết bị nâng kiểu cầu không đạt yêu cầu kiểm định, kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn thực hiện các kiến nghị đó; đồng thời gửi biên bản kiểm định và thông báo về cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương nơi lắp đặt, sử dụng thiết bị nâng kiểu cầu.


10. Thời hạn kiểm định

10.1. Thời hạn kiểm định định kỳ là 03 năm. Đối với thiết bị nâng kiểu cầu có thời hạn sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định định kỳ là 01 năm.


10.2. Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở.


10.3. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.


10.4. Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia thì thực hiện theo quy định của Quy chuẩn đó.


PHỤ LỤC 01

MẪU BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG (KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THIẾT BỊ NÂNG KIỂU CẦU)

......, ngày......... tháng......... năm 20...

BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG

(Ghi đầy đủ thông số kiểm tra, thử nghiệm theo đúng quy trình kiểm định)

1. Thông tin chung

Tên thiết bị:........................................................................................................... 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:............................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 

Nội dung buổi làm việc với cơ sở:

- Làm việc với ai: (thông tin)

- Người chứng kiến:

2. Thông số cơ bản thiết bị:

		- Mã hiệu:...................................

		- Vận tốc di chuyển xe con:.................. m/ph



		- Số chế tạo:................................

		- Vận tốc di chuyển thiết bị:................. m/ph



		- Năm sản xuất:...........................

		- Khẩu độ, công xôn:................................. m



		- Nhà chế tạo:.............................

		- Độ cao nâng móc (chính, phụ):............... m



		- Trọng tải thiết kế:............... tấn

		- Trọng tải ở cuối công xôn:.................... tấn



		- Vận tốc nâng:.................. m/ph

		- Công dụng:..................................................





3. Kiểm tra hồ sơ, tài liệu:

- Lý lịch máy:


- Hồ sơ kỹ thuật:

4. Mã nhận dạng các thiết bị đo kiểm:

5. Tiến hành kiểm định Thiết bị:

a) Kiểm tra bên ngoài:

+ Kết cấu kim loại

+ Cụm móc, puli:..........

+ Cáp và cố định cáp:....

+ Nối đất bảo vệ:

+ Ray, cố định ray:

+ Phanh:........................

+ Các thiết bị an toàn:

b) Kiểm tra kỹ thuật:

- Thử tải 125%: (treo tải 10 phút)

+ Phanh:...................................

+ Kết cấu kim loại:...................

- Thử tải động 110%:

+ Phanh (có đảm bảo, giữ tải hay không)

+ Các cơ cấu, bộ phận:

+ Kết cấu kim loại:

6. Kiểm tra các hạn vị, bộ báo tải, bộ quá tải.

7. Xử lý kết quả kiểm định, kiểm tra đánh giá kết quả.

8. Kiến nghị: (nếu có)

		

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





PHỤ LỤC 02

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THIẾT BỊ NÂNG KIỂU CẦU

		(Cơ quan quản lý cấp trên)
(Tên tổ chức kđ)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		...................., ngày..... tháng..... năm.....





BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(THIẾT BỊ NÂNG KIỂU CẦU)

Số:................................

Chúng tôi gồm:

1.................................. Số hiệu kiểm định viên:...................................................

2.................................. Số hiệu kiểm định viên:................................................... 

Thuộc tổ chức kiểm định:.....................................................................................

Số đăng ký chứng nhận của tổ chức kiểm định:...................................................

Đã tiến hành kiểm định (Tên thiết bị):.................................................................. 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:............................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 

Quy trình kiểm định, tiêu chuẩn áp dụng:............................................................. 

Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:.....................................................

1......................................................
Chức vụ:.........................................

2......................................................
Chức vụ:.........................................

I. THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ

- Mã hiệu:..................................
- Vận tốc di chuyển xe con:.................. m/ph

- Số chế tạo:...............................
- Vận tốc di chuyển thiết bị:................. m/ph

- Năm sản xuất:.........................
- Khẩu độ, công xôn:................................. m

- Nhà chế tạo:............................
- Độ cao nâng móc (chính, phụ):............... m

- Trọng tải thiết kế:.............. tấn
- Trọng tải ở cuối công xôn:.................... tấn

- Vận tốc nâng:................. m/ph
- Công dụng:..................................................

II. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH

Lần đầu (
Định kỳ (
Bất thường (

III. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH:

A. Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật:

- Nhận xét:............................................................................................................

- Đánh giá kết quả:

		TT

		Hạng mục kiểm tra

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú



		1

		Lý lịch

		

		

		





B. Kiểm tra bên ngoài; thử không tải

- Nhận xét:.............................................................................................................

- Đánh giá kết quả:


		TT

		Cơ cấu; bộ phận

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú



		1

		Móc chính/móc phụ

		

		

		



		2

		Cụm puli

		

		

		



		3

		Cáp nâng chính

		

		

		



		4

		Cáp nâng phụ

		

		

		



		5

		Phanh nâng chính

		

		

		



		6

		Phanh nâng phụ

		

		

		



		7

		Phanh di chuyển xe con

		

		

		



		8

		Đường ray, nền ray

		

		

		



		9

		Kết cấu kim loại dầm chính; liên kết với công trình

		

		

		



		10

		Khung máy trục

		

		

		



		11

		Phanh di chuyển máy trục

		

		

		



		12

		Cơ cấu nâng chính

		

		

		



		13

		Cơ cấu nâng phụ

		

		

		



		14

		Cơ cấu di chuyển xe con

		

		

		



		15

		Cơ cấu di chuyển máy trục

		

		

		



		16

		Kẹp ray

		

		

		



		17

		Còi (chuông)

		

		

		



		18

		Thiết bị khống chế độ cao

		

		

		



		19

		Thiết bị khống chế di chuyển xe con

		

		

		



		20

		Hệ thống điện

		

		

		



		21

		Hệ thống điều khiển

		

		

		



		22

		Thiết bị khống chế di chuyển máy trục

		

		

		





C. Thử tải


- Nhận xét:...........................................................................................................


- Đánh giá kết quả:


		TT

		Vị trí treo tải và kết quả thử

		Đạt

		Không đạt

		Trọng tải tương ứng (tấn)

		Tải thử tĩnh (tấn)

		Tải thử động (tấn)



		1

		Giữa khẩu độ

		

		

		

		

		



		2

		Cuối công xôn

		

		

		

		

		



		3

		Độ ổn định

		

		

		

		

		





		TT

		Đánh giá kết quả

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú



		1

		Kết cấu kim loại

		

		

		



		2

		Hệ thống điều khiển

		

		

		



		3

		Thiết bị chống quá tải

		

		

		



		4

		Cáp nâng tải

		

		

		



		5

		Phanh nâng tải

		

		

		



		6

		Phanh di chuyển xe con

		

		

		



		7

		Phanh di chuyển máy trục

		

		

		





IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Thiết bị được kiểm định có kết quả: Đạt (
Không đạt (

Đủ điều kiện hoạt động với trọng tải lớn nhất là:.......................................... tấn.

2. Đã được dán tem kiểm định số:................................ Tại vị trí:........................

3. Các kiến nghị:................................................................................................... 

Thời hạn thực hiện kiến nghị:...............................................................................

V. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Thời gian kiểm định lần sau: ngày
tháng
năm

Lý do rút ngắn thời hạn kiểm định (nếu có):

Biên bản đã được thông qua ngày......... tháng......... năm....... 

Tại:........................................................................................................................ 

Biên bản được lập thành.... bản, mỗi bên giữ... bản.

Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện việc kiểm định thiết bị này hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác các nhận xét và đánh giá kết quả kiểm định ghi trong biên bản./.


		CƠ SỞ SỬ DỤNG
(Ký tên và đóng dấu)
(Cam kết thực hiện đầy đủ, đúng hạn các kiến nghị)

		NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 

THANG CUỐN, BĂNG TẢI CHỞ NGƯỜI

QTKĐ: 02-2014/BLĐTBXH

Lời nói đầu

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang cuốn và băng tải chở người do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 

THANG CUỐN, BĂNG TẢI CHỞ NGƯỜI

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi áp dụng


Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với thang cuốn và băng tải chở người thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.


Căn cứ vào quy trình này, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho từng dạng, thang cuốn, băng tải chở người nhưng không được trái với quy định của quy trình này.


1.2. Đối tượng áp dụng


- Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng thang cuốn, băng tải chở người nêu tại Mục 1.1 của Quy trình này (sau đây gọi tắt là cơ sở);


- Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.


2. Tài liệu viện dẫn

- QCVN 11:2012/BLĐTBXH, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang cuốn và băng tải chở người;


- TCVN 6397:2010, Thang cuốn và băng tải chở người - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt;


- TCVN 6906:2001, Thang cuốn và băng chở người - Phương pháp thử, các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt;


- TCVN 9358:2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung.


Trong trường hợp các tài liệu viện dẫn nêu trên có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.


Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn của thang cuốn, băng tải chở người có thể theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, cơ sở chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy trình này.


3. Thuật ngữ và định nghĩa

Quy trình này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong các tài liệu viện dẫn nêu trên và một số thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:


3.1. Thang cuốn: Hệ thống các bậc thang nối tiếp nhau được dẫn động cơ khí có quỹ đạo chuyển động theo vòng khép kín và liên tục để vận chuyển người đi lên hoặc đi xuống.


Băng tải chở người: Hệ thống các tấm nền nối tiếp nhau hoặc băng được dẫn động cơ khí có quỹ đạo chuyển động theo vòng khép kín và liên tục để vận chuyển người trên cùng một độ cao hoặc giữa các độ cao khác nhau.


3.2. Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.


3.3. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.


3.4. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn trong các trường hợp sau:


- Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị;


- Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt;


- Khi có yêu cầu của cơ sở sử dụng hoặc cơ quan có thẩm quyền.


4. Các bước kiểm định

Khi kiểm định kỹ thuật an toàn thang cuốn và băng tải chở người phải lần lượt tiến hành theo các bước sau:


- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của thiết bị;


- Kiểm tra bên ngoài;


- Kiểm tra kỹ thuật - Thử không tải;


- Các chế độ thử tải - Phương pháp thử;


- Xử lý kết quả kiểm định.


Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.


5. Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định

Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định thang cuốn, băng tải chở người phải phù hợp và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm:


- Thiết bị đo điện trở cách điện;


- Thiết bị đo điện trở tiếp đất;


- Thiết bị đo dòng điện;


- Thiết bị đo hiệu điện thế;


- Thiết bị đo vận tốc dài và vận tốc vòng;


- Các dụng cụ, thiết bị đo lường cơ khí: Đo độ dài, đo đường kính, đo khe hở;


- Thiết bị đo cường độ ánh sáng;


- Thiết bị đo kiểm chuyên dùng khác khi cần thiết.


6. Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:


6.1. Thiết bị phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.


6.2. Hồ sơ, tài liệu của thiết bị phải đầy đủ.


6.3. Các yếu tố môi trường, thời tiết đủ điều kiện không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.


6.4. Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để vận hành thiết bị.


7. Chuẩn bị kiểm định

7.1. Trước khi tiến hành kiểm định thang cuốn và băng tải chở người, tổ chức kiểm định và cơ sở phải phối hợp, thống nhất kế hoạch kiểm định, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kiểm định và cử người tham gia, chứng kiến kiểm định.


7.2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị:


Căn cứ vào hình thức kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ sau:


7.2.1. Khi kiểm định lần đầu:


- Lý lịch, hồ sơ của thiết bị:


+ Phải thể hiện được mã hiệu; năm sản xuất; nơi chế tạo; năng suất vận chuyển, loại dẫn động, điều khiển, vận tốc, các kích thước chính và các đặc trưng kỹ thuật chính của hệ thống: thiết bị điều khiển, thiết bị an toàn, động cơ...


+ Các bản vẽ có ghi các kích thước chính;


+ Bản vẽ nguyên lý điện điều khiển;


+ Hướng dẫn vận hành, xử lý sự cố.


- Hồ sơ lắp đặt:


+ Hồ sơ hoàn công, các biên bản nghiệm thu kỹ thuật;


+ Các kết quả kiểm tra điện trở nối đất bảo vệ, điện trở cách điện động cơ.


- Giấy chứng nhận hợp quy của thiết bị do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định.


7.2.2. Khi kiểm định định kỳ:


- Lý lịch, kết quả kiểm định lần trước;


- Hồ sơ về quản lý sử dụng: các kết quả kiểm tra điện trở nối đất bảo vệ, vận hành, bảo dưỡng; Các biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).


7.2.3. Khi kiểm định bất thường:


- Hồ sơ thiết kế cải tạo, sửa chữa;


- Biên bản nghiệm thu sau cải tạo, sửa chữa;


- Biên bản kiểm tra của cơ quan chức năng.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi đầy đủ và đáp ứng các yêu cầu tại 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 của quy trình này. Nếu không đảm bảo, cơ sở phải có biện pháp khắc phục bổ sung.


7.3. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định.


7.4. Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định.


8. Tiến hành kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải thực hiện theo trình tự sau:


8.1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài:


8.1.1. Kiểm tra tính đầy đủ và đồng bộ của thiết bị (đánh giá so với hồ sơ, lý lịch thiết bị).


- Kiểm tra tình trạng của các bộ phận, cụm máy;


- Kiểm tra thông số kỹ thuật, tính đồng bộ của các cụm máy, các chỉ tiêu kỹ thuật: tốc độ, điện áp, kích thước lắp đặt.


8.1.2. Kiểm tra sự chính xác giữa hồ sơ của nhà chế tạo, lắp đặt so với thực tế (về các thông số, chỉ tiêu kỹ thuật, nhãn hiệu).


8.1.3. Kiểm tra các khuyết tật, biến dạng của các bộ phận, cụm máy.


8.1.4. Kiểm tra bao che các cụm máy và các bộ phận của thang, đánh giá theo mục 5.1-TCVN 6397:2010.


8.1.5. Kiểm tra các kết cấu gối đỡ, đánh giá theo mục 5.3-TCVN 6397:2010.


8.1.6. Kiểm tra hệ thống chiếu sáng, đánh giá theo mục 5.4-TCVN 6397:2010.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi thiết bị đầy đủ, đồng bộ, lắp đặt theo đúng thiết kế, không phát hiện các hư hỏng, khuyết tật, hay hiện tượng bất thường và đáp ứng các yêu cầu của mục 8.1.


8.2. Kiểm tra kỹ thuật - Thử không tải:


8.2.1. Kiểm tra phần lắp đặt và độ chính xác các kích thước hình học:


- Khe hở giữa bậc thang, tấm nền hoặc băng và tấm chắn thành bên, đánh giá theo mục 11.2.1-TCVN 6397:2010;


- Khe hở giữa hai bậc thang hoặc tấm nền kế tiếp: đánh giá theo mục 11.1 TCVN 6397:2010;


- Khe hở giữa các tấm chắn thành lan can liền kề lắp tiếp nhau, đánh giá theo mục 5.1.5.4-TCVN 6397:2010;


- Độ sâu ăn khớp của răng tấm lược với các rãnh mặt trên bậc thang hoặc tấm nền, đánh giá theo mục 11.3.1-TCVN 6397:2010;


- Khe hở giữa chân răng lược và mép trên của phần bề mặt bậc thang hoặc tấm nền, đánh giá theo mục 11.3.2-TCVN 6397:2010;


- Khe hở giữa tay vịn và dẫn hướng, đánh giá theo mục 7.3.1-TCVN 6397:2010;


- Khoảng cách theo phương ngang giữa mép ngoài của tay vịn với tường bên hoặc tấm chắn thẳng đứng, đánh giá theo mục 7.3.2-TCVN 6397:2010;


- Kích thước lối vào và lối ra, đánh giá theo mục 5.2.1 và 5.2.2-TCVN 6397:2010;


- Chiều cao thông thủy phía trên bậc thang hoặc tấm nền, đánh giá theo mục 5.2.3-TCVN 6397:2010;


- Bảo vệ điểm vào tay vịn, đánh giá theo mục 7.5-TCVN 6397:2010;


- Bao che thang cuốn và băng chở người, đánh giá theo các khoản của mục 5.1.1-TCVN 6397:2010;


- Cửa kiểm tra và cửa sập, đánh giá theo các khoản của mục 5.1.3-TCVN 6397:2010;


- Biện pháp phòng ngừa tại các chỗ giao nhau với mặt sàn tầng, hoặc các thang đan chéo nhau, đánh giá theo mục 5.2.4-TCVN 6397:2010;


- Khoảng cách theo phương ngang giữa mép ngoài tay vịn và tường bên hoặc các vật cản khác, đánh giá theo mục 7.3.2-TCVN 6397:2010.


8.2.2. Kiểm tra và đánh giá tình trạng hoạt động của hệ thống, cơ cấu và thiết bị an toàn:


- Thiết bị chống kẹt tại điểm vào của tay vịn;


- Thiết bị tự động dừng thang khi có vật lạ kẹt vào tấm lược;


- Thiết bị an toàn chống đứt tay vịn (nếu có);


- Số lượng, vị trí, cấu tạo và công tắc dừng khẩn cấp;


- Thiết bị chống đảo pha, mất pha;


- Thiết bị an toàn ngăn ngừa chùng xích, đứt xích;


- Thiết bị an toàn chống vật lạ kẹt vào giữa tấm chắn dưới và mặt bên bậc thang;


- Kiểm tra sự làm việc của hệ thống bôi trơn;


- Đo điện áp, cường độ dòng điện, so sánh với hồ sơ thiết bị;


- Kiểm tra và đánh giá điện trở nối đất bảo vệ;


- Kiểm tra và đánh giá độ cách điện, đánh giá theo mục: 13.1.3-TCVN 6397-2010;


- Công tắc chính, đánh giá theo mục 13.4-TCVN 6397:2010;


- Công tắc an toàn, đánh giá theo mục 14.1.2.2-TCVN 6397:2010;


- Công tắc dừng thang;


- Thiết bị dừng khẩn cấp, đánh giá theo mục 14.2.2-TCVN 6397:2010;


- Thiết bị tự động dừng - khởi động tự động (nếu có).


8.2.3. Thử không tải:


- Khởi động và cho thang chạy không tải theo cả hai hướng chuyển động, đánh giá theo mục 4.2.1-TCVN 6906:2001;


- Đánh giá khả năng hoạt động nếu thang cuốn và băng chở người đặt nối tiếp nhau không có lối ra trung gian theo mục 5.2.1-TCVN 6397:2010;


- Đo tốc độ của thang cuốn hoặc băng tải trở người, phải thỏa mãn mục 12.2-TCVN 6397:2010;


- Đo vận tốc tay vịn và so sánh với vận tốc tấm nền hoặc bậc thang, sai số cho phép không lớn hơn 2%;


- Thử phanh không tải thang cuốn: Cho thang chạy theo chiều xuống, dừng thang đột ngột, đo quãng đường phanh và đánh giá theo mục 12.4.4.2-TCVN 6397:2010;


- Thử phanh không tải băng tải chở người: Cho băng tải chạy theo chiều xuống (hoặc ngang), dừng băng tải đột ngột, đo quãng đường phanh và đánh giá theo mục 12.4.4.4-TCVN 6397:2010.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi các thông số kích thước, các thiết bị an toàn và các cơ cấu hoạt động đúng tính năng thiết kế và đáp ứng các yêu cầu của mục 8.2.


8.3. Các chế độ thử tải - Phương pháp thử:


8.3.1. Thử phanh chính:


- Thử phanh thang cuốn thực hiện theo mục 4.2.4.2-TCVN 6906:2001, đánh giá theo mục 12.4.4.2-TCVN 6397:2010;


- Thử phanh băng tải chở người thực hiện theo mục 4.2.7-TCVN 6906:2001, đánh giá theo mục 12.4.4.4 TCVN 6397:2010.


8.3.2. Thử phanh phụ (nếu có): Thực hiện theo mục 4.2.5-TCVN 6906:2001.


Đánh giá: Kết quả yêu cầu khi đáp ứng các yêu cầu của mục 8.3.


9. Xử lý kết quả kiểm định

9.1. Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo quy trình này.


9.2. Thông qua biên bản kiểm định:


Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau:


- Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền;


- Người được cử tham gia và chứng kiến kiểm định;


- Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định.


Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên, người tham gia chứng kiến kiểm định, đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền cùng ký và đóng dấu (nếu có) vào biên bản. Biên bản kiểm định được lập thành hai (02) bản, mỗi bên có trách nhiệm lưu giữ 01 bản.


9.3. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của thang cuốn, băng tải chở người (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định).


9.4. Dán tem kiểm định: Khi kết quả kiểm định thang cuốn, băng tải chở người đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, kiểm định viên dán tem kiểm định cho thiết bị. Tem kiểm định được dán ở vị trí dễ quan sát.


9.5. Cấp giấy Chứng nhận kết quả kiểm định:


9.5.1. Khi thang cuốn, băng tải chở người có kết quả kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho thiết bị trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.


9.5.2. Khi thang cuốn, băng tải chở người có kết quả kiểm định không đạt các yêu cầu thì chỉ thực hiện các bước 9.1, 9.2 và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định, trong đó phải ghi rõ lý do thiết bị không đạt yêu cầu kiểm định, kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn thực hiện các kiến nghị đó; đồng thời gửi biên bản kiểm định và thông báo về cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương nơi lắp đặt, sử dụng thiết bị.


10. Thời hạn kiểm định

10.1. Thời hạn kiểm định định kỳ là 04 năm. Đối với thang cuốn, băng tải chở người có thời hạn sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định định kỳ là 02 năm.


10.2. Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở.


10.3. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.


10.4. Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia thì thực hiện theo quy định của Quy chuẩn đó.


PHỤ LỤC 01

MẪU BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG (KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THANG CUỐN, BĂNG TẢI CHỞ NGƯỜI)

......, ngày......... tháng......... năm 20...

BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG

(Ghi đầy đủ thông số kiểm tra, thử nghiệm theo đúng quy trình kiểm định)

1. Thông tin chung

Tên thiết bị:.........................................................................................................

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:............................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 

Nội dung buổi làm việc với cơ sở:

- Làm việc với ai: (thông tin)

- Người chứng kiến:

2. Thông số cơ bản của thiết bị: Công suất động cơ; số chế tạo; năm chế tạo; tên tầng phục vụ;

A. KIỂM TRA HỒ SƠ:

..........................................

B. KIỂM TRA BÊN NGOÀI:

..........................................

C. KIỂM TRA KỸ THUẬT - THỬ KHÔNG TẢI:

1. Phần lắp đặt:.........................

2. Độ chính xác các kích thước hình học:

- Các băng tay vịn (khe hở - bảo vệ điểm vào):

- Khe hở giữa bậc thang và tấm chắn thành bên:

- Khe hở giữa hai bậc thang kế tiếp:

- Khe hở giữa bậc thang và răng lược:

- Độ sâu ăn khớp của răng lược:

- Khoảng cách an toàn với các bộ phận công trình xung quanh:

2. Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống, cơ cấu và thiết bị an toàn:


- Hệ thống bôi trơn:

- Độ cách điện của động cơ:

- Điện trở nối đất:

- Dòng điện động cơ dẫn động:

- Các công tắc dừng thang, công tắc an toàn:


- Thiết bị chống kẹt tay:

- Thiết bị dừng thang khi có vật lọt vào tấm lược:

- Thiết bị chống chùng xích, đứt xích

- Thiết bị chống kẹt vật lạ giữa tấm chắn dưới và mặt bên bậc thang:

- Thiết bị chống đảo pha, mất pha:

- Thiết bị dừng khi đứt tay vịn hoặc gãy bậc thang:

- Thiết bị tự động dừng và khởi động thang (nếu có): 

D. CÁC CHẾ ĐỘ THỬ - PHƯƠNG PHÁP THỬ


1. Thử hoạt động không tải:

- Vận tốc đo:

- So sánh vận tốc của bậc thang/tấm nền với tay vịn:

- Quãng đường phanh:

2. Thử hoạt động có tải:

- Quãng đường phanh chính:

- Quãng đường phanh phụ: 

Kiến nghị (nếu có):

		

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





PHỤ LỤC 02

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THANG CUỐN, BĂNG TẢI CHỞ NGƯỜI

		(Cơ quan quản lý cấp trên)
(Tên tổ chức KĐ)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		...................., ngày... tháng... năm...





BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(THANG CUỐN/BĂNG TẢI CHỞ NGƯỜI)

Số:.....................

Chúng tôi gồm:

1........................................... Số hiệu kiểm định viên:..........................................

2........................................... Số hiệu kiểm định viên:.......................................... 

Thuộc tổ chức kiểm định:.....................................................................................

Số đăng ký chứng nhận của tổ chức kiểm định:...................................................

Đã tiến hành kiểm định (Tên thiết bị):.................................................................. 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:............................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 

Quy trình kiểm định, tiêu chuẩn áp dụng:............................................................. 

Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:.....................................................

1............................................................. Chức vụ:................................................

2............................................................. Chức vụ:................................................

I. THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ

		- Loại - Mã hiệu:

		.......................

		- Vận tốc định mức:

		.....................

		m/ph



		- Năm chế tạo:

		.......................

		- Chiều rộng bậc thang:

		.....................

		mm



		- Số chế tạo:

		.......................

		- Độ cao nâng:

		.....................

		mm



		- Nhà chế tạo:

		.......................

		- Góc nâng:

		.....................

		độ





- Năng suất:..... người/h
- Tên tầng phục vụ:................................

II. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH

Lần đầu (;
Định kỳ (;
Bất thường (

III. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH

A. KIỂM TRA HỒ SƠ:

- Nhận xét:.............................................................................................................

- Đánh giá kết quả:

		TT

		HẠNG MỤC KIỂM TRA

		ĐẠT

		KHÔNG ĐẠT

		GHI CHÚ



		1

		Lý lịch

		

		

		



		2

		Hồ sơ kỹ thuật

		

		

		





B. KIỂM TRA BÊN NGOÀI:

- Nhận xét:............................................................................................................. 

Tính đầy đủ - đồng bộ của thang:........................................................................ 

Các khuyết tật - biến dạng:..................................................................................

- Đánh giá kết quả
Đạt (
Không đạt (

C. KIỂM TRA KỸ THUẬT - THỬ KHÔNG TẢI:

1. Phần lắp đặt và độ chính xác các kích thước hình học:

- Nhận xét:.............................................................................................................

- Đánh giá kết quả:


		- Các tấm chắn dưới, vách che trong, vách che ngoài của lan can:

		Đạt (

		Không đạt (



		- Các bậc thang, răng lược, sàn chiếu nghỉ:

		Đạt (

		Không đạt (



		- Các băng tay vịn (khe hở - bảo vệ điểm vào):

		Đạt (

		Không đạt (



		- Khe hở giữa bậc thang và tấm chắn thành bên:

		Đạt (

		Không đạt (



		- Khe hở giữa hai bậc thang kế tiếp:

		Đạt (

		Không đạt (



		- Khe hở giữa bậc thang và răng lược:

		Đạt (

		Không đạt (



		- Độ sâu ăn khớp của răng lược:

		Đạt (

		Không đạt (



		- Khoảng cách an toàn với các bộ phận công trình xung quanh:

		Đạt (

		Không đạt (





2. Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống, cơ cấu và thiết bị an toàn:

- Nhận xét:.............................................................................................................

		- Đánh giá kết quả:

		

		



		- Hệ thống bôi trơn:

		Đạt (

		Không đạt (



		- Độ cách điện động cơ:

		Đạt (

		Không đạt (



		- Điện trở nối đất:

		Đạt (

		Không đạt (



		- Dòng điện động cơ dẫn động:

		Đạt (

		Không đạt (



		- Các công tắc dừng thang, công tắc an toàn:

		Đạt (

		Không đạt (



		- Thiết bị chống kẹt tay:

		Đạt (

		Không đạt (



		- Thiết bị dừng thang khi có vật lọt vào tấm lược:

		Đạt (

		Không đạt (



		- Thiết bị chống chùng xích, đứt xích

		Đạt (

		Không đạt (



		- Thiết bị chống kẹt vật lạ giữa tấm chắn dưới và mặt bên bậc thang:

		Đạt (

		Không đạt (



		- Thiết bị chống đảo pha, mất pha:

		Đạt (

		Không đạt (



		- Thiết bị dừng khi đứt tay vịn hoặc gãy bậc thang:

		Đạt (

		Không đạt (



		- Thiết bị tự động dừng và khởi động thang (nếu có):

		Đạt (

		Không đạt (





D. CÁC CHẾ ĐỘ THỬ - PHƯƠNG PHÁP THỬ

1. Thử hoạt động không tải:

- Nhận xét:.............................................................................................................

		- Đánh giá kết quả:

		

		



		- Vận tốc:

		Đạt (

		Không đạt (



		- So sánh vận tốc của bậc thang/ tấm nền với tay vịn:

		Đạt (

		Không đạt (



		- Quãng đường phanh:

		Đạt (

		Không đạt (



		2. Thử hoạt động có tải:

		

		 





- Nhận xét:.............................................................................................................

		- Đánh giá kết quả:

		

		



		- Quãng đường phanh chính:

		Đạt (

		Không đạt (



		- Quãng đường phanh phụ (nếu có):

		Đạt (

		Không đạt (





IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

- Thiết bị:
Đạt yêu cầu (
Không đạt yêu cầu (

- Với năng suất vận chuyển:.............................................. người/h

2. Đã được dán tem kiểm định số:..................... Tại vị trí:...................................

3. Kiến nghị:..........................................................................................................

Thời hạn thực hiện kiến nghị:...............................................................................

V. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Kiểm định định kỳ ngày:............. tháng............. năm.......... 

Lý do rút ngắn thời hạn:.......................................................

Biên bản được thông qua tại:.......................................... ngày.... tháng.... năm....

Biên bản được lập thành.... bản, mỗi bên giữ... bản

Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện việc kiểm định này hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với kết quả kiểm định ghi trong biên bản./.

		CHỦ CƠ SỞ
Cam kết thực hiện đầy đủ, đúng hạn các kiến nghị
(Ký tên và đóng dấu)

		NGƯỜI THAM GIA CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)





QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 

THANG MÁY ĐIỆN

QTKĐ: 03-2014/BLĐTBXH

Lời nói đầu

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Thang máy điện do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT- BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 

THANG MÁY ĐIỆN

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi áp dụng

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với các thang máy dẫn động điện loại I, II, III, IV phân loại theo TCVN 7628:2007 (sau đây gọi tắt là thang máy) thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Quy trình này không áp dụng cho các thiết bị nâng dạng thang guồng, thang máy ở mỏ, thang máy sân khấu, thang máy tàu thủy, sàn nâng thăm dò hoặc ở giàn khoan trên biển, vận thăng xây dựng và các loại đặc chủng khác. Không áp dụng cho một số trường hợp đặc biệt như: trong môi trường dễ cháy nổ, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, điều kiện địa chấn, chuyên chở hàng hóa nguy hiểm, thang máy loại V được phân loại theo TCVN 7628:2007, thiết bị có góc nghiêng của ray dẫn hướng so với phương thẳng đứng vượt quá 15o.

Căn cứ vào quy trình này, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho từng dạng, loại thang máy điện nhưng không được trái với quy định của quy trình này.

1.2. Đối tượng áp dụng

- Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng thang máy điện nêu tại Mục 1.1 của Quy trình này (sau đây gọi tắt là cơ sở);

- Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

2. Tài liệu viện dẫn

- QCVN 02:2011/BLĐTBXH, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện; 

- TCVN 6395:2008, Thang máy điện - yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt;


- TCVN 6904:2001, Thang máy điện - Phương pháp thử - Các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt;


- TCVN 7628:2007 (ISO 4190), Lắp đặt thang máy;


- TCVN 5867:2009. Thang máy, Cabin, đối trọng và ray dẫn hướng. Yêu cầu an toàn;


- TCVN 9358:2012. Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung;


- TCVN 9385:2012: Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.


Trong trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn tại Quy trình kiểm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.


Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn của thang máy điện có thể theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy trình này.


3. Thuật ngữ và định nghĩa

Quy trình này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong các tài liệu viện dẫn nêu trên và một số thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:


3.1. Thang máy: thiết bị nâng phục vụ những tầng dừng xác định, có cabin với kích thước và kết cấu thích hợp để chở người và chở hàng, di chuyển theo các ray dẫn hướng thẳng đứng hoặc nghiêng không quá 15o so với phương thẳng đứng.


3.2. Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu: là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn thang máy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi thang máy lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng.


3.3. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thang máy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.


3.4. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường: là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn thang máy theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:


- Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của thang máy;


- Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.


4. Các bước kiểm định

Khi kiểm định phải lần lượt tiến hành theo các bước sau:

- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thang máy;

- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài;

- Kiểm tra kỹ thuật - thử không tải;

- Các hình thức thử tải - Phương pháp thử;

- Xử lý kết quả kiểm định.

Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.

5. Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định

Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định thang máy điện phải phù hợp và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm:


- Thiết bị đo điện trở cách điện;


- Thiết bị đo điện trở tiếp đất;


- Thiết bị đo dòng điện;


- Thiết bị đo hiệu điện thế;


- Thiết bị đo vận tốc dài và vận tốc quay;


- Các dụng cụ, thiết bị đo lường cơ khí: Đo độ dài, đo đường kính, đo khe hở;


- Thiết bị đo cường độ ánh sáng;


- Thiết bị đo kiểm chuyên dùng khác (nếu cần): thiết bị kiểm tra chất lượng cáp thép.


6. Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:


6.1. Thang máy phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.


6.2. Hồ sơ kỹ thuật của thang máy phải đầy đủ.


6.3. Các yếu tố môi trường, thời tiết đủ điều kiện không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.


6.4. Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để vận hành thang máy.


7. Chuẩn bị kiểm định

7.1. Trước khi tiến hành kiểm định thang máy điện, tổ chức kiểm định và cơ sở phải phối hợp, thống nhất kế hoạch kiểm định, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kiểm định và cử người tham gia, chứng kiến kiểm định.


7.2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị.


Căn cứ vào các hình thức kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ sau:


7.2.1. Khi kiểm định lần đầu:


7.2.1.1. Lý lịch, hồ sơ của thang máy:


- Phải thể hiện được mã hiệu; năm sản xuất; số tầng hoạt động; tải trọng làm việc cho phép và các đặc trưng kỹ thuật chính của hệ thống: thiết bị điều khiển, thiết bị an toàn, máy kéo, cáp, độ bền.


- Bản vẽ lắp các cụm cơ cấu của thang máy, sơ đồ mắc cáp, đối tượng;


- Bản vẽ tổng thể thang máy có ghi các kích thước và thông số chính, kích thước cabin;


- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý hoạt động;


- Hướng dẫn vận hành, xử lý sự cố;


- Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định.


7.2.1.2. Hồ sơ lắp đặt:


- Bản vẽ hoàn công, các biên bản nghiệm thu kỹ thuật;


- Các kết quả kiểm tra tiếp đất, điện trở cách điện (nếu có).


7.2.2. Khi kiểm định định kỳ:


- Lý lịch, kết quả kiểm định lần trước;


- Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).


7.2.3. Khi kiểm định bất thường:


- Hồ sơ thiết kế cải tạo, sửa chữa;


- Biên bản nghiệm thu sau cải tạo, sửa chữa;


- Biên bản kiểm tra của cơ quan chức năng.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi đầy đủ và đáp ứng các yêu cầu tại 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 của quy trình này. Nếu không đảm bảo, cơ sở phải có biện pháp khắc phục bổ sung.


7.3. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định.


7.4. Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định.


8. Tiến hành kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải thực hiện theo trình tự sau:


8.1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài: bao gồm các công việc sau đây:


8.1.1. Kiểm tra tính đầy đủ và đồng bộ của thang máy, đánh giá theo điều 3.2 TCVN 6904:2001.


8.1.2. Kiểm tra sự chính xác giữa hồ sơ của nhà chế tạo, lắp đặt so với thực tế (về các thông số, chỉ tiêu kỹ thuật, nhãn hiệu).


8.1.3. Kiểm tra các khuyết tật, biến dạng của các bộ phận, cụm máy (nếu có).


8.1.4. Kiểm tra, khám xét tình trạng kỹ thuật của bộ phận, cụm máy.


Đánh giá: Kết quả kiểm tra đạt yêu cầu khi thang máy đầy đủ đồng bộ, lắp đặt theo đúng thiết kế, không phát hiện các hư hỏng, khuyết tật hay hiện tượng bất thường và đáp ứng các yêu cầu mục 8.1.


8.2. Kiểm tra kỹ thuật - thử không tải:


8.2.1. Kiểm tra buồng máy và các thiết bị trong buồng máy:


- Kiểm tra việc lắp đặt các thiết bị trong buồng máy: đánh giá theo điều 5.1.1 và 5.1.2 TCVN 6395:2008;


- Kiểm tra lối vào buồng máy, các cao trình trong buồng máy: lan can, cầu thang, đánh giá theo mục 5.1; 5.2-TCVN 6395:2008;


- Kiểm tra vị trí lắp đặt các cụm máy, tủ điện, đo đạc các khoảng cách an toàn giữa chúng và với các kết cấu xây dựng trong buồng máy, đánh giá theo mục 5.3.2-TCVN 6395:2008;


- Kiểm tra điện trở cách điện: thực hiện theo điều 11.1.5-TCVN 6395:2008;


- Kiểm tra cáp treo cabin - đối trọng:đường kính, độ mòn, cố định đầu cáp.... đánh giá theo điều 7.9.1-TCVN 6395:2008;


- Kiểm tra cáp của bộ khống chế vượt tốc, đánh giá theo mục 9.3.6 TCVN 6395-2008;


- Kiểm tra môi trường trong buồng máy: nhiệt độ, chiếu sáng, thông gió, đánh giá theo các mục 5.4.1, 5.4.2 và 5.4.3 -TCVN 6395:2008;


- Kiểm tra cửa ra vào buồng máy: cánh cửa - khóa cửa, đánh giá theo mục 5.3.3-TCVN 6395:2008;


- Kiểm tra phanh điện: tình trạng kỹ thuật của bánh phanh, má phanh, lò xo phanh và đánh giá theo các mục 10.3.3.1, 10.3.3.2, 10.3.3.4, 10.3.3.7-TCVN 6395:2008;


- Kiểm tra các puli dẫn cáp, hướng cáp, che chắn bảo vệ, đánh giá theo mục 7.9.6.1 và 7.9.6.2 TCVN 6395:2008;


- Kiểm tra việc bố trí các bảng điện, công tắc điện trong buồng máy, đánh giá theo mục 11.4.1, 11.4.2 và 11.4.3-TCVN 6395:2008;


- Kiểm tra việc đi đường điện từ bảng điện chính đến tủ điện, từ tủ điện đến các bộ phận máy và đánh giá theo các mục từ 11.5.1  11.5.12-TCVN 6395:2008.


8.2.2. Kiểm tra cabin và các thiết bị trong cabin.


- Kiểm tra khe hở giữa 2 cánh cửa cabin, khe hở giữa cánh cửa và khung cabin, đánh giá theo điều 7.5.4-TCVN 6395:2008.


- Đối với cửa bản lề: kiểm tra và đánh giá theo mục 7.5.5 -TCVN 6395:2008.


- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật và hoạt động của thiết bị chống kẹt cửa, đánh giá theo mục 7.5.10.2.3-TCVN 6395:2008.


- Kiểm tra thiết bị điện an toàn kiểm soát trạng thái đóng mở cửa cabin đánh giá theo mục 7.5.11.1 TCVN 6395:2008.


- Kiểm tra tình trạng thông gió và chiếu sáng trong cabin đánh giá theo mục 7.7 TCVN 6395:2008.


- Kiểm tra khoảng cách an toàn theo phương ngang giữa ngưỡng cửa cabin và ngưỡng cửa tầng phải không lớn hơn 35mm.


8.2.3. Kiểm tra trên đỉnh cabin và các thiết bị liên quan.


- Kiểm tra khoảng không gian đỉnh giếng, đánh giá theo điều 4.6.1 TCVN 6395:2008.


- Kiểm tra các đầu cố định cáp cả phía cabin và phía đối trọng.


- Kiểm tra cửa sập trên nóc cabin và tình trạng hoạt động của tiếp điểm an toàn điện kiểm soát việc đóng mở cửa sập đánh giá theo các mục 7.6.1, 7.6.3.1 ( 5 TCVN 6395:2008.


- Kiểm tra lan can nóc cabin, đánh giá theo các mục 7.3.5.3.1 ( 4 TCVN 6395:2008.


- Kiểm tra khung đối trọng, tình hình lắp các phiến đối trọng trong khung, việc cố định các phiến trong khung.


- Kiểm tra ray dẫn hướng cabin và đối trọng, đánh giá theo điều 7.10.2 TCVN 6395:2008.


- Kiểm tra khoảng cách an toàn giữa cabin và đối trọng kể cả các phần nhô ra của 2 bộ phận trên không nhỏ hơn 0,05 m.


8.2.4. Kiểm tra giếng thang.


- Kiểm tra các thiết bị khác lắp đặt trong giếng thang đánh giá theo điều 4.1.3 TCVN 6395:2008.


- Kiểm tra việc bao che giếng thang, đánh giá theo điều 4.2.1 TCVN 6395:2008.


- Kiểm tra các cửa cứu hộ, cửa kiểm tra, đánh giá theo điều 4.2.2 TCVN 6395:2008.


- Thông gió giếng thang: tiết diện lỗ thông gió không nhỏ hơn 1% diện tích cắt ngang giếng.


- Kiểm tra việc lắp đặt và hoạt động của thiết bị hạn chế hành trình phía trên.


8.2.5. Kiểm tra các cửa tầng.


- Kiểm tra khe hở giữa hai cánh, giữa cánh và khuôn cửa: giá trị này không lớn hơn 10 mm.


- Kiểm tra thiết bị kiểm soát đóng mở cửa tầng: kiểm tra tình trạng kỹ thuật, sự liên động của khóa cơ khí và tiếp điểm điện.


8.2.6. Kiểm tra hố thang.


- Kiểm tra môi trường hố thang: vệ sinh đáy hố, thấm nước, chiếu sáng.


- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật, vị trí lắp của bảng điện chính đáy hố bao gồm: công tắc điện đáy hố, ổ cắm.


- Kiểm tra việc lắp và tình trạng hoạt động của các thiết bị hạn chế hành trình dưới.


- Kiểm tra độ sâu hố và khoảng cách thẳng đứng giữa đáy hố và phần thấp nhất của đáy cabin, đánh giá theo mục 4.6.3.5-TCVN 6395:2008.


- Kiểm tra giảm chấn: Kiểm tra tiếp điểm điện kiểm soát vị trí (đối với giảm chấn hấp thụ năng lượng) và kiểm tra hành trình nén của giảm chấn (phụ lục L-TCVN 6395:2008).


- Kiểm tra puli, đối trọng kéo cáp bộ khống chế vượt tốc:


+ Tình trạng khớp quay giá đỡ đối trọng;


+ Bảo vệ puli;


+ Thiết bị kiểm soát độ chùng cáp.


8.2.7. Thử không tải:


Cho thang máy hoạt động, cabin lên xuống 3 chu kỳ, quan sát sự hoạt động của các bộ phận.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi thiết bị hoạt động theo đúng tính năng thiết kế, không phát hiện các hiện tượng bất thường.


8.3. Các hình thức thử tải - Phương pháp thử:


8.3.1. Thử tải động ở hình thức 100% tải định mức:


Chất tải đều trên sàn cabin, cho thang hoạt động ở vận tốc định mức và kiểm tra các thông số sau đây:


- Đo dòng điện động cơ thang máy, đánh giá và so sánh với hồ sơ thiết bị;


- Đo vận tốc cabin, đánh giá theo mục 10.7.1-TCVN 6395:2008;


- Đo độ sai lệch dừng tầng, đánh giá theo mục 8.7-TCVN 6395:2008;


- Thử bộ hãm bảo hiểm cabin (Đối với bộ hãm bảo hiểm tức thời hoặc hãm bảo hiểm tức thời có giảm chấn): thử với tốc độ chạy kiểm tra, phương pháp thử và đánh giá theo mục 4.2.3.1.2-TCVN 6904:2001;


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi thang máy hoạt động đúng tính năng thiết kế và đáp ứng các yêu cầu tại mục 8.3.1


8.3.2. Thử tải động ở hình thức 125% tải định mức:


Chất tải 125% định mức dàn đều trên sàn cabin tại điểm dừng trên cùng, cho thang chạy xuống và kiểm tra:


- Thử phanh điện từ: phương pháp thử và đánh giá theo mục 4.2.1-TCVN 6904:2001;


- Thử bộ khống chế vượt tốc: phương pháp thử và đánh giá theo mục 4.2.2-TCVN 6904:2001;


- Thử bộ hãm bảo hiểm cabin: thử với tốc độ dưới tốc độ định mức (đối với bộ hãm bảo hiểm êm), phương pháp thử và đánh giá theo mục 4.2.3.1.2-TCVN 6904:2001;


- Thử kéo: phương pháp thử và đánh giá theo mục 4.2.4-TCVN 6904:2001;


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi trong quá trình kiểm tra không phát hiện hư hỏng khuyết tật khác, thang hoạt động đúng tính năng thiết kế và đáp ứng các quy định tại mục 8.3.2.


8.3.3. Kiểm tra thiết bị hạn chế quá tải: thực hiện và đánh giá theo mục 11.8.6-TCVN 6395:2008.


8.3.4. Thử bộ hãm bảo hiểm đối trọng (nếu có): phương pháp thử và đánh giá theo mục 4.2.3.2.2-TCVN 6904:2001.


8.3.5. Thử bộ cứu hộ tự động (nếu có): thực hiện và đánh giá theo 4.2.6-TCVN 6904:2001.


8.3.6. Thử thiết bị báo động cứu hộ: thực hiện và đánh giá theo mục 4.2.7-TCVN 6904:2001.


8.3.7. Thử các chương trình hoạt động đặc biệt của thang máy (nếu có):


- Hình thức hoạt động của thang máy khi có sự cố: hỏa hoạn, động đất;


- Hình thức chạy ưu tiên.


9. Xử lý kết quả kiểm định

9.1. Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo quy trình này.


9.2. Thông qua biên bản kiểm định:


Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau:


- Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền;


- Người được cử tham gia và chứng kiến kiểm định;


- Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định.


Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên, người tham gia chứng kiến kiểm định, đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền cùng ký và đóng dấu (nếu có) vào biên bản. Biên bản kiểm định được lập thành hai (02) bản, mỗi bên có trách nhiệm lưu giữ 01 bản.


9.3. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của thang máy điện (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định).


9.4. Dán tem kiểm định: Khi kết quả kiểm định thang máy điện đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, kiểm định viên dán tem kiểm định cho thiết bị. Tem kiểm định được dán ở vị trí dễ quan sát.


9.5. Cấp giấy Chứng nhận kết quả kiểm định:


9.5.1. Khi thang máy điện có kết quả kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho thang máy điện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.


9.5.2. Khi thang máy điện có kết quả kiểm định không đạt các yêu cầu thì chỉ thực hiện các bước nêu tại mục 9.1, 9.2 và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định, trong đó phải ghi rõ lý do thang máy điện không đạt yêu cầu kiểm định, kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn thực hiện các kiến nghị đó; đồng thời gửi biên bản kiểm định và thông báo về cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương nơi lắp đặt, sử dụng thang máy điện.


10. Thời hạn kiểm định

10.1. Thời hạn kiểm định định kỳ là 04 năm. Đối với thang máy điện đã sử dụng trên 20 năm thời hạn kiểm định định kỳ là 1 năm.


10.2. Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở.


10.3. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.


10.4. Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia thì thực hiện theo quy định của Quy chuẩn đó.


PHỤ LỤC 01

MẪU BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG
(KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THIẾT BỊ NÂNG KIỂU CẦU)

......, ngày......... tháng......... năm 20...

BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG

(Ghi đầy đủ thông số kiểm tra, thử nghiệm theo đúng quy trình kiểm định)

1. Thông tin chung

Tên thiết bị:...........................................................................................................

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:............................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 

Nội dung buổi làm việc với cơ sở:

- Làm việc với ai: (thông tin)

- Người chứng kiến:

2. Thông số cơ bản thiết bị:

		Mã hiệu:

		Năm chế tạo:

		Vận tốc định mức:



		Số điểm dừng:

		Số chế tạo:

		Tải trọng định mức:





Hãng chế tạo:

3. Kiểm tra hồ sơ, tài liệu:

- Lý lịch máy:

- Hồ sơ kỹ thuật:

4. Mã nhận dạng các thiết bị đo kiểm:

5. Kiểm tra bên ngoài:

- Điện trở cách điện:

- Phòng máy:

- Thông số động cơ:

		Công suất

		Năm chế tạo:

		Dòng điện định mức:



		Mã hiệu:

		Số seri:

		Điện áp:



		Hãng chế tạo:

		Tốc độ vòng quay:

		





- Kiểm tra cáp treo cabin - đối trọng:

- Kiểm tra puli dẫn cáp:

6. Các kích thước và khoảng cách (mm):


- Hố thang:

- Khoảng cách đáy hố pít tới đỉnh giảm chấn khi nén hết:

- Khoảng cách đáy đối trọng tới đỉnh giảm chấn khi nén hết:

- Khoảng cách từ đáy hố tới phần thấp nhất của cabin:


- Khoảng cách từ nóc cabin tới phần thấp nhất của trần giếng:

- Khoảng cách giữa ngưỡng cửa tầng tới ngưỡng cửa cabin:


- Khoảng cách từ đối trọng đến cabin:

7. Kiểm tra kỹ thuật:

- Thử không tải:

- Thử tải 100%:
+ Dòng điện động cơ:

 
+ Tốc độ:

 
+ Sai số chính xác dừng tầng lớn nhất:

- Thử tải 125%:
+ Phanh điện từ:

 
+ Bộ hãm bảo hiểm cabin:


 
+ Thử kéo:

- Thử bộ cứu hộ tự động:

- Thiết bị hạn chế quá tải:

- Thử hình thức hoạt động của thang khi có sự cố hỏa hoạn, động đất (nếu có):

8. Kiến nghị: (nếu có)

		

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





PHỤ LỤC 02

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THANG MÁY ĐIỆN

		(Cơ quan quản lý cấp trên)
(Tên tổ chức KĐ)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		...................., ngày... tháng... năm...





BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(THANG MÁY ĐIỆN)

Số:.......................................

Chúng tôi gồm:

1................................................ Số hiệu kiểm định viên:.....................................

2................................................ Số hiệu kiểm định viên:..................................... 

Thuộc tổ chức kiểm định:.....................................................................................

Số đăng ký chứng nhận của tổ chức kiểm định:...................................................

Đã tiến hành kiểm định (Tên thiết bị):.................................................................. 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:............................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 

Quy trình kiểm định, tiêu chuẩn áp dụng:............................................................. 

Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:.....................................................

1...................................................
Chức vụ:.....................................

2...................................................
Chức vụ:.....................................

I. THÔNG SỐ CỦA THANG MÁY

		Thang máy loại:

		Năm chế tạo:

		Vận tốc định mức (m/ph):



		Mã hiệu:

		Số chế tạo:

		Tải trọng định mức (Kg):



		Nhà chế tạo:

		Số điểm dừng:

		Mục đích sử dụng:





II. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH

Lần đầu (;
Định kỳ (;
Bất thường (

III. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH

1. KIỂM TRA HỒ SƠ:

- Nhận xét:.............................................................................................................

- Đánh giá kết quả:

		TT

		HẠNG MỤC KIỂM TRA

		ĐẠT

		KHÔNG ĐẠT

		GHI CHÚ



		1

2

		Lý lịch


Hồ sơ kỹ thuật

		

		

		





2. KIỂM TRA BÊN NGOÀI:

- Nhận xét:............................................................................................................. 

Tính đầy đủ - đồng bộ của thang:......................................................................... 

Các khuyết tật - biến dạng:...................................................................................

- Đánh giá kết quả Đạt (
Không đạt (

3. KIỂM TRA KỸ THUẬT - THỬ KHÔNG TẢI:

- Nhận xét:............................................................................................................

- Đánh giá kết quả:


		TT

		HẠNG MỤC KIỂM TRA

		ĐẠT

		KHÔNG ĐẠT

		GHI CHÚ



		1

		Giếng thang

		

		

		



		2

		Phòng máy

		

		

		



		3

		Động cơ

		

		

		



		4

		Hộp giảm tốc

		

		

		



		5

		Phanh điện từ

		

		

		



		6

		Puli dẫn hướng cáp

		

		

		



		7

		Bộ khống chế vượt tốc

		

		

		



		8

		Cáp treo cabin đối trọng

		

		

		



		9

		Các đầu cố định cáp

		

		

		



		10

		Cabin

		

		

		



		11

		Đối trọng

		

		

		



		12

		Giảm chấn

		

		

		



		13

		Bộ hãm bảo hiểm

		

		

		



		14

		Hệ thống điện

		

		

		



		15

		Thiết bị hạn chế hành trình

		

		

		



		16

		Cửa tầng - kiểm soát đóng mở cửa

		

		

		



		17

		Khoảng cách giữa đáy hố và phần thấp nhất của cabin

		

		

		



		18

		Khoảng cách giữa nóc cabin và phần thấp nhất của trần giếng

		

		

		



		19

		Khoảng cách giữa cửa tầng và ngưỡng cửa cabin

		

		

		





4. THỬ TẢI ĐỘNG 100% TẢI ĐỊNH MỨC:

- Nhận xét:............................................................................................................

		- Đánh giá kết quả:

		

		

		

		

		



		+ Vận tốc cabin:

		Kết quả:

		Đạt

		(

		Không đạt

		(



		+ Dòng điện động cơ:

		Kết quả:

		Đạt

		(

		Không đạt

		(



		+ Độ sai lệch dừng tầng lớn nhất:

		Kết quả:

		Đạt

		(

		Không đạt

		(





+ Bộ hãm bảo hiểm tức thời hoặc tức thời có giảm chấn:

Kết quả: 
Đạt (
Không đạt (

5. THỬ ĐỘNG 125% TẢI ĐỊNH MỨC:

- Nhận xét:.............................................................................................................

		- Đánh giá kết quả:

		

		

		

		

		



		+ Phanh điện từ

		Kết quả:

		Đạt

		(

		Không đạt

		(



		+ Bộ hãm bảo hiểm êm

		Kết quả:

		Đạt

		(

		Không đạt

		(



		+ Thử kéo

		Kết quả:

		Đạt

		(

		Không đạt

		(



		6. THỬ HỆ THỐNG CỨU HỘ:

		

		

		

		

		 





- Nhận xét:.............................................................................................................

- Đánh giá kết quả:


+ Bộ cứu hộ tự động (nếu có)
Kết quả: 
Đạt ( 
Không đạt (

+ Hệ thống thông tin liên lạc (chuông, điện thoại liên lạc nội bộ)

 
Kết quả:
Đạt (
Không đạt (

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Thang máy được kiểm định có kết quả:
Đạt (;
Không đạt ( 

đủ điều kiện hoạt động với tải trọng lớn nhất:............ (kg)

2. Đã được dán tem kiểm định số......... tại vị trí:............

3. Các kiến nghị (nếu có):............................................... 

Thời gian thực hiện kiến nghị:........................................

V. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Thời gian kiểm định lần sau: Ngày.......... tháng....... năm.........

Lý do rút ngắn thời hạn kiểm định (nếu có):........................................................ 

Biên bản đã được thông qua ngày............ tháng............ năm 20...... 

Tại:........................................................................................................................ 

Biên bản được lập thành......... bản, mỗi bên giữ......... bản

Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện việc kiểm định thang máy này hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác các nhận xét và đánh giá kết quả kiểm định ghi trong biên bản./.

		CƠ SỞ SỬ DỤNG
(Ký tên và đóng dấu)
(Cam kết thực hiện đầy đủ, đúng hạn các kiến nghị)

		NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 

HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN HƠI NƯỚC, NƯỚC NÓNG 


QTKĐ: 04-2014/BLĐTBXH

Lời nói đầu

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đường ống dẫn hơi nước, nước nóng do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 

HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN HƠI NƯỚC, NƯỚC NÓNG

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi áp dụng


Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với hệ thống đường ống dẫn hơi nước, nước nóng bằng kim loại có áp suất làm việc bằng và lớn hơn 0,7 bar, nhiệt độ lớn hơn 115oC (sau đây gọi tắt là hệ thống đường ống) thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.


Quy trình này không áp dụng cho các hệ thống ống dẫn trong nồi hơi, ống dẫn trên đầu máy xe lửa, ống dẫn trên tàu thủy và các phương tiện di chuyển trên mặt nước, các ống xả và các ống thải nhiệt, các ống dẫn hơi trong tuabin hơi, các ống dẫn trong nhà máy điện nguyên tử và lò phản ứng hạt nhân, các đường ống dẫn cấp 1 có đường kính ngoài nhỏ hơn 51mm và các đường ống dẫn cấp khác có đường kính ngoài nhỏ hơn 76mm (phân loại theo TCVN 6158:1996 - Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng yêu cầu kỹ thuật).


Căn cứ vào quy trình này, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho từng dạng, loại hệ thống đường ống nhưng không được trái với quy định của quy trình này.


1.2. Đối tượng áp dụng


- Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng hệ thống đường ống dẫn hơi nước, nước nóng nêu tại Mục 1.1 của Quy trình này (sau đây gọi tắt là cơ sở);


- Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.


2. Tài liệu viện dẫn

- TCVN 6158:1996 - Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng yêu cầu kỹ thuật;


- TCVN 6159:1996 - Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng - phương pháp thử;


- TCVN 6008:2010 - Thiết bị áp lực - Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.


Trong trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn tại quy trình kiểm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.


Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn của đường ống dẫn hơi nước, nước nóng có thể áp dụng theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy trình này.


3. Thuật ngữ, định nghĩa

Quy trình này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong các tài liệu viện dẫn nêu trên và một số thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:


3.1. Hệ thống đường ống dẫn hơi nước, nước nóng


Là hệ thống bao gồm các đường ống, phụ kiện đường ống, van để dẫn hơi nước, nước nóng từ điểm này đến điểm khác.


3.2. Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống đường ống theo các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.


3.3. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống đường ống theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.


3.4. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:


- Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống đường ống;


- Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt;


- Hệ thống đường ống nghỉ hoạt động từ 12 tháng trở lên;


- Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.


4. Các bước kiểm định

Khi kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống, tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn phải thực hiện lần lượt theo các bước sau:


- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch hệ thống đường ống;


- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong;


- Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm;


- Kiểm tra vận hành;


- Xử lý kết quả kiểm định.


Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu quy định tại phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.


5. Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định

Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định phải phù hợp với đối tượng kiểm định và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm:


5.1. Thiết bị, dụng cụ phục vụ khám xét


- Thiết bị chiếu sáng có điện áp của nguồn không quá 12V;


- Búa kiểm tra có khối lượng từ 0,3kg đến 0,5kg;


- Kính lúp có độ phóng đại phù hợp;


- Dụng cụ đo đạc, cơ khí: Thước cặp, thước dây;


- Thiết bị kiểm tra bên trong: Thiết bị nội soi;


- Thiết bị siêu âm kiểm tra chiều dầy, thiết bị kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp không phá hủy cần thiết.


5.2. Thiết bị, dụng cụ phục vụ thử bền


Thiết bị tạo áp suất có đặc tính kỹ thuật (lưu lượng, áp suất) phù hợp với đối tượng thử.


5.3. Thiết bị, dụng cụ đo lường


Áp kế có cấp chính xác và thang đo phù hợp với áp suất thử.


6. Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định hệ thống đường ống phải đảm bảo các điều kiện sau đây:


6.1. Hệ thống đường ống phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.


6.2. Hồ sơ, tài liệu của hệ thống đường ống phải đầy đủ.


6.3. Các yếu tố môi trường, thời tiết không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.


6.4. Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để kiểm định hệ thống đường ống.


7. Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau:


7.1. Thống nhất kế hoạch kiểm định, công việc chuẩn bị và phối hợp giữa tổ chức kiểm định với cơ sở, bao gồm cả những nội dung sau:


7.1.1. Chuẩn bị hồ sơ tài liệu kỹ thuật của hệ thống đường ống.


7.1.2. Tháo môi chất, làm sạch trong và ngoài hệ thống đường ống.


7.1.3. Chuẩn bị các công trình đảm bảo cho việc xem xét tất cả các bộ phận của hệ thống đường ống.


7.1.4. Chuẩn bị điều kiện về nhân lực, vật tư phục vụ kiểm định; cử người tham gia và chứng kiến kiểm định.


7.2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch hệ thống đường ống


Căn cứ vào hình thức kiểm định để kiểm tra, xem xét hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của hệ thống đường ống:


7.2.1. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu


7.2.1.1. Kiểm tra lý lịch của hệ thống đường ống, lưu ý xem xét các hồ sơ, tài liệu sau


- Các chỉ tiêu về kim loại chế tạo, kim loại hàn;


- Tính toán sức bền các bộ phận chịu áp lực;


- Bản vẽ sơ đồ của hệ thống đường ống;


- Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng sửa chữa;


- Các chứng chỉ kiểm tra chất lượng về kim loại chế tạo, kim loại hàn;


- Kết quả kiểm tra chất lượng mối hàn;


- Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định, trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đối tượng kiểm định.


7.2.1.2. Các báo cáo kết quả hiệu chuẩn thiết bị đo lường; biên bản kiểm tra tiếp địa, chống sét, thiết bị bảo vệ (nếu có).


7.2.1.3. Hồ sơ lắp đặt:


- Tên cơ sở lắp đặt và cơ sở sử dụng;


- Thiết kế lắp đặt, bản vẽ hoàn công;


- Đặc tính của những vật liệu bổ sung khi lắp đặt;


- Những số liệu về hàn như: công nghệ hàn, mã hiệu que hàn, tên thợ hàn và kết quả thử nghiệm các mối hàn;


- Biên bản nghiệm thu tổng thể hệ thống đường ống, bản vẽ hoàn công.


7.2.2. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ


7.2.2.1. Kiểm tra lý lịch hệ thống đường ống, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước.


7.2.2.2. Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng, biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).


7.2.3. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường


7.2.3.1. Trường hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp: hồ sơ thiết kế sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, biên bản nghiệm thu sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp.


7.2.3.2. Trường hợp thay đổi vị trí lắp đặt: cần xem xét bổ sung hồ sơ lắp đặt.


7.2.3.3. Trường hợp sau khi hệ thống đường ống không làm việc từ 12 tháng trở lên xem xét hồ sơ như kiểm định định kỳ.


Đánh giá kết quả hồ sơ, lý lịch: Kết quả đạt yêu cầu khi:


- Lý lịch của hệ thống đường ống đầy đủ và đáp ứng các yêu cầu kiểm tra ở trên và phù hợp với thiết kế;


- Nếu không đảm bảo, cơ sở phải có biện pháp khắc phục bổ sung.


7.3. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định.


7.4. Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định.


8. Tiến hành kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải thực hiện theo trình tự sau:


8.1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài:


8.1.1. Mặt bằng, vị trí lắp đặt.


8.1.2. Hệ thống chiếu sáng vận hành.


8.1.3. Sàn thao tác, cầu thang, giá treo.


8.1.4. Hệ thống tiếp đất an toàn điện, chống sét. (nếu có).


8.1.5. Kiểm tra các thông số kỹ thuật trên nhãn mác của hệ thống đường ống và các chi tiết trong hệ thống đường ống so với thiết kế và hồ sơ lý lịch.


8.1.6. Kiểm tra tình trạng của các thiết bị an toàn, đo lường và phụ trợ về số lượng, kiểu loại, các thông số kỹ thuật so với thiết kế và tiêu chuẩn quy định.


8.1.7. Kiểm tra các loại ống, các loại van, phụ tùng đường ống lắp trên hệ thống đường ống về số lượng, kiểu loại, các thông số kỹ thuật so với thiết kế và tiêu chuẩn quy định.


8.1.8. Kiểm tra tình trạng của các thiết bị phụ trợ khác kèm theo phục vụ quá trình làm việc của hệ thống đường ống.


8.1.9. Kiểm tra tình trạng mối hàn, bề mặt kim loại các bộ phận chịu áp lực của hệ thống đường ống. Khi có nghi ngờ thì yêu cầu cơ sở áp dụng các biện pháp kiểm tra bổ sung phù hợp để đánh giá chính xác hơn.


8.1.10. Tình trạng kỹ thuật của lớp sơn, bảo ôn, cách nhiệt (nếu có).


8.1.11. Kiểm tra các chi tiết ghép nối.


Đánh giá kết quả: Kết quả đạt yêu cầu khi:


- Không có các vết nứt, phồng, móp, bị ăn mòn quá quy định, dấu vết xì hở môi chất ở các bộ phận chịu áp lực của hệ thống đường ống;


- Các thiết bị đo lường, an toàn và phụ trợ đầy đủ, phù hợp với thiết kế.


8.2. Kiểm tra kỹ thuật bên trong:


8.2.1. Kiểm tra tình trạng bề mặt kim loại các bộ phận chịu áp lực.


8.2.2. Kiểm tra tình trạng cặn bẩn, han gỉ, ăn mòn thành kim loại bên trong của hệ thống đường ống. 

8.2.3. Đối với những vị trí không thể tiến hành kiểm tra bên trong khi kiểm định thì việc kiểm tra tình trạng kỹ thuật phải được thực hiện theo tài liệu kỹ thuật của nhà chế tạo. Trong tài liệu phải ghi rõ: hạng mục, phương pháp và trình tự kiểm tra.


8.2.4. Khi không có khả năng kiểm tra bên trong do đặc điểm kết cấu của hệ thống đường ống, cho phép thay thế việc kiểm tra bên trong bằng thử thủy lực với áp suất thử quy định và kiểm tra những bộ phận có thể khám xét được.


Đánh giá kết quả: Kết quả đạt yêu cầu khi tình trạng hệ thống đường ống bình thường, không có các vết nứt, phồng, móp, bị ăn mòn quá quy định các bộ phận chịu áp lực của hệ thống đường ống.


8.3. Kiểm tra kỹ thuật, thử nghiệm


8.3.1. Nếu hệ thống đường ống có kết cấu nhiều phần làm việc ở cấp áp suất khác nhau có thể tách và thử riêng cho từng phần.


8.3.2. Khi kiểm tra, phải có biện pháp cách ly để đảm bảo các thiết bị bảo vệ tự động, đo lường không bị phá hủy ở áp suất thử. Trong trường hợp không đảm bảo được thì phải tháo các thiết bị này ra.


8.3.3. Thử bền.


Thời hạn thử bền không quá 6 năm một lần, trong trường hợp kiểm định bất thường thì phải tiến hành thử bền với các yêu cầu như sau:


8.3.3.1. Môi chất thử là chất lỏng (nước, chất lỏng không ăn mòn, không độc hại), chất khí (khí trơ hoặc không khí), nhiệt độ môi chất thử dưới 50oC và không thấp hơn nhiệt độ môi trường xung quanh quá 5oC.


8.3.3.2. Áp suất thử: 1,5 Plv.max (áp suất làm việc lớn nhất).


8.3.3.3. Thời gian duy trì áp suất thử: 10 phút.


8.3.3.4. Trình tự thử bền


8.3.3.4.1. Nạp môi chất thử: Nạp đầy môi chất thử vào hệ thống đường ống. (lưu ý việc xả khí khi thử bằng chất lỏng).


8.3.3.4.2. Tăng áp suất lên đến áp suất thử (lưu ý tăng từ từ để tránh hiện tượng dãn nở đột ngột làm hỏng thiết bị và nghiêm cấm việc gõ búa khi ở áp suất thử). Theo dõi, phát hiện các hiện tượng bất thường trong quá trình thử.


8.3.3.4.3. Duy trì áp suất thử theo quy định.


8.3.3.4.4. Giảm áp suất từ từ về áp suất làm việc, giữ nguyên áp suất này trong suốt quá trình kiểm tra. Sau đó giảm áp suất về (0); khắc phục các tồn tại (nếu có) và kiểm tra lại kết quả đã khắc phục được.


8.3.3.5. Trường hợp không có điều kiện thử thủy lực do ứng suất trên bệ móng, trên sàn gác hoặc khó xả nước, cho phép thay thế thử thủy lực bằng thử áp lực khí (không khí hay khí trơ). Việc thử bền bằng khí chỉ cho phép khi có kết quả tốt về kiểm tra bên ngoài, bên trong và tính toán kiểm tra bền trên cơ sở dữ liệu đo trực tiếp trên hệ thống đường ống.


8.3.3.5.1 Khi thử khí phải áp dụng biện pháp an toàn sau:


- Van và áp kế trên đường ống nạp khí phải đưa ra xa chỗ đặt đường ống hoặc để ngoài buồng đặt đường ống;


- Trong thời gian chịu áp lực thử khí, người không có trách nhiệm phải tránh ra một chỗ an toàn.


8.3.3.5.2 Kiểm tra độ kín bằng dung dịch xà phòng hoặc bằng các biện pháp khác. Nghiêm cấm gõ búa lên các bộ phận của hệ thống đường ống trong khi thử bằng áp lực khí.


Đánh giá kết quả: Kết quả thử đạt yêu cầu khi:


- Không có hiện tượng rạn nứt;


- Không tìm ra bọt khí, bụi nước, rỉ nước qua các mối hàn, mối nối;


- Không phát hiện có biến dạng;


- Độ sụt áp cho phép không nhỏ hơn 3% áp suất thử.


8.4. Kiểm tra vận hành:


8.4.1. Kiểm tra đầy đủ các điều kiện để có thể đưa hệ thống đường ống vào vận hành.


8.4.2. Kiểm tra tình trạng làm việc của hệ thống đường ống và các phụ kiện kèm theo, sự làm việc của các thiết bị đo lường, bảo vệ.


8.4.3. Van an toàn được hiệu chỉnh và niêm chì như sau:


Áp suất đặt của van an toàn không quá 1,1 lần áp suất làm việc lớn nhất.


Đánh giá kết quả: Kết quả đạt yêu cầu khi hệ thống đường ống, các thiết bị phụ trợ và các thiết bị đo lường bảo vệ làm việc bình thường, các thông số làm việc ổn định.


9. Xử lý kết quả kiểm định

9.1. Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo quy trình này.


9.2. Thông qua biên bản kiểm định:


Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau:


- Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền;


- Người được giao tham gia và chứng kiến kiểm định;


- Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định.


Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên, người tham gia chứng kiến kiểm định, đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền cùng ký và đóng dấu (nếu có) vào biên bản. Biên bản kiểm định được lập thành hai (02) bản, mỗi bên có trách nhiệm lưu giữ 01 bản.


9.3. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của hệ thống đường ống (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định).


9.4. Dán tem kiểm định: Khi kết quả kiểm định hệ thống đường ống đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, kiểm định viên mới được dán tem. Tem được dán ở vị trí dễ quan sát.


9.5. Chứng nhận kết quả kiểm định:


9.5.1. Khi hệ thống đường ống được kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho hệ thống đường ống trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.


9.5.2. Khi hệ thống đường ống được kiểm định không đạt các yêu cầu thì chỉ thực hiện các bước 9.1, 9.2 và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định, trong đó phải ghi rõ lý do hệ thống đường ống không đạt yêu cầu kiểm định, kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn thực hiện các kiến nghị đó; đồng thời gửi biên bản kiểm định và thông báo về cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương nơi lắp đặt, sử dụng hệ thống đường ống.


10. Thời hạn kiểm định

10.1. Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 02 năm. Đối với hệ thống đường ống có thời hạn sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 01 năm.


10.2. Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở.


10.3. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.


10.4. Khi thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.


PHỤ LỤC 01

MẪU BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG (KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN HƠI NƯỚC, NƯỚC NÓNG)

......, ngày....... tháng...... năm 20...

BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG

(Ghi đầy đủ thông số kiểm tra, thử nghiệm theo đúng quy trình kiểm định)

1. Thông tin chung

Tên thiết bị:........................................................................................................... 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:............................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 

Nội dung buổi làm việc với cơ sở:

- Làm việc với ai: (thông tin)

- Người chứng kiến:

2. Thông số cơ bản của thiết bị:

		- Loại, mã hiệu:........................................

		- Áp suất thiết kế:

		bar



		- Ký hiệu HTĐỐ:.....................................

		- Áp suất làm việc:

		bar



		- Đơn vị lắp đặt:.......................................

		- Đường kính trong:.............................



		- Năm lắp đặt:..........................................

		- Tổng chiều dài:.................................





3. Chế độ kiểm định: Ghi kiểm định lần đầu, định kỳ hay bất thường (nếu KĐ bất thường ghi rõ lý do)

4. Nội dung ghi nhận/phát hiện:

		Nội dung



		4.1. Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật:

1. Kiểm định lần đầu:

a. Hồ sơ lắp đặt:

- Thiết kế lắp đặt (nếu có)


- Biên bản nghiệm thu (nếu có)

- Các chứng chỉ kiểm tra chất lượng kim loại chế tạo, kim loại hàn, mối hàn.

b. Các chứng chỉ kiểm tra về đo lường:

- Phiếu kiểm định thiết bị đo lường.

- Biên bản kiểm tra tiếp địa, chống sét (nếu có)


- Biên bản kiểm tra thiết bị bảo vệ (nếu có)



		2. Kiểm định định kỳ:

a. Lý lịch, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước.


b. Nhật ký vận hành.

c. Sổ theo dõi sửa chữa và bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).

3. Kiểm định bất thường:

a. Hồ sơ như kiểm định định kỳ.

b. Hồ sơ về sửa chữa; biên bản kiểm tra về chất lượng sửa chữa, thay đổi



		4.2 Kiểm tra bằng mắt: (nếu kiểm tra bằng thiết bị đo thì phải có số liệu cụ thể, mã nhận dạng)



		4.2.1 Các bộ phận liên quan:



		Dây, giá treo đỡ:

		



		Khoảng cách an toàn

		



		Hố xả

		



		Cầu thang, lan can, sàn thao tác

		



		Chiếu sáng

		



		4.2.2 Hệ thống đường ống:



		Van, chi tiết nối ống, bộ phận bù trừ giãn nở

		



		Các thiết bị đo lường, thiết bị an toàn

		



		Bề mặt kim loại

		



		Mức độ rỉ sét

		



		Tình trạng bề mặt mối hàn

		



		4.3 Thử nghiệm:



		Dụng cụ đo lường phục vụ thử nghiệm

		

		Tên dụng cụ

		Mã nhận dạng

		Số GCN kiểm định

		Hạn kiểm định



		

		

		Áp kê

		

		

		



		

		

		Bơm

		

		

		



		Thử nghiệm

		Ghi rõ: Không thực hiện hay Chấp nhận kết quả của đơn vị


khác hay Có thực hiện



		

		

		Nội dung thử

		Áp suất thử (Bar)

		Thời gian thử (phút)



		

		

		Thử thủy lực

		

		



		4.4 Van an toàn:



		Van an toàn

		

		

		Áp suất mở (bar)

		Áp suất đóng (bar)

		



		

		

		Van an toàn

		

		

		





		

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





PHỤ LỤC 02

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN HƠI NƯỚC, NƯỚC NÓNG

		(Cơ quan quản lý cấp trên)
(Tên tổ chức KĐ)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		...................., ngày... tháng... năm...





BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN HƠI NƯỚC, NƯỚC NÓNG)

Số:.....................

Chúng tôi gồm:

1................................................... Số hiệu kiểm định viên:..................................

2................................................... Số hiệu kiểm định viên:.................................. 

Thuộc:...................................................................................................................

Số đăng ký chứng nhận của tổ chức kiểm định:...................................................

Đã tiến hành kiểm định:........................................................................................ 

Của (ghi rõ tên cơ sở):.......................................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 

Quy trình kiểm định áp dụng:............................................................................... 

Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:.....................................................

1.............................................
Chức vụ:..................................

2.............................................
Chức vụ:..................................

I. THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG

Mã hiệu, Ký hiệu:....................................... 
Áp suất thiết kế:........................bar 

Đường kính ống:.................................. mm 
Áp suất làm việc::.................... bar 

Nhiệt độ thiết kế:.....................................oC
Nhiệt độ làm việc:..................... oC 

Tổng chiều dài:....................................... m
Môi chất làm việc:.......................... 

Nhà chế tạo (lắp đặt):.................................
Năm chế tạo (lắp đặt):....................

Công dụng:............................................................................................................ 

Ngày kiểm định gần nhất............................. Do:.................................................

II. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH

Lần đầu (
Định kỳ (
Bất thường (

1. Kiểm tra hồ sơ:

III. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH

- Nhận xét:............................................................................................................

- Đánh giá kết quả:
Đạt (
Không đạt (

2. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong:

		Hạng mục kiểm tra

		Đạt

		Không

		Ghi chú



		Vị trí lắp đặt, khoảng cách

		

		

		



		Chiếu sáng vận hành

		

		

		



		Sàn, cầu thang

		

		

		



		Hệ thống chống sét, tiếp địa

		

		

		



		Giá đỡ, dây treo

		

		

		



		Tình trạng bảo ôn

		

		

		



		Tình trạng kim loại ống

		

		

		



		Tình trạng mối hàn, mối nối

		

		

		



		Van, phụ kiện đường ống

		

		

		



		Van an toàn

		

		

		



		Áp kế

		

		

		



		Thiết bị đo lường, bảo vệ, an toàn và tự động khác

		

		

		





- Nhận xét:............................................................................................................

- Đánh giá kết quả:
Đạt (
Không đạt (

3. Thử nghiệm:

		Nội dung

		Môi chất thử

		Áp suất thử (bar)

		Thời gian duy trì (phút)



		Thử bền

		

		

		



		Thử vận hành

		

		

		





- Nhận xét:............................................................................................................

- Đánh giá kết quả:
Đạt (
Không đạt (

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Hệ thống đường ống được kiểm định có kết quả:
Đạt (
Không đạt (

2. Đã được dán tem kiểm định số:.................................. Tại vị trí:......................

3. Áp suất làm việc:....................................... bar Nhiệt độ làm việc:.............oC.


4. Áp suất đặt của van an toàn:....................................................................... bar

5. Các kiến nghị:................................................................................................... 

Thời gian thực hiện kiến nghị:..............................................................................

V. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Kiểm định định kỳ ngày.......... tháng................ năm

Lý do rút ngắn thời hạn......................................................................................... 

Biên bản đã được thông qua ngày................ tháng............ năm........................... 

Tại:........................................................................................................................ 

Biên bản được lập thành............ bản, mỗi bên giữ............ bản.

Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện kiểm định hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác các nhận xét và đánh giá kết quả kiểm định ghi trong biên bản này./.

		CHỦ CƠ SỞ
Cam kết thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các kiến nghị
(Ký tên, đóng dấu)

		NGƯỜI THAM GIA CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký tên, đóng dấu)





QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 

HỆ THỐNG LẠNH

QTKĐ: 05-2014/BLĐTBXH

Lời nói đầu

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 

HỆ THỐNG LẠNH

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi áp dụng


Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với hệ thống lạnh thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.


Quy trình này không áp dụng cho hệ thống sử dụng nước hoặc không khí làm môi chất lạnh, hệ thống lạnh có lượng môi chất nạp vào nhỏ hơn 5kg đối với môi chất làm lạnh thuộc nhóm 1, nhỏ hơn 2,5kg đối với môi chất lạnh thuộc nhóm 2, không giới hạn lượng môi chất nạp đối với môi chất lạnh thuộc nhóm 3.


Căn cứ vào quy trình này, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho từng dạng, loại hệ thống lạnh nhưng không được trái với quy định của quy trình này.


1.2. Đối tượng áp dụng


- Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng hệ thống lạnh nêu tại Mục 1.1 của Quy trình này (sau đây gọi tắt là cơ sở);


- Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.


2. Tài liệu viện dẫn

- QCVN 01:2008-BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực;


- TCVN 8366:2010 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn thiết kế, kết cấu, chế tạo;


- TCVN 6155 và 6156:1996 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa và phương pháp thử;


- TCVN 6104:1996 - Hệ thống máy lạnh dùng để làm lạnh và sưởi - Yêu cầu an toàn;


- TCVN 6008:2010 - Thiết bị áp lực - Mối hàn: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;


- TCVN 9385:2012 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;


- TCVN 9358:2012 - Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung.


Trong trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn tại Quy trình kiểm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.


Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn của hệ thống lạnh có thể theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy trình này.


3. Thuật ngữ, định nghĩa

Quy trình này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong các tài liệu viện dẫn nêu trên và một số thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:


3.1. Hệ thống lạnh


Tổ hợp các bộ phận chứa môi chất làm lạnh được nối với nhau tạo thành vòng tuần hoàn lạnh kín trong đó môi chất làm lạnh được lưu thông để hấp thụ và thải nhiệt. 

3.2. Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống lạnh theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.


3.3. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống lạnh theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.


3.4. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống lạnh theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:


- Khi sử dụng lại các hệ thống đã nghỉ hoạt động từ 12 tháng trở lên;


- Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống;


- Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt;


- Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.


4. Các bước kiểm định

Khi kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh, tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn phải thực hiện lần lượt theo các bước sau:


- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của hệ thống lạnh;


- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong;


- Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm;


- Kiểm tra vận hành;


- Xử lý kết quả kiểm định.


Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu quy định tại phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.


5. Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định

Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định phải phù hợp với đối tượng kiểm định và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm:


5.1. Thiết bị, dụng cụ phục vụ khám xét


- Thiết bị chiếu sáng có điện áp của nguồn không quá 12V, nếu hệ thống lạnh làm việc với môi chất cháy nổ phải dùng đèn an toàn phòng nổ;


- Búa kiểm tra có khối lượng từ 0,3kg đến 0,5kg;


- Kính lúp có độ phóng đại phù hợp;


- Dụng cụ đo đạc, cơ khí: Thước cặp, thước dây;


- Thiết bị kiểm tra được bên trong: Thiết bị nội soi.


5.2. Thiết bị, dụng cụ phục vụ thử bền, thử kín


- Thiết bị tạo áp suất có đặc tính kỹ thuật (lưu lượng, áp suất) phù hợp với đối tượng thử;


- Phương tiện, thiết bị kiểm tra độ kín.


5.3. Thiết bị, dụng cụ đo lường.


Áp kế có cấp chính xác và thang đo phù hợp với áp suất thử.


5.4. Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra chuyên dùng khác:


- Thiết bị kiểm tra siêu âm chiều dầy;


- Thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn bằng phương pháp không phá hủy;


- Thiết bị kiểm tra chất lượng bề mặt kim loại.


6. Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định hệ thống lạnh phải đảm bảo các điều kiện sau đây:


6.1. Hệ thống lạnh phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.


6.2. Hồ sơ, tài liệu của hệ thống lạnh phải đầy đủ.


6.3. Các yếu tố môi trường, thời tiết không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.


6.4. Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để kiểm định hệ thống lạnh.


7. Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định hệ thống lạnh phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau:


7.1. Thống nhất kế hoạch kiểm định, công việc chuẩn bị và phối hợp giữa tổ chức kiểm định với cơ sở, bao gồm cả những nội dung sau:


7.1.1. Chuẩn bị hồ sơ tài liệu của hệ thống lạnh.


7.1.2. Tháo môi chất, làm sạch trong và ngoài hệ thống lạnh.


7.1.3. Tháo gỡ từng phần hoặc toàn bộ lớp bọc bảo ôn cách nhiệt nếu có dấu hiệu nghi ngờ kim loại thành bị hư hỏng. Tháo các cửa người chui, cửa vệ sinh (nếu có).


7.1.4. Chuẩn bị các công việc đảm bảo cho việc xem xét tất cả các bộ phận của hệ thống lạnh. Cô lập máy nén để thử bền hệ thống lạnh.


7.1.5. Đối với hệ thống lạnh làm việc với môi chất độc, dễ cháy nổ phải tiến hành khử môi chất trong hệ thống lạnh, đảm bảo không ảnh hưởng cho người khi tiến hành công việc kiểm tra.


7.1.6. Chuẩn bị điều kiện về nhân lực, vật tư phục vụ kiểm định; cử người tham gia và chứng kiến kiểm định.


7.2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của hệ thống lạnh.


Căn cứ vào các hình thức kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của hệ thống lạnh.


7.2.1. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:


7.2.1.1. Kiểm tra lý lịch của các bình trong hệ thống lạnh: Theo QCVN:01-2008- BLĐTBXH, lưu ý xem xét các tài liệu sau:


- Các chỉ tiêu về kim loại chế tạo, kim loại hàn;


- Tính toán sức bền các bộ phận chịu áp lực;


- Bản vẽ cấu tạo ghi đủ các kích thước chính;


- Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng sửa chữa;


- Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định, trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đối tượng kiểm định.


7.2.1.2. Hồ sơ xuất xưởng của các bình trong hệ thống lạnh:


- Các chứng chỉ về kim loại chế tạo, kim loại hàn;


- Kết quả kiểm tra chất lượng mối hàn;


- Biên bản nghiệm thử xuất xưởng;


- Tài liệu xuất xưởng của các bộ phận, chi tiết khác trong hệ thống lạnh.


7.2.1.3. Các báo cáo kết quả hiệu chuẩn thiết bị đo lường, biên bản kiểm tra tiếp địa, chống sét, thiết bị bảo vệ (nếu có).


7.2.1.4. Hồ sơ lắp đặt:


- Tên cơ sở lắp đặt và cơ sở sử dụng;


- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh;


- Thiết kế lắp đặt, bản vẽ hoàn công;


- Đặc tính của những vật liệu bổ sung khi lắp đặt;


- Những số liệu về hàn như: công nghệ hàn, mã hiệu que hàn, tên thợ hàn và kết quả thử nghiệm các mối hàn;


- Các biên bản kiểm định từng bộ phận của hệ thống (nếu có);


- Biên bản nghiệm thu tổng thể hệ thống lạnh.


7.2.2. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:


7.2.2.1. Kiểm tra lý lịch hệ thống lạnh, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước.


7.2.2.2. Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).


7.2.3. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:


7.2.3.1. Trường hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp: Hồ sơ thiết kế sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, biên bản nghiệm thu sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp.


7.2.3.2. Trường hợp thay đổi vị trí lắp đặt: Xem xét hồ sơ lắp đặt.


7.2.3.3. Trường hợp sau khi hệ thống lạnh không làm việc từ 12 tháng trở lên xem xét hồ sơ như kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ.


Đánh giá kết quả hồ sơ, lý lịch: Kết quả đạt yêu cầu khi:


- Lý lịch các bình chịu áp lực đầy đủ và đáp ứng điều 2.4 của QCVN 01-2008/BLĐTBXH;


- Nếu không đảm bảo, cơ sở phải có biện pháp khắc phục bổ sung theo điều 3.2.2 của QCVN 01-2008/BLĐTBXH.


7.3. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định.


7.4. Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định.


8. Tiến hành kiểm định

Khi tiến hành kiểm định hệ thống lạnh phải thực hiện theo trình tự sau:


8.1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài:


8.1.1. Mặt bằng, vị trí lắp đặt.


8.1.2. Hệ thống chiếu sáng vận hành.


8.1.3. Sàn thao tác, cầu thang, giá treo.


8.1.4. Hệ thống tiếp đất an toàn điện, chống sét.


8.1.5. Kiểm tra các thông số kỹ thuật trên nhãn mác của hệ thống lạnh và các bình trong hệ thống so với thiết kế và hồ sơ lý lịch.


8.1.6. Kiểm tra tình trạng của các thiết bị an toàn, đo kiểm và phụ trợ về số lượng, kiểu loại, các thông số kỹ thuật so với thiết kế và tiêu chuẩn quy định.


8.1.7. Kiểm tra các loại đường ống, các loại van, phụ tùng đường ống lắp trên hệ thống lạnh về số lượng, kiểu loại, các thông số kỹ thuật so với thiết kế và tiêu chuẩn quy định.


8.1.8. Kiểm tra tình trạng của các thiết bị phụ trợ khác kèm theo phục vụ quá trình làm việc của hệ thống lạnh.


8.1.9. Kiểm tra tình trạng mối hàn, bề mặt kim loại các bộ phận chịu áp lực. Khi có nghi ngờ thì yêu cầu cơ sở áp dụng các biện pháp kiểm tra bổ sung phù hợp để đánh giá chính xác hơn.


8.1.10. Tình trạng kỹ thuật của lớp bảo ôn, cách nhiệt.


8.1.11. Kiểm tra các chi tiết ghép nối.


8.1.12. Trường hợp hệ thống lạnh sử dụng môi chất độc hại hoặc cháy nổ, cần chú ý kiểm tra hệ thống thông gió cho buồng máy nén và các miệng thoát của van an toàn.


8.1.13. Kiểm tra hệ thống giải nhiệt, tải nhiệt.


Đánh giá kết quả: Kết quả đạt yêu cầu khi:


- Đối với các bình chịu áp lực trong hệ thống lạnh: Đáp ứng các quy định theo mục 3 của TCVN 6155:1996, đáp ứng các quy định theo mục 8 của TCVN 8366:2010;


- Không có các vết nứt, phồng, móp, bị ăn mòn quá quy định, dấu vết xì hở môi chất ở các bộ phận chịu áp lực và ở các mối hàn, mối nối.


8.2. Kiểm tra kỹ thuật bên trong:


8.2.1. Kiểm tra tình trạng bề mặt kim loại các bộ phận chịu áp lực.


8.2.2. Kiểm tra tình trạng cặn bẩn, han gỉ, ăn mòn thành kim loại bên trong của các bộ phận chịu áp lực.


8.2.3. Kiểm tra tình trạng mối hàn, bề mặt kim loại các bộ phận chịu áp lực. Khi có nghi ngờ thì yêu cầu cơ sở áp dụng các biện pháp kiểm tra bổ sung phù hợp để đánh giá chính xác.


8.2.4. Đối với những vị trí không thể tiến hành kiểm tra bên trong khi kiểm định thì việc kiểm tra tình trạng kỹ thuật phải được thực hiện theo tài liệu kỹ thuật của nhà chế tạo. Trong tài liệu phải ghi rõ: hạng mục, phương pháp và trình tự kiểm tra.


8.2.5. Trường hợp các bình chịu áp lực trong hệ thống có ống chùm, nếu thấy nghi ngờ về tình trạng kỹ thuật trong khu vực ống chùm thì phải yêu cầu cơ sở tháo từng phần hoặc toàn bộ ống chùm ra để kiểm tra.


8.2.6. Khi không có khả năng kiểm tra bên trong do đặc điểm kết cấu của hệ thống, cho phép thay thế việc kiểm tra bên trong bằng thử bền với áp suất thử quy định và kiểm tra những bộ phận có thể khám xét được.


Đánh giá kết quả: Kết quả đạt yêu cầu khi:


- Đối với các bình chịu áp lực trong hệ thống lạnh: Đáp ứng các quy định theo mục 3 của TCVN 6155:1996, đáp ứng các quy định theo mục 8 của TCVN 8366:2010;


- Không có các vết nứt, phồng, móp, bị ăn mòn quá quy định, ở các bộ phận chịu áp lực và ở các mối hàn, mối nối.


8.3. Kiểm tra kỹ thuật, thử nghiệm.


8.3.1. Các bình chịu áp lực trong hệ thống lạnh được miễn thử bền khi kiểm định lần đầu nếu được thử xuất xưởng không quá 18 tháng, được bảo quản tốt, khi vận chuyển và lắp đặt không có biểu hiện bị va đập, biến dạng. Trường hợp khi hệ thống lạnh có thay thế một thiết bị chịu áp lực mà thiết bị đó đã được nghiệm thử khả năng chịu áp lực, khi lắp vào hệ thống lạnh cho phép miễn thử bền toàn hệ thống nhưng hệ thống phải được thử kín. Biên bản kiểm định phải ghi rõ lý do và đính kèm các biên bản thử xuất xưởng của cơ sở chế tạo, biên bản nghiệm thu lắp đặt (nếu có).


8.3.2. Khi kiểm tra, phải có biện pháp cách ly để đảm bảo các thiết bị bảo vệ tự động, đo lường không bị phá hủy ở áp suất thử. Trong trường hợp không đảm bảo được thì phải tháo các thiết bị này ra.


8.3.3. Thử bền.


Thời hạn thử bền không quá 6 năm một lần, trong trường hợp kiểm định bất thường thì phải tiến hành thử bền với các yêu cầu như sau:


8.3.3.1. Môi chất thử là chất lỏng (nước, chất lỏng không ăn mòn, không độc hại), chất khí (khí trơ, không khí), nhiệt độ môi chất thử dưới 50oC và không thấp hơn nhiệt độ môi trường xung quanh quá 5oC...


8.3.3.2. Áp suất thử, thời gian duy trì áp suất thử được quy định tại Bảng 1.


Bảng 1. Áp suất thử, thời gian duy trì áp suất thử bền hệ thống


		Loại thiết bị

		Ấp suất thử (bar)

		Thời gian duy trì (phút)



		Các chi tiết đúc

		Không nhỏ hơn 1,5 Plv.max

		05



		Các chi tiết được chế tạo từ vật liệu cán, kéo

		Không nhỏ hơn 1,3 Plv.max

		05



		Áp suất thử cho toàn bộ hệ thống được lắp tại hiện trường

		Không nhỏ hơn 1,0 Plv.max

		05





Plvmax - Áp suất làm việc lớn nhất.

8.3.3.3. Trình tự thử bền:


8.3.3.3.1. Nạp môi chất thử: Nạp đầy môi chất thử vào hệ thống. (lưu ý việc xả khí khi thử bằng chất lỏng)


8.3.3.3.2. Tăng áp suất lên đến áp suất thử (lưu ý tăng từ từ để tránh hiện tượng dãn nở đột ngột làm hỏng thiết bị và nghiêm cấm việc gõ búa khi ở áp suất thử). Theo dõi, phát hiện các hiện tượng bất thường trong quá trình thử.


8.3.3.3.3. Duy trì áp suất thử theo quy định.


8.3.3.3.4. Giảm áp suất từ từ về áp suất làm việc, giữ nguyên áp suất này trong suốt quá trình kiểm tra. Sau đó giảm áp suất về (0); khắc phục các tồn tại (nếu có) và kiểm tra lại kết quả đã khắc phục được.


8.3.3.4. Trường hợp không có điều kiện thử bền bằng chất lỏng do ứng suất trên bệ móng, trên sàn gác hoặc khó xả môi chất thử và hệ thống sử dụng môi chất lạnh không cho phép thử bằng nước cho phép thay thế thử bền bằng khí.


- Việc thử khí chỉ cho phép khi có kết quả tốt về kiểm tra bên ngoài, bên trong và đã kiểm tra độ bền của hệ thống bằng tính toán.


- Khi thử khí phải áp dụng biện pháp an toàn sau:


+ Van và áp kế trên đường ống nạp khí phải đưa ra xa chỗ đặt bình hoặc để ngoài buồng đặt bình;


+ Trong thời gian bình chịu áp lực thử khí, người không có trách nhiệm phải tránh ra một chỗ an toàn.


- Kiểm tra độ kín bằng dung dịch xà phòng hoặc bằng các biện pháp khác. Nghiêm cấm gõ búa lên thành bình trong khi thử bằng áp lực khí.


Đánh giá kết quả: Kết quả thử đạt yêu cầu khi:


- Không có hiện tượng rạn nứt.


- Không tìm ra bọt khí, bụi nước, rỉ nước qua các mối hàn, mối nối.


- Không phát hiện có biến dạng.


- Áp suất không giảm khi duy trì ở áp suất thử.


8.3.4. Thử kín:


8.3.4.1. Áp suất, môi chất, thời gian duy trì áp suất thử được quy định tại Bảng 2. 

Bảng 2. Áp suất, thời gian duy trì áp suất thử kín hệ thống

		Áp suất thử (bar)

		Môi chất thử

		Thời gian duy trì (giờ)



		Plv.max

		Khí trơ hoặc không khí

		24





Plvmax - Áp suất làm việc lớn nhất.

8.3.4.2. Nạp môi chất thử kín vào hệ thống và tăng áp suất đến áp suất thử.

8.3.4.3. Phát hiện các rò rỉ bằng dung dịch xà phòng hoặc bằng các biện pháp khác.

Đánh giá kết quả: Thử kín đạt yêu cầu khi:

- Trong 12 giờ đầu áp suất thử giảm không quá 6% và sau đó không giảm;

- Không phát hiện rò rỉ khí.

8.4. Kiểm tra vận hành:

8.4.1. Kiểm tra đầy đủ các điều kiện để có thể đưa hệ thống vào vận hành.

8.4.2. Kiểm tra tình trạng làm việc của hệ thống và các phụ kiện kèm theo; sự làm việc của các thiết bị đo lường, bảo vệ.

8.4.3. Khi hệ thống lạnh làm việc ổn định thì tiến hành kiểm tra, hiệu chỉnh thông số tác động của các thiết bị tự động, bảo vệ (trừ van an toàn);

- Áp suất đặt của cơ cấu giới hạn áp suất nhỏ hơn áp suất làm việc lớn nhất.

8.4.4. Van an toàn được hiệu chỉnh và niêm chì ở áp suất đặt không lớn hơn 1,1 lần áp suất làm việc lớn nhất.

Đánh giá kết quả: Kết quả đạt yêu cầu khi hệ thống, các thiết bị phụ trợ và các thiết bị đo lường bảo vệ làm việc bình thường, các thông số làm việc ổn định.

9. Xử lý kết quả kiểm định

9.1. Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại phụ lục 02 ban hành kèm theo quy trình này.


9.2. Thông qua biên bản kiểm định:


Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau:


- Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền;


- Người được giao tham gia và chứng kiến kiểm định;


- Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định.


Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên, người tham gia chứng kiến kiểm định, đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền cùng ký và đóng dấu (nếu có) vào biên bản. Biên bản kiểm định được lập thành hai (02) bản, mỗi bên có trách nhiệm lưu giữ 01 bản.


9.3. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của hệ thống lạnh (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định).


9.4. Dán tem kiểm định: Kiểm định viên dán tem kiểm định khi hệ thống lạnh đạt yêu cầu.Tem được dán ở vị trí dễ quan sát.


9.5. Chứng nhận kết quả kiểm định:


9.5.1. Khi hệ thống lạnh được kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho hệ thống lạnh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.


9.5.2. Khi hệ thống lạnh được kiểm định không đạt các yêu cầu thì chỉ thực hiện các bước 9.1, 9.2 và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định, trong đó phải ghi rõ lý do hệ thống không đạt yêu cầu kiểm định, kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn thực hiện các kiến nghị đó; đồng thời gửi biên bản kiểm định và thông báo về cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương nơi lắp đặt, sử dụng hệ thống lạnh.

10. Thời hạn kiểm định

10.1. Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 03 năm. Đối với hệ thống lạnh sử dụng môi chất lạnh có tính cháy nổ, độc hại, tác nhân ăn mòn kim loại và hệ thống lạnh đã sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 02 năm.


10.2. Đối với hệ thống lạnh sử dụng môi chất lạnh có tính cháy nổ, độc hại, tác nhân ăn mòn kim loại đã sử dụng trên 12 năm và hệ thống lạnh đã sử dụng trên 24 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 01 năm.


10.3. Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo và yêu cầu của cơ sở.


10.4. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.


10.5. Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.


PHỤ LỤC 01

MẪU BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG
(KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỐNG LẠNH)

......, ngày......... tháng......... năm 20...

BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG

(Ghi đầy đủ thông số kiểm tra, thử nghiệm theo đúng quy trình kiểm định)

I. Thông tin chung

Tên thiết bị:........................................................................................................... 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:............................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 

Nội dung buổi làm việc với cơ sở:

- Làm việc với ai: (thông tin)

- Người chứng kiến:

II. Thông số kỹ thuật:

Mã hiệu:
Áp suất làm việc lớn nhất (bar):

Số chế tạo:
Phía cao áp:
bar 

Năm chế tạo:
Phía hạ áp:
bar 

Nhà chế tạo:
Trung gian:
bar 

Môi chất lạnh:

III. Kiểm tra hồ sơ:

1. Kiểm định lần đầu:

a) Hồ sơ xuất xưởng


- Lý lịch của hệ thống lạnh


- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý làm việc của hệ thống


- Bản vẽ cấu tạo các bộ phận chịu áp lực của hệ thống


- Các chứng chỉ kiểm tra chất lượng vật liệu chế tạo, vật liệu hàn.


- Các biên bản kiểm tra mối hàn (nếu có)


b) Hồ sơ lắp đặt:


- Thiết kế lắp đặt


- Biên bản nghiệm thu lắp đặt.


- Phiếu kiểm định thiết bị đo lường


c) Các chứng chỉ kiểm tra về đo lường


- Phiếu kiểm định thiết bị đo lường


- Biên bản kiểm tra tiếp địa, chống sét


- Biên bản kiểm tra thiết bị bảo vệ


2. Khi kiểm định định kỳ và bất thường:

- Lý lịch, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước.


- Nhật ký vận hành.


- Sổ theo dõi sửa chữa, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).


- Hồ sơ thiết kế, sửa chữa, biên bản về chất lượng sửa chữa, thay đổi.


IV. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong:

1. Vị trí lắp đặt (khoảng cách, cầu thang, sàn thao tác)


2. Chiếu sáng vận hành, thông gió


3. Tiếp địa an toàn, nối trung tính:


4. Máy nén. (Kiểu loại, số chế tạo, áp suất đầu đẩy, hút...)


5. Thiết bị ngưng tụ: (loại, số chế tạo, tình trạng bề mặt kim loại, mối hàn, mối nối...)


6. Bình chứa cao áp: (loại, số chế tạo, dung tích, tình trạng bề mặt kim loại, mối hàn, mối nối...)


7. Thiết bị tách dầu: (loại, số chế tạo, dung tích, tình trạng bề mặt kim loại, mối hàn, mối nối...)


8. Thiết bị bay hơi: (loại, số chế tạo, tình trạng bề mặt kim loại, mối hàn, mối nối...)


9. Thiết bị tách ẩm: (loại, số chế tạo, tình trạng bề mặt kim loại, mối hàn, mối nối...)


10. Thiết bị tiết lưu: (loại, số chế tạo,...)


11. Đường ống dẫn và các van, phụ tùng đường ống:


12. Tình trạng của thiết bị kiểm tra, an toàn, dụng cụ đo kiểm:


- Van an toàn (Số lượng, loại, đường kính, áp suất đặt)


- Áp kế (Số lượng, thang đo, đơn vị đo, cấp chính xác, số tem, thời hạn hiệu chuẩn;


- Đo mức (Số lượng, loại)


- Rơ le áp suất:


V. Thử bền, thử kín:

		Nội dung thử

		Bộ phận

		Môi chất thử

		Áp suất thử (bar)

		Thời gian duy trì (phút)

		Kết quả



		Thử bền

		Cao áp

		

		

		

		



		

		Hạ áp

		

		

		

		



		Thử kín

		Cao áp

		

		

		

		



		

		Hạ áp

		

		

		

		



		Thử vận hành

		

		

		

		

		





VI. Thử vận hành

- Tình trạng làm việc của các thiết bị trong hệ thống.

- Tình trạng làm việc của thiết bị đo lường, an toàn.

- Tình trạng làm việc của thiết bị phụ trợ.


		

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





PHỤ LỤC 02

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỐNG LẠNH

		(Cơ quan quản lý cấp trên)
(Tên tổ chức KĐ)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: 

		...................., ngày... tháng... năm...





BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(HỆ THỐNG LẠNH)

Số:.....................

Chúng tôi gồm:

1.................................................... Số hiệu kiểm định viên:.................................

2.................................................... Số hiệu kiểm định viên:................................. Thuộc:...................................................................................................................

Số đăng ký chứng nhận của tổ chức kiểm định:...................................................

Đã tiến hành kiểm định:........................................................................................ 

Của (ghi rõ tên cơ sở):.......................................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:......................................................................................... 

Quy trình kiểm định áp dụng:............................................................................... 

Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:.....................................................

1.............................................
Chức vụ:......................................

2.............................................
Chức vụ:......................................

I. THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG

Mã hiệu:..................... Số chế tạo:....................... Môi chất lạnh:......................... 

Nhà chế tạo:................ Năm chế tạo:................... Năng suất lạnh:....................... 

Áp suất làm việc lớn nhất:

Phía cao áp:................... bar Phía hạ áp:............ bar Trung gian:................ bar 

Công dụng:............................................................................................................ 

Ngày kiểm định gần nhất:....................................... Do:.......................................

II. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH

Lần đầu (;
Định kỳ (;
Bất thường (

1. Kiểm tra Hồ sơ:

III. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH

- Nhận xét:............................................................................................................

- Đánh giá kết quả:
Đạt (
Không đạt (

2. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong:

		Hạng mục kiểm tra

		Đạt

		Không đạt



		Vị trí lắp đặt, khoảng cách

		

		



		Chiếu sáng vận hành

		

		



		Thông gió

		

		



		Sàn, cầu thang thao tác

		

		



		Tiếp địa an toàn, nối trung tính

		

		



		Máy nén

		

		



		Thiết bị ngưng tụ

		

		



		Thiết bị tách dầu

		

		



		Thiết bị bay hơi

		

		



		Thiết bị tách ẩm

		

		



		Thiết bị tiết lưu

		

		



		Tình trạng kim loại các bộ phận, chi tiết chịu áp lực

		

		



		Tình trạng mối hàn, mối nối các bộ phận, chi tiết chịu áp lực

		

		



		Đường ống dẫn môi chất

		

		



		Các loại van và phụ tùng đường ống

		

		



		Bảo ôn cách nhiệt

		

		



		Các thiết bị phụ trợ

		

		



		Hệ thống, thiết bị, phương tiện phòng chống cháy nổ

		

		



		Van an toàn

		

		



		Áp kế

		

		



		Các thiết bị đo lường, bảo vệ, an toàn và tự động khác

		

		





Đánh giá kết quả:

- Nhận xét:............................................................................................................

- Đánh giá kết quả:
Đạt (
Không đạt (

3. Thử nghiệm:

		Nội dung thử

		Bộ phận

		Môi chất thử

		Áp suất thử (bar)

		Thời gian duy trì (phút)



		Thử bền

		Cao áp

		

		

		



		

		Hạ áp

		

		

		



		Thử kín

		Cao áp

		

		

		



		

		Hạ áp

		

		

		



		Thử vận hành

		

		

		

		





Đánh giá kết quả:

- Nhận xét:............................................................................................................

- Đánh giá kết quả:
Đạt (
Không đạt (

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Hệ thống được kiểm định có kết quả: Đạt (
Không đạt (

2. Đã được dán tem kiểm định số:......................................... Tại vị trí:...............

3. Áp suất làm việc lớn nhất:

Cao áp:........................ bar.
Hạ áp:................. bar
Trung gian:.............. bar


4. Áp suất đặt của cơ cấu an toàn:

		Vị trí

		Áp suất mở (bar)

		Áp suất đóng (bar)



		Van an toàn phía cao áp

		

		



		Van an toàn phía hạ áp

		

		



		Rơ le cao áp

		

		



		Rơ le hạ áp

		

		





5. Các kiến nghị:................................................................................................... 

Thời gian thực hiện kiến nghị:..............................................................................

V. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Kiểm định định kỳ ngày....................... tháng............................. năm..................

Lý do rút ngắn thời hạn:........................................................................................

Biên bản đã được thông qua ngày....... tháng......... năm.........

Tại:........................................................................................................................ 

Biên bản được lập thành............ bản, mỗi bên giữ............ bản

Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện kiểm định hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác các nhận xét và đánh giá kết quả kiểm định ghi trong biên bản này./.

		CHỦ CƠ SỞ
Cam kết thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các kiến nghị
(Ký tên và đóng dấu)

		NGƯỜI THAM GIA CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN


NỒI HƠI, NỒI ĐUN NƯỚC NÓNG


QTKĐ: 06-2014/BLĐTBXH

Lời nói đầu


Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi, nồi đun nước nóng do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 


NỒI HƠI, NỒI ĐUN NƯỚC NÓNG

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi áp dụng


Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với các loại nồi hơi có áp suất làm việc của hơi lớn hơn 0,7 bar, nồi đun nước nóng có nhiệt độ của nước lớn hơn 115oC thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.


Quy trình này không áp dụng cho:


- Nồi hơi có áp suất lớn hơn 0,7 bar nhưng dung tích chứa hơi và nước không quá 25 lít và tích số giữa dung tích (tính bằng lít) và áp suất (tính bằng bar) không quá 200;


- Nồi hơi đốt bằng năng lượng hạt nhân;


- Bình bốc hơi mà nguồn nhiệt là hơi nước từ nơi khác đưa tới;


- Nồi hơi đốt bằng năng lượng mặt trời;


- Nồi hơi đốt bằng năng lượng điện;


- Các nồi hơi đặt trên tàu hỏa, tàu thủy và các phương tiện vận tải khác.


Căn cứ vào quy trình này, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho từng dạng, loại nồi hơi, nồi đun nước nóng nhưng không được trái với những quy định của quy trình này.


1.2. Đối tượng áp dụng


- Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng nồi hơi, nồi đun nước nóng nêu tại Mục 1.1 của Quy trình này (sau đây gọi tắt là cơ sở);


- Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.


2. Tài liệu viện dẫn


- QCVN 01:2008-BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực;


- TCVN 7704:2007 - Nồi hơi - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo, lắp đặt, sử dụng và sửa chữa;


- TCVN 6413:1998 (ISO 5730:1992) - Nồi hơi cố định ống lò ống lửa cấu tạo hàn (trừ nồi hơi ống nước);


- TCVN 6008-2010 - Thiết bị áp lực - Mối hàn. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;


- TCVN 9385:2012 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;


- TCVN 9358:2012 - Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung.


Trong trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn tại quy trình kiểm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.


Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn của nồi hơi, nồi đun nước nóng có thể áp dụng theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy trình này.


3. Thuật ngữ, định nghĩa

Quy trình này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong các tài liệu viện dẫn nêu trên và một số thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:


3.1. Nồi hơi


Là thiết bị dùng để sản xuất hơi từ nước mà nguồn nhiệt cung cấp cho nó là do sự đốt nhiên liệu hữu cơ, do nhiệt của các khí thải và bao gồm tất cả các bộ phận liên quan đến sản xuất hơi của nồi hơi.


3.2. Nồi đun nước nóng


Là thiết bị dùng để sản xuất nước nóng mà nguồn nhiệt cung cấp cho nó là do sự đốt nhiên liệu hữu cơ, do nhiệt của các khí thải và bao gồm tất cả các bộ phận liên quan đến sản xuất nước nóng của nồi đun nước nóng.


3.3. Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của nồi hơi, nồi đun nước nóng theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.


3.4. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của nồi hơi, nồi đun nước nóng theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.


3.5. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn nồi hơi, nồi đun nước nóng theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:


- Khi sử dụng lại các nồi hơi và nồi đun nước nóng đã nghỉ hoạt động từ 12 tháng trở lên;


- Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của nồi hơi và nồi đun nước nóng;


- Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt;


- Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.


4. Các bước kiểm định

Khi kiểm định nồi hơi và nồi đun nước nóng phải lần lượt tiến hành theo các bước sau:


- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị;


- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong;


- Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm;


- Kiểm tra vận hành;


- Xử lý kết quả kiểm định.


Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.


5. Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định

Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định phải phù hợp với đối tượng kiểm định và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm:

5.1. Thiết bị, dụng cụ phục vụ khám xét.

- Thiết bị chiếu sáng có điện áp của nguồn không quá 12V;

- Búa kiểm tra có khối lượng từ 0,3kg đến 0,5kg;

- Kính lúp có độ phóng đại phù hợp;

- Dụng cụ đo khoảng cách, độ dài: Thước cặp, thước dây;


- Thiết bị kiểm tra được bên trong: Thiết bị nội soi.

5.2. Thiết bị, dụng cụ phục vụ thử bền, thử kín.

- Thiết bị tạo áp suất có đặc tính kỹ thuật (lưu lượng, áp suất) phù hợp với đối tượng thử;

- Phương tiện, thiết bị kiểm tra độ kín;

5.3. Thiết bị, dụng cụ đo lường:

Áp kế có cấp chính xác và thang đo phù hợp với áp suất thử.


5.4. Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra chuyên dùng khác (nếu cần):

- Thiết bị kiểm tra siêu âm chiều dầy;

- Thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn bằng phương pháp không phá hủy;

- Thiết bị kiểm tra chất lượng bề mặt kim loại.

6. Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:


6.1. Nồi hơi, nồi đun nước nóng phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.


6.2. Hồ sơ, tài liệu của nồi hơi và nồi đun nước nóng phải đầy đủ.


6.3. Các yếu tố môi trường, thời tiết không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.


6.4. Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để kiểm định nồi hơi, nồi đun nước nóng.


7. Chuẩn bị kiểm định


Trước khi tiến hành kiểm định nồi hơi, nồi đun nước nóng phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau:


7.1. Thống nhất kế hoạch kiểm định, công việc chuẩn bị và phối hợp giữa tổ chức kiểm định với cơ sở, bao gồm cả những nội dung sau:


7.1.1. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu của nồi hơi, nồi đun nước nóng.


7.1.2. Vệ sinh trong, ngoài nồi hơi, nồi đun nước nóng.


7.1.3. Tháo các cửa người chui, cửa vệ sinh.


7.1 4. Chuẩn bị các công trình đảm bảo cho việc xem xét tất cả các bộ phận của nồi hơi, nồi đun nước nóng.


7.1.5. Chuẩn bị điều kiện về nhân lực, vật tư, thiết bị để phục vụ quá trình kiểm định; cử người tham gia và chứng kiến kiểm định.


7.2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch nồi hơi, nồi đun nước nóng.


Căn cứ vào các hình thức kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của nồi hơi, nồi đun nước nóng:


7.2.1. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:


7.2.1.1. Kiểm tra lý lịch của nồi hơi, nồi đun nước nóng: Theo QCVN:01-2008 - BLĐTBXH, lưu ý xem xét các tài liệu:


- Các chỉ tiêu về kim loại chế tạo, kim loại hàn;


- Tính toán sức bền các bộ phận chịu áp lực;


- Bản vẽ chế tạo;


- Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng sửa chữa;


- Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định, trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đối tượng kiểm định.


7.2.1.2. Hồ sơ xuất xưởng của nồi hơi, nồi đun nước nóng:


- Các chứng chỉ về kim loại chế tạo, kim loại hàn;


- Kết quả kiểm tra chất lượng mối hàn;


- Biên bản nghiệm thử xuất xưởng.


7.2.1.3. Các báo cáo kết quả hiệu chuẩn thiết bị đo lường; biên bản kiểm tra tiếp đất, chống sét, thiết bị bảo vệ (nếu có).


7.2.1.4. Hồ sơ lắp đặt:


- Tên cơ sở lắp đặt và cơ sở sử dụng;


- Đặc tính của những vật liệu bổ sung khi lắp đặt;


- Những số liệu về hàn như: công nghệ hàn, mã hiệu que hàn, tên thợ hàn và kết quả thử nghiệm các mối hàn;


- Các biên bản kiểm định từng bộ phận của nồi hơi, nồi đun nước nóng (nếu có);


- Các tài liệu về kiểm tra khác đối với các bộ phận nồi hơi, nồi đun nước nóng, bộ quá nhiệt làm việc với nhiệt độ thành lớn hơn 450oC.


7.2.2. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:


7.2.2.1. Kiểm tra lý lịch, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước.


7.2.2.2. Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).


7.2.3. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:


7.2.3.1. Trường hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp: Hồ sơ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp; biên bản nghiệm thu sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp.


7.2.3.2. Trường hợp thay đổi vị trí lắp đặt: xem xét hồ sơ lắp đặt.


7.2.3.3. Trường hợp sau khi nồi hơi và nồi đun nước nóng không làm việc từ 12 tháng trở lên xem xét hồ sơ như kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ.


Đánh giá kết quả hồ sơ, lý lịch: Kết quả đạt yêu cầu khi:


- Lý lịch của thiết bị đầy đủ và đáp ứng điều 2.4 của QCVN 01-2008/BLĐTBXH.


- Nếu không đảm bảo, cơ sở phải có biện pháp khắc phục bổ sung theo điều 3.2.2 của QCVN 01-2008/BLĐTBXH.


7.3. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định.


7.4. Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định.


8. Tiến hành kiểm định

Yêu cầu tháo xả hết môi chất trong thiết bị, làm sạch bên trong và bên ngoài thiết bị trước khi thực hiện các bước kiểm định tiếp theo. Khi tiến hành kiểm định phải thực hiện theo trình tự sau:


8.1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài:


8.1.1. Mặt bằng, vị trí lắp đặt.


8.1.2. Hệ thống chiếu sáng vận hành.


8.1.3. Sàn thao tác, cầu thang, giá treo.


8.1.4. Hệ thống tiếp đất an toàn điện, chống sét (nếu có).


8.1.5. Kiểm tra các thông số kỹ thuật trên nhãn mác của nồi hơi, nồi đun nước nóng so với hồ sơ lý lịch.


8.1.6. Kiểm tra tình trạng của các thiết bị an toàn, đo lường và phụ trợ về số lượng, kiểu loại, các thông số kỹ thuật so với thiết kế và tiêu chuẩn quy định.


8.1.7. Các loại van lắp trên nồi hơi, nồi đun nước nóng về số lượng, kiểu loại, các thông số kỹ thuật so với thiết kế và tiêu chuẩn quy định.


8.1.8. Kiểm tra tình trạng của các thiết bị phụ trợ khác kèm theo phục vụ quá trình làm việc của nồi hơi, nồi đun nước nóng.


8.1.9. Kiểm tra tình trạng mối hàn, bề mặt kim loại các bộ phận chịu áp lực của nồi hơi, nồi đun nước nóng. Khi có nghi ngờ thì yêu cầu cơ sở áp dụng các biện pháp kiểm tra bổ sung phù hợp để đánh giá chính xác hơn.


8.1.10. Tình trạng của lớp bảo ôn cách nhiệt.


8.1.11. Kiểm tra các chi tiết ghép nối.


Đánh giá kết quả: Kết quả đạt yêu cầu khi:


- Đáp ứng các quy định theo Mục 8 của TCVN 7704:2007;


- Đáp ứng các quy định theo Mục 5 của TCVN 7704:2007;


- Không có các vết nứt, phồng, móp, biến dạng, bị ăn mòn quá quy định ở các bộ phận chịu áp lực và ở các mối hàn, mối nối bên ngoài nồi hơi, nồi đun nước nóng.


8.2. Kiểm tra kỹ thuật bên trong:


8.2.1. Kiểm tra tình trạng cáu cặn, han gỉ, ăn mòn thành kim loại bên trong của nồi hơi, nồi đun nước nóng.


8.2.2. Kiểm tra tình trạng mối hàn, bề mặt kim loại các bộ phận chịu áp lực của nồi hơi, nồi đun nước nóng. Khi có nghi ngờ thì yêu cầu cơ sở áp dụng các biện pháp kiểm tra bổ sung phù hợp để đánh giá chính xác hơn.


8.2.3. Đối với những vị trí không thể tiến hành kiểm tra bên trong khi kiểm định thì việc kiểm tra tình trạng kỹ thuật phải được thực hiện theo tài liệu kỹ thuật của nhà chế tạo. Trong tài liệu phải ghi rõ: hạng mục, phương pháp và trình tự kiểm tra.


8.2.4. Khi không có khả năng kiểm tra bên trong do đặc điểm kết cấu của nồi hơi, nồi đun nước nóng, cho phép thay thế việc kiểm tra bên trong bằng thử thủy lực với áp suất thử quy định và kiểm tra những bộ phận có thể khám xét được.


8.2.5. Khi nghi ngờ về tình trạng kỹ thuật các bộ phận chịu áp lực của nồi hơi, nồi đun nước nóng, người sử dụng cần tháo gỡ một phần hoặc toàn bộ lớp cách nhiệt, tháo gỡ một số ống lửa hoặc cắt một số đoạn ống nước để kiểm tra.


8.2.6. Khi phát hiện có những khuyết tật làm giảm độ bền thành chịu áp lực (thành bị mỏng, các mối nối mòn) cần giảm thông số làm việc của nồi hơi, nồi đun nước nóng. Việc giảm thông số phải dựa trên cơ sở tính lại sức bền theo các số liệu thực tế.


Đánh giá kết quả: Kết quả đạt yêu cầu khi:


- Đáp ứng các quy định theo Mục 5 của TCVN 7704:2007;


- Không có các vết nứt, phồng, móp, biến dạng, bị ăn mòn quá quy định ở các bộ phận chịu áp lực và ở các mối hàn, mối nối bên trong thiết bị.


8.3. Kiểm tra kỹ thuật, thử nghiệm:


8.3.1. Nồi hơi, nồi đun nước nóng được miễn thử bền khi kiểm định lần đầu nếu thời gian thử xuất xưởng không quá 24 tháng, được bảo quản tốt, trong quá trình vận chuyển và lắp đặt không có biểu hiện bị va đập, biến dạng. Biên bản kiểm định phải ghi rõ lý do và đính kèm các biên bản nghiệm thử thủy lực xuất xưởng của cơ sở chế tạo, biên bản nghiệm thu lắp đặt.


8.3.2. Khi kiểm tra, phải có biện pháp cách ly để đảm bảo các thiết bị bảo vệ tự động, đo lường không bị phá hủy ở áp suất thử. Trong trường hợp không đảm bảo được thì phải tháo các thiết bị này ra.


8.3.3. Thử bền:


Thời hạn thử bền nồi hơi, nồi đun nước nóng không quá 6 năm một lần, trong trường hợp kiểm định bất thường theo mục 11.2.5: TCVN7704:2007 thì phải tiến hành thử bền với các yêu cầu sau:


8.3.3.1. Môi chất thử là nước. Nhiệt độ môi chất thử dưới 50oC và không thấp hơn nhiệt độ môi trường xung quanh quá 5oC


8.3.3.2. Áp suất thử, thời gian duy trì áp suất thử được quy định tại bảng 1 dưới đây:


Bảng 1. Áp suất, thời gian duy trì thử bền sau lắp đặt lần đầu


		Áp suất thiết kế (bar)

		Áp suất thử (bar)

		Thời gian duy trì (phút)





		p ≤ 5

		2 p nhưng không nhỏ hơn 2 bar

		20



		p > 5

		1,5 p nhưng không nhỏ hơn 10 bar

		20





Áp suất, thời gian duy trì thử bền khi kiểm định định kỳ, bất thường

		Áp suất làm việc định mức (bar)

		Áp suất thử


(bar)

		Thời gian duy trì (phút)



		Plv ≤ 5

		1,5 Plv nhưng không nhỏ hơn 2bar

		5



		Plv > 5

		1,25 Plv nhưng không nhỏ hơn Plv + 3 bar

		5



		Chú thích:


Plv là áp suất của hơi ra khỏi nồi đối với nồi sản xuất hơi bão hòa hoặc là áp suất của nước nóng ra khỏi nồi.


Plv là áp suất của hơi ra khỏi bộ quá nhiệt đối với nồi hơi sản xuất hơi quá nhiệt.





Áp suất, thời gian duy trì thử bền bộ hâm nước, bộ quá nhiệt, bộ tái nhiệt

		Tên các bộ phận

		Áp suất thử (bar)

		Thời gian duy trì (phút)



		Bộ hâm nước ngắt được

		1,5 Plv

		30



		Bộ hâm nước không ngắt được

		2,0 Plv

		30



		Bộ quá nhiệt, tái quá nhiệt

		1,5 Plv

		30





8.3.3.3. Trình tự thử bền:


8.3.3.3.1. Nạp môi chất thử: Nạp đầy nước vào nồi hơi, nồi đun nước nóng (lưu ý việc xả khí).


8.3.3.3.2. Tăng áp suất lên áp suất thử (lưu ý phải tiến hành từ từ để tránh hiện tượng giãn nở đột ngột làm hỏng nồi hơi, nồi đun nước nóng, nghiêm cấm việc gõ búa khi ở áp suất thử). Theo dõi, phát hiện các hiện tượng bất thường trong quá trình thử.


8.3.3.3.3. Duy trì áp suất thử theo quy định.


8.3.3.3.4. Giảm áp suất từ từ về áp suất làm việc, giữ nguyên áp suất này trong suốt quá trình kiểm tra. Sau đó giảm áp suất về (0); khắc phục các tồn tại (nếu có) và kiểm tra lại kết quả đã khắc phục được.


Đánh giá kết quả: Kết quả thử bền được coi là đạt yêu cầu khi:


- Không có hiện tượng nứt, rạn;


- Không có các bụi nước, hạt nước chảy qua các mối núc, mối nối ren, bích, van;


- Không có hiện tượng rịn mồ hôi, đọng sương trên các mối hàn;


- Không có hiện tượng biến dạng;


- Nếu có hiện tượng rịn nước qua các van, bích nối, ren nối với phụ kiện mà áp suất thử không bị giảm quá 3% trong thời gian duy trì áp suất thử thì coi như đạt yêu cầu.


8.4. Kiểm tra vận hành.


8.4.1. Kiểm tra các điều kiện để có thể đưa nồi hơi, nồi đun nước nóng vào vận hành.


8.4.2. Kiểm tra tình trạng làm việc của nồi hơi, nồi đun nước nóng và các phụ kiện kèm theo; thời hạn kiểm định, hiệu chuẩn và sự làm việc của các thiết bị đo lường, bảo vệ.


8.4.3. Khi nồi hơi, nồi đun nước nóng làm việc ổn định, tiến hành nâng áp suất để kiểm tra và hiệu chỉnh áp suất làm việc của van an toàn, thực hiện niêm chì van an toàn.


8.4.4. Áp suất đặt của van an toàn không vượt quá 1,1 lần áp suất làm việc cao nhất cho phép của nồi hơi, nồi đun nước nóng.


Đánh giá kết quả: Kết quả đạt yêu cầu khi nồi hơi, nồi đun nước nóng, các thiết bị phụ trợ và các thiết bị đo lường bảo vệ làm việc bình thường, các thông số làm việc ổn định.


9. Xử lý kết quả kiểm định

9.1. Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại phụ lục 02 ban hành kèm theo quy trình này.


9.2. Thông qua biên bản kiểm định:


Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau:


- Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền;


- Người được giao tham gia và chứng kiến kiểm định;


- Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định.


Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên, người tham gia chứng kiến kiểm định, đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền cùng ký và đóng dấu (nếu có) vào biên bản. Biên bản kiểm định được lập thành hai (02) bản, mỗi bên có trách nhiệm lưu giữ 01 bản.


9.3. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của nồi hơi, nồi đun nước nóng (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định).


9.4. Dán tem kiểm định: Kiểm định viên dán tem kiểm định khi thiết bị đạt yêu cầu. Tem được dán ở vị trí dễ quan sát.


9.5. Chứng nhận kết quả kiểm định:


9.5.1. Khi nồi hơi, nồi đun nước nóng được kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho nồi hơi, nồi đun nước nóng trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.


9.5.2. Khi nồi hơi, nồi đun nước nóng được kiểm định không đạt các yêu cầu thì chỉ thực hiện các bước 9.1, 9.2 và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định, trong đó phải ghi rõ lý do nồi không đạt yêu cầu kiểm định, kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn thực hiện các kiến nghị đó; đồng thời gửi biên bản kiểm định và thông báo bằng văn bản về cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương nơi lắp đặt, sử dụng nồi hơi, nồi đun nước nóng.


10. Thời hạn kiểm định

10.1. Thời hạn kiểm kỹ thuật an toàn định định kỳ là 02 năm. Đối với nồi hơi, nồi đun nước nóng đã sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 01 năm.


10.2. Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo và yêu cầu của cơ sở.


10.3. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định và có sự thống nhất của cơ sở sử dụng.


10.4. Khi thời hạn kiểm định được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.


10.5. Những trường hợp phải kiểm định bất thường: Theo quy định tại 11.2.5 TCVN 7704:2007.


PHỤ LỤC 01

MẪU BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG 
(KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN NỒI HƠI, NỒI ĐUN NƯỚC NÓNG)

..............., ngày....... tháng......... năm 20...

BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG

(Ghi đầy đủ thông số kiểm tra, thử nghiệm theo đúng quy trình kiểm định)

I. Thông tin chung

Tên thiết bị:........................................................................................................... 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:.............................................................................. 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):...........................................................................

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.........................................................................................

Nội dung buổi làm việc với cơ sở:

- Làm việc với ai: (thông tin)

- Người chứng kiến:

II. Thông số cơ bản của nồi

Mã hiệu:.............................................
Áp suất thiết kế.............................. bar

Số chế tạo:.........................................
Áp suất làm việc lớn nhất.............. bar 

Nhà chế tạo:.......................................
Năm chế tạo:........................................ 

Nhiệt độ thiết kế hơi bão hòa:...........
Nhiệt độ thiết kế hơi quá nhiệt:............ 

III. Hồ sơ

1. Khi kiểm định lần đầu:

- Hồ sơ xuất xưởng.


- Lý lịch.


- Bản vẽ cấu tạo.


- Các chứng chỉ kiểm tra chất lượng vật liệu chế tạo, vật liệu hàn.


- Hồ sơ lắp đặt, biên bản nghiệm thu lắp đặt.


- Các biên bản kiểm tra mối hàn


- Phiếu kiểm định thiết bị đo lường


- Biên bản kiểm tra tiếp địa, chống sét


- Biên bản kiểm tra thiết bị bảo vệ


2. Khi kiểm định định kỳ:

- Lý lịch, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước.


- Nhật ký vận hành, sổ theo dõi sửa chữa, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).


3. Khi kiểm định bất thường:

- Hồ sơ thiết kế sửa chữa, biên bản nghiệm thu sau sửa chữa có hàn vá.


- Hồ sơ lắp đặt.


IV. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong.

+ Khoảng cách, vị trí lắp đặt:


+ Chiếu sáng vận hành:


+ Thông gió:


+ Cầu thang, sàn thao tác:


+ Bảo ôn:


+ Các bộ phận phụ trợ:


+ Van an toàn:


+ Áp kế:


+ Đo mức:


+ Các thiết bị đo lường, bảo vệ, an toàn và tự động khác: (số lượng, chủng loại, kích cỡ...):


+ Tình trạng kim loại các bộ phận chịu áp lực:


+ Tình trạng mối hàn:


+ Hệ thống xử lý và cấp nước:


+ Quạt gió, quạt khói:


+ Hệ thống cấp nhiên liệu:


+ Hệ thống thải xỉ:


V. Thử nghiệm:

		Áp suất thử:

		



		Thời gian duy trì:

		



		Thiết bị tạo áp:

		



		Thiết bị đo lường:

		





VI. Thử vận hành: trong thời gian....... phút

- Tình trạng làm việc của nồi:

- Tình trạng làm việc của thiết bị phụ:

+ Bơm cấp nước, hệ thống xử lý nước:

+ Quạt hút, quạt đẩy:

+ Bộ hâm nước, bộ quá nhiệt, bộ sấy không khí:

+ Thiết bị cấp liệu và thải xỉ:

+ Đường khói và ống khói:

- Tình trạng làm việc của thiết bị an toàn:


+ Van an toàn:


+ Rơ le áp suất:

- Tình trạng làm việc của thiết bị đo kiểm:

+ Áp kế:

+ Đo mức:

+ Đo nhiệt độ:

- Tình trạng làm việc của thiết bị tự động:

- Tình trạng làm việc của các van: Cấp nước, xả đáy....

		

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





PHỤ LỤC 02

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN NỒI HƠI, NỒI ĐUN NƯỚC NÓNG

		(Cơ quan quản lý cấp trên)
(Tên tổ chức KĐ)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		.............., ngày... tháng... năm...





BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(NỒI HƠI, NỒI ĐUN NƯỚC NÓNG)

Số:....................

Chúng tôi gồm:

1.................................................... Số hiệu kiểm định viên:................................

2.................................................... Số hiệu kiểm định viên:................................ 

Thuộc:...................................................................................................................

Số đăng ký chứng nhận của tổ chức kiểm định:...................................................

Đã tiến hành kiểm định (tên đối tượng kiểm định):.............................................. 

Đơn vị sử dụng:..................................................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính):.......................................................................................... 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 

Quy trình kiểm định áp dụng:............................................................................... 

Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:.....................................................

1........................................................... Chức vụ:..................................................

2........................................................... Chức vụ:..................................................

I. THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA NỒI

Loại, mã hiệu:........................................
Áp suất thiết kế:........................... bar

Số chế tạo:.............................................. 
Áp suất làm việc:.......................... bar 

Năm chế tạo:..........................................
 Công suất:..................................... t/h 

Nhà chế tạo:...........................................
Nhiên liệu sử dụng:............................ 

Nhiệt độ thiết kế hơi bão hòa:............ oC
Nhiệt độ thiết kế hơi quá nhiệt:..... oC 

Công dụng:........................................................................................................... 

Ngày kiểm định lần trước:.................................., do........................... thực hiện.

II. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH

Lần đầu (;
Định kỳ ( ,
Bất thường (

III. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH

1. Kiểm tra hồ sơ:

- Nhận xét:............................................................................................................

- Đánh giá kết quả:
Đạt (
Không đạt (

2. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong:

		Hạng mục kiểm tra

		Đạt

		Không đạt



		Khoảng cách

		

		



		Cửa

		

		



		Cầu thang, sàn thao tác

		

		



		Chiếu sáng vận hành

		

		



		Hệ thống chống sét

		

		



		Tình trạng bề mặt kim loại các bộ phận chịu áp lực

		

		



		Tình trạng mối hàn

		

		



		Tình trạng cáu cặn

		

		



		Hệ thống cấp nước

		

		



		Các thiết bị, bộ phận phụ trợ

		

		



		Van an toàn

		

		



		Áp kế

		

		



		Đo mức

		

		



		Các thiết bị bảo vệ, đo lường, tự động khác

		

		





Đánh giá kết quả:

- Nhận xét:.............................................................................................................

- Đánh giá kết quả:
Đạt (
Không đạt (

3. Thử nghiệm:

		Nội dung thử

		Áp suất thử (bar)

		Thời gian duy trì (phút)



		Thử bền

		

		



		Thử vận hành

		

		





Đánh giá kết quả:

- Nhận xét:............................................................................................................

- Đánh giá kết quả:
Đạt (
Không đạt (

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nồi hơi (hoặc nồi đun nước nóng) được kiểm định có kết quả:

Đạt (
Không đạt (;

2. Đã được dán tem kiểm định số:.......... Tại vị trí:...........................................

3. Áp suất làm việc cho phép:....................... (bar)


4. Nhiệt độ làm việc hơi bão hòa:....................... oC Nhiệt độ làm việc hơi quá nhiệt:............ oC

5. Áp suất đặt của van an toàn:


		Vị trí

		Áp suất mở (bar)

		Áp suất đóng (bar)



		Van hơi bão hòa

		

		



		Van hơi quá nhiệt

		

		





6. Các kiến nghị (khi kết quả kiểm định không đạt yêu cầu):..............................

Thời hạn thực hiện kiến nghị:...............................................................................

V. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Kiểm định định kỳ ngày...... tháng...... năm......

Lý do rút ngắn thời hạn (nếu có):......................................................................... 

Biên bản đã được thông qua ngày...... tháng...... năm...... Tại:....................................................................................................................... 

Biên bản được lập thành...... bản, mỗi bên giữ...... bản.

Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện kiểm định hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với kết quả kiểm định ghi trong biên bản này./.

		CHỦ CƠ SỞ
(Ký tên và đóng dấu)

		NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)





QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 


HỆ THỐNG ĐIỀU CHẾ TỒN TRỮ VÀ NẠP KHÍ 


QTKĐ: 07-2014/BLĐTBXH

Lời nói đầu

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí do Cục An toàn lao động biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 


HỆ THỐNG ĐIỀU CHẾ, TỒN TRỮ VÀ NẠP KHÍ

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Phạm vi áp dụng


Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với các hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí hóa lỏng, khí hòa tan thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.


Quy trình này không áp dụng cho hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ.


Căn cứ vào quy trình này, các tổ chức kiểm định áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho từng dạng, loại hệ thống nhưng không được trái với quy định của quy trình này.


1.2. Đối tượng áp dụng


- Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí nêu tại Mục 1.1 của Quy trình này (sau đây gọi tắt là cơ sở);


- Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.


2. Tài liệu viện dẫn

- QCVN 01:2008/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực;


- TCVN 8366:2010 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo;


- TCVN 6155:1996 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa;


- TCVN 6156:1966 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, phương pháp thử;


- TCVN 2622:1995 - Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế;


- TCVN 4245:1996 - Yêu cầu Kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng Oxy, Axetylen;


- TCVN 6486:2008 - Khí đốt hóa lỏng(LPG) - Tồn chứa dưới áp suất - Yêu cầu về thiết kế và vị trí lắp đặt;


- TCVN744:2004 - Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ - Yêu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành;


- TCVN 6290:1997 - Chai chứa khí. Chai chứa khí vĩnh cửu - Kiểm tra tại thời điểm nạp khí;


- TCVN 6713:2000 - Chai chứa khí. An toàn trong thao tác;


- TCVN 6715:2000 - Chai chứa khí Axetylen hòa tan. Kiểm tra tại thời điểm nạp khí;


- TCVN 7762:2007 - Chai chứa khí - Chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Quy trình kiểm tra trước, trong và sau khi nạp;


- TCVN 6008:2010 - Thiết bị áp lực - Mối hàn: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;


- TCVN 9385:2012 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;


- TCVN 9358:2012 - Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung.


Trong trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn tại quy trình kiểm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.


Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn của hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí có thể áp dụng theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy trình này.


3. Thuật ngữ, định nghĩa

Quy trình này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong các tài liệu viện dẫn nêu trên và một số thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:


3.1. Hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí


Là hệ thống thiết bị dùng để tiến hành các quá trình nhiệt học hoặc hóa học điều chế, tồn trữ các chất khí, khí hóa lỏng và nạp vào bình chịu áp lực có áp suất lớn hơn áp suất khí quyển.


3.2. Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.


3.3. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.


3.4. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:


- Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống;


- Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt;


- Khi sử dụng lại hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí đã nghỉ hoạt động từ 12 tháng trở lên;


- Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.


4. Các bước kiểm định

Khi kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí, tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn phải thực hiện lần lượt theo các bước sau:


- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí;


- Khám xét, kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong;


- Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm;


- Kiểm tra vận hành;


- Xử lý kết quả kiểm định.


Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu quy định tại phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.


5. Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định

Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định phải phù hợp với đối tượng kiểm định và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm:


5.1. Thiết bị, dụng cụ phục vụ khám xét:


- Thiết bị chiếu sáng có điện áp của nguồn không quá 12V, nếu hệ thống làm việc với môi chất cháy nổ phải dùng đèn an toàn phòng nổ;


- Búa kiểm tra có khối lượng từ 0,3kg đến 0,5kg;


- Kính lúp có độ phóng đại phù hợp;


- Dụng cụ đo đạc, cơ khí: Thước cặp, thước dây;


- Thiết bị kiểm tra được bên trong: Thiết bị nội soi.


5.2. Thiết bị, dụng cụ phục vụ thử bền, thử kín:


- Thiết bị tạo áp suất có đặc tính kỹ thuật (lưu lượng, áp suất) phù hợp với đối tượng thử;


- Phương tiện, thiết bị kiểm tra độ kín.


5.3. Thiết bị, dụng cụ đo lường:


Áp kế có cấp chính xác và thang đo phù hợp với áp suất thử.


5.4. Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra chuyên dùng khác (nếu cần):


- Thiết bị kiểm tra siêu âm chiều dầy;


- Thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn;


- Thiết bị kiểm tra chất lượng bề mặt kim loại.


6. Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí phải đảm bảo các điều kiện sau đây:


6.1. Hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.


6.2. Hồ sơ, tài liệu của hệ thống phải đầy đủ.


6.3. Các yếu tố môi trường, thời tiết không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.


6.4. Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để kiểm định hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí.


7. Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau:


7.1. Thống nhất kế hoạch kiểm định, công việc chuẩn bị và phối hợp giữa tổ chức kiểm định với cơ sở, bao gồm cả những nội dung sau:


7.1.1. Chuẩn bị hồ sơ tài liệu của hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí.


7.1.2. Tháo môi chất, vệ sinh trong, ngoài hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí.


7.1.3. Tháo gỡ từng phần hoặc toàn bộ lớp bọc bảo ôn cách nhiệt nếu có dấu hiệu nghi ngờ kim loại thành bị hư hỏng. Tháo các cửa người chui, cửa vệ sinh (nếu có ).


7.1.4. Chuẩn bị các công trình đảm bảo cho việc xem xét tất cả các bộ phận của hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí.


7.1.5. Các bình trong hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí đặt dưới mặt đất nếu khó xem xét thì phải áp dụng các biện pháp kiểm tra phù hợp.


7.1.6. Các bình trong hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí có những bộ phận đốt nóng bằng điện hoặc có các bộ phận chuyển động thì phải tách riêng ra khỏi bình.


7.1.7. Đối với hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí làm việc với môi chất độc, dễ cháy nổ phải tiến hành khử môi chất trong hệ thống, đảm bảo không ảnh hưởng cho người khi tiến hành công việc kiểm tra.


7.1.8. Chuẩn bị điều kiện về nhân lực, vật tư phục vụ kiểm định; cử người tham gia và chứng kiến kiểm định.


7.2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch.


Căn cứ vào các chế độ kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí:


7.2.1. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:


7.2.1.1. Kiểm tra lý lịch của các bình trong hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí: Theo QCVN: 01-2008-BLĐTBXH, lưu ý xem xét các tài liệu sau:


- Các chỉ tiêu về kim loại chế tạo, kim loại hàn;


- Tính toán sức bền các bộ phận chịu áp lực;


- Bản vẽ cấu tạo ghi đủ các kích thước chính;


- Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng sửa chữa;


- Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định, trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đối tượng kiểm định.


7.2.1.2. Hồ sơ xuất xưởng của các bình trong hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí:


- Các chứng chỉ về kim loại chế tạo, kim loại hàn;


- Kết quả kiểm tra chất lượng mối hàn;


- Biên bản nghiệm thử xuất xưởng;


- Tài liệu xuất xưởng của các bộ phận chi tiết khác trong hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí.


7.2.1.3. Các báo cáo kết quả hiệu chuẩn thiết bị đo lường; biên bản kiểm tra tiếp địa, chống sét, thiết bị bảo vệ (nếu có).


7.2.1.4. Hồ sơ lắp đặt:


- Tên cơ sở lắp đặt và cơ sở sử dụng;


- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý làm việc của hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí;


- Thiết kế lắp đặt;


- Đặc tính của những vật liệu bổ sung khi lắp đặt;


- Những số liệu về hàn như: công nghệ hàn, mã hiệu que hàn, tên thợ hàn và kết quả thử nghiệm các mối hàn;


- Các biên bản kiểm định từng bộ phận của hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí (nếu có);


- Biên bản nghiệm thu tổng thể hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí.


7.2.1.5. Kiểm tra các quy trình:


- Quy trình kiểm tra chai trước khi nạp;


- Quy trình nạp;


- Hồ sơ về PCCC.


7.2.2. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:


7.2.2.1. Kiểm tra lý lịch của hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước.


7.2.2.2. Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).


7.2.3. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:


7.2.3.1. Trường hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp: Hồ sơ thiết kế sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, biên bản nghiệm thu sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp.


7.2.3.2. Trường hợp thay đổi vị trí lắp đặt: Xem xét hồ sơ lắp đặt.


7.2.3.3. Trường hợp sau khi hệ thống không làm việc từ 12 tháng trở lên xem xét hồ sơ như kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ.


Đánh giá kết quả hồ sơ, lý lịch: Kết quả đạt yêu cầu khi:


- Lý lịch các bình chịu áp lực đầy đủ và đáp ứng điều 2.4 của QCVN 01-2008/BLĐTBXH;


- Nếu không đảm bảo, cơ sở phải có biện pháp khắc phục bổ sung theo điều 3.2.2 của QCVN 01-2008/BLĐTBXH.


7.3. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định.


7.4. Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định.


8. Tiến hành kiểm định


Khi tiến hành kiểm định phải thực hiện theo trình tự sau:


8.1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài:


8.1.1. Mặt bằng, vị trí lắp đặt.


8.1.2. Hệ thống chiếu sáng vận hành.


8.1.3. Sàn thao tác, cầu thang, giá treo, lối đi lại...


8.1.4. Hệ thống tiếp địa an toàn điện, chống sét.


8.1.5. Kiểm tra các thông số kỹ thuật trên nhãn mác của hệ thống và các bình trong hệ thống so với thiết kế và hồ sơ lý lịch.


8.1.6. Kiểm tra tình trạng của các thiết bị an toàn, đo lường và phụ trợ về số lượng, kiểu loại, các thông số kỹ thuật so với thiết kế và tiêu chuẩn quy định.


8.1.7. Kiểm tra các loại đường ống, các loại van, phụ tùng đường ống lắp trên hệ thống về số lượng, kiểu loại, các thông số kỹ thuật so với thiết kế và tiêu chuẩn quy định.


8.1.8. Kiểm tra tình trạng của các thiết bị phụ trợ khác kèm theo phục vụ quá trình làm việc của hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí.


8.1.9. Kiểm tra tình trạng mối hàn, bề mặt kim loại các bộ phận chịu áp lực. Khi có nghi ngờ thì yêu cầu cơ sở áp dụng các biện pháp kiểm tra bổ sung phù hợp để đánh giá chính xác hơn.


8.1.10. Tình trạng kỹ thuật của lớp bảo ôn, cách nhiệt.


8.1.11. Kiểm tra các chi tiết ghép nối.


8.1.12. Trường hợp hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí sử dụng môi chất độc hại hoặc cháy nổ, cần chú ý kiểm tra hệ thống thông gió cho buồng máy nén, các kho chứa và các miệng thoát của van an toàn.


8.1.13. Kiểm tra các hệ thống làm mát cho chai nạp (nếu có). Kiểm tra dàn nạp và các chi tiết bắt giữ chai trong quá trình nạp. Hệ thống kiểm tra, xác định lượng khí nạp.


Đánh giá kết quả: Kết quả đạt yêu cầu khi:


- Đối với hệ thống Axetyle đáp ứng các yêu cầu theo mục 4.1. của TCVN 4245:1996;


- Đối với hệ thống Ôxy đáp ứng các yêu cầu theo mục 4.2. của TCVN 4245:1996;


- Đối với đường ống dẫn Axetyle, ôxy trong hệ thống đáp ứng các yêu cầu theo mục 4.3. của TCVN 4245:1996;


- Đối với các hệ thống điều chế nạp khí khác đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng;


- Đối với các bình chịu áp lực trong hệ thống:Đáp ứng các quy định theo Mục 3 của TCVN 6155:1996. Đáp ứng các quy định theo Mục 8 của TCVN 8366:2010;


- Không có các vết nứt, phồng, móp, bị ăn mòn quá quy định, dấu vết xì hở môi chất ở các bộ phận chịu áp lực và ở các mối hàn, mối nối.


8.2. Kiểm tra kỹ thuật bên trong:


8.2.1. Kiểm tra tình trạng bề mặt kim loại các bộ phận chịu áp lực.


8.2.2. Kiểm tra tình trạng cặn bẩn, han gỉ, ăn mòn thành kim loại bên trong của các bộ phận chịu áp lực.


8.2.3. Kiểm tra tình trạng mối hàn, bề mặt kim loại các bộ phận chịu áp lực. Khi có nghi ngờ thì yêu cầu cơ sở áp dụng các biện pháp kiểm tra bổ sung phù hợp để đánh giá chính xác hơn.


8.2.4. Đối với những vị trí không thể tiến hành kiểm tra bên trong khi kiểm định thì việc kiểm tra tình trạng kỹ thuật phải được thực hiện theo tài liệu kỹ thuật của nhà chế tạo. Trong tài liệu phải ghi rõ: hạng mục, phương pháp và trình tự kiểm tra.


8.2.5. Trường hợp các bình chịu áp lực trong hệ thống có ống chùm, nếu thấy nghi ngờ về tình trạng kỹ thuật trong khu vực ống chùm thì phải yêu cầu cơ sở tháo từng phần hoặc toàn bộ ống chùm ra để kiểm tra


8.2.6. Khi không có khả năng kiểm tra bên trong do đặc điểm kết cấu của hệ thống, cho phép thay thế việc kiểm tra bên trong bằng bền với áp suất thử quy định và kiểm tra những bộ phận có thể khám xét được.


Đánh giá kết quả: Kết quả đạt yêu cầu khi:


- Đối với các bình chịu áp lực trong hệ thống: Đáp ứng các quy định theo Mục 3 của TCVN 6155:1996. Đáp ứng các quy định theo Mục 8 của TCVN 8366:2010;


- Không có các vết nứt, phồng, móp, bị ăn mòn quá quy định ở các bộ phận chịu áp lực và ở các mối hàn, mối nối.


8.3. Kiểm tra kỹ thuật, thử nghiệm.


8.3.1. Nếu hệ thống có kết cấu nhiều phần làm việc ở các cấp áp suất khác nhau có thể tách và thử riêng cho từng phần.


8.3.2. Khi kiểm tra, phải có biện pháp cách ly để đảm bảo các thiết bị bảo vệ tự động, đo lường không bị phá hủy ở áp suất thử. Trong trường hợp không đảm bảo được thì phải tháo các thiết bị này ra.


8.3.3. Thử bền.


Các bình chịu áp lực trong hệ thống được miễn thử bền khi kiểm định lần đầu nếu được thử xuất xưởng không quá 18 tháng, được bảo quản tốt, khi vận chuyển và lắp đặt không có biểu hiện bị va đập, biến dạng. Biên bản kiểm định phải ghi rõ lý do và đính kèm các biên bản thử xuất xưởng của cơ sở chế tạo, biên bản nghiệm thu lắp đặt (nếu có). Thời hạn thử bền không quá 6 năm một lần, trong trường hợp kiểm định bất thường thì phải tiến hành thử bền với các yêu cầu như sau:


8.3.3.1. Môi chất thử là chất lỏng (nước, chất lỏng không ăn mòn, không độc hại), khí (khí trơ, khí nén) nhiệt độ môi chất thử dưới 50oC và không thấp hơn nhiệt độ môi trường xung quanh quá 5oC.


8.3.3.2. Áp suất, thời gian duy trì áp suất thử được quy định tại bảng 1.


Bảng 1. Áp suất, thời gian duy trì áp suất thử bền hệ thống sau khi lắp đặt lần đầu

		STT

		Loại thiết bị

		Áp suất thử(bar)

		Thời gian duy trì (phút)



		1

		Các bình sinh khí và thiết bị làm việc với khí Axetylen có Plv ≤0,7 bar

		Plv

		10



		2

		Các bình sinh khí và thiết bị làm việc với khí Axetylen có Plv > 0,7 bar

		1,5 Plv nhưng không nhỏ hơn 2 bar

		10



		3

		Đường ống dẫn khí Axetylen áp suất thấp và trung bình (Plv < 1,5 bar)

		13(Plv +1) -1

		10



		4

		Đường ống dẫn khí ôxy

		1,5 Plv nhưng không nhỏ hơn 2 bar

		10



		5

		Đường ống dẫn khí dầu mỏ(LPG)

		

		



		

		Đường lỏng

		1,1 lần áp suất đặt của van an toàn

		10



		

		Đường hơi cao áp. (Plv > 1 bar)

		1,5 Plv nhưng không nhỏ hơn 10,5 bar

		10



		

		Đường hơi trung áp.

(0,03 < Plv < 1 bar)

		1,5 Plv nhưng không nhỏ hơn 1,05 bar

		10



		

		Đường hơi thấp áp. (Plv < 0,03 bar)

		0,75

		10



		6

		Các bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

		1,5 Ptk hoặc 27 bar

		10



		7

		Đường ống dẫn các loại khí khác

		1,5 Plv nhưng không nhỏ hơn 2 bar

		10



		8

		Bình chứa khí

		

		



		

		Plv < 5 bar

		1,5 Plv nhưng không nhỏ hơn 2bar

		10



		

		Plv ≥ 5 bar

		1,5 Plv nhưng không nhỏ hơn Plv +3

		10





Áp suất, thời gian duy trì áp suất thử bền hệ thống khi kiểm định định kỳ, bất thường

		STT

		Tên thiết bị

		Áp suất thử (bar)

		Thời gian duy trì (phút)



		1

		Các bình sinh khí và thiết bị làm việc với khí Axetylen có Plv ≤0,7 bar

		Plv

		05



		2

		Đường ống dẫn khí Axetylen áp suất thấp và trung bình (Plv < 1,5 bar)

		13(Plv +1) -1 05

		



		3

		Bình chứa khí Axetylen Plv > 0,7 bar

		1,5 Plv nhưng không nhỏ hơn 2bar

		05



		4

		Đường ống dẫn ôxy

		1,5 Plv nhưng không nhỏ hơn 2bar

		05



		5

		Đường ống dẫn khí dầu mỏ(LPG)

		

		



		

		Đường lỏng

		1,1 áp suất đặt của van an toàn

		> 15



		

		Đường hơi cao áp. 

(Plv > 1 bar)

		1,5 Plv nhưng không nhỏ hơn 10,5 bar

		> 15



		

		Đường hơi trung áp. 

(0,03 < Plv < 1 bar)

		1,5 Plv nhưng không nhỏ hơn 1,05 bar

		> 15



		

		Đường hơi thấp áp. (Plv < 0,03 bar)

		0,75

		> 15



		6

		Các bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

		1,5 Ptk

		05



		7

		Đường ống dẫn các loại khí khác

		1,5 Plv nhưng không nhỏ hơn 2 bar

		> 15



		8

		Các bình chứa khí

		

		



		

		Plv < 5bar

		1,5 Plv nhưng không nhỏ hơn 2bar

		05



		

		Plv ≥ 5bar

		1,25 Plv nhưng không nhỏ hơn Plv +3

		05





Plv - Áp suất làm việc.


Ptk - Áp suất thiết kế.


8.3.3.3. Trình tự thử bền:


8.3.3.3.1. Nạp môi chất thử: Nạp đầy môi chất thử vào hệ thống. (lưu ý việc xả khí khi thử bằng chất lỏng).


8.3.3.3.2. Tăng áp suất lên đến áp suất thử (lưu ý tăng từ từ để tránh hiện tượng giãn nở đột ngột làm hỏng thiết bị và nghiêm cấm việc gõ búa khi ở áp suất thử). Theo dõi, phát hiện các hiện tượng bất thường trong quá trình thử.


8.3.3.3.3. Duy trì áp suất thử theo quy định.


8.3.3.3.4. Giảm áp suất từ từ về áp suất làm việc, giữ nguyên áp suất này trong suốt quá trình kiểm tra. Sau đó giảm áp suất về (0); khắc phục các tồn tại (nếu có) và kiểm tra lại kết quả đã khắc phục được.


8.3.3.4. Trường hợp không có điều kiện thử bằng môi chất lỏng do ứng suất trên bệ móng, trên sàn gác hoặc khó xả môi chất thử, do có lớp lót bên trong ngăn cản việc cho môi chất lỏng vào, cho phép thử bằng khí (không khí hay khí trơ).


8.3.3.4.1. Việc thử khí chỉ cho phép khi có kết quả tốt về kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong và phải tính toán kiểm tra bền trên cơ sở dữ liệu đo đạc trực tiếp.


8.3.3.4.2. Khi thử khí phải áp dụng biện pháp an toàn sau:


- Van và áp kế trên đường ống nạp khí phải đưa ra xa chỗ đặt thiết bị hoặc để ngoài buồng đặt thiết bị;


- Trong thời gian bình chịu áp lực thử khí, người không có trách nhiệm phải tránh ra một chỗ an toàn.


8.3.3.4.3. Kiểm tra độ kín bằng dung dịch xà phòng hoặc bằng các biện pháp khác. Nghiêm cấm gõ búa lên thành bình trong khi thử bằng áp lực khí.


Đánh giá kết quả: Kết quả thử đạt yêu cầu khi:


- Không có hiện tượng rạn nứt;


- Không tìm ra bọt khí, bụi nước, rỉ nước qua các mối hàn, mối nối;


- Không phát hiện có biến dạng;


- Độ sụt áp cho phép trong thời gian duy trì áp suất thử: ≤ 0,5% áp suất thử.


8.3.4. Thử kín:


Chỉ áp dụng khi công nghệ đòi hỏi, các hệ thống làm việc với các môi chất độc hại, dễ cháy nổ hoặc theo yêu cầu của nhà chế tạo.


8.3.4.1. Môi chất thử: Không khí hoặc khí trơ.


8.3.4.2. Áp suất, thời gian duy trì áp suất thử được quy định tại bảng 2.


Bảng 2. Áp suất, môi chất và thời gian duy trì thử kín

		STT

		Tên thiết bị

		Áp suất thử(bar)

		Thời gian duy trì (giờ)



		1

		Đường ống dẫn khí Axetylen áp suất thấp và trung bình. (Plv < 1,5 bar)

		3,0

		34



		2

		Đường ống dẫn khí Acetylen cao áp. (Plv > 1,5 bar)

		Plv

		34



		3

		Đường ống dẫn khí khác

		Plv

		Duy trì trong quá trình kiểm tra nhưng không nhỏ hơn 30 phút



		4

		Các bình chứa khí

		Plv

		Duy trì trong quá trình kiểm tra nhưng không nhỏ hơn 30 phút



		5

		Đường ống dẫn khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

		

		



		

		Đường ống lỏng

		7,5

		Duy trì trong quá trình kiểm tra nhưng không nhỏ hơn 30 phút



		

		Đường ống hơi cao áp (Plv > 1 bar)

		7,5

		Duy trì trong quá trình kiểm tra nhưng không nhỏ hơn 30 phút



		

		Đường ống hơi trung áp. (0,03 < Plv < 1 bar)

		1,05

		Duy trì trong quá trình kiểm tra nhưng không nhỏ hơn 30 phút



		

		Đường ống hơi thấp áp (Plv < 0,03 bar)

		0,75

		Duy trì trong quá trình kiểm tra nhưng không nhỏ hơn 30 phút



		6

		Các bình chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

		7,5

		Duy trì trong quá trình kiểm tra nhưng không nhỏ hơn 30 phút





Plv - Áp suất làm việc.


Lưu ý:


- Thời gian duy trì thử kín đảm bảo được sự ổn định của áp suất môi chất thử và thời gian kiểm tra.


- Các thiết bị tách oxy thử kín theo yêu cầu nhà chế tạo.


8.3.4.3. Nạp môi chất thử vào hệ thống và tăng áp suất đến áp suất thử.


8.3.4.4. Phát hiện các rò rỉ bằng dung dịch xà phòng hoặc bằng các biện pháp khác.


Đánh giá kết quả: Thử kín đạt yêu cầu khi:


- Không phát hiện rò rỉ khí.


- Độ sụt áp cho phép trong thời gian duy trì áp suất thử kín:


+ Đối với hệ thống đường ống ôxy có Plv > 1 bar là: ≤ 5%;

+ Đối với hệ thống đường ống ôxy có Plv ≤ 1 bar là: ≤ 1%;

+ Đối với hệ thống đường ống Axetylen là: ≤ 0,5%;


+ Đối với các khí cháy nổ, độc hại khác độ sụt áp cho phép: ≤ 0,5%;


+ Đối với các khí khác độ sụt áp cho phép: ≤ 3%.


8.4. Kiểm tra vận hành:


8.4.1. Kiểm tra đầy đủ các điều kiện để có thể đưa hệ thống vào vận hành.


8.4.2. Kiểm tra tình trạng làm việc của hệ thống và các phụ kiện kèm theo; sự làm việc của các thiết bị đo lường, bảo vệ.


8.4.3. Khi hệ thống làm việc ổn định, tiến hành nâng áp suất để kiểm tra và hiệu chỉnh áp suất làm việc của van an toàn, thực hiện niêm chì van an toàn (trừ hệ thống làm việc với môi chất độc hại, dễ cháy nổ).


8.4.4. Van an toàn có thể hiệu chỉnh và niêm chì không cùng quá trình thử vận hành.


8.4.5. Van an toàn được hiệu chỉnh và niêm chì như sau: Áp suất đặt của van an toàn không vượt quá giá trị dưới đây:


- Plv + 0,5 bar - Khi áp suất làm việc đến 3 bar;

- Plv +15% Plv - Khi áp suất làm việc trên 3 bar đến 60 bar;

- Plv +10% Plv - Khi áp suất làm việc trên 60 bar;

- Đối với bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) áp suất đặt của van an toàn bằng áp suất thiết kế;


- Đối với đường ống dẫn khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) áp suất đặt van an toàn trong khoảng từ 18 bar đến 27 bar;


- Đối với dàn nạp khí được hiệu chỉnh và niêm chì với áp suất đặt theo quy định của nhà chế tạo;


- Van an toàn của các cấp nén trên máy nén được hiệu chỉnh niêm chì theo yêu cầu của nhà chế tạo.


Đánh giá kết quả: Kết quả đạt yêu cầu khi hệ thống, các thiết bị phụ trợ và các thiết bị đo lường bảo vệ làm việc bình thường, các thông số làm việc ổn định.


9. Xử lý kết quả kiểm định


9.1. Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại phụ lục 02 ban hành kèm theo quy trình này.


9.2. Thông qua biên bản kiểm định:


Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau:


- Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền;


- Người được giao tham gia và chứng kiến kiểm định;


- Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định.


Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên, người tham gia chứng kiến kiểm định, đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền cùng ký và đóng dấu (nếu có) vào biên bản. Biên bản kiểm định được lập thành hai (02) bản, mỗi bên có trách nhiệm lưu giữ 01 bản.


9.3. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của hệ thống (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định).


9.4. Dán tem kiểm định: Kiểm định viên dán tem kiểm định khi hệ thống đạt yêu cầu. Tem được dán ở vị trí dễ quan sát.


9.5. Chứng nhận kết quả kiểm định:


9.5.1. Khi hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí được kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.


9.5.2. Khi hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí được kiểm định không đạt các yêu cầu thì chỉ thực hiện các bước 9.1, 9.2 và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định, trong đó phải ghi rõ lý do hệ thống không đạt yêu cầu kiểm định, kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn thực hiện các kiến nghị đó; đồng thời gửi biên bản kiểm định và thông báo về cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương nơi lắp đặt, sử dụng hệ thống.


10. Thời hạn kiểm định

10.1. Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 03 năm. Đối với hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí làm việc với môi chất ăn mòn kim loại, cháy nổ, độc hại (Clo, Sulfua Hydro,..) thì thực hiện tất cả các bước kiểm định với thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 02 năm.


10.2. Đối với hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí đã sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 02 năm.


10.3. Đối với hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí đã sử dụng trên 12 năm, làm việc với môi chất ăn mòn kim loại, cháy nổ, độc hại và hệ thống đã sử dụng trên 24 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 01 năm.


10.4. Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo và yêu cầu của cơ sở.


10.5. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.


10.6. Khi thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.


PHỤ LỤC 01

MẪU BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG (KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỐNG ĐIỀU CHẾ TỒN TRỮ VÀ NẠP KHÍ)

........., ngày........ tháng........ năm 20...

BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG

(Ghi đầy đủ thông số kiểm tra, thử nghiệm theo đúng quy trình kiểm định)

I. Thông tin chung

Tên thiết bị:........................................................................................................... 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:............................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 

Nội dung buổi làm việc với cơ sở:

- Làm việc với ai: (thông tin)

- Người chứng kiến:

II. Kiểm tra hồ sơ

1. Kiểm định lần đầu:

a) Hồ sơ xuất xưởng:

- Lý lịch của hệ thống điều chế, nạp khí.

- Bản vẽ nguyên lý làm việc của hệ thống:

- Bản vẽ cấu tạo các thiết bị áp lực trong hệ thống;

- Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng.

- Chứng chỉ kiểm tra chất lượng kim loại chế tạo

- Chứng chỉ kiểm tra kim loại hàn, mối hàn. b) Hồ sơ lắp đặt:

- Thiết kế lắp đặt.

- Biên bản nghiệm thu tổng thể hệ thống.

- Quy trình kiểm tra chai trước khi nạp

- Quy trình nạp:

- Hồ sơ về PCCC.


c) Các chứng chỉ kiểm tra về đo lường:

- Phiếu kiểm định thiết bị đo lường.

- Biên bản kiểm tra tiếp địa, chống sét.

- Biên bản kiểm tra thiết bị bảo vệ.

2. Kiểm định định kỳ, bất thường:

a) Lý lịch, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước.


b) Nhật ký vận hành.

c) Sổ theo dõi sửa chữa và bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).

3. Kiểm định bất thường:

a) Hồ sơ như kiểm định định kỳ.

b) Hồ sơ về sửa chữa; biên bản kiểm tra về chất lượng sửa chữa, thay đổi.

III. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài

1. Vị trí lắp đặt (Khoảng cách với tường, giữa các thiết bị).


2. Ánh sáng vận hành.


3. Thông số kỹ thuật so với lý lịch. (Mã hiệu, số chế tạo, nước chế tạo, tháng năm chế tạo, áp suất thiết kế, áp suất làm việc, nhiệt độ, dung tích, môi chất...)


4. Tình trạng của các bộ phận chịu áp lực: Móp méo, phồng độp, han gỉ, rạn nứt..


5. Van an toàn. (Số lượng, Loại, DN, PN, Áp suất hiệu chỉnh)


6. Áp kế. (Số lượng, Thang đo, đơn vị đo, CCX, Số tem hiệu chuẩn)


7. Đo mức (Số lượng, loại)


8. Hệ thống thông gió cho buồng máy nén.


9. Các kho chứa.


10. Các miệng thoát của van an toàn.


11. Hệ thống làm mát cho các chai nạp (nếu có).


12. Dàn nạp và các chi tiết bắt giữ chai trong quá trình nạp.


13. Hệ thống kiểm tra, xác định lượng khí nạp.


IV. Kiểm tra kỹ thuật bên trong

1. Tình trạng cặn bẩn.


2. Bề mặt kim loại: Móp méo, phồng độp, han gỉ, rạn nứt..


V. Thử bền, thử kín


1. Môi chất thử:


2. Áp suất thử:


3. Thời gian thử:


4. Áp kế: Thang đo, đơn vị đo, cấp chính xác, số tem KĐ


5. Thiết bị cấp môi chất: Loại, số hiệu.


6. Kết quả:


+ Tình trạng rò rỉ.


+ Độ tụt áp.


+ Tình trạng biến dạng:


VI. Thử vận hành

1. Tình trạng hệ thống:


2. Áp suất điều chế:


3. Áp suất nạp:


4. Tình trạng làm việc của thiết bị an toàn:


5. Tình trạng làm việc của thiết bị đo kiểm:


6. Tình trạng làm việc của dàn nạp:


7. Tình trạng làm việc của thiết bị làm mát:


		

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





PHỤ LỤC 02

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỐNG ĐIỀU CHẾ TỒN TRỮ VÀ NẠP KHÍ

		(Cơ quan quản lý cấp trên )
(Tên tổ chức KĐ)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		.............., ngày... tháng... năm...





BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(HỆ THỐNG ĐIỀU CHẾ TỒN TRỮ VÀ NẠP KHÍ)

Số:..............

Chúng tôi gồm:

1............................................... Số hiệu kiểm định viên:......................................

2............................................... Số hiệu kiểm định viên:...................................... 

Thuộc:..................................................................................................................,

Số đăng ký chứng nhận của tổ chức kiểm định:...................................................

Đã tiến hành kiểm định:........................................................................................ 

Của (ghi rõ tên cơ sở):.......................................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:......................................................................................... 

Quy trình kiểm định áp dụng:............................................................................... 

Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:.....................................................

1.............................................................
Chức vụ:.........................................

2.............................................................
Chức vụ:.........................................

I. THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG

Mã hiệu:........................ Số chế tạo:..................... Năm chế tạo:.......................... 

Nhà chế tạo:.......................................................................................................... 

Áp suất điều chế lớn nhất:.................. bar
Áp suất tồn trữ lớn nhất:.......... bar 

Áp suất nạp chai:................................ bar
Dung lượng tồn trữ:.................. tấn

Năng suất nạp:.................................. kg/h

Loại khí:........................... Số dàn nạp:..................... Số miệng nạp:.................... 

Công dụng:........................................................................................................... 

Ngày kiểm định gần nhất:............................. Do:.................................................

II. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH

Lần đầu (;
Định kỳ (;
Bất thường (

III. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH

1. Kiểm tra hồ sơ:

- Nhận xét:............................................................................................................

- Đánh giá kết quả:
Đạt (
Không đạt (

2. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong:

		Hạng mục kiểm tra

		Đạt

		Không đạt



		Vị trí lắp đặt, khoảng cách

		

		



		Chiếu sáng vận hành

		

		



		Thông gió

		

		



		Sàn, cầu thang

		

		



		Hệ thống chống sét, tiếp địa

		

		



		Kho chứa, chai, bình, bồn

		

		



		Tình trạng kim loại các bộ phận, chi tiết chịu áp lực

		

		



		Tình trạng mối hàn, mối nối các bộ phận, chi tiết chịu áp lực

		

		



		Máy nén, các bộ phận phụ trợ

		

		



		Hệ thống đường ống dẫn

		

		



		Hệ thống, thiết bị, phương tiện phòng chống cháy nổ

		

		



		Các thiết bị đo lường, bảo vệ, an toàn và tự động

		

		





Đánh giá kết quả:

- Nhận xét:............................................................................................................

- Đánh giá kết quả: Đạt (
Không đạt (

3. Thử nghiệm:

		Nội dung thử

		Bộ phận

		Môi chất thử

		Áp suất thử (bar)

		Thời gian duy trì (phút)



		Thử bền

		Bồn, bình

		

		

		



		

		Đường ống

		

		

		



		Thử kín

		Bồn, bình

		

		

		



		

		Đường ống

		

		

		



		Thử vận hành

		

		

		

		





Đánh giá kết quả:

- Nhận xét:............................................................................................................

- Đánh giá kết quả:
Đạt (
Không đạt (

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Hệ thống được kiểm định có kết quả:
Đạt (
Không đạt (

2. Đã được dán tem kiểm định số:.......................................... Tại vị trí:..............

3. Áp suất làm việc:

+ Điều chế:............ bar.
+ Tồn trữ:............ bar
+ Nạp:...... bar


4. Áp suất đặt của van an toàn:


		Vị trí

		Áp suất mở (bar)

		Áp suất đóng (bar)



		Điều chế

		

		



		Tồn trữ

		

		



		Nạp

		

		





5. Các kiến nghị:................................................................................................... 

Thời gian thực hiện kiến nghị:..............................................................................

V. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Kiểm định định kỳ ngày................................ tháng................. năm.....................

Lý do rút ngắn thời hạn:........................................................................................ 

Biên bản đã được thông qua ngày.................. tháng.................. năm................... 

Tại:........................................................................................................................ 

Biên bản được lập thành.......................... bản, mỗi bên giữ.......................... bản 

Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện kiểm định hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác các nhận xét và đánh giá kết quả kiểm định ghi trong biên bản này./.

		CHỦ CƠ SỞ
(Cam kết thực hiện đầy đủ, đúng hạn các kiến nghị)
(Ký tên và đóng dấu)

		NGƯỜI THAM GIA CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 


CHAI CHỨA KHÍ CÔNG NGHIỆP


QTKĐ: 08-2014/BLĐTBXH

Lời nói đầu

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa khí công nghiệp do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 


CHAI CHỨA KHÍ CÔNG NGHIỆP

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi áp dụng


Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với các chai chứa khí công nghiệp thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.


Quy trình này không áp dụng cho các chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).


Căn cứ vào quy trình này, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn chai áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho từng dạng, loại chai chứa khí công nghiệp nhưng không được trái với quy định của quy trình này.


1.2. Đối tượng áp dụng


- Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng chai chứa khí công nghiệp nêu tại Mục 1.1 của Quy trình này (sau đây gọi tắt là cơ sở);


- Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.


2. Tài liệu viện dẫn

- QCVN:01-2008/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động Nồi hơi và Bình chịu áp lực;


- TCVN 8366:2010 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, chế tạo;


- TCVN 6155:1996 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt sử dụng, sửa chữa;


- TCVN 6156:1996 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt sử dụng, sửa chữa - Phương pháp thử;


- TCVN 6292:1997 - Chai chứa khí - Chai chứa khí bằng thép hàn có thể nạp lại;


- TCVN 6294:2007 - Chai chứa khí. Chai chứa khí bằng thép cácbon hàn - Kiểm tra và thử định kỳ;


- TCVN 6295:1997 - Chai chứa khí. Chai chứa khí không hàn - Tiêu chuẩn an toàn và đặc tính (dung tích từ 0,5 lít đến 150 lít, không giới hạn áp suất);


- TCVN 7388-1:2007; TCVN 7388-2:2007; TCVN 7388-3:2007 - Tiêu chuẩn Việt Nam về chai chứa khí - Chai chứa khí bằng thép không hàn có thể nạp lại được - thiết kế, kết cấu và thử nghiệm;


- TCVN 7052:2002 - Chai chứa khí Axetylen - Yêu cầu cơ bản (phần 1: Chai không dùng đinh chảy);


- TCVN 6871:2007 - Chai chứa khí - Chai chứa khí Axetylen hòa tan vận chuyển được - Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ;


- TCVN 6008-2010 - Thiết bị áp lực - Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương kiểm tra;


- TCVN 7472-2005 - Hàn - Các liên kết hàn nóng chảy ở thép, niken, titan và các hợp kim của chúng (trừ hàn chùm tia). Mức chất lượng đối với khuyết tật.


Trong trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn tại quy trình kiểm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.


Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn của chai chứa khí công nghiệp có thể áp dụng theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy trình này.


3. Thuật ngữ, định nghĩa

Quy trình này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong các tài liệu viện dẫn nêu trên và một số thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:


3.1. Chai chứa khí công nghiệp:


Là chai dùng để chứa, vận chuyển khí, khí hóa lỏng, khí hòa tan (khí công nghiệp) có áp suất lớn hơn áp suất khí quyển và có dung tích chứa nước tới 150 lít, được chế tạo và ghi nhãn đáp ứng theo quy định của các tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6292:1997; TCVN 6295:1997.


3.2. Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của chai chứa khí công nghiệp theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi chế tạo, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.

3.3. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.


3.4. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:


- Sau khi sửa chữa, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của chai.


- Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.


4. Các bước kiểm định

Khi kiểm định chai chứa khí công nghiệp tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn phải thực hiện lần lượt theo các bước sau:


- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch hoặc thông tin, tài liệu của chai.


- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong.


- Kiểm tra kỹ thuật khả năng chịu áp lực (thử bền).


- Kiểm tra độ giãn nở thể tích.


- Kiểm tra van.


- Kiểm tra thử kín.


- Xả khí và hút chân không.


- Kiểm tra khối lượng bì chai.


- Xử lý kết quả kiểm định.


Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.


5. Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định


Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định phải phù hợp với đối tượng kiểm định và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm: Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định chai gồm:


- Thiết bị tháo lắp van chai;


- Thiết bị thử thủy lực;


- Thiết bị thử giãn nở thể tích;


- Thiết bị thử kín;


- Thiết bị hút và xử lý khí dư trong chai (đối với các chai chứa khí độc hại, dễ cháy nổ không thể xả ra môi trường);


- Thiết bị hút chân không;


- Thiết bị kiểm tra chiều dày, mối hàn;


- Thiết bị kiểm tra van;


- Thiết bị để kiểm tra bên trong chai: đèn soi, thiết bị nội soi;


- Đồng hồ đo áp suất, thời gian;


- Cân khối lượng;


- Thiết bị đóng số;


- Dụng cụ đo đạc cơ khí:thước cặp, thước dây;


- Các thiết bị đo, kiểm tra chuyên dùng cần thiết khác.


6. Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định chai chứa khí công nghiệp phải đảm bảo các điều kiện sau đây:


6.1. Chai phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.


6.2. Hồ sơ, tài liệu của chai phải đầy đủ.


6.3. Các yếu tố môi trường, thời tiết không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.


6.4. Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để kiểm định chai chứa khí công nghiệp.

7. Chuẩn bị kiểm định


Khi tiến hành kiểm định chai chứa khí công nghiệp phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau:


7.1. Thống nhất kế hoạch kiểm định, công việc chuẩn bị và phối hợp giữa tổ chức kiểm định với cơ sở, bao gồm cả những nội dung sau:


7.1.1. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu của chai.


7.1.2. Xác định các chai cần kiểm định:


- Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu: Chọn lựa mẫu ngẫu nhiên 5% trong lô chai kiểm định (các chai lựa chọn phải đảm bảo có đại diện của các tiểu lô chai). Nếu trong số chai kiểm định phát hiện một chai không đạt yêu cầu thì phải tiến hành kiểm định 100% số chai trong lô. (Điều 4.2 TCVN 6156:1996).


- Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ, kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường: 100% số chai.


7.1.3. Lập biên bản giao nhận, chuẩn bị điều kiện về nhân lực, phương tiện để vận chuyển tập kết về nơi tiến hành kiểm định.


7.1.4. Kiểm tra và xử lý sơ bộ:


- Loại bỏ ngay các chai không thuộc sở hữu của cơ sở hoặc không được cơ sở ủy quyền đề nghị kiểm định;


- Loại bỏ các chai không có trong danh sách, không có hoặc không rõ thông số ghi trên chai, các chai có khuyết tật quá mức đánh giá loại bỏ như: Phồng, móp, rãnh cắt hoặc vết đục giao nhau, vết nứt, hư hỏng do cháy, vết cháy do hồ quang hoặc đèn hàn;


- Tiến hành xả và xử lý khí dư còn trong chai, đảm bảo chắc chắn chai không còn áp suất và khí dư;


- Tiến hành vệ sinh làm sạch bề mặt ngoài các chai (nếu cần).


7.1.5. Đối với các chai đã được nạp đầy khí bảo quản trong kho, khi đến hạn kiểm định định kỳ, chai phải được kiểm định theo tỷ lệ 5%.


- Nếu các chai được kiểm định đạt yêu cầu thì được phép bảo quản tiếp cả loạt chai còn lại không quá một năm;


- Nếu một trong số các chai được đưa ra kiểm định không đạt yêu cầu thì phải kiểm định 100% số chai còn lại, thời hạn xả khí để kiểm định 100% loạt chai không quá một tháng.


7.1.6. Chuẩn bị điều kiện về nhân lực, vật tư, thiết bị để phục vụ quá trình kiểm định; cử người tham gia và chứng kiến kiểm định.


7.2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch lô chai. 


Căn cứ vào các hình thức kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật sau:


7.2.1. Khi tiến hành kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:


7.2.1.1. Lý lịch của lô chai, hồ sơ kỹ thuật của nhà chế tạo: (theo mẫu QCVN:01-2008-BLĐTBXH) lưu ý xem xét các tài liệu sau:


- Các chỉ tiêu về kim loại chế tạo, kim loại hàn;


- Tính toán sức bền các bộ phận chịu áp lực;


- Bản vẽ cấu tạo ghi đầy đủ các kích thước chính;


- Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa (nếu có);


- Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định, trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đối tượng kiểm định.


7.2.1.2. Hồ sơ xuất xưởng của lô chai:


- Chứng nhận của nhà chế tạo chai, tiêu chuẩn áp dụng;


- Tên và địa chỉ khách hàng sở hữu lô chai;


- Chứng chỉ kim loại chế tạo;


- Biên bản, bảng ghi kết quả kiểm tra bền, thử kín của lô chai;


- Báo cáo kiểm tra cơ tính mối hàn;


- Biên bản ghi kết quả kiểm tra giãn nở thể tích;


- Biên bản ghi kết quả thử nổ;


- Biên bản kết quả kiểm tra chiều dày, mối hàn (nếu có).


7.2.2. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:


7.2.2.1. Kiểm tra lý lịch lô chai, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước hoặc thông tin, tài liệu về chai.


7.2.2.2. Hồ sơ về quản lý sử dụng, bảo dưỡng, biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).


7.2.3. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:


7.2.3.1. Hồ sơ về quản lý sử dụng, bảo dưỡng, biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).


7.2.3.2. Hồ sơ thiết kế sửa chữa, biên bản nghiệm thu sau sửa chữa có hàn thay thế các bộ phận chịu áp lực.


Đánh giá kết quả hồ sơ, lý lịch: Hồ sơ đạt yêu cầu khi đầy đủ và đáp ứng các quy định tại Điều 2.4 của QCVN:01/2008/BLĐTBXH. Nếu không đảm bảo, cơ sở phải có biện pháp khắc phục bổ sung.


7.3. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định.


7.4. Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định.


8. Tiến hành kiểm định

Khi tiến hành kiểm định chai chứa khí công nghiệp phải thực hiện theo trình tự sau:


8.1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài:


8.1.1. Kiểm tra thông số kỹ thuật đóng trên tay xách hay cổ chai, đối chiếu số liệu kỹ thuật trong danh sách những chai cần kiểm định. Loại bỏ các chai không thuộc danh sách kiểm định và những chai mất hoặc mờ các thông số.


8.1.2. Kiểm tra tình trạng bề mặt, các mối hàn, chân đế, tay xách (nếu có).


8.1.3. Khi có nghi ngờ trong quá trình kiểm tra bằng mắt thì phải áp dụng các phép thử hoặc các biện pháp kiểm tra bổ sung như: siêu âm chiều dày, mối hàn (nếu có) hoặc các biện pháp kiểm tra không phá hủy khác.


Đánh giá kết quả: Chai đạt yêu cầu khi tình trạng các bộ phận bình thường, không có hiện tượng gì bất thường, các thông số trên chai đúng với hồ sơ. Loại bỏ chai theo Điều 4.8. TCVN 6156:1996.


8.2. Kiểm tra kỹ thuật bên trong:


8.2.1. Trước khi tiến hành tháo mở, kiểm tra các bộ phận bên trong của chai, cần xác định chắc chắn thiết bị không còn áp lực dư và nồng độ môi chất độc hại (nếu có) ở trong phạm vi cho phép.


- Chai chứa khí trơ, khí không độc hại, không cháy nổ có thể đưa vào vị trí xả trực tiếp.


- Chai chứa khí độc hại, dễ cháy nổ phải xử lý khí dư trong chai bằng thiết bị chuyên dụng, khí được thu hồi có thể sử dụng hoặc có các biện pháp xử lý an toàn, không được xả trực tiếp ra môi trường.


8.2.2. Tháo van đầu chai ra khỏi chai, tránh va đập gây biến dạng hỏng van hoặc ren cổ chai.


8.2.3. Kiểm tra độ kín của van và bộ phận an toàn (nếu có); loại bỏ van không đạt yêu cầu.


8.2.4. Làm sạch bên trong chai, đối với chai chứa chất xốp cần thu hồi hết dung môi hòa tan, kiểm tra chất lượng của xốp theo hướng dẫn của nhà chế tạo.


8.2.5. Kiểm tra bên trong chai bằng thiết bị soi chuyên dụng để đánh giá tình trạng bề mặt kim loại, mối hàn. Khi có nghi ngờ thì yêu cầu cơ sở áp dụng các biện pháp kiểm tra khác phù hợp.


Đánh giá kết quả: Chai đạt yêu cầu khi tình trạng bên trong chai bình thường, không có hiện tượng gì bất thường. Loại bỏ chai theo Điều 4.8. TCVN 6156:1996.


8.3. Kiểm tra kỹ thuật, thử nghiệm


8.3.1. Thử bền.


8.3.1.1. Môi chất thử, áp suất thử, thời gian duy trì áp suất theo quy định tại bảng 1.


Bảng 1. Áp suất thử, môi chất và thời gian duy trì thử bền


		Loại thiết bị

		Môi chất thử bền

		Áp suất thử (bar)

		Thời gian duy trì (phút)



		Chai hàn bình thường

		nước

		1,5 áp suất làm việc lớn nhất

		≥ 0,5



		Chai chứa chất xốp, chai không cho phép thử bằng chất lỏng

		không khí hoặc khí trơ

		1,5 áp suất làm việc lớn nhất

		≥ 0,5



		Chai đúc, dập liền

		nước

		1,5 áp suất làm việc lớn nhất

		≥ 2





8.3.1.2. Nhiệt độ môi chất thử dưới 50oC và không thấp hơn nhiệt độ môi trường xung quanh quá 5oC


8.3.1.3. Việc tăng giảm áp suất trong quá trình thử phải tiến hành từ từ đảm bảo không gây nên giãn nở đột ngột làm ảnh hưởng đến độ bền chai.


8.3.1.4. Đối với chai có chứa chất xốp hoặc không cho phép thử bằng chất lỏng thì tiến hành thử bằng không khí nén, khí trơ.


8.3.1.4.1. Trước khi tiến hành thử khí phải tính toán kiểm tra bền trên cơ sở dữ liệu đo đạc trực tiếp trên chai.


8.3.1.4.2. Biện pháp an toàn khi thử bằng khi:


- Phải làm hầm và nhúng chìm trong nước khi thử chai Axêtylen;


- Van cấp khí, áp kế mẫu trên đường nạp khí phải đưa ra xa chỗ đặt chai;


- Có biển báo không cho người không có nhiệm vụ vào khu vực thử;


- Nguồn cấp khí phải đảm bảo an toàn.


Đánh giá kết quả: Kết quả đạt yêu cầu khi áp suất không giảm khi duy trì ở áp suất thử, không có sự rò rỉ nào trên thân chai, các mối hàn hoặc không có biến dạng dư quá quy định.


- Đối với chai hàn: Thỏa mãn điều 9.1 TCVN 6292:1997;


- Đối với chai đúc, dập liền: Thỏa mãn điều C.4.3 TCVN 6295:1997.


8.3.2. Kiểm tra độ giãn nở thể tích: Chỉ áp dụng đối với chai đúc, dập liền, tiến hành theo một trong hai phương pháp sau:


8.3.2.1. Phương pháp bọc nước: Điền đầy nước sạch vào chai, đặt chai vào một cái hộp cũng được điền đầy nước. Độ giãn nở thể tích tổng cộng và vĩnh cửu của chai được đo bằng thể tích nước di chuyển từ hộp do việc giãn nở của chai dưới áp suất thử và thể tích nước không quay lại hộp sau khi áp suất được giảm (điều C.5.2.1 TCVN 6295:1997).


8.3.2.2. Phương pháp không bọc nước: Đo thể tích nước được bơm thêm vào chai đã đầy nước để đạt áp suất thử và đo thể tích nước bị đẩy ra khỏi chai để giảm áp suất đến khi bằng áp suất khí quyển. Đo lần đầu khi tăng áp lực nước trong chai để xác định độ giãn nở tổng của chai ở áp suất thử, sau đó đo lượng nước bị đẩy ra khỏi chai, lấy độ giãn nở tổng trừ đi lượng nước đó để xác định độ giãn nở vĩnh cửu (điều C.5.2.2 TCVN 6295:1997).


Đánh giá kết quả: Kết quả đạt yêu cầu khi thỏa mãn điều C.5.3 TCVN 6295:1997.


Đối với chai dập liền (dung tích từ 12 lít đến 55 lít) căn cứ về mức tăng thể tích hoặc giảm khối lượng vỏ chai để giảm áp suất làm việc của chai hay loại bỏ theo quy định tại 4.10 TCVN 6156:1996.


Lưu ý: Việc kiểm tra độ giãn nở thể tích đối với các chai đúc, dập liền được thực hiện đồng thời với quá trình thử bền.


8.3.3. Tháo và làm sạch môi chất thử; làm khô bên trong chai.


8.3.4. Lắp van đã qua kiểm tra vào chai.


8.3.5. Thử kín:


8.3.5.1. Môi chất thử: Không khí hoặc khí trơ.


8.3.5.2. Đối với chai hàn: Nạp khí nén hoặc khí trơ vào chai đến áp suất làm việc lớn nhất hoặc theo quy định của nhà chế tạo, giữ nguyên áp suất này trong 01 phút.


8.3.5.3. Đối với chai đúc, dập liền: Nạp khí nén hoặc khí trơ vào chai đến áp suất bằng 50% đến 60% áp suất làm việc lớn nhất, giữ nguyên áp suất này trong 01 phút.


8.3.5.4. Kiểm tra độ kín của các đầu nối, mối ghép van... của chai bằng dung dịch xà phòng hay trong bể thử kín chuyên dụng. Các chai có rò rỉ phải đưa ra xử lý và thử lại.


Đánh giá kết quả: Kết quả đạt yêu cầu khi


- Đối với chai hàn: Thỏa mãn điều 9.2 TCVN 6292:1997;


- Đối với chai đúc, dập liền: Thỏa mãn điều C.6.3 TCVN 6295:1997.


8.3.6. Chai thử đạt yêu cầu, tiến hành xả hết khí, làm khô bên ngoài chai; hút chân không và nạp khí bảo vệ (khi có yêu cầu).


8.3.7. Kiểm tra khối lượng bì chai:


- Cân và xác định khối lượng bì (theo 10.2 TCVN 6292:1997). Kiểm tra và so sánh với khối lượng bì mà nhà chế tạo đã đóng trên chai;


- Đối với chai hàn: Thỏa mãn điều 14.3 TCVN 6294:2007;


- Đối với chai đúc, dập liền: Đối với chai dập liền (dung tích từ 12 lít đến 55 lít) thỏa mãn điều C.6.3 TCVN 6295:1997.


9. Xử lý kết quả kiểm định


9.1. Lập biên bản kiểm định, danh sách chai và lô chai với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại phụ lục 02, 03 ban hành kèm theo quy trình này.


9.2. Thông qua biên bản kiểm định:


Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau:


9.2.1. Khi kiểm định chai tại trạm của tổ chức kiểm định:


- Trưởng trạm trực tiếp thực hiện kiểm định chai;


- Kiểm định viên giám sát quá trình thực hiện kiểm định chai;


- Tổ trưởng tổ kỹ thuật viên trực tiếp kiểm định chai.


Khi biên bản được thông qua các thành viên này sẽ cùng ký vào biên bản.


9.2.2. Khi kiểm định chai tại cơ sở:


- Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền;


- Người được giao tham gia chứng kiến kiểm định;


- Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định.


Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên, người tham gia chứng kiến kiểm định, đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền cùng ký và đóng dấu (nếu có) vào biên bản. Biên bản kiểm định được lập thành hai (02) bản, mỗi bên có trách nhiệm lưu giữ 01 bản.


9.3. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của lô chai (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định).


9.4. Đóng ký hiệu kiểm định:


9.4.1. Đóng các thông tin kết quả kiểm định lên tay xách hoặc vai chai đúng kích cỡ, trên cùng một hàng theo thứ tự: Ký hiệu tổ chức kiểm định - tháng/năm kiểm định - tháng/năm kiểm định tiếp theo (14.4b TCVN 6294:2007 hoặc 4.12 TCVN 6156:1996).


Không đóng đè lên các số liệu đã có trên tay xách, vai chai.


9.4.2. Đối với chai bị giảm áp suất làm việc phải đóng dấu chìm các số liệu mới về khối lượng, dung tích và áp suất làm việc. Các số liệu này đóng thành một hàng dưới hàng thông tin kết quả kiểm định. Các số liệu cũ phải được xóa đi bằng cách đóng hai dấu gạch chéo.


9.5. Các chai loại bỏ phải được đục hỏng ren trên cổ chai hoặc khoan thủng thân chai để tránh trường hợp nhầm lẫn có thể nạp khí vào chai.


9.6. Chứng nhận kết quả kiểm định:


Khi chai được kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho chai hoặc cả lô chai trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.


9.6. Khi chai, lô chai không đạt các yêu cầu quy định thì thực hiện các bước 9.1, 9.2, 9.4 và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định có nêu rõ lý do chai, lô chai được kiểm định không đạt.


9.7. Phối hợp với cơ sở tổ chức xử lý các chai loại ra theo điều 9.4. Hồ sơ các chai đã loại bỏ phải được lưu tại tổ chức kiểm định; đồng thời gửi biên bản kiểm định và thông báo về cơ quan quản lí nhà nước về lao động địa phương nơi đặt trạm kiểm định.


10. Thời hạn kiểm định


10.1. Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 05 năm. Đối với các chai đã sử dụng trên 20 năm và các chai chứa khí ăn mòn kim loại, độc hại (Clo, Sulfua Hydro, Clorua mêtin, Phốtden, Anhydric Sunfurơ, Clorua Hydro...) thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 02 năm.


10.2. Các chai chứa khí ăn mòn kim loại, độc hại (Clo, Sulfua Hydro, Clorua mêtin, Phốtden, Anhydric Sunfurơ, Clorua Hydro...) đã sử dụng trên 20 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 01 năm.


10.3. Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo và yêu cầu của cơ sở.


10.4. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.


10.5. Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.


PHỤ LỤC 01

MẪU BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG
(KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CHAI CHỨA KHÍ CÔNG NGHIỆP)

......, ngày........ tháng........ năm 20...

BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG

(Ghi đầy đủ thông số kiểm tra, thử nghiệm theo đúng quy trình kiểm định)

Chế độ kiểm định: Lần đầu (;
Định kỳ (;
Bất thường (

Đơn vị sử dụng

Số chế tạo chai, lô chai:
(1) 

Tháng năm sản xuất:
 (2) 

Loại chai: (Ghi theo dung tích chai)
Áp suất thử thủy lực: (Bar)

 
Áp suất thử kín: (Bar)

		Kiểm định viên phụ trách

		Chữ ký

		Người khám xét trên chai

		Chữ ký



		Người thử thủy lực

		Chữ ký

		Người thử kín

		Chữ ký





Khối lượng (kg)
Kết quả kiểm định

		STT

		Mã hiệu

		Số chế tạo

		Tháng năm chế tạo

		Nhà chế tạo

		Khối lượng (kg)

		Kết quả kiểm định



		

		

		

		

		

		Trên chai

		Thực tế

		Đạt

		Rút ngắn chu kỳ KĐ (Ghi rõ lý do)

		Không đạt (Ghi rõ lý do)



		1

		

		

		

		

		

		

		

		(3)

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		(4)



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		

		

		

		

		

		

		

		

		





( (1), (2) Với chai kiểm định lần đầu.


( (3): Ví dụ: 02 năm vì chai chứa khí ăn mòn kim loại, độc hại.

( (4): Ví dụ: Chai không đạt vì hỏng ren cổ chai.

		

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





PHỤ LỤC 02

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CHAI CHỨA KHÍ CÔNG NGHIỆP

		(Cơ quan quản lý cấp trên)
(Tên tổ chức KĐ)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		.............., ngày... tháng... năm...





BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(CHAI CHỨA KHÍ CÔNG NGHIỆP)

Chúng tôi gồm:

1..................................................... Số hiệu kiểm định viên:................................

2..................................................... Số hiệu kiểm định viên:................................ 

Thuộc:...................................................................................................................

Số đăng ký chứng nhận của tổ chức kiểm định:...................................................

Đã tiến hành kiểm định:........................................................................................ 

Của (ghi rõ tên cơ sở):.......................................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa điểm kiểm định:.............................................................................................. 

Quy trình kiểm định áp dụng:............................................................................... 

Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:.....................................................

1.......................................................... Chức vụ:...................................................

2.......................................................... Chức vụ:...................................................

I. THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA CHAI

Tên và địa chỉ nhà chế tạo:................................................................................... 

Tháng, năm chế tạo:..............................................................................................

Số chế tạo lô chai:.................................................................................................

Số lượng và danh sách chai mẫu kiểm định:........................................................ 

Tên thương hiệu dập nổi trên chai:....................................................................... 

Áp suất thiết kế:........................... bar Áp suất thử:.........................................bar 

Dung tích:.................................... lít Khối lượng bì chai:............................... kg 

Công dụng:............................................................................................................

Ngày kiểm định lần trước:....................................... Do:......................................

II. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH

Lần đầu (;
Định kỳ (;
Bất thường (

III. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH

1. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch:

		Hạng mục kiểm tra

		Đạt

		Không Đạt

		Hạng mục kiểm tra

		Đạt

		Không Đạt



		Danh sách lô chai

		

		

		Biên bản kết quả kiểm tra lô chai

		

		



		Bản ghi kết quả kiểm tra thử bền, thử kín:

		

		

		Kết quả kiểm tra giãn nở thể tích

		

		



		Kết quả kiểm tra cơ tính vật liệu chế tạo, mối hàn:

		

		

		Biên bản thử nổ

		

		



		Kết quả kiểm tra chiều dầy

		

		

		Kết quả siêu âm kiểm tra mối hàn

		

		



		Kết quả phân tích cơ tính và hóa tính của vật liệu

		

		

		Lý lịch lô chai

		

		



		Hồ sơ sử dụng, kiểm định, các thông tin khác về chai

		

		

		Các hồ sơ khác

		

		





Đánh giá kết quả:

- Nhận xét:.............................................................................................................

- Đánh giá kết quả: Đạt (
Không đạt (

2. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong:

		Hạng mục kiểm tra

		Đạt

		Không

		Hạng mục kiểm tra

		Đạt

		Không



		Tình trạng tay xách

		

		

		Tình trạng bề mặt kim loại bên ngoài

		

		



		Tình trạng chân đế

		

		

		Tình trạng bề mặt kim loại bên trong

		

		



		Van chai:

		

		

		Tình trạng bề mặt mối hàn

		

		





- Nhận xét:.............................................................................................................

- Đánh giá kết quả:
Đạt (
Không đạt (

3. Thử nghiệm:

		Nội dung

		Môi chất thử

		Áp suất thử (bar)

		Thời gian duy trì (phút)



		Thử bền

		

		

		



		Thử giãn nở thể tích

		

		

		



		Thử kín

		

		

		





- Nhận xét:.............................................................................................................

- Đánh giá kết quả: 
Đạt (
Không đạt (

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Lô (Số lượng chai) được kiểm định có kết quả:
Đạt (
Không đạt (

2. Đã được đóng ký hiệu kiểm định tại vị trí:.......................................................

3. Áp suất làm việc:.........................................................................................bar

4. Các kiến nghị:...................................................................................................

5. Thời gian thực hiện kiến nghị:..........................................................................

V. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Kiểm định định kỳ ngày................. tháng.............. năm.............. 

Biên bản đã được lập ngày............. tháng.............. năm..............

Tại: (Ghi rõ nơi tiến hành kiểm định)...................................................................

Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện kiểm định hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác các nhận xét và đánh giá kết quả kiểm định ghi trong biên bản này./.

1. Trường hợp kiểm định tại trạm của tổ chức kiểm định:

		TRẠM TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

		KỸ THUẬT VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





2. Trường hợp kiểm định tại cơ sở:

		CHỦ CƠ SỞ
(Ký, đóng dấu)

		NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





PHỤ LỤC 03

DANH SÁCH CHAI MẪU ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH

Lô chai:

Số lượng chai:

Số chế tạo: Từ................................................ đến................................................

Đơn vị sử dụng (quản lý):

(Đính kèm theo biên bản hoặc Giấy CNKĐ số:...... , ngày.... tháng...... năm.....)


		STT

		Số chế tạo

		Tháng năm chế tạo

		Nhà chế tạo

		Khối lượng chai (Kg)

		Kết quả



		

		

		

		

		

		Đạt

		Không đạt (Nêu rõ lý do)



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





DANH SÁCH CÁC CHAI KHÔNG CÓ TRONG LÔ (HOẶC DANH SÁCH LÔ CHAI)


Lô chai:

Số lượng chai không có trong lô chai:

Đơn vị sử dụng (quản lý):

(Đính kèm theo biên bản hoặc Giấy CNKĐ số:...... , ngày...... tháng..... năm...)


		STT

		Số chế tạo

		STT

		Số chế tạo

		STT

		Số chế tạo

		STT

		Số chế tạo



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		





Chú thích:

+ Khi lô chai có số chế tạo liên tục, số chai không có trong lô ít (do một số chai nhà chế tạo đã lấy ra thử cơ tính, thử phá hủy.v.v...) thì ghi “DANH SÁCH CÁC CHAI KHÔNG CÓ TRONG LÔ”, nếu lô chai có số chế tạo không liên tục thì ghi "DANH SÁCH LÔ CHAI" và phải ghi đủ số chai của lô chai.


+ Khi số chai ít có thể ghi trực tiếp vào biên bản thì không cần phải có danh sách chai đính kèm.


Lưu ý: Danh sách chai này không được xóa, sửa và phải đóng dấu treo hoặc giáp lai.


DANH SÁCH LÔ CHAI ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH


Lô chai:

Số lượng chai:

Số chế tạo: Từ.............................................. đến..................................................

Đơn vị sử dụng (quản lý):

(Đính kèm theo biên bản hoặc Giấy CNKĐ số:......, ngày..... tháng..... năm......)

		STT

		Số chế tạo

		Tháng năm chế tạo

		Nhà chế tạo

		Khối lượng chai (Kg)

		Kết quả



		

		

		

		

		

		Đạt

		Không đạt (Nêu rõ lý do)



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 

BÌNH CHỊU ÁP LỰC

QTKĐ: 09-2014/BLĐTBXH

Lời nói đầu

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 

BÌNH CHỊU ÁP LỰC

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi áp dụng


Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với các bình chịu áp lực có áp suất làm việc cao hơn 0,7 bar không kể áp suất thủy tĩnh (theo QCVN 01-2008/BLĐTBXH), thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.


Quy trình này không áp dụng cho các loại chai dùng để chứa, chuyên chở khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan, tích số giữa dung tích (tính bằng lít) và áp suất (tính bằng bar) không quá 200, bình có dung tích nhỏ hơn 25 lít.


Căn cứ vào quy trình này, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho từng dạng, loại bình chịu áp lực trên nhưng không được trái với quy định của quy trình này.


1.2. Đối tượng áp dụng


- Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng bình chịu áp lực nêu tại Mục 1.1 của Quy trình này (sau đây gọi tắt là cơ sở);


- Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.


2. Tài liệu viện dẫn

- QCVN 01:2008 - BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực;


- TCVN 8366:2010 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo;


- TCVN 6155:1996 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa;


- TCVN 6156:1966 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, phương pháp thử;


- TCVN 6008:2010 - Thiết bị áp lực - Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.


Trong trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn tại quy trình kiểm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.


Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn của bình chịu áp lực có thể áp dụng theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy trình này.


3. Thuật ngữ, định nghĩa

Quy trình này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong các tài liệu viện dẫn nêu trên và một số thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:


3.1. Bình chịu áp lực


Là một thiết bị dùng để tiến hành các quá trình nhiệt học hoặc hóa học, cũng như để chứa và chuyên chở môi chất có áp suất lớn hơn áp suất khí quyển.


3.3. Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của bình theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.


3.4. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của bình theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.


3.5. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của bình theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:


- Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của bình;


- Khi sử dụng lại các bình đã nghỉ hoạt động từ 12 tháng trở lên;


- Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt (đối với bình cố định);


- Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.


4. Các bước kiểm định

Khi kiểm định kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực, tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn phải thực hiện lần lượt theo các bước sau:


- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch bình chịu áp lực;


- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong;


- Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm;


- Kiểm tra vận hành;


- Xử lý kết quả kiểm định.


Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.


5. Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định

Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định phải phù hợp với đối tượng kiểm định và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm:


5.1. Thiết bị, dụng cụ phục vụ khám xét


- Thiết bị chiếu sáng có điện áp của nguồn không quá 12V, nếu bình làm việc với môi chất cháy nổ phải dùng đèn an toàn phòng nổ.


- Búa kiểm tra có khối lượng từ 0,3kg đến 0,5kg;


- Kính lúp có độ phóng đại phù hợp;


- Dụng cụ đo đạc, cơ khí: Thước cặp, thước dây;


- Thiết bị kiểm tra được bên trong: Thiết bị nội soi.


5.2. Thiết bị, dụng cụ phục vụ thử bền, thử kín


- Thiết bị tạo áp suất có đặc tính kỹ thuật (lưu lượng, áp suất) phù hợp với đối tượng thử;


- Phương tiện, thiết bị kiểm tra độ kín.


5.3. Thiết bị, dụng cụ đo lường


Áp kế có cấp chính xác và thang đo phù hợp với áp suất thử.


5.4. Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra chuyên dùng khác (nếu cần):


- Thiết bị kiểm tra siêu âm chiều dầy;


- Thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn;


- Thiết bị kiểm tra chất lượng bề mặt kim loại.


6. Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:


6.1. Bình chịu áp lực phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.


6.2. Hồ sơ, tài liệu của thiết bị phải đầy đủ.


6.3. Các yếu tố môi trường, thời tiết không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.


6.4. Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để kiểm định bình chịu áp lực.


7. Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định bình chịu áp lực phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau:


7.1. Thống nhất kế hoạch kiểm định, công việc chuẩn bị và phối hợp giữa tổ chức kiểm định với cơ sở, bao gồm cả những nội dung sau:


7.1.1. Chuẩn bị hồ sơ tài liệu của bình.


7.1.2. Tháo môi chất, làm sạch bên trong và bên ngoài bình.


7.1.3. Tháo gỡ từng phần hoặc toàn bộ lớp bọc bảo ôn cách nhiệt nếu có dấu hiệu nghi ngờ kim loại thành bị hư hỏng. Tháo các cửa người chui, cửa vệ sinh. (nếu có)


7.1.4. Chuẩn bị các công trình đảm bảo cho việc xem xét tất cả các bộ phận của bình.


7.1.5. Các bình đặt dưới mặt đất nếu khó xem xét thì phải đưa hẳn bình lên nếu được hoặc áp dụng các biện pháp khác phù hợp để kiểm tra.


7.1.6. Bình có những bộ phận đốt nóng bằng điện hoặc có các bộ phận chuyển động thì phải tách ra khỏi bình.


7.1.7. Đối với bình làm việc với môi chất độc, dễ cháy nổ phải tiến hành khử môi chất trong bình, đảm bảo không ảnh hưởng cho người khi tiến hành công việc kiểm tra.


7.1.8. Chuẩn bị điều kiện về nhân lực, vật tư phục vụ kiểm định; cử người tham gia và chứng kiến kiểm định.


7.2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch bình chịu áp lực.


Căn cứ vào các hình thức kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật sau:


7.2.1. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:


7.2.1.1. Kiểm tra lý lịch của bình chịu áp lực: Theo mẫu QCVN:01-2008 - BLĐTBXH, lưu ý xem xét các tài liệu sau:


- Các chỉ tiêu về kim loại chế tạo, kim loại hàn;


- Tính toán sức bền các bộ phận chịu áp lực;


- Bản vẽ cấu tạo ghi đủ các kích thước chính;


- Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng sửa chữa;


- Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định, trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đối tượng kiểm định.


7.2.1.2. Hồ sơ xuất xưởng của bình chịu áp lực.


- Các chứng chỉ về kim loại chế tạo, kim loại hàn;


- Kết quả kiểm tra chất lượng mối hàn;


- Biên bản nghiệm thử xuất xưởng.


7.2.1.3. Các báo cáo kết quả hiệu chuẩn thiết bị đo lường; biên bản kiểm tra tiếp đất, chống sét, thiết bị bảo vệ (nếu có).


7.2.1.4. Hồ sơ lắp đặt: Chỉ áp dụng đối với bình cố định.


- Tên cơ sở lắp đặt và cơ sở sử dụng;


- Đặc tính của những vật liệu bổ sung khi lắp đặt;


- Những số liệu về hàn như: công nghệ hàn, mã hiệu que hàn, tên thợ hàn và kết quả thử nghiệm các mối hàn;


- Các biên bản kiểm định từng bộ phận của bình (nếu có).


7.2.2. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:


7.2.2.1. Kiểm tra lý lịch bình chịu áp lực, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước.


7.2.2.2. Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).


7.2.3. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:


7.2.3.1. Trường hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp: hồ sơ thiết kế sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, biên bản nghiệm thu sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp.


7.2.3.2. Trường hợp thay đổi vị trí lắp đặt: Xem xét hồ sơ lắp đặt.


7.2.3.3. Trường hợp sau khi bình chịu áp lực không làm việc từ 12 tháng trở lên xem xét hồ sơ như kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ.


Đánh giá kết quả hồ sơ, lý lịch: Kết quả đạt yêu cầu khi:


- Lý lịch các bình chịu áp lực đầy đủ và đáp ứng điều 2.4 của QCVN 01-2008/BLĐTBXH.


- Nếu không đảm bảo, cơ sở phải có biện pháp khắc phục bổ sung theo điều 3.2.2 của QCVN 01-2008/BLĐTBXH.


7.3. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định.


7.4. Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định.


8. Tiến hành kiểm định


Khi tiến hành kiểm định phải thực hiện theo trình tự sau:


8.1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài.


8.1.1. Mặt bằng, vị trí lắp đặt bình chịu áp lực.


8.1.2. Hệ thống chiếu sáng vận hành.


8.1.3. Sàn thao tác, cầu thang, giá treo...


8.1.4. Hệ thống tiếp đất an toàn điện, chống sét.


8.1.5. Kiểm tra các thông số kỹ thuật trên nhãn mác của bình chịu áp lực so với hồ sơ lý lịch của bình.


8.1.6. Kiểm tra tình trạng của các thiết bị an toàn, đo lường và phụ trợ về số lượng, kiểu loại, các thông số kỹ thuật so với thiết kế và tiêu chuẩn quy định.


8.1.7. Các loại van lắp trên bình chịu áp lực về số lượng, kiểu loại, các thông số kỹ thuật so với thiết kế và tiêu chuẩn quy định.


8.1.8. Kiểm tra tình trạng các thiết bị phụ trợ khác kèm theo phục vụ quá trình làm việc của bình.


8.1.9. Kiểm tra tình trạng mối hàn, bề mặt kim loại các bộ phận chịu áp lực của bình chịu áp lực. Khi có nghi ngờ thì yêu cầu cơ sở áp dụng các biện pháp kiểm tra bổ sung phù hợp để đánh giá chính xác hơn.


8.1.10. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của lớp cách nhiệt (nếu có).


8.1.11. Kiểm tra các chi tiết ghép nối.


Đánh giá kết quả: Kết quả đạt yêu cầu khi:


- Đáp ứng các quy định theo Mục 3 của TCVN 6155:1996;


- Đáp ứng các quy định theo Mục 8 của TCVN 8366:2010;


- Không có các vết nứt, phồng, móp, bị ăn mòn quá quy định, dấu vết xì môi chất ở các bộ phận chịu áp lực và ở các mối hàn, mối nối.


8.2. Kiểm tra kỹ thuật bên trong


8.2.1. Kiểm tra tình trạng bề mặt kim loại các bộ phận chịu áp lực của bình.


8.2.2. Kiểm tra tình trạng cặn bẩn, han gỉ, ăn mòn thành kim loại bên trong của bình chịu áp lực.


8.2.3. Kiểm tra tình trạng mối hàn, bề mặt kim loại các bộ phận chịu áp lực của bình chịu áp lực. Khi có nghi ngờ thì yêu cầu cơ sở áp dụng các biện pháp kiểm tra bổ sung phù hợp để đánh giá chính xác hơn.


8.2.4. Đối với những vị trí không thể tiến hành kiểm tra bên trong khi kiểm định thì việc kiểm tra tình trạng kỹ thuật phải được thực hiện theo tài liệu kỹ thuật của nhà chế tạo. Trong tài liệu phải ghi rõ: hạng mục, phương pháp và trình tự kiểm tra.


8.2.5. Trường hợp bình chịu áp lực có ống chùm, nếu thấy nghi ngờ về tình trạng kỹ thuật trong khu vực ống chùm thì phải yêu cầu cơ sở tháo từng phần hoặc toàn bộ ống chùm ra để kiểm tra.


8.2.6. Khi không có khả năng kiểm tra bên trong do đặc điểm kết cấu của bình chịu áp lực, cho phép thay thế việc kiểm tra bên trong bằng thử thủy lực với áp suất thử quy định và kiểm tra những bộ phận có thể khám xét được.


8.2.7. Khi phát hiện có những khuyết tật làm giảm độ bền thành chịu áp lực (thành bị mỏng, các mối nối mòn...) cần giảm thông số làm việc của bình chịu áp lực. Việc giảm thông số phải dựa trên cơ sở tính lại sức bền theo các số liệu thực tế.


Đánh giá kết quả: Kết quả đạt yêu cầu khi:


- Đáp ứng các quy định theo mục 3 của TCVN 8366:2010.


- Không có các vết nứt, phồng, móp, bị ăn mòn quá quy định ở các bộ phận chịu áp lực và ở các mối hàn, mối nối.


8.3. Kiểm tra kỹ thuật, thử nghiệm


8.3.1. Bình chịu áp lực được miễn thử bền khi kiểm định lần đầu nếu thời gian thử xuất xưởng không quá 18 tháng, được bảo quản tốt, khi vận chuyển, lắp đặt không có biểu hiện bị va đập, biến dạng. Biên bản kiểm định phải ghi rõ lý do và đính kèm các biên bản thử xuất xưởng của cơ sở chế tạo, biên bản nghiệm thu lắp đặt (nếu có).


8.3.2. Nếu bình có kết cấu nhiều phần làm việc ở cấp áp suất khác nhau có thể tách và thử riêng cho từng phần.


8.3.3. Khi kiểm tra, phải có biện pháp cách ly để đảm bảo các thiết bị bảo vệ tự động, đo lường không bị phá hủy ở áp suất thử. Trong trường hợp không đảm bảo được thì phải tháo các thiết bị này ra.


8.3.4. Thử bền.


Thời hạn thử bền bình chịu áp lực không quá 6 năm một lần, trong trường hợp kiểm định bất thường theo mục 3.12: TCVN6156:1996 thì phải tiến hành thử bền với các yêu cầu như sau:


8.3.4.1. Môi chất thử là chất lỏng (nước, chất lỏng không ăn mòn, độc hại), chất khí (khí trơ, không khí). Nhiệt độ môi chất thử dưới 50oC và không thấp hơn nhiệt độ môi trường xung quanh quá 5oC.


8.3.4.2. Áp suất thử, thời gian duy trì áp suất thử được quy định tại bảng 1 dưới đây.


Bảng 1. Áp suất thử, thời gian duy trì áp suất thử bền

		Loại bình

		Áp suất làm việc (bar)

		Áp suất thử (bar)

		Thời gian duy trì (phút)



		Các bình có nhiệt độ làm việc của thành đến 200oC. (Trừ bình đúc)

		< 5

		1,5Plv nhưng không nhỏ hơn 2 bar

		5



		

		≥ 5

		1,25 Plv nhưng không nhỏ hơn Plv +3 bar

		5



		Các bình có nhiệt độ thành trên 200oC đến 400oC

		Không phụ thuộc áp suất làm việc

		Không nhỏ hơn 1,5 Plv

		5



		Các bình có nhiệt độ thành trên 400oC

		Không phụ thuộc áp suất làm việc

		Không nhỏ hơn 2 Plv

		5



		Các bình đúc

		Không phụ thuộc áp suất làm việc

		1,5Plv nhưng không nhỏ hơn 3 bar

		5



		Bình tráng men

		Không phụ thuộc áp suất làm việc

		Thử theo quy định của nhà chế tạo, nhưng không nhỏ hơn Plv.

		5





Plv - Áp suất làm việc.

8.3.4.3. Trình tự thử bền:


8.3.4.3.1. Nạp môi chất thử: Nạp đầy môi chất thử vào bình. (lưu ý việc xả khí khi thử bằng chất lỏng)


8.3.4.3.2. Tăng áp suất lên đến áp suất thử (lưu ý tăng từ từ để tránh hiện tượng dãn nở đột ngột làm hỏng bình và nghiêm cấm việc gõ búa khi ở áp suất thử). Theo dõi, phát hiện các hiện tượng bất thường trong quá trình thử.


8.3.4.3.3. Duy trì áp suất thử theo quy định.


8.3.4.3.4. Giảm áp suất từ từ về áp suất làm việc, giữ nguyên áp suất này trong suốt quá trình kiểm tra. Sau đó giảm áp suất về (0); khắc phục các tồn tại (nếu có) và kiểm tra lại kết quả đã khắc phục được.


8.3.4.4. Trường hợp không có điều kiện thử bằng chất lỏng do ứng suất trên bệ móng, trên sàn gác hoặc khó xả môi chất lỏng, do có lớp lót bên trong ngăn cản việc cho môi chất lỏng vào, cho phép thử bền bằng khí.


8.3.4.4.1. Việc thử khí chỉ cho phép khi có kết quả tốt về kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong và phải tính toán kiểm tra bền trên cơ sở dữ liệu đo đạc trực tiếp trên bình.


8.3.4.4.2. Khi thử khí phải áp dụng biện pháp an toàn sau:


- Van và áp kế trên đường ống nạp khí phải đưa ra xa chỗ đặt bình hoặc để ngoài buồng đặt bình;


- Trong thời gian bình chịu áp lực thử khí, người không có trách nhiệm phải tránh ra một chỗ an toàn.


8.3.4.4.3. Kiểm tra độ kín bằng dung dịch xà phòng hoặc bằng các biện pháp khác. Nghiêm cấm gõ búa lên thành bình trong khi thử bằng áp lực khí.


Đánh giá kết quả: Kết quả thử đạt yêu cầu khi:


- Không có hiện tượng nứt;


- Không tìm ra bọt khí, bụi nước, rỉ nước qua các mối hàn, mối nối;


- Không phát hiện có biến dạng;


- Áp suất không giảm khi duy trì ở áp suất thử, nếu do xì hở ở các van, mặt bích... mà áp suất thử giảm không quá 3% trong thời gian duy trì thì cũng coi như việc thử bền đạt yêu cầu.


8.3.5. Thử kín:


Chỉ áp dụng khi công nghệ đòi hỏi, các bình làm việc với các môi chất độc hại, dễ cháy nổ hoặc theo yêu cầu của nhà chế tạo.


8.3.5.1. Áp suất, môi chất, thời gian duy trì được quy định tại bảng 2. Bảng 2. Áp suất, môi chất và thời gian duy trì thử kín


		Loại bình

		Áp suất thử (bar)

		Môi chất thử

		Thời gian duy trì (phút)



		Các loại bình

		Plv

		Không khí hoặc khí trơ

		Duy trì trong quá trình kiểm tra nhưng không nhỏ hơn 30 phút



		Bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

		7,5

		Không khí hoặc khí trơ

		Duy trì trong quá trình kiểm tra nhưng không nhỏ hơn 30 phút





Plv - Áp suất làm việc.

8.3.5.2. Nạp môi chất thử vào bình và nâng đến áp suất thử.


8.3.5.3. Phát hiện các rò rỉ bằng dung dịch xà phòng hoặc bằng các biện pháp khác.


Đánh giá kết quả: Thử kín đạt yêu cầu khi:


- Không phát hiện được sự rò rỉ khí;


- Độ sụt áp cho phép trong thời gian duy trì áp suất thử: ≤ 0,5% áp suất thử.


8.4. Kiểm tra vận hành.


8.4.1. Kiểm tra đầy đủ các điều kiện để có thể đưa bình vào vận hành.


8.4.2. Kiểm tra tình trạng làm việc của bình và các phụ kiện kèm theo; sự làm việc của các thiết bị đo lường, bảo vệ.


8.4.3. Khi bình làm việc ổn định, tiến hành nâng áp suất để kiểm tra và hiệu chỉnh áp suất làm việc của van an toàn, thực hiện niêm chì van an toàn (trừ bình làm việc với môi chất độc hại, dễ cháy nổ).


8.4.4. Van an toàn có thể hiệu chỉnh và niêm chì không cùng quá trình thử vận hành.


8.4.5. Giá trị hiệu chỉnh van an toàn: Áp suất đặt của van an toàn không vượt quá giá trị dưới đây:


- Plv + 0,5 bar - Khi áp suất làm việc đến 3 bar.

- Plv +15% Plv - Khi áp suất làm việc trên 3 bar đến 60 bar.

- Plv +10% Plv - Khi áp suất làm việc trên 60 bar.


- Đối với bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) áp suất đặt của van an toàn bằng áp suất thiết kế.


Đánh giá kết quả: Kết quả đạt yêu cầu khi bình chịu áp lực, các thiết bị phụ trợ và các thiết bị đo lường bảo vệ làm việc bình thường, các thông số làm việc ổn định.


9. Xử lý kết quả kiểm định


9.1. Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại phụ lục 02 ban hành kèm theo quy trình này.


9.2. Thông qua biên bản kiểm định:


Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau:


- Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền;


- Người được giao tham gia và chứng kiến kiểm định;


- Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định.


Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên, người tham gia chứng kiến kiểm định, đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền cùng ký và đóng dấu (nếu có) vào biên bản. Biên bản kiểm định được lập thành hai (02) bản, mỗi bên có trách nhiệm lưu giữ 01 bản.


9.3. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của bình chịu áp lực (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định).


9.4. Dán tem kiểm định: Kiểm định viên dán tem kiểm định khi bình chịu áp lực đạt yêu cầu. Tem được dán ở vị trí dễ quan sát.


9.4. Chứng nhận kết quả kiểm định:


9.4.1. Khi bình chịu áp lực đạt được các yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho bình chịu áp lực trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.


9.4.2. Khi bình được kiểm định không đạt các yêu cầu thì chỉ thực hiện các bước 9.1, 9.2 và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định trong đó phải ghi rõ lý do bình không đạt yêu cầu kiểm định, kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn thực hiện các kiến nghị đó; đồng thời gửi biên bản kiểm định và thông báo về cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương nơi lắp đặt, sử dụng bình.


10. Thời hạn kiểm định


10.1. Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 03 năm. Đối với các bình chứa môi chất ăn mòn kim loại, cháy nổ và các bình đã sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 02 năm.


10.2. Đối với các bình chứa môi chất ăn mòn kim loại, cháy nổ đã sử dụng trên 12 năm và các bình đã sử dụng trên 24 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 01 năm.


10.3. Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo và yêu cầu của cơ sở.


10.4. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.


10.5. Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.


PHỤ LỤC 01

MẪU BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG
KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN BÌNH CHỊU ÁP LỰC)

..........., ngày........ tháng........ năm 20...

BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG

(Ghi đầy đủ thông số kiểm tra, thử nghiệm theo đúng quy trình kiểm định)

I. Thông tin chung

Tên thiết bị:........................................................................................................... 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:............................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 

Nội dung buổi làm việc với cơ sở:

- Làm việc với ai: (thông tin)

- Người chứng kiến:

II. Kiểm tra hồ sơ

1. Kiểm định lần đầu:

a) Hồ sơ xuất xưởng.

- Lý lịch của bình.

- Bản vẽ cấu tạo của bình;

- Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng.

- Các chứng chỉ kiểm tra chất lượng kim loại chế tạo, kim loại hàn, mối hàn.

b) Hồ sơ lắp đặt:

- Thiết kế lắp đặt.

- Biên bản nghiệm thu.

c) Các chứng chỉ kiểm tra về đo lường:

- Phiếu kiểm định áp kế.

- Biên bản kiểm tra tiếp địa, chống sét.

- Biên bản kiểm tra thiết bị bảo vệ.

2. Kiểm định định kỳ và bất thường:

a) Lý lịch, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước.


b) Nhật ký vận hành.

c) Sổ theo dõi sửa chữa và bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).

b) Hồ sơ về sửa chữa; biên bản kiểm tra về chất lượng sửa chữa, thay đổi.

III. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong:

1. Vị trí lắp đặt (Khoảng cách với tường, giữa các thiết bị).


2. Ánh sáng vận hành.

3. Thông số kỹ thuật so với lý lịch.

- Mã hiệu:

- Số chế tạo.

- Nước chế tạo.

- Tháng năm chế tạo.

- Áp suất thiết kế:

- Áp suất làm việc:

- Nhiệt độ làm việc:

- Dung tích:.

- Môi chất làm việc:

4. Tình trạng han gỉ, rạn, nứt, phồng, dộp thành kim loại bình:

5. Tình trạng sơn, bảo ôn.

6. Tình trạng bên trong của bình:

- Thiết bị sử dụng khi kiểm tra:

- Tình trạng cặn bẩn.

- Bề mặt kim loại, mối hàn:

+ Móp méo.

+ Phồng.

+ Han gỉ.

+ Rạn nứt.

7. Tình trạng của thiết bị kiểm tra, an toàn, dụng cụ đo kiểm:

- Van an toàn. (Số lượng, Loại, DN, PN, Áp suất đặt).

- Áp kế. (Số lượng, Thang đo, đơn vị đo, CCX, số tem, thời hạn hiệu chuẩn).

- Đo mức (Số lượng, loại).

IV. Thử bền, thử kín:


- Môi chất thử:

- Áp suất thử:

- Thời gian thử:

- Áp kế mẫu: Thang đo, đơn vị đo, cấp chính xác, Số tem, thời hạn hiệu chuẩn:

- Thiết bị cấp môi chất: Loại, số hiệu, thông số kỹ thuật:

- Kết quả:

+ Tình trạng rò rỉ:

+ Tình trạng biến dạng:

+ Độ tụt áp:

V. Thử vận hành:

- Tình trạng làm việc của bình:

- Tình trạng làm việc của van an toàn:

- Tình trạng làm việc của thiết bị đo lường:

- Tình trạng làm việc của thiết bị phụ trợ:

		

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





PHỤ LỤC 02

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN BÌNH CHỊU ÁP LỰC

		(Cơ quan quản lý cấp trên)
(Tên tổ chức KĐ)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		.............., ngày... tháng... năm....





BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(BÌNH CHỊU ÁP LỰC)

Số:.....................

Chúng tôi gồm:

1................................................... Số hiệu kiểm định viên:..................................

2................................................... Số hiệu kiểm định viên:.................................. Thuộc:...................................................................................................................

Số đăng ký chứng nhận của tổ chức kiểm định:...................................................

Đã tiến hành kiểm định:........................................................................................ 

Của (ghi rõ tên cơ sở):.......................................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 

Quy trình kiểm định áp dụng:............................................................................... 

Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:.....................................................

1............................................................. Chức vụ:................................................

2............................................................. Chức vụ:................................................

I. THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA BÌNH

Loại, mã hiệu:......................................
Áp suất thiết kế:............................. bar

Số chế tạo:............................................
Áp suất làm việc:........................... bar 

Năm chế tạo:........................................
Dung tích:........................................ lít 

Nhà chế tạo:.........................................
Môi chất làm việc:................................ 

Công dụng của bình:...........................
Nhiệt độ làm việc:...........................oC 

Ngày kiểm định lần trước:..................
Do:........................................................

II. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH


Lần đầu (;
Định kỳ (,
Bất thường (

III. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH

1. Kiểm tra hồ sơ:

- Nhận xét:.............................................................................................................

- Đánh giá kết quả:
Đạt (
Không đạt (

2. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong:

		Hạng mục kiểm tra

		Đạt

		Không đạt



		Vị trí lắp đặt

		

		



		Sàn, cầu thang thao tác

		

		



		Chiếu sáng vận hành

		

		



		Tiếp địa chống sét, tiếp địa an toàn

		

		



		Tình trạng bề mặt kim loại các bộ phận chịu áp lực

		

		



		Tình trạng mối hàn, các mối nối

		

		



		Các van, thiết bị phụ trợ

		

		



		Van an toàn

		

		



		Áp kế

		

		



		Đo mức

		

		



		Các thiết bị an toàn, đo lường, tự động khác

		

		





- Nhận xét:.............................................................................................................

- Đánh giá kết quả:
Đạt (
Không đạt (

3. Thử nghiệm:

		Nội dung

		Môi chất thử

		Áp suất thử (bar)

		Thời gian duy trì (phút)



		Thử bền

		

		

		



		Thử kín

		

		

		



		Thử vận hành

		

		

		





- Nhận xét:.............................................................................................................

- Đánh giá kết quả:
Đạt (
Không đạt (

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Bình được kiểm định có kết quả:
Đạt (
Không đạt (

2. Đã được dán tem kiểm định số:........................ Tại vị trí:................................

3. Áp suất làm việc:.................................. bar

4. Nhiệt độ làm việc:................................. oC

5. Áp suất đặt của van an toàn:.................. bar


6. Các kiến nghị:...................................................................................................

Thời gian thực hiện kiến nghị:..............................................................................

V. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Kiểm định định kỳ ngày.......... tháng................ năm............

Lý do rút ngắn thời hạn:....................................................................................... 

Biên bản đã được thông qua ngày..... tháng........ năm............ 

Tại:........................................................................................................................ 

Biên bản được lập thành........ bản, mỗi bên giữ........ bản.

Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện kiểm định hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác các nhận xét và đánh giá kết quả kiểm định ghi trong biên bản này./.

		CHỦ CƠ SỞ
Cam kết thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các kiến nghị
(Ký tên và đóng dấu)

		NGƯỜI THAM GIA CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)





QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 

HỆ THỐNG CÁP TREO CHỞ NGƯỜI

QTKĐ: 10-2014/BLĐTBXH

Lời nói đầu

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Hệ thống cáp treo chở người do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

HỆ THỐNG CÁP TREO CHỞ NGƯỜI

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi áp dụng


Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với các hệ thống cáp treo chở người (sau đây gọi tắt là thiết bị) thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.


Quy trình này không áp dụng cho đường cáp lên xuống hầm mỏ và đường cáp phục vụ cho các công tác chuyên dùng.


Căn cứ vào quy trình này, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho từng dạng, loại hệ thống cáp treo chở người nhưng không được trái với quy định của quy trình này.


1.2. Đối tượng áp dụng


- Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng hệ thống cáp treo chở người nêu tại Mục 1.1 của Quy trình này (sau đây gọi tắt là cơ sở);


- Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.


2. Tài liệu viện dẫn

- TCVN 4244:2005: Thiết bị nâng - Thiết kế chế tạo và kiểm tra kỹ thuật;


- TCXD 170:2007: Kết cấu thép gia công, lắp ráp và nghiệm thu yêu cầu kỹ thuật;


- QCXDVN 05:2008/BXD: Nhà ở và công trình công cộng- An toàn sinh mạng và sức khỏe.;


- TCVN 5638:1991: Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong. Nguyên tắc cơ bản;


- TCVN 9361:2012: Công tác nền móng - Thi công nghiệm thu;


- TCVN 9358:2012: Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung;


- TCXDVN 9385:2012: Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;


- Tiêu chuẩn Quốc gia Trung Quốc: GB12352-90, JBJ32-96;


- BSEN12927-6:2004: Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 6: Discard criteria (Các yêu cầu an toàn đối với đường cáp treo được thiết kế, lắp đặt để chở người - dây cáp - phần 6: các tiêu chuẩn loại bỏ);


- BSEN 12927-7:2004: Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 7: Inspection, repair and maintenance (Các yêu cầu an toàn đối với đường cáp treo được lắp đặt để chở người - dây cáp - phần 7: kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng);


- EN 13796-1:2005: Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Carriers - Part 1: Grips, carrier trucks, on-board brakes, cabins, chairs, carriages, maintenance carriers, tow-hangers (Các yêu cầu an toàn đối với đường cáp treo được thiết kế, lắp đặt để chở người, vận tải - Phần 1- Kẹp cáp, xe tải, phanh, cabin, ghế ngồi, xe đẩy, kéo - móc);


- EN 1709:2004: Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Precommissioning inspection, maintenance, operational inspection and checks (Các yêu cầu an toàn đối với đường cáp treo được thiết kế, lắp đặt để chở người Kiểm tra, bảo trì, kiểm tra vận hành);


- ANSI B77: (Tiêu chuẩn quốc gia Hoa kỳ) Safety Requirements for cableway installations designed to carry persons. (Yêu cầu an toàn cho việc lắp đặt cáp treo thiết kế chở người);


- ПРАВИЛА БУДОВИ І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПАСАЖИРСЬКИХ ПІДВІСНИХ КАНАТНИХ ДОРІГ (Quy tắc xây dựng cơ bản cáp treo chở khách N0 1076 ngày 14.10.2009 của UKRAINA).


Trong trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn tại Quy trình kiểm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.


Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn của hệ thống cáp treo chở người có thể theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy trình này.


3. Thuật ngữ và định nghĩa

Quy trình này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong các tài liệu viện dẫn nêu trên và một số thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:


3.1. Hệ thống cáp treo chở người bao gồm:


- Hệ thống cáp treo hoạt động theo chu trình không tuần hoàn (cáp tải không chuyển động, cabin di chuyển trên cáp chịu tải nhờ cáp kéo).


- Hệ thống cáp treo hoạt động theo chu trình tuần hoàn (cáp tải chuyển động, cabin di chuyển nhờ chuyển động của cáp tải). Thuật ngữ này không bao gồm đường cáp lên xuống hầm mỏ và đường cáp phục vụ cho các công tác chuyên dùng.


3.2. Tải danh định: là tải trọng tính cho một người: 90kg


3.3. Tải mẫu: là vật thể có hình dáng kích thước phù hợp để thử tải, có mức tải trọng bằng 100% hoặc 110% tải danh định.


3.4. Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp, đặt trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.


3.5. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.


3.6. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn thiết bị theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:


- Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị;


- Sau khi đổi chủ sở hữu hoặc chuyển đến lắp đặt ở vị trí mới;


- Khi có yêu cầu của cơ sở sử dụng hoặc cơ quan có thẩm quyền.


4. Các bước kiểm định

Khi kiểm định kỹ thuật an toàn phải lần lượt tiến hành theo các bước sau:


- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài;


- Kiểm tra kỹ thuật - thử không tải.;


- Các chế độ thử tải - Phương pháp thử;


- Kiểm tra cứu hộ;


- Xử lý kết quả kiểm định.


Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.


5. Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định

Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định phải phù hợp với đối tượng kiểm định và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm:


- Thiết bị xác định khuyết tật cáp;


- Các dụng cụ, thiết bị đo lường cơ khí: đo độ dài, đo đường kính, khe hở...


- Thiết bị đo vận tốc dài và vận tốc vòng;


- Thiết bị đo điện trở cách điện;


- Thiết bị đo điện trở tiếp đất;


- Các thiết bị đo kiểm chuyên dùng khác (nếu cần):


+ Thiết bị kiểm tra chiều dày kim loại;


+ Thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn;


+ Máy trắc đạc: máy kinh vĩ, thủy bình.


6. Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:


6.1. Thiết bị phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.


6.2. Hồ sơ kỹ thuật của thiết bị phải đầy đủ.


6.3. Các yếu tố môi trường, thời tiết đủ điều kiện không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.


6.4. Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để vận hành thiết bị.


7. Chuẩn bị kiểm định

7.1. Trước khi tiến hành kiểm định thiết bị, tổ chức kiểm định và cơ sở phải phối hợp, thống nhất kế hoạch kiểm định, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kiểm định và cử người tham gia, chứng kiến kiểm định.


7.2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị.


Căn cứ vào các chế độ kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ sau:


7.2.1. Khi kiểm định lần đầu:


- Hồ sơ của thiết bị: Lưu ý xem xét các tài liệu sau:


+ Các chỉ tiêu về kim loại chế tạo, kim loại hàn;


+ Tính toán sức bền các bộ phận chịu lực;


+ Bản vẽ cấu tạo ghi đủ các kích thước chính;


+ Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng sửa chữa;


+ Chứng chỉ về vật liệu của các chi tiết chịu lực chính như cột đỡ cáp, thanh giằng.


- Hồ sơ kết quả đo các thông số an toàn thiết bị, các hệ thống có liên quan: hệ thống nối đất, hệ thống chống sét, hệ thống điện và các hệ thống bảo vệ khác. (hồ sơ thiết kế theo tài liệu của nhà chế tạo hoặc thiết kế được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền).


- Hồ sơ kết cấu nền móng: Hồ sơ nghiệm thu phần móng (thiết kế được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền, bản vẽ hoàn công và các kết quả thử nghiệm nếu có).


- Hồ sơ lắp đặt thiết bị. Sơ đồ của toàn tuyến cáp, nhà ga... bao gồm các thông số kỹ thuật cơ bản.


- Các hồ sơ tài liệu huấn luyện tay nghề và kỹ thuật an toàn cho công nhân vận hành.


- Chứng chỉ xuất xưởng/chất lượng của cáp.


- Chỉ kiểm tra mối hàn của các chi tiết chịu lực chính (kiểm tra không phá hủy NDT, kiểm tra bằng mắt thường).


- Biên bản thử vận hành toàn hệ thống.


- Các biện pháp cứu hộ hành khách trong các trường hợp khẩn cấp.


- Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định.


7.2.2. Khi kiểm định định kỳ:


- Lý lịch thiết bị, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước.


- Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).


- Hồ sơ kết quả đo các thông số an toàn thiết bị, các hệ thống có liên quan: hệ thống nối đất, hệ thống chống sét, hệ thống điện và các hệ thống bảo vệ khác.


7.2.3. Khi kiểm định bất thường:


- Trường hợp sửa chữa, cải tạo: hồ sơ thiết kế sửa chữa, cải tạo, các chứng chỉ kỹ thuật cần an toàn đối với các thiết bị, chi tiết thay thế.


- Trường hợp sau khi thiết bị không làm việc từ 12 tháng trở lên xem xét hồ sơ như kiểm định định kỳ.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi đầy đủ và đáp ứng các quy định của 7.2.1 đến 7.2.3. Nếu không đảm bảo, cơ sở phải có biện pháp khắc phục bổ sung.


7.3. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định.


7.4. Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định.


8. Tiến hành kiểm định

8.1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài:


8.1.1. Kiểm tra điều kiện hoạt động của toàn bộ hệ thống. Các trạm đón trả khách phải treo hướng dẫn sử dụng cáp treo, các biển báo về trình tự đón trả khách, thời gian biểu hoạt động của cáp treo, hướng dẫn hành khách trong trường hợp khẩn cấp.


8.1.2. Các mối nguy hiểm liên quan đến hoạt động của cáp treo (các nguy cơ liên quan đến sự chuyển động như va chạm, quá tải trọng cho phép, hệ thống điều khiển, vận hành, tăng tốc đột ngột, các yếu tố tự nhiên gió, giông bão...).


- Các trang thiết bị sử dụng trong quá trình cứu hộ.


8.1.3. Kiểm tra sự phù hợp phần kết cấu và thiết bị đường cáp theo hồ sơ kỹ thuật và hồ sơ thiết kế thi công.


- Kiểm tra phần móng, các trụ đỡ và liên kết giữa chúng.


- Kiểm tra phương tiện tiếp cận (thang, sàn thao tác).


- Kiểm tra độ nghiêng của cột đỡ.


- Kiểm tra cao trình các cột đỡ.


- Kiểm tra sai số lắp đặt của đường chạy của cáp.


- Kiểm tra thiết bị dẫn cáp.


- Kiểm tra cụm đỡ cáp (hoặc cụm bánh ép cáp).


8.1.4. Đánh giá kiểm tra cáp thép. Tiêu chuẩn loại bỏ cáp thép theo tiêu chuẩn của nhà chế tạo hoặc tiêu chuẩn BS EN 12927-6:2004.


- Kiểm tra mối nối cáp (số lượng mối nối, chiều dài mối nối, độ tăng đường kính tại mối nối.


- Kiểm tra các thông số của cáp (loại cáp, độ mòn, số sợi đứt trên một bước cáp).


- Kiểm tra các vỏ côn liên kết cáp (Đối với cáp không tuần hoàn, kiểm tra lần đầu phải tiến hành phép thử kéo phá hủy cho mẫu liên kết vỏ côn - cáp thép cùng công nghệ, kiểm tra việc đánh số hiệu trên mỗi vỏ côn. Phép thử được xem là đạt yêu cầu khi lực kéo phá hủy liên kết không nhỏ hơn 90% lực kéo phá hủy cáp.


8.1.5. Kiểm tra cabin chở khách và nhà ga theo yêu cầu của thiết kế.


- Kiểm tra kết cấu cabin chở khách.


- Kiểm tra liên kết giữa cabin và cáp (bộ kẹp cáp, kết cấu liên kết giữa bộ kẹp với ca bin).


- Kiểm tra ghế ngồi của hành khách.


- Kiểm tra cửa cabin và khóa chặn cửa.


- Kiểm tra thiết bị chống lắc đối với cabin.


- Kiểm tra bộ hãm cabin trên cáp tải.


- Kiểm tra sàn đỡ, lối tiếp cận giữa sàn đỡ và cabin.


- Kiểm tra các lan can, biển báo tại nhà ga.


8.1.6. Kiểm tra hệ thống điện.


- Kiểm tra việc bố trí đường điện.


- Kiểm tra hệ thống nối đất, nối không bảo vệ thiết bị điện.


- Kiểm tra mạch điều khiển.


- Kiểm tra thiết bị chiếu sáng.


- Kiểm tra mạng thông tin giữa các trạm ga và dọc tuyến cáp.


- Kiểm tra hệ thống chống sét của đường cáp treo.


- Kiểm tra khả năng làm việc của hệ thống điện dự phòng.


8.1.7. Kiểm tra các trang bị an toàn theo yêu cầu thiết kế.


- Kiểm tra khóa liên động.


- Kiểm tra thiết bị chống trật cáp.


- Kiểm tra hệ thống chỉ, báo tốc độ gió.


- Kiểm tra hệ thống đèn báo cao độ.


- Kiểm tra trang bị chống tĩnh điện.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi thiết bị được lắp đặt theo đúng hồ sơ kỹ thuật, không phát hiện các hư hỏng, khuyết tật và đáp ứng các yêu cầu của mục 8.1.


8.2. Kiểm tra kỹ thuật - thử không tải:


8.2.1. Tiến hành thử không tải các cơ cấu của thiết bị bao gồm: tất cả các cơ cấu và trang bị điện, các thiết bị an toàn, phanh, hãm và các thiết bị điều khiển, chiếu sáng, tín hiệu, âm hiệu.


Các phép thử trên được thực hiện không ít hơn 03 lần.


8.2.2. Thử vận hành từng máy: Để kiểm tra hệ thống thủy lực, hệ thống bôi trơn, áp suất dầu, nhiệt độ dầu trong phạm vi cho phép.


8.2.3. Thử vận hành tổ máy.


8.2.4. Thử vận hành cáp treo: Từ tốc độ chậm tới tốc độ định mức, kiểm tra hiện tượng nhảy cáp, hãm máy êm, độ tin cậy... Các phép thử trên được thực hiện không ít hơn 03 lần.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi thiết bị được vận hành theo đúng tính năng thiết kế, không phát hiện các hiện tượng bất thường và đáp ứng các yêu cầu của mục 8.2.


8.3. Các chế độ thử tải - Phương pháp thử


8.3.1. Tải trọng thử bằng 110% tải định mức.


- Tải thử phải có kích thước phù hợp, được định vị và đặt trên ghế ngồi.


- Tải định mức của cabin bằng tải trọng định mức nhân sức chứa.


8.3.2. Cách đặt tải:


- Đối với đường cáp hoạt động theo chu kỳ không tuần hoàn thì tải phải được chất lên toàn bộ cabin vận hành.


- Đối với đường cáp hoạt động theo chu kỳ tuần hoàn có cabin kẹp chặt cố định với đường cáp thì tải phải được chất toàn bộ trên một nhánh của cáp, còn nhánh kia các cabin không tải.


- Đối với đường cáp hoạt động theo chu kỳ tuần hoàn có cabin kẹp nhả với đường cáp thì tải được chất toàn bộ trên một nhánh, còn nhánh kia không có cabin.


8.3.3. Thử vận hành tốc độ định mức (thử 03 lần) để đánh giá hoạt động của hệ thống.


- Thử lên dốc: Vận hành có tải lên dốc với tốc độ định mức rồi phanh đột ngột hệ thống. Trong quá trình thử, kiểm tra dòng khởi động và dòng làm việc của động cơ; kiểm tra sự kẹp chặt của cabin và cáp; kiểm tra gia tốc hãm (trị số gia tốc hãm từ 0,5 đến 2m/s2).


- Thử xuống dốc: Vận hành có tải xuống dốc đến tốc độ định mức rồi phanh đột ngột hệ thống. Trong quá trình thử, kiểm tra hệ thống phanh làm việc và hệ thống phanh khẩn cấp; kiểm tra dòng điện khởi động và dòng làm việc của động cơ; kiểm tra độ lắc dọc và lắc ngang của cabin so với thiết kế; kiểm tra gia tốc hãm (trị số gia tốc hãm từ 0,5 đến 2m/s2).


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi: Các cơ cấu và thiết bị an toàn của thiết bị khi thử hoạt động đúng thông số và tính năng thiết kế và đáp ứng các quy định tại mục 8.3.


8.4. Kiểm tra thử hệ thống cứu hộ.


- Thử vận hành các hệ thống cứu hộ.


- Hệ thống cứu hộ đưa cabin về ga được thử ở vận tốc vận hành cứu hộ với tải trọng thử là 100% và thực hiện 1/2 vòng tuần hoàn. Tổng thời gian cứu hộ không quá 3 giờ, kể cả thời gian đưa hành khách về nơi an toàn.


9. Xử lý kết quả kiểm định


9.1. Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo quy trình này.


9.2. Thông qua biên bản kiểm định:


Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau:


- Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền;


- Người được cử tham gia và chứng kiến kiểm định;


- Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định.


Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên, người tham gia chứng kiến kiểm định, đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền cùng ký và đóng dấu (nếu có) vào biên bản. Biên bản kiểm định được lập thành hai (02) bản, mỗi bên có trách nhiệm lưu giữ 01 bản.


9.3. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của thiết bị (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định).


9.4. Dán tem kiểm định: Khi kết quả kiểm định thiết bị đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, kiểm định viên dán tem kiểm định cho thiết bị. Tem kiểm định được dán ở vị trí dễ quan sát.


9.5. Cấp giấy Chứng nhận kết quả kiểm định:


9.5.1. Khi thiết bị có kết quả kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho thiết bị trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.


9.5.2. Khi thiết bị có kết quả kiểm định không đạt các yêu cầu thì chỉ thực hiện các bước nêu tại mục 9.1, 9.2 và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định, trong đó phải ghi rõ lý do thiết bị không đạt yêu cầu kiểm định, kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn thực hiện các kiến nghị đó; đồng thời gửi biên bản kiểm định và thông báo về cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương nơi lắp đặt, sử dụng thiết bị.


10. Thời hạn kiểm định

10.1. Thời hạn kiểm định định kỳ hệ thống cáp treo chở người là 01 năm.


10.2. Trường hợp nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở về thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo đề nghị của nhà chế tạo hoặc cơ sở.


10.3. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.


10.4. Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.


PHỤ LỤC 01

MẪU BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG
(HỆ THỐNG CÁP TREO CHỞ NGƯỜI)

......, ngày........ tháng........ năm 20...

BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG

(Ghi đầy đủ thông số kiểm tra, thử nghiệm theo đúng quy trình kiểm định)

1. Thông tin chung

Tên thiết bị:........................................................................................................... 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:............................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:......................................................................................... 

Nội dung buổi làm việc với cơ sở:

- Làm việc với ai: (thông tin)

- Người chứng kiến:

2. Thông số cơ bản thiết bị:

		- Loại:

		.............

		- Mã hiệu

		......

		



		- Số chế tạo:

		.............

		- Số lượng cabin thiết kế:

		......

		Cabin



		- Năm chế tạo:

		.............

		- Số lượng cabin sử dụng

		......

		Cabin



		- Nhà chế tạo:

		.............

		- Sức chứa của mỗi cabin

		......

		Người



		- Vận tốc định mức:

		........ m/s

		- Năng suất vận chuyển

		......

		Người/h



		- Khoảng cách giữa ga đầu và ga cuối

		......... m

		- Hướng vận chuyển chủ yếu

		......

		



		- Chênh lệch độ cao lớn nhất trên tuyến

		......... m

		- Công dụng:...................................





3. Kiểm tra hồ sơ, tài liệu:

- Lý lịch máy:


- Hồ sơ kỹ thuật:

- Kiểm tra hồ sơ thiết kế, hoàn công móng.

- Kết quả đo các hệ thống chống sét, nối đất:.......

4. Mã nhận dạng các thiết bị đo kiểm:

5. Tiến hành kiểm định Thiết bị:

a) Kiểm tra bên ngoài:

+ Kiểm tra phần kết cấu:

+ Kiểm tra Hệ dẫn động:

+ Kiểm tra cáp thép:


+ Kiểm tra cabin:

+ Kiểm tra nhà ga và hệ thống điện:

+ Kiểm tra các hệ thống an toàn:

b) Kiểm tra kỹ thuật:

+ Kiểm tra tốc độ:

+ Phanh:


+ Tín hiệu, âm hiệu:

+ Vận hành:

c) Thử tải 110%:

+ Phanh:


+ Kết cấu kim loại:

+ Vị trí dừng cabin:

d) Thử cứu hộ:

6. Xử lý kết quả kiểm định, kiểm tra đánh giá kết quả.

7. Kiến nghị: (nếu có)

		

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





PHỤ LỤC 02

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(HỆ THỐNG CÁP TREO CHỞ NGƯỜI)

		(Cơ quan quản lý cấp trên)
(Tên tổ chức KĐ)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		.............., ngày... tháng... năm...





BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(HỆ THỐNG CÁP TREO CHỞ NGƯỜI)

Số:..........................

Chúng tôi gồm:

1...................................................... Số hiệu kiểm định viên:...............................

2...................................................... Số hiệu kiểm định viên:............................... 

Thuộc tổ chức kiểm định:.....................................................................................

Số đăng ký chứng nhận của tổ chức kiểm định:...................................................

Đã tiến hành kiểm định (Tên thiết bị):.................................................................. 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:............................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 

Quy trình kiểm định, tiêu chuẩn áp dụng:............................................................. 

Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:.....................................................

1........................................................... Chức vụ:..................................................

2........................................................... Chức vụ:..................................................

I. THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ:

		- Loại:

		.............

		- Mã hiệu

		......

		



		- Số chế tạo:

		.............

		- Số lượng cabin thiết kế:

		......

		Cabin



		- Năm chế tạo:

		.............

		- Số lượng cabin sử dụng

		......

		Cabin



		- Nhà chế tạo:

		.............

		- Sức chứa của mỗi cabin

		......

		Người



		- Vận tốc định mức:

		........ m/s

		- Năng suất vận chuyển

		......

		Người/h



		- Khoảng cách giữa ga đầu và ga cuối

		......... m

		- Hướng vận chuyển chủ yếu

		......

		



		- Chênh lệch độ cao lớn nhất trên tuyến

		.........m

		- Công dụng:..................................................





II. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH

Lần đầu (;
Định kỳ (;
Bất thường (

III. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH:

A. Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật

		TT

		Danh mục

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú



		1

		Lý lịch

		

		

		



		2

		Hồ sơ có liên quan

		

		

		



		3

		Nhật ký vận hành

		

		

		



		4

		Sổ theo dõi bảo dưỡng, sửa chữa

		

		

		





B. Kiểm tra bên ngoài - thử không tải:


		TT

		Cơ cấu; bộ phận

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú



		I

		Ga dẫn động

		

		

		



		1

		Kết cấu kim loại các

		

		

		



		2

		Cơ cấu truyền động chính

		

		

		



		3

		Vòng cao su của bánh đà

		

		

		



		4

		Cơ cấu truyền động căng cáp

		

		

		



		5

		Hệ thống các phanh

		

		

		



		6

		Ray dẫn hướng cabin

		

		

		



		7

		Hệ thống băng tải dẫn hướng cabin

		

		

		



		8

		Hệ thống dự phòng và cứu hộ

		

		

		



		9

		Hệ thống điện động

		

		

		



		10

		Hệ thống thông tin

		

		

		



		11

		Hệ thống điện điều khiển

		

		

		



		12

		Thiết bị chống tĩnh điện

		

		

		



		13

		Thiết bị căng cáp

		

		

		



		14

		Hành trình căng dự trữ

		

		

		



		15

		Các khoảng cách an toàn giữa các bộ phận

		

		

		



		II

		Ga đổi hướng chuyển động cabin

		

		

		



		1

		Kết cấu kim loại các bộ phận

		

		

		



		2

		Vòng cao su của bánh đà

		

		

		



		3

		Cơ cấu truyền động căng cáp

		

		

		



		4

		Ray dẫn hướng cabin

		

		

		



		5

		Hệ thống băng tải dẫn hướng cabin

		

		

		



		6

		Hệ thống thông tin

		

		

		



		7

		Hệ thống điện điều khiển

		

		

		



		8

		Thiết bị chống tĩnh điện

		

		

		



		9

		Thiết bị neo cáp hoặc đối trọng căng cáp

		

		

		



		10

		Hành trình căng dự trữ

		

		

		



		11

		Các khoảng cách an toàn giữa các bộ phận

		

		

		



		III

		Ga trung chuyển

		

		

		



		1

		Kết cấu kim loại các bộ phận

		

		

		



		2

		Ray dẫn hướng cabin

		

		

		



		3

		Hệ thống băng tải dẫn hướng cabin

		

		

		



		4

		Hệ thống thông tin

		

		

		



		5

		Hệ thống điện điều khiển

		

		

		



		6

		Thiết bị chống tĩnh điện

		

		

		



		7

		Thiết bị neo cáp hoặc đối trọng căng cáp

		

		

		



		8

		Các khoảng cách an toàn giữa các bộ phận

		

		

		



		IV

		Cáp tải, cáp căng

		

		

		



		1

		Loại cáp

		

		

		



		2

		Đường kính cáp

		

		

		



		3

		Tình trạng kỹ thuật cáp

		

		

		



		4

		Chiều dài mối nối

		

		

		



		5

		Độ tăng đường kính mối nối

		

		

		



		6

		Cố định dầu cáp

		

		

		



		V

		Cabin

		

		

		



		1

		Cơ cấu đóng mở cabin

		

		

		



		2

		Kết cấu chịu lực

		

		

		



		3

		Cần treo cabin, bộ kẹp cáp

		

		

		



		4

		Khóa cửa cabin

		

		

		



		5

		Cơ cấu dẫn hướng cabin

		

		

		



		6

		Các bộ phận khác

		

		

		



		VI

		Cột tháp và dẫn hướng

		

		

		



		1

		Kết cấu kim loại

		

		

		



		2

		Móng cột

		

		

		



		3

		Kết cấu cụm bánh đỡ

		

		

		



		4

		Vòng cao su của bánh đỡ

		

		

		



		5

		Thiết bị an toàn

		

		

		



		6

		Cơ cấu chống gãy trục đỡ

		

		

		



		7

		Cụm con lăn đỡ, ép cáp

		

		

		



		8

		Tai treo cột phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa

		

		

		



		9

		Chống sét cho cột tháp và toàn tuyến

		

		

		



		10

		Cầu thang bộ, sàn thao tác

		

		

		



		VII

		Hệ thống điện, tín hiệu

		

		

		



		1

		Mạch động lực

		

		

		



		2

		Hệ thống nối đất

		

		

		



		3

		Mạch điều khiển

		

		

		



		4

		Thiết bị chiếu sáng báo không

		

		

		



		5

		Mạng thông tin

		

		

		



		6

		Thiết bị chiếu sáng nhà ga

		

		

		



		7

		Thiết bị chiếu sáng

		

		

		



		8

		Hệ thống chống sét

		

		

		



		9

		Nguồn điện dự phòng

		

		

		





C. Thử tải: 110% tải định mức


		TT

		Kết quả thử tải

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú



		I

		Thử lên dốc

		

		

		



		1

		Cường độ dòng điện

		

		

		



		2

		Gia tốc hãm

		

		

		



		3

		Hoạt động ổn định toàn hệ thống

		

		

		



		II

		Thử xuống dốc

		

		

		



		1

		Phanh

		

		

		



		2

		Cường độ dòng điện

		

		

		



		3

		Gia tốc hãm

		

		

		



		4

		Hoạt động ổn định

		

		

		





D. Thử hoạt động hệ thống cứu hộ

		TT

		Kết quả thử tải

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú



		1

		Vận tốc vận hành cứu hộ của tuyến cáp

		

		

		



		2

		Động cơ dự phòng

		

		

		



		3

		Hoạt động của hệ thống

		

		

		



		4

		Thời gian cứu hộ

		

		

		





IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Thiết bị được kiểm định có kết quả:
Đạt (
Không đạt ( 

đủ điều kiện hoạt động với:.................. cabin, tương ứng................ người/cabin

2. Đã được dán tem kiểm định số:.................... Tại vị trí:....................................

3. Các kiến nghị:........

Thời hạn thực hiện kiến nghị:........

V. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Thời gian kiểm định lần sau: ngày… tháng… năm……..

Lý do rút ngắn thời hạn kiểm định (nếu có):

Biên bản đã được thông qua ngày........ tháng......... năm.......... 

Tại:........................................................................................................................ 

Biên bản được lập thành.... bản, mỗi bên giữ... bản.

Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện việc kiểm định thiết bị này hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác các nhận xét và đánh giá kết quả kiểm định ghi trong biên bản./.


		CHỦ CƠ SỞ
Cam kết thực hiện đầy đủ, đúng hạn các kiến nghị
(Ký tên và đóng dấu)

		NGƯỜI THAM GIA CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)





QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 

TÀU LƯỢN CAO TỐC

QTKĐ: 11-2014/BLĐTBXH

Lời nói đầu

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tàu lượn cao tốc do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

TÀU LƯỢN CAO TỐC

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi áp dụng


Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với các tàu lượn cao tốc thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.


Căn cứ vào quy trình này, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho từng dạng, loại đối với tàu lượn cao tốc nhưng không được trái với quy định của quy trình này.


1.2. Đối tượng áp dụng


- Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng tàu lượn cao tốc nêu tại Mục 1.1 của Quy trình này (sau đây gọi tắt là cơ sở);


- Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.


2. Tài liệu viện dẫn

- TCVN 4244:2005, Thiết bị nâng - Thiết kế chế tạo và kiểm tra kỹ thuật;


- TCVN 9361:2012, Công tác nền móng - Thi công nghiệm thu;


- TCXD 170:2007, Kết cấu thép gia công, lắp ráp và nghiệm thu yêu cầu kỹ thuật;


- QCXDVN 05:2008/BXD, Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khỏe;


- TCVN 5638:1991, Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong. Nguyên tắc cơ bản;


- CAN/CSA-Z267-00, Các quy định về an toàn thiết bị vui chơi;


- TCVN 9358:2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung;


- TCXDVN 9385:2012: Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;


- Tiêu chuẩn GB8408:2008, An toàn thiết bị vui chơi giải trí.


Trong trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn tại Quy trình kiểm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.


Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn của tầu lượn cao tốc có thể theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy trình này.


3. Thuật ngữ và định nghĩa

Quy trình này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong các tài liệu viện dẫn nêu trên và một số thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:


3.1. Tàu lượn cao tốc:


Là dạng tàu sử dụng động năng, thế năng ban đầu để trượt trên một hệ đường ray cố định. Tàu được lắp trên ray chỉ cho di chuyển theo phương đường ray và khống chế các phương di chuyển khác.


3.2. Tải danh định:


Là tải trọng tính cho một người: 90 kg


3.3. Tải thử:


Là vật thể có hình dáng kích thước phù hợp để thử tải, có mức tải trọng bằng 100% hoặc 110% tải danh định.


3.4. Tàu lượn cao tốc cho trẻ em:


Chiều cao tối đa của người tham gia không vượt quá 1375 mm.


3.5. Tàu lượn cao tốc cho người lớn:


Chiều cao tối thiểu của người tham gia là 1320 mm.


3.6. Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp, đặt trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.


3.7. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.


3.8. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:


- Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị;


- Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt;


- Khi có yêu cầu của cơ sở sử dụng hoặc cơ quan có thẩm quyền.


4. Các bước kiểm định

Khi kiểm định kỹ thuật an toàn phải lần lượt tiến hành theo các bước sau:


- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của tàu lượn;


- Kiểm tra bên ngoài;


- Kiểm tra kỹ thuật - Thử không tải;


- Các chế độ thử tải - Phương pháp thử;


- Kiểm tra quá trình cứu hộ khi xảy ra sự cố;


- Xử lý kết quả kiểm định.


Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.


5. Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định


Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định phải phù hợp với đối tượng kiểm định và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm:

- Các dụng cụ, thiết bị đo lường cơ khí: đo độ dài, đo đường kính, đo khe hở...

- Thiết bị đo vận tốc dài và vận tốc vòng.

- Thiết bị đo điện trở cách điện.

- Thiết bị đo điện trở tiếp đất.

- Các thiết bị đo kiểm chuyên dùng khác (nếu cần): Thiết bị kiểm tra chiều dày kim loại, thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn, máy trắc đạc, máy kinh vĩ, thủy bình.

6. Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:


6.1. Thiết bị phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.


6.2. Hồ sơ, tài liệu của thiết bị phải đầy đủ.


6.3. Các yếu tố môi trường, thời tiết đủ điều kiện không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.


6.4. Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để vận hành thiết bị.


7. Chuẩn bị kiểm định

7.1. Trước khi tiến hành kiểm định thiết bị, tổ chức kiểm định và cơ sở phải phối hợp, thống nhất kế hoạch kiểm định, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kiểm định và cử người tham gia, chứng kiến kiểm định.


7.2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị:


Căn cứ vào các chế độ kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ sau:


7.2.1. Khi kiểm định lần đầu phải xem xét các hồ sơ sau:


- Lý lịch, hồ sơ của tàu lượn cao tốc lưu ý xem xét các tài liệu sau:


+ Các chứng chỉ về kim loại chế tạo, kim loại hàn;


+ Tính toán sức bền các bộ phận chịu lực;


+ Bản vẽ cấu tạo ghi đủ các kích thước chính;


+ Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng sửa chữa.


- Hồ sơ xuất xưởng của tàu lượn cao tốc:


+ Các chứng chỉ về kim loại chế tạo, kim loại hàn;


+ Kết quả kiểm tra chất lượng mối hàn;


+ Biên bản nghiệm thử xuất xưởng;


+ Hồ sơ hoàn công.


- Các báo cáo kết quả hiệu chuẩn thiết bị đo lường; biên bản kiểm điện trở cách điện, thiết bị bảo vệ (nếu có).


- Hồ sơ kết quả đo các thông số an toàn thiết bị, các hệ thống có liên quan: hệ thống nối đất, hệ thống chống sét, hệ thống điện và các hệ thống bảo vệ khác (hồ sơ thiết kế theo tài liệu của nhà chế tạo hoặc thiết kế được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền).


- Hồ sơ kết cấu nền móng: Hồ sơ nghiệm thu phần móng (thiết kế được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền, bản vẽ hoàn công và các kết quả thử nghiệm nếu có).


- Hồ sơ lắp đặt: bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu kỹ thuật.


- Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định.


7.2.2. Khi kiểm định định kỳ phải xem xét các hồ sơ sau:


- Lý lịch, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước;


- Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).


7.2.3. Khi kiểm định bất thường phải xem xét các hồ sơ sau:


- Trường hợp cải tạo, sửa chữa: hồ sơ thiết kế cải tạo, sửa chữa, biên bản nghiệm thu sau cải tạo, sửa chữa.


- Trường hợp thay đổi vị trí lắp đặt: cần xem xét bổ sung hồ sơ lắp đặt.


- Biên bản kiểm tra của cơ quan chức năng (nếu có).


Đánh giá: Kết quả hồ sơ đạt yêu cầu khi đầy đủ và đáp ứng các quy định mục 7.2 của quy trình này. Nếu không đảm bảo, cơ sở phải có biện pháp khắc phục bổ sung.


7.3. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định.


7.4. Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định.


8. Tiến hành kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải thực hiện theo trình tự sau:


8.1. Kiểm tra bên ngoài:


8.1.1. Kiểm tra phần kết cấu:


- Kiểm tra phần móng, các trụ đỡ và liên kết giữa chúng.


- Kiểm tra các mối ghép liên kết các bộ phận trong hệ thống bằng các dụng cụ chuyên dùng.


- Các mối hàn quan trọng như ray, giá đỡ, kết cấu chịu lực chính phải được kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp không phá hủy (thử thẩm thấu, siêu âm hay chụp phim).


8.1.2. Kiểm tra hệ dẫn động:


- Tốc độ dài tại cabin phải tuân thủ: Không quá 45 km/h đối với tàu lượn dành cho người lớn và không quá 16 km/h đối với tàu lượn dành cho trẻ em.


- Kiểm tra các thông số của hệ dẫn động bằng các thiết bị chuyên dùng.


- Kiểm tra và đánh giá điện trở cách điện động cơ căn cứ theo cấp điện áp, cụ thể:


		Điện áp định mức (V)

		Điện áp thử (V)

		Điện trở cách điện (M()



		≤ 250

		250

		≥ 0,25



		≤ 500

		500

		≥ 0,5



		> 500

		1000

		≥ 1,0





- Kiểm tra cơ cấu, bộ phận truyền động của hệ thống dẫn động tàu lên để đạt thế năng cần thiết.


- Kiểm tra các hệ thống phanh.


8.1.3. Kiểm tra toa tàu:


- Kiểm tra nhãn mác tại toa tàu: số lượng người tối đa, tải trọng tối đa.


- Kiểm tra kết cấu toa tàu.


- Kiểm tra hệ bánh xe.


- Kiểm tra ghế ngồi của hành khách.


- Kiểm tra gông bảo hiểm và dây an toàn trên xe.


- Kiểm tra cơ cấu an toàn chống gãy trục bánh xe và văng toa tàu ra khỏi đường ray trong quá trình chuyển động.


- Kiểm tra kết cấu nối ghép chính và dự phòng giữa các toa xe.


8.1.4. Kiểm tra nhà ga và hệ thống điện:


- Kiểm tra các lan can, biển báo.


- Kiểm tra mái che.


- Kiểm tra phòng điều khiển.


- Kiểm tra sàn đỗ, lối tiếp cận từ sàn đỗ tới các toa tàu


- Kiểm tra việc bố trí đường điện


- Kiểm tra hệ thống nối đất, nối không bảo vệ thiết bị điện: giá trị đo không lớn hơn 4,0 Ω.


- Kiểm tra mạch điều khiển.


- Kiểm tra thiết bị chiếu sáng.


- Kiểm tra hệ thống chống sét của thiết bị: giá trị đo không lớn hơn 10 Ω.


- Phải đảm bảo quy định hiện hành về phòng cháy, chữa cháy.


8.1.5. Kiểm tra các hệ thống an toàn:


- Kiểm tra các khóa an toàn lắp trên toa xe.


- Kiểm tra dây an toàn.


- Kiểm tra hệ thống chuông báo, tín hiệu điều khiển.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi không phát hiện các hư hỏng, khuyết tật; các bộ phận làm việc theo đúng tính năng thiết kế và đáp ứng yêu cầu mục 8.1.


8.2. Kiểm tra kỹ thuật - Thử không tải:


- Kiểm tra điện trở cách điện của thiết bị.


- Thử không tải chỉ được tiến hành sau khi kiểm tra bên ngoài đạt yêu cầu.


- Cho thiết bị chạy thử không tải 3 vòng, kiểm tra các thông số và tính năng của thiết bị.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi các cơ cấu và thiết bị an toàn của thiết bị khi thử hoạt động đúng thông số và tính năng thiết kế không phát hiện các hiện tượng bất thường.


8.3. Thử quá tải - Phương pháp thử:


- Tải thử 110% tải định mức.


- Tải định mức của toa tầu bằng tải thử nhân sức chứa.


- Tùy theo bố trí của các toa xe, chọn chất tải thử để tạo sự lệch tải ngẫu nhiên trên đoàn tàu về cả 4 phía (lệch tải về phía trước, phía sau, bên trái, bên phải). Tại mỗi vị trí lệch tải cho thiết bị chạy thử 3 vòng để đánh giá, kiểm tra sự vận hành của hệ thống, chú ý kiểm tra kỹ các cơ cấu, bộ phận ở vị trí chịu lực bất lợi.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi hệ thống hoạt động ổn định, không có biểu hiện bất thường hoặc hư hỏng ảnh hưởng đến độ an toàn của hệ thống, toa tàu dừng đúng vị trí.


8.4. Kiểm tra thử cứu hộ:


- Cho hệ thống hoạt động ở 100% tải định mức ở các vị trí bất lợi nhất để các biện pháp cứu hộ và thao tác của nhân viên cứu hộ. Kiểm tra việc tháo gỡ các cơ cấu an toàn để đưa hành khách về nhà ga an toàn.


- Khi hệ thống có sử dụng máy phát điện dự phòng và bình ắc quy để tháo gỡ các cơ cấu an toàn đưa khách về nhà ga, phải kiểm tra hoạt động của máy phát dự phòng và khả năng trữ điện của bình ắc quy.


9. Xử lý kết quả kiểm định

9.1. Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo quy trình này.


9.2. Thông qua biên bản kiểm định:


Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau:


- Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền;


- Người được cử tham gia và chứng kiến kiểm định;


- Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định.


Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên, người tham gia chứng kiến kiểm định, đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền cùng ký và đóng dấu (nếu có) vào biên bản. Biên bản kiểm định được lập thành hai (02) bản, mỗi bên có trách nhiệm lưu giữ 01 bản.


9.3. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của tàu lượn cao tốc (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định).


9.4. Dán tem kiểm định: Khi kết quả kiểm định tàu lượn cao tốc đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, kiểm định viên dán tem kiểm định cho tàu lượn cao tốc. Tem kiểm định được dán ở vị trí dễ quan sát.


9.5. Cấp giấy Chứng nhận kết quả kiểm định:


9.5.1. Khi tàu lượn cao tốc có kết quả kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho tàu lượn cao tốc trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.


9.5.2. Khi tàu lượn cao tốc có kết quả kiểm định không đạt các yêu cầu thì chỉ thực hiện các bước nêu tại mục 9.1, 9.2 và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định, trong đó phải ghi rõ lý do tàu lượn cao tốc không đạt yêu cầu kiểm định, kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn thực hiện các kiến nghị đó; đồng thời gửi biên bản kiểm định và thông báo về cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương nơi lắp đặt, sử dụng tàu lượn cao tốc.


10. Thời hạn kiểm định

10.1. Thời hạn kiểm định định kỳ tàu lượn cao tốc là 03 năm. Đối với tàu lượn cao tốc sử dụng trên 6 năm thời hạn kiểm định định kỳ là 02 năm.


Lưu ý: Sau mỗi 01 năm sử dụng, cơ sở phải tiến hành kiểm tra định kỳ ở các chế độ: kiểm tra bên ngoài, thử không tải và thử cứu hộ (theo các khoản 1, 2 và 4, Mục 8 của quy trình này).


10.2. Trường hợp nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở về thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo đề nghị của nhà chế tạo hoặc cơ sở.


10.3. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.


10.4. Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.


PHỤ LỤC 01

MẪU BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG
(TÀU LƯỢN CAO TỐC)


......, ngày........ tháng........ năm 20...


BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG

(Ghi đầy đủ thông số kiểm tra, thử nghiệm theo đúng quy trình kiểm định)


1. Thông tin chung


Tên thiết bị:.....................................................................................................................


Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:......................................................................................... 


Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):..................................................................................... 


Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.................................................................................................... 


Nội dung buổi làm việc với cơ sở:


- Làm việc với ai: (thông tin)


- Người chứng kiến:


2. Thông số cơ bản thiết bị:


- Mã hiệu:....................................
- Số người chơi tối đa/toa:..................................


- Số chế tạo:.................................
- Tải trọng tối đa:........................................... kg


- Năm sản xuất:...........................
- Tổng chiều dài đường ray:........................... m


- Nhà chế tạo:..............................
- Chiều cao lớn nhất/nhỏ nhất:....................... m


- Số lượng toa:.............................
- Đường kính vòng xoắn:............................... m


- Tốc độ tối đa:................... km/h
- Công dụng:.......................................................


3. Kiểm tra hồ sơ, tài liệu:


- Lý lịch máy:


- Hồ sơ kỹ thuật:


- Kiểm tra hồ sơ thiết kế, hoàn công móng.


- Kết quả đo các hệ thống chống sét, nối đất:.......


4. Mã nhận dạng các thiết bị đo kiểm:


5. Tiến hành kiểm định Thiết bị:


a) Kiểm tra bên ngoài:


+ Kiểm tra phần kết cấu:


+ Kiểm tra Hệ dẫn động:


+ Kiểm tra toa tàu:


+ Kiểm tra nhà ga và hệ thống điện:


+ Kiểm tra các hệ thống an toàn:


b) Kiểm tra kỹ thuật:


+ Kiểm tra tốc độ:


c) Thử tải 110%:


+ Phanh:


+ Kết cấu kim loại:


+ Vị trí dừng cabin:


d) Thử cứu hộ:


6. Kiểm tra các công tắc hành trình.


7. Xử lý kết quả kiểm định, kiểm tra đánh giá kết quả.


8. Kiến nghị: (nếu có)


		

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





PHỤ LỤC 02

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN TÀU LƯỢN CAO TỐC


		(Cơ quan quản lý cấp trên)
(Tên tổ chức KĐ)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		............., ngày... tháng... năm...





BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(TÀU LƯỢN CAO TỐC)

Số:..........................


Chúng tôi gồm:


1.................................. Số hiệu kiểm định viên:.......................


2.................................. Số hiệu kiểm định viên:.......................


Thuộc tổ chức kiểm định:...............................................................................................


Số đăng ký chứng nhận của tổ chức kiểm định:.............................................................


Đã tiến hành kiểm định (Tên thiết bị):............................................................................ 


Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:......................................................................................... 


Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):..................................................................................... 


Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.................................................................................................... 


Quy trình kiểm định, tiêu chuẩn áp dụng:...................................................................... 


Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:...............................................................


1............................................................ Chức vụ:...........................................................


2............................................................ Chức vụ:...........................................................


I. THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ


- Mã hiệu:........................................
- Số người chơi tối đa/toa:...........................


- Số chế tạo:.....................................
- Tải trọng tối đa:.................................... kg


- Năm sản xuất:...............................
- Tổng chiều dài đường ray:.................... m


- Nhà chế tạo:..................................
- Chiều cao lớn nhất/nhỏ nhất:................ m


- Số lượng toa:................................
- Đường kính vòng xoắn:........................ m


- Tốc độ tối đa:....................... km/h
- Công dụng:................................................


II. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH


Lần đầu (
Định kỳ (
Bất thường (

III. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH


A. Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật


		TT

		Hạng mục kiểm tra

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú



		1

		Lý lịch máy trục

		

		

		



		2

		Chứng chỉ hành nghề của đơn vị chế tạo

		Số:

		



		3

		Hồ sơ kết cấu móng

		

		

		



		4

		Hồ sơ quản lý, vận hành

		

		

		





B. Kiểm tra bên ngoài; thử không tải


		TT

		Cơ cấu; bộ phận

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú



		1

		Kết cấu móng, trụ đỡ, liên kết trụ đỡ

		

		

		



		2

		Toa xe chở khách (Kết cấu, cụm bánh xe, gông bảo hiểm)

		

		

		



		3

		Hệ thống ray dẫn hướng

		

		

		



		4

		Bến đón trả khách (Kết cấu, hàng rào, biển báo)

		

		

		



		5

		Kết cấu thép

		

		

		



		6

		Hệ thống điện động lực

		

		

		



		7

		Hệ thống điều khiển

		

		

		



		8

		Hệ thống điện

		

		

		



		9

		Thiết bị chiếu sáng

		

		

		



		10

		Hệ thống bôi trơn:

		

		

		



		11

		Hệ thống tiếp địa, chống sét

		

		

		



		12

		Hệ thống tín hiệu

		

		

		



		13

		Hệ thống bôi trơn

		

		

		



		14

		Hệ thống khí nén phanh hãm

		

		

		





C. Thử tải: Kiểm tra các thông số


		TT

		Đánh giá kết quả

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú



		1

		Hệ thống kết cấu thép

		

		

		



		2

		Vận tốc di chuyển

		

		

		



		3

		Toa xe chở khách (kết cấu, cụm bánh xe, gông bảo hiểm)

		

		

		



		4

		Hệ thống dẫn động

		

		

		



		5

		Hệ thống điều khiển

		

		

		



		6

		Hệ thống phanh hãm

		

		

		



		7

		Dòng điện động cơ

		

		

		



		8

		Hệ thống dẫn động giữa các toa

		

		

		



		9

		Hệ thống phanh hãm thiết bị về ga

		

		

		



		10

		Phương án cứu hộ, cứu nạn

		

		

		





IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


1. Thiết bị được kiểm định có kết quả: Đạt (
Không đạt (

Trọng tải lớn nhất là:.................................................. kg/người


2. Đã được dán tem kiểm định số:.............. Tại vị trí:................


3. Các kiến nghị:......................................................................... 

Thời hạn thực hiện kiến nghị:.....................................................


V. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH


Thời gian kiểm định lần sau: ngày..... tháng...... năm.....

Lý do rút ngắn thời hạn kiểm định (nếu có):


Biên bản đã được thông qua ngày........ tháng......... năm 


Tại:................................................................................... 


Biên bản được lập thành.... bản, mỗi bên giữ... bản.


Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện việc kiểm định thiết bị này hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác các nhận xét và đánh giá kết quả kiểm định ghi trong biên bản./.


		CƠ SỞ SỬ DỤNG
(Cam kết thực hiện đầy đủ, đúng hạn các kiến nghị)
(Ký tên và đóng dấu)

		NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 

HỆ THỐNG MÁNG TRƯỢT

QTKĐ: 12-2014/BLĐTBXH

Lời nói đầu

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Hệ thống máng trượt do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

HỆ THỐNG MÁNG TRƯỢT

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng


1.1. Phạm vi áp dụng


Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với các hệ thống máng trượt thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.


Căn cứ vào quy trình này, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho từng dạng, loại hệ thống máng trượt nhưng không được trái với quy định của quy trình này.


1.2. Đối tượng áp dụng


- Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng hệ thống máng trượt nêu tại Mục 1.1 của Quy trình này (sau đây gọi tắt là cơ sở);


- Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.


2. Tài liệu viện dẫn


- QCXDVN 05:2008/BXD, Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khỏe;


- TCVN 5638:1991, Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong. Nguyên tắc cơ bản;


- TCVN 9361:2012, Công tác nền móng - Thi công nghiệm thu;


- TCVN 4244:2005, Thiết bị nâng - Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật;


- TCVN 9385:2012: Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;


- TCVN 9358: 2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung;


- BS EN 12927-6:2004, Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 6: Discard criteria (Các yêu cầu an toàn đối với đường cáp treo được thiết kế, lắp đặt để chở người - dây cáp - phần 6: các tiêu chuẩn loại bỏ);


- BS EN 12927-7:2004, Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 7: Inspection, repair and maintenance (Các yêu cầu an toàn đối với đường cáp treo được lắp đặt để chở người - dây cáp - phần 7: kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng).


Trong trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn tại Quy trình kiểm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.


Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn của hệ thống máng trượt có thể theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy trình này.


3. Thuật ngữ và định nghĩa


Quy trình này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong các tài liệu viện dẫn nêu trên và một số thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:


3.1. Hệ thống máng trượt: là hệ thống đồng bộ, bao gồm: máng trượt (có dạng hình máng hoặc dạng hình trụ), xe trượt, hệ thống chuyển vận trên mặt đất.


3.2. Độ dốc trung bình của máng trượt (%): tỷ số giữa chênh lệch cao độ ga đầu - ga cuối và độ dài toàn tuyến.


3.3. Chuyển động trên máng trượt: chuyển động cho du khách tự điều khiển xe trượt trượt từ trên xuống.


3.4. Xe trượt: xe chở người của hệ thống.


3.5. Hệ thống vận chuyển trên mặt đất: đưa Xe trượt từ trạm dưới lên trạm trên thông qua hệ thống kéo.


3.6. Tải danh định: là tải trọng tính cho một người: 90 kg.


3.7. Tải mẫu: là vật thể có hình dáng kích thước phù hợp để thử tải, có mức tải trọng bằng 100% hoặc 110% tải danh định.


3.8. Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.


3.9. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau một chu kỳ kiểm định.


3.10. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường: 


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:


- Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị;


- Sau khi tháo rời chuyển đến lắp đặt ở vị trí mới;


- Khi có yêu cầu của cơ sở sử dụng hoặc cơ quan có thẩm quyền.


4. Các bước kiểm định

Khi kiểm định kỹ thuật an toàn phải tiến hành lần lượt theo các bước sau:


- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài.


- Kiểm tra kỹ thuật - thử không tải.


- Các chế độ thử tải - Phương pháp thử.


- Xử lý kết quả kiểm định.


Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.


5. Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định


Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định phải phù hợp với đối tượng kiểm định và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm:


- Các dụng cụ, thiết bị đo lường cơ khí: đo độ dài, đo đường kính, khe hở.


- Thiết bị đo khoảng cách.


- Thiết bị đo vận tốc dài và vận tốc vòng.


- Thiết bị đo điện trở cách điện.


- Thiết bị đo điện trở tiếp đất.


- Các thiết bị đo kiểm chuyên dùng khác (nếu cần):


+ Thiết bị kiểm tra chiều dày kim loại;


+ Thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn;


+ Máy trắc đạc: máy kinh vĩ, thủy bình.


6. Điều kiện kiểm định


Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:


6.1. Thiết bị phải ở trạng thái sẵn sàng hoạt động.


6.2. Hồ sơ kỹ thuật của thiết bị phải đầy đủ.


6.3. Các yếu tố môi trường, thời tiết đủ điều kiện không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.


6.4. Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để vận hành thiết bị.


7. Chuẩn bị kiểm định


7.1. Trước khi tiến hành kiểm định thiết bị, tổ chức kiểm định và cơ sở phải phối hợp, thống nhất kế hoạch kiểm định, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kiểm định và cử người tham gia, chứng kiến kiểm định.


7.2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị.


Căn cứ vào các chế độ kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ sau:


7.2.1. Khi kiểm định lần đầu:


Lý lịch của hệ thống máng trượt:


+ Các chỉ tiêu về kim loại chế tạo, kim loại hàn;


+ Tính toán sức bền các bộ phận chịu lực;


+ Bản vẽ cấu tạo ghi đủ các kích thước chính;


+ Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng sửa chữa.


- Hồ sơ xuất xưởng của hệ thống máng trượt:


+ Các chứng chỉ về kim loại chế tạo, kim loại hàn;


+ Kết quả kiểm tra chất lượng mối hàn;


+ Biên bản nghiệm thử xuất xưởng...


- Các báo cáo kết quả, biên bản kiểm tra tiếp đất, chống sét, điện trở cách điện của động cơ, thiết bị bảo vệ (nếu có).


- Hồ sơ kết cấu nền móng: Hồ sơ nghiệm thu phần móng (bản vẽ hoàn công và các kết quả thử nghiệm nếu có).


- Hồ sơ lắp đặt: bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu kỹ thuật.


- Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định.


7.2.2. Khi kiểm định định kỳ:


- Lý lịch, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước.


- Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).


7.2.3. Khi kiểm định bất thường:


- Trường hợp cải tạo, sửa chữa: hồ sơ thiết kế cải tạo, sửa chữa, biên bản nghiệm thu sau cải tạo, sửa chữa.


- Trường hợp thay đổi vị trí lắp đặt: cần xem xét bổ sung hồ sơ lắp đặt.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi đầy đủ và đáp ứng các quy định của 7.2.1 đến 7.2.3. Nếu không đảm bảo, cơ sở phải có biện pháp khắc phục bổ sung.


7.3. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định.


7.4. Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định.


8. Tiến hành kiểm định

Khi tiến hành kiểm định thực hiện theo trình tự sau:


8.1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài:


8.1.1. Kiểm tra tính đầy đủ, đồng bộ của thiết bị.


8.1.2. Mã hiệu, nhãn hiệu của thiết bị.


8.1.3. Kiểm tra phần kết cấu, các khuyết tật của thiết bị.


- Kiểm tra phần móng, các trụ đỡ và liên kết giữa chúng.


- Kiểm tra các mối ghép liên kết các bộ phận trong hệ thống bằng các dụng cụ chuyên dùng.


- Các mối hàn quan trọng như đường ray, máng, giá đỡ, kết cấu chịu lực chính phải được kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp không phá hủy (thử thẩm thấu, từ trường, siêu âm hay chụp phim).


8.1.4. Kiểm tra mặt bằng, vị trí lắp đặt thiết bị.


8.1.5. Kiểm tra các Hệ dẫn động.


- Kiểm tra các thông số của hệ dẫn động bằng các thiết bị chuyên dùng.


- Kiểm tra điện trở cách điện của các thiết bị điện.


- Kiểm tra cơ cấu, bộ phận truyền động của hệ thống dẫn động kéo.


- Kiểm tra các hệ thống phanh.


8.1.6. Kiểm tra xe trượt. Kiểm tra kết cấu xe trượt.


Kiểm tra hệ bánh xe, cơ cấu điều chỉnh hướng tâm, phanh điều chỉnh tốc độ.


Kiểm tra ghế ngồi của hành khách. Kiểm tra bộ tách bắt cáp.


Kiểm tra phanh tay.


8.1.7. Kiểm tra nhà ga và hệ thống điện.


- Kiểm tra các lan can, biển báo.


- Kiểm tra mái che.


- Kiểm tra phòng điều khiển.


- Kiểm tra sàn đỗ, lối tiếp cận xe trượt.


- Kiểm tra việc bố trí đường điện;


- Kiểm tra hệ thống nối đất, nối không bảo vệ thiết bị điện.


- Kiểm tra mạch điều khiển.


- Kiểm tra thiết bị chiếu sáng.


8.1.8. Kiểm tra cáp thép và bộ phận căng cáp:


- Kiểm tra mối nối cáp (số lượng mối nối, chiều dài mối nối, độ tăng đường kính tại mối nối).


- Kiểm tra các thông số của cáp thép, loại bỏ cáp theo theo các quy định tại tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4244:2005 hoặc tiêu chuẩn của nhà chế tạo.


- Kiểm tra cụm đối trọng căng cáp.


8.1.9. Kiểm tra đường trượt (máng trượt)


- Kiểm tra máng.


- Kiểm tra kết cấu chịu lực.


- Lưới an toàn và kết cấu đỡ lưới.


- Gờ dọc tuyến chống văng máng trượt hoặc cao độ lòng máng.


- Khe giãn nở nhiệt.


- Hành lang kiểm tra bảo dưỡng, thoát hiểm, đài quan sát.


8.1.10. Kiểm tra các hệ thống an toàn


- Kiểm tra cóc hãm một chiều.


- Kiểm tra hệ thống chống sét.


- Kiểm tra hệ thống chuông báo, tín hiệu điều khiển.


- Hệ thống liên lạc ứng cứu khẩn cấp.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi thiết bị được lắp đặt theo đúng hồ sơ kỹ thuật, không phát hiện các hư hỏng, khuyết tật và đáp ứng các yêu cầu của mục 8.1.


8.2. Kiểm tra kỹ thuật - Thử không tải:


- Cho thiết bị chạy thử không tải 3 vòng, kiểm tra các thông số và tính năng của thiết bị.


- Thử không tải được coi là đạt yêu cầu khi các cơ cấu và thiết bị an toàn của thiết bị khi thử hoạt động đúng thông số và tính năng thiết kế.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi thiết bị được vận hành theo đúng tính năng thiết kế, không phát hiện các hiện tượng bất thường và đáp ứng các yêu cầu của mục 8.2.


8.3. Các chế độ thử tải - Phương pháp thử:


- Tải trọng thử bằng 110% tải định mức.


- Tải thử phải có kích thước phù hợp, được định vị và kẹp chặt trên ghế ngồi.


- Thử đối với 100% số xe trượt, vận hành với vận tốc tối đa, khoảng cách giữa các xe khi xuất phát không nhỏ hơn 15m.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi: Các cơ cấu và thiết bị an toàn của thiết bị khi thử hoạt động đúng thông số và tính năng thiết kế và đáp ứng các quy định tại mục 8.3.


8.4. Kiểm tra thử cứu hộ:


- Cho hệ thống hoạt động ở 100% tải định mức ở các vị trí bất lợi nhất để thử các biện pháp cứu hộ và thao tác của nhân viên cứu hộ. Kiểm tra việc tháo gỡ các cơ cấu an toàn để đưa hành khách về nhà ga an toàn.


- Khi hệ thống có sử dụng máy phát điện dự phòng và bình ắc quy để tháo gỡ các cơ cấu an toàn đưa khách về nhà ga, phải kiểm tra hoạt động của máy phát dự phòng và khả năng trữ điện của bình ắc quy.


9. Xử lý kết quả kiểm định

9.1. Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo quy trình này.


9.2. Thông qua biên bản kiểm định:


Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau:


- Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền;


- Người được cử tham gia và chứng kiến kiểm định;


- Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định.


Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên, người tham gia chứng kiến kiểm định, đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền cùng ký và đóng dấu (nếu có) vào biên bản. Biên bản kiểm định được lập thành hai (02) bản, mỗi bên có trách nhiệm lưu giữ 01 bản.


9.3. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của hệ thống máng trượt (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định).


9.4. Dán tem kiểm định: Khi kết quả kiểm định hệ thống máng trượt đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, kiểm định viên dán tem kiểm định cho hệ thống máng trượt. Tem kiểm định được dán ở vị trí dễ quan sát.


9.5. Cấp giấy Chứng nhận kết quả kiểm định:


9.5.1. Khi hệ thống máng trượt có kết quả kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho hệ thống máng trượt trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.


9.5.2. Khi hệ thống máng trượt có kết quả kiểm định không đạt các yêu cầu thì chỉ thực hiện các bước nêu tại mục 9.1, 9.2 và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định, trong đó phải ghi rõ lý do hệ thống máng trượt không đạt yêu cầu kiểm định, kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn thực hiện các kiến nghị đó; đồng thời gửi biên bản kiểm định và thông báo về cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương nơi lắp đặt, sử dụng hệ thống máng trượt.


10. Thời hạn kiểm định

10.1. Thời hạn kiểm định định kỳ hệ thống máng trượt là 01 năm.


10.2. Trường hợp nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở về thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo đề nghị của nhà chế tạo hoặc cơ sở.


10.3. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.


10.4. Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.


PHỤ LỤC 01

MẪU BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG
(HỆ THỐNG MÁNG TRƯỢT)

......, ngày........ tháng........ năm 20...

BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG

(Ghi đầy đủ thông số kiểm tra, thử nghiệm theo đúng quy trình kiểm định)


1. Thông tin chung


Tên thiết bị:........................................................................................................... 


Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:............................................................................... 


Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 


Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 


Nội dung buổi làm việc với cơ sở:


- Làm việc với ai: (thông tin)


- Người chứng kiến:


2. Thông số cơ bản thiết bị:


- Loại:................................................
- Nhà chế tạo:....................................


- Mã hiệu:..........................................
- Độ dốc trung bình:.......................%


- Số chế tạo:......................................
- Chiều dài đường chạy:............. mét


- Năm chế tạo:...................................
- Công dụng:.....................................


- Tải trọng làm việc tối đa trên mỗi máng trượt:............ Kg/........... người


3. Kiểm tra hồ sơ, tài liệu:


- Lý lịch máy:


- Hồ sơ kỹ thuật:


- Kiểm tra hồ sơ thiết kế, hoàn công móng.


- Kết quả đo các hệ thống chống sét, nối đất:.......


4. Mã nhận dạng các thiết bị đo kiểm:


5. Tiến hành kiểm định Thiết bị:


a) Kiểm tra bên ngoài:


+ Kiểm tra phần kết cấu:


+ Kiểm tra Hệ dẫn động:


+ Kiểm tra xe trượt:


+ Kiểm tra nhà ga và hệ thống điện:


+ Kiểm tra cáp thép và bộ phận căng cáp:


+ Kiểm tra đường trượt:


+ Kiểm tra các hệ thống an toàn:


b) Kiểm tra kỹ thuật:


+ Kiểm tra tốc độ:


c) Thử tải 110%:


+ Phanh:


d) Thử cứu hộ:


6. Xử lý kết quả kiểm định, kiểm tra đánh giá kết quả.


7. Kiến nghị: (nếu có)


		

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





PHỤ LỤC 02

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(HỆ THỐNG MÁNG TRƯỢT)

		(Cơ quan quản lý cấp trên)
(Tên tổ chức KĐ)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		............., ngày... tháng... năm...





BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(HỆ THỐNG MÁNG TRƯỢT)

Số:..........................

Chúng tôi gồm:

1.................................. Số hiệu kiểm định viên:................

2.................................. Số hiệu kiểm định viên:................

Thuộc tổ chức kiểm định:.....................................................................................

Số đăng ký chứng nhận của tổ chức kiểm định:...................................................

Đã tiến hành kiểm định (Tên thiết bị):.................................................................. 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:............................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 

Quy trình kiểm định, tiêu chuẩn áp dụng:............................................................. 

Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:.....................................................

1........................................................ Chức vụ:.....................................................

2........................................................ Chức vụ:.....................................................

I. THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ

		- Loại:....................................................

		- Nhà chế tạo:.........................................



		- Mã hiệu:..............................................

		- Độ dốc trung bình:...........................%



		- Số chế tạo:...........................................

		- Chiều dài đường chạy:................. mét



		- Năm chế tạo:.......................................

		- Công dụng:..........................................



		- Tải trọng làm việc tối đa trên mỗi máng trượt:............Kg/...........người





II. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH

Lần đầu (;
Định kỳ (;
Bất thường (

III. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH

A. Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật:


		TT

		Danh mục

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú



		1

		Lý lịch thiết bị

		

		

		



		2

		Hồ sơ có liên quan

		

		

		



		3

		Nhật ký vận hành

		

		

		



		4

		Sổ theo dõi bảo dưỡng sửa chữa

		

		

		





B. Kiểm tra bên ngoài:

		TT

		Cơ cấu, bộ phận

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú

		

		TT

		Cơ cấu, bộ phận

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú



		

		Nhà ga



		1

		Kết cấu xây dựng

		

		

		

		

		4

		Tiếp đất bảo vệ

		

		

		



		2

		Cầu thang bộ (lối thoát)

		

		

		

		

		5

		Tủ điện

		

		

		



		3

		Hệ thống chiếu sáng

		

		

		

		

		6

		Khoảng cách an toàn

		

		

		



		

		Tuyến Trượt



		1

		Trụ đỡ

		

		

		

		

		4

		Lưới bảo vệ

		

		

		



		2

		Hành lang bảo dưỡng, thoát hiểm

		

		

		

		

		5

		Đài quan sát

		

		

		



		3

		Biển báo

		

		

		

		

		6

		Đèn chiếu sáng

		

		

		



		

		Đường trượt



		1

		Tình trạng

		

		

		

		

		5

		Độ rộng lòng máng

		

		

		



		2

		Khe giãn nở nhiệt

		

		

		

		

		6

		Vật liệu máng

		

		

		



		3

		Độ dày lòng máng

		

		

		

		

		7

		Biển báo hiệu

		

		

		



		4

		Lưới bảo vệ

		

		

		

		

		8

		Tầm quan sát

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		9

		Đèn chiếu sáng

		

		

		





C. Thử vận hành không tải:


		TT

		Kết quả thử không tải

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú



		1

		Tình trạng hoạt động hệ thống

		

		

		



		2

		Hệ thống điện

		

		

		



		3

		Hệ thống lòng máng

		

		

		





D. Thử vận hành có tải:

		TT

		Kết quả thử không tải

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú



		1

		Toàn bộ hệ thống

		

		

		



		2

		Hệ thống bơm nước

		

		

		



		3

		Hệ thống van an toàn

		

		

		



		4

		Kết cấu đỡ máng và các trụ đỡ

		

		

		



		5

		Độ văng cho phép

		

		

		



		6

		Độ nhám lòng máng trượt

		

		

		



		7

		Hệ thống cứu hộ

		

		

		



		8

		Hệ thống báo hiệu

		

		

		





IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Hệ thống máng trượt được kiểm định có kết quả: Đạt (; Không đạt (

Đủ điều kiện hoạt động với tải trọng lớn nhất: (kg)

2. Đã được dán tem kiểm định số......... tại........

3. Các kiến nghị:................................................ 

Thời gian thực hiện kiến nghị:...........................

V. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Thời gian kiểm định lần sau: Ngày.......... tháng....... năm......... 

Lý do rút ngắn thời hạn kiểm định (nếu có):............................. 

Biên bản đã được thông qua ngày......... tháng......... năm 20.....

Tại:........................................................................................................................ 

Biên bản được lập thành........ bản, mỗi bên giữ........bản

Chúng tôi,những kiểm định viên thực hiện việc kiểm định hệ thống này hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác các nhận xét và đánh giá kết quả kiểm định ghi trong biên bản./.


		CƠ SỞ SỬ DỤNG
Cam kết thực hiện đầy đủ, đúng hạn các kiến nghị
(Ký tên và đóng dấu)

		NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

HỆ THỐNG CUNG CẤP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) TẠI NƠI TIÊU THỤ CÔNG NGHIỆP

QTKĐ: 13-2014/BLĐTBXH

Lời nói đầu

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

HỆ THỐNG CUNG CẤP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) TẠI NƠI TIÊU THỤ CÔNG NGHIỆP

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi áp dụng


Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ công nghiệp thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Quy trình này không áp dụng cho:


- Kho chứa LPG đầu mối;


- Trạm cấp LPG cho ô tô;


- Trạm triết nạp bình gas.


Căn cứ vào quy trình này, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình chi tiết cho từng hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ công nghiệp cụ thể nhưng không được trái với quy định của quy trình này.


1.2. Đối tượng áp dụng


- Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ công nghiệp nêu tại Mục 1.1 của Quy trình này (sau đây gọi tắt là cơ sở);


- Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.


2. Tài liệu viện dẫn


- QCVN 01:2008/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực;


- TCVN 8366:2010 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, chế tạo;


- TCVN 6155:1996 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa;


- TCVN 6156:1966 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, phương pháp thử;


- TCVN 7441:2004 - Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ - Yêu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành;


- TCVN 6486:2008 - Khí đốt hóa lỏng (LPG) - Tồn chứa dưới áp suất - Yêu cầu về thiết kế và vị trí lắp đặt;


- TCVN 6008:2010 - Thiết bị áp lực - Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương kiểm tra;


- TCVN 5684:2003 - An toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu chung;


- TCVN 6304:1997 - Chai chứa khí hóa lỏng - Yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển;


- TCVN 9385:2012 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;


- TCVN 9358:2012 - Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung.


Trong trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn tại quy trình kiểm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.


Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn của hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ công nghiệp có thể áp dụng theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy trình này.


3. Thuật ngữ, định nghĩa

Quy trình này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong các tài liệu viện dẫn nêu trên và một số thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:


3.1. Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG):


Là sản phẩm hydrocacbon có nguồn gốc dầu mỏ với thành phần chính là Propan(C3H8) hoặc Butan (C4H10) hoặc hỗn hợp của hai loại này, tại nhiệt độ, áp suất bình thường các hydrocacbon này ở thể khí và khi được nén đến một áp suất nhất định hoặc làm lạnh đến nhiệt độ phù hợp thì chúng chuyển sang thể lỏng.


3.2. Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ công nghiệp


Là hệ thống bao gồm kho tồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trong bồn chứa cố định và hệ thống ống góp dàn chai, các máy hóa hơi, các van điều áp, hệ thống đường ống và bến xuất nhập xe bồn phục vụ cho sử dụng công nghiệp. (không bao gồm hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ dân dụng theo định nghĩa tại khoản 3.2, điều 3 QTKĐ: 14 - 2013/BLĐTBXH)


3.3. Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn hệ thống theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.


3.4. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.


3.5. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:


- Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống;


- Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt;


- Khi sử dụng lại hệ thống đã nghỉ hoạt động từ 12 tháng trở lên;


- Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.


4. Các bước kiểm định


Khi kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ công nghiệp, tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn phải thực hiện lần lượt theo các bước sau:


- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ công nghiệp;


- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong;


- Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm;


- Kiểm tra vận hành;


- Xử lý kết quả kiểm định.


Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu quy định tại phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.


5. Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định

Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định phải phù hợp với đối tượng kiểm định và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm:


5.1. Thiết bị, dụng cụ phục vụ khám xét


- Thiết bị chiếu sáng có điện áp của nguồn không quá 12V, nếu hệ thống làm việc với môi chất cháy nổ phải dùng đèn an toàn phòng nổ.


- Búa kiểm tra có khối lượng từ 0,3kg đến 0,5kg;


- Kính lúp có độ phóng đại phù hợp;


- Dụng cụ đo đạc, cơ khí: Thước cặp, thước dây;


- Thiết bị kiểm tra được bên trong: Thiết bị nội soi.


5.2. Thiết bị, dụng cụ phục vụ thử bền, thử kín


- Thiết bị tạo áp suất có đặc tính kỹ thuật (lưu lượng, áp suất) phù hợp với đối tượng thử;


- Phương tiện, thiết bị kiểm tra độ kín.


5.3. Thiết bị, dụng cụ đo lường


Áp kế có cấp chính xác và thang đo phù hợp với áp suất thử.


5.4. Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra chuyên dùng khác (nếu cần)


- Thiết bị kiểm tra siêu âm chiều dầy;


- Thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn.


6. Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ công nghiệp phải đảm bảo các điều kiện sau đây:


6.1. Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ công nghiệp phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định. 


6.2. Hồ sơ, tài liệu của hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ công nghiệp phải đầy đủ.


6.3. Các yếu tố môi trường, thời tiết không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.


6.4. Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để kiểm định hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ công nghiệp.


7. Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ công nghiệp phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau:


7.1. Thống nhất kế hoạch kiểm định, công việc chuẩn bị và phối hợp giữa tổ chức kiểm định với cơ sở, bao gồm cả những nội dung sau:


7.1.1. Chuẩn bị hồ sơ tài liệu của hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ công nghiệp.


7.1.2. Tháo môi chất, tiến hành khử môi chất trong hệ thống, đảm bảo không ảnh hưởng cho người khi tiến hành công việc kiểm tra.


7.1.3. Tháo các cửa người chui, cửa vệ sinh (nếu có).


7.1.4. Vệ sinh bên trong, bên ngoài hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ công nghiệp.


7.1.5. Chuẩn bị các công trình đảm bảo cho việc xem xét tất cả các bộ phận của hệ thống.


7.1.6. Các bình trong hệ thống đặt dưới mặt đất nếu khó xem xét thì phải áp dụng các biện pháp kiểm tra phù hợp.


7.1.7. Các bình trong hệ thống có những bộ phận đốt nóng bằng điện hoặc có các bộ phận chuyển động thì phải tách riêng ra khỏi bình.


7.1.8. Chuẩn bị điều kiện về nhân lực, vật tư phục vụ kiểm định; cử người tham gia và chứng kiến kiểm định.


7.2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ công nghiệp.


Căn cứ vào các hình thức kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ, tài liệu sau:


7.2.1. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:


7.2.1.1. Kiểm tra lý lịch của các bình trong hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ công nghiệp: Theo QCVN:01-2008 - BLĐTBXH, lưu ý xem xét các tài liệu sau:


- Các chỉ tiêu về kim loại chế tạo, kim loại hàn;


- Tính toán sức bền các bộ phận chịu áp lực;


- Bản vẽ cấu tạo ghi đủ các kích thước chính;


- Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng sửa chữa;


- Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định, trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đối tượng kiểm định.


7.2.1.2. Hồ sơ xuất xưởng của các bình trong hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ công nghiệp: 


- Các chứng chỉ về kim loại chế tạo, kim loại hàn;


- Kết quả kiểm tra chất lượng mối hàn;


- Biên bản nghiệm thử xuất xưởng;


- Tài liệu xuất xưởng của các bộ phận chi tiết khác trong hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ công nghiệp;


- Bản vẽ sơ đồ làm việc của hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ công nghiệp.


7.2.1.3. Các báo cáo kết quả hiệu chuẩn thiết bị đo lường; biên bản kiểm tra tiếp đất, chống sét, thiết bị bảo vệ (nếu có).


7.2.1.4. Hồ sơ lắp đặt:


- Tên cơ sở lắp đặt và cơ sở sử dụng;


- Thiết kế lắp đặt, bản vẽ hoàn công;


- Đặc tính của những vật liệu bổ sung khi lắp đặt;


- Những số liệu về hàn như: công nghệ hàn, mã hiệu que hàn, tên thợ hàn và kết quả thử nghiệm các mối hàn;


- Các biên bản kiểm định từng bộ phận của hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ công nghiệp (nếu có);


- Biên bản nghiệm thu tổng thể hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ công nghiệp;


- Hồ sơ về phòng cháy chữa cháy.


7.2.2. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:


7.2.2.1. Kiểm tra lý lịch hệ thống, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước.


7.2.2.2. Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).


7.2.3. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:


7.2.3.1. Trường hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp: Hồ sơ thiết kế sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, biên bản nghiệm thu sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp.


7.2.3.2. Trường hợp thay đổi vị trí lắp đặt: Xem xét hồ sơ lắp đặt.


7.2.3.3. Trường hợp sau khi hệ thống không làm việc từ 12 tháng trở lên xem xét hồ sơ như kiểm định định kỳ.


Đánh giá kết quả hồ sơ, lý lịch: Kết quả đạt yêu cầu khi:


- Lý lịch của các bình chịu áp lực đầy đủ và đáp ứng điều 2.4 của QCVN 01-2008/BLĐTBXH.


- Nếu không đảm bảo, cơ sở phải có biện pháp khắc phục bổ sung theo điều 3.2.2 của QCVN 01-2008/BLĐTBXH.


7.3. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định.


7.4. Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định.


8. Tiến hành kiểm định

Khi tiến hành kiểm định hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ công nghiệp phải thực hiện theo trình tự sau:


8.1.1. Mặt bằng, vị trí lắp đặt.


8.1.2. Hệ thống chiếu sáng vận hành.


8.1.3. Sàn thao tác, cầu thang, giá treo...


8.1.4. Hệ thống tiếp đất an toàn điện, chống sét.


8.1.5. Kiểm tra các thông số kỹ thuật trên nhãn mác của hệ thống và các bình trong hệ thống so với thiết kế và hồ sơ lý lịch.


8.1.6. Kiểm tra tình trạng của các thiết bị an toàn, đo lường và phụ trợ về số lượng, kiểu loại, các thông số kỹ thuật so với thiết kế và tiêu chuẩn quy định.


8.1.7. Kiểm tra các loại đường ống, các loại van, phụ tùng đường ống lắp trên hệ thống về số lượng, kiểu loại, các thông số kỹ thuật so với thiết kế và tiêu chuẩn quy định.


8.1.8. Kiểm tra tình trạng của các thiết bị phụ trợ khác kèm theo phục vụ quá trình làm việc của hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ công nghiệp.


8.1.9. Kiểm tra tình trạng mối hàn, bề mặt kim loại các bộ phận chịu áp lực. Khi có nghi ngờ thì yêu cầu cơ sở áp dụng các biện pháp kiểm tra bổ sung phù hợp để đánh giá chính xác hơn.


8.1.10. Kiểm tra các chi tiết ghép nối.


8.1.11. Kiểm tra hệ thống làm mát, thiết bị kiểm tra cảnh báo rò rỉ LPG...


8.1.12. Đối với hệ thống cung cấp bằng dàn chai và ống góp chú ý kiểm tra hệ thống thông gió cho các kho chứa chai.


Đánh giá kết quả: Kết quả đạt yêu cầu khi:


- Đối với các bình chịu áp lực trong hệ thống: Đáp ứng các quy định theo mục 3 của TCVN 6155:1996. Đáp ứng các quy định theo mục 8 của TCVN 8366:2010.


- Không có các vết nứt, phồng, móp, bị ăn mòn quá quy định, dấu vết xì hở môi chất ở các bộ phận chịu áp lực và ở các mối hàn, mối nối.


8.2. Kiểm tra kỹ thuật bên trong hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ công nghiệp:


8.2.1. Kiểm tra tình trạng bề mặt kim loại các bộ phận chịu áp lực.


8.2.2. Kiểm tra tình trạng cặn bẩn, han gỉ, ăn mòn thành kim loại bên trong của các bộ phận chịu áp lực.


8.2.3. Kiểm tra tình trạng mối hàn, bề mặt kim loại các bộ phận chịu áp lực. Khi có nghi ngờ thì yêu cầu cơ sở áp dụng các biện pháp kiểm tra bổ sung phù hợp để đánh giá chính xác hơn.


8.2.4. Đối với những vị trí không thể tiến hành kiểm tra bên trong khi kiểm định thì việc kiểm tra tình trạng kỹ thuật phải được thực hiện theo tài liệu kỹ thuật của nhà chế tạo. Trong tài liệu phải ghi rõ: hạng mục, phương pháp và trình tự kiểm tra.


8.2.5. Khi không có khả năng kiểm tra bên trong do đặc điểm kết cấu của hệ thống, cho phép thay thế việc kiểm tra bên trong bằng thử thủy lực với áp suất thử quy định và kiểm tra những bộ phận có thể khám xét được.


Đánh giá kết quả: Kết quả đạt yêu cầu khi:


- Đối với các bình chịu áp lực trong hệ thống: Đáp ứng các quy định theo Mục 3 của TCVN 6155:1996. Đáp ứng các quy định theo Mục 8 của TCVN 8366:2010.


- Không có các vết nứt, phồng, móp, bị ăn mòn quá quy định ở các bộ phận chịu áp lực của hệ thống.


8.3. Kiểm tra kỹ thuật, thử nghiệm hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ công nghiệp.


8.3.1. Các bình chịu áp lực trong hệ thống được miễn thử bền khi kiểm định lần đầu nếu được thử xuất xưởng không quá 18 tháng, được bảo quản tốt, khi vận chuyển và lắp đặt không có biểu hiện bị va đập, biến dạng. Biên bản kiểm định phải ghi rõ lý do và đính kèm các biên bản thử xuất xưởng của cơ sở chế tạo, biên bản nghiệm thu lắp đặt (nếu có).


8.3.2. Nếu hệ thống có kết cấu nhiều phần làm việc ở các cấp áp suất khác nhau có thể tách và thử riêng cho từng phần.


8.3.3. Khi kiểm tra, phải có biện pháp cách ly để đảm bảo các thiết bị bảo vệ tự động, đo lường không bị phá hủy ở áp suất thử. Trong trường hợp không đảm bảo được thì phải tháo các thiết bị này ra.


8.3.4. Thử bền.


Thời hạn thử bền không quá 6 năm một lần, trong trường hợp kiểm định bất thường thì phải tiến hành thử bền với các yêu cầu như sau:


8.3.4.1. Môi chất thử là chất lỏng (nước, chất lỏng không ăn mòn, không độc hại), Khí (khí trơ hoặc khí nén) nhiệt độ môi chất thử dưới 50oC và không thấp hơn nhiệt độ môi trường xung quanh quá 5oC.


8.3.4.2. Áp suất, thời gian duy trì áp suất thử được quy định tại bảng 1


Bảng 1. Áp suất, thời gian duy trì áp suất thử bền bằng chất lỏng

		Loại thiết bị

		Áp suất thử (bar)

		Thời gian duy trì (phút)



		Bồn chứa

		1,5 Ptk hoặc 27

		05



		Thiết bị hóa hơi

		1,5 Ptk

		05



		Đường ống lỏng

		1,1 lần giá trị áp suất đặt của van an toàn

		> 15



		Đường ống hơi

Plv > 1 bar

		≥ 10,5

		> 15



		Đường ống hơi

 0,03 bar < Plv ≤ 1,0 bar

		1,05

		> 15



		Đường ống hơi 

Plv ≤ 0,03 bar

		0,75

		> 15





Plv - Áp suất làm việc.


Ptk - Áp suất thiết kế.


Áp suất, thời gian duy trì áp suất thử bền bằng khí

		Loại thiết bị

		Áp suất thử (bar)

		Thời gian duy trì (phút)



		Đường ống lỏng

		1,1 lần giá trị áp suất đặt của van an toàn

		> 15



		Đường ống hơi

Plv > 1 bar

		≥ 10,5

		> 15



		Đường ống hơi

0,03 bar < Plv ≤ 1,0 bar

		1,05

		> 15



		Đường ống hơi

Plv ≤ 0,03 bar

		0,75

		> 15





Plv - Áp suất làm việc.

Ptk - Áp suất thiết kế.


8.3.4.3. Trình tự thử bền:

8.3.4.3.1. Nạp môi chất thử: Nạp đầy môi chất thử vào hệ thống. (lưu ý việc xả khí khi thử bằng chất lỏng). 

8.3.4.3.2. Tăng áp suất lên đến áp suất thử (lưu ý tăng từ từ để tránh hiện tượng dãn nở đột ngột làm hỏng thiết bị và nghiêm cấm việc gõ búa khi ở áp suất thử). Theo dõi, phát hiện các hiện tượng bất thường trong quá trình thử.

Khi thử bằng khí chú ý nâng áp tuân thủ điều 6.1.3.4 TCVN 7441:2004.

8.3.4.3.3. Duy trì áp suất thử theo quy định.

8.3.4.3.4. Giảm áp suất từ từ về áp suất làm việc, giữ nguyên áp suất này trong suốt quá trình kiểm tra. Sau đó giảm áp suất về (0); khắc phục các tồn tại (nếu có) và kiểm tra lại kết quả đã khắc phục được.


8.3.4.4. Việc thử khí chỉ cho phép khi có kết quả tốt về kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong và phải tính toán kiểm tra bền trên cơ sở dữ liệu đo đạc trực tiếp trên hệ thống.

8.3.4.4.1. Khi thử khí phải áp dụng biện pháp an toàn sau:

- Van và áp kế trên đường ống nạp khí phải đưa ra xa chỗ đặt đường ống hoặc để ngoài buồng đặt đường ống;

- Trong thời gian chịu áp lực thử khí, người không có trách nhiệm phải tránh ra một chỗ an toàn.

8.3.4.4.2. Kiểm tra độ kín bằng dung dịch xà phòng hoặc bằng các biện pháp khác.

Đánh giá kết quả: Kết quả thử đạt yêu cầu khi:

- Không có hiện tượng rạn nứt;

- Không tìm ra bọt khí, bụi nước, rỉ nước qua các mối hàn, mối nối;

- Không phát hiện có biến dạng;

- Độ sụt áp cho phép trong thời gian duy trì áp suất thử: ≤ 0,5% áp suất thử.

8.3.5. Thử kín:

8.3.5.1. Môi chất thử: Không khí hoặc khí trơ.

8.3.5.2. Áp suất, thời gian duy trì áp suất thử được quy định tại bảng 2.

Bảng 2. Áp suất, thời gian duy trì thử kín

		Loại thiết bị

		Áp suất thử (bar)

		Thời gian duy trì (phút)



		Bồn chứa

		7,5

		Duy trì trong quá trình kiểm tra

Nhưng không nhỏ hơn 30 phút



		Thiết bị hóa hơi

		7,5

		Duy trì trong quá trình kiểm tra

Nhưng không nhỏ hơn 30 phút



		Đường ống lỏng

		7,5

		Duy trì trong quá trình kiểm tra

Nhưng không nhỏ hơn 30 phút



		Đường ống hơi 

Plv > 1 bar

		7,5

		Duy trì trong quá trình kiểm tra

Nhưng không nhỏ hơn 30 phút



		Đường ống hơi 

0,03 bar < Plv ≤ 1,0 bar

		1,05

		Duy trì trong quá trình kiểm tra

Nhưng không nhỏ hơn 30 phút



		Đường ống hơi 

Plv ≤ 0,03 bar

		0,75

		Duy trì trong quá trình kiểm tra

Nhưng không nhỏ hơn 30 phút





Lưu ý:


Thời gian duy trì thử kín đảm bảo được sự ổn định của áp suất môi chất thử và thời gian kiểm tra.


8.3.5.3. Nạp môi chất thử vào hệ thống và tăng áp suất đến áp suất thử.


8.3.5.4. Phát hiện các rò rỉ bằng dung dịch xà phòng hoặc bằng các biện pháp khác.


Đánh giá kết quả: Thử kín đạt yêu cầu khi:


- Không phát hiện rò rỉ khí;


- Độ sụt áp cho phép trong thời gian duy trì áp suất thử: ≤ 0,5% áp suất thử.


8.4. Kiểm tra vận hành hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ công nghiệp.


8.4.1. Kiểm tra đầy đủ các điều kiện để có thể đưa hệ thống vào vận hành.


8.4.2. Kiểm tra tình trạng làm việc của hệ thống và các phụ kiện kèm theo; sự làm việc của các thiết bị đo lường, bảo vệ.


8.4.3. Van an toàn được hiệu chỉnh và niêm chì như sau:


- Đối với bồn chứa: Áp suất đặt của van an toàn bằng áp suất thiết kế;


- Đối với bình hóa hơi: Áp suất đặt của van an toàn không quá 1,15 lần áp suất làm việc lớn nhất;


- Đối với đường ống dẫn lỏng áp suất đặt van an toàn là 24 bar;


- Đối với đường hơi: Áp suất đặt của van an toàn không quá 1,15 lần áp suất làm việc lớn nhất.


Đánh giá kết quả: Kết quả đạt yêu cầu khi hệ thống, các thiết bị phụ trợ và các thiết bị đo lường bảo vệ làm việc bình thường, các thông số làm việc ổn định.


9. Xử lý kết quả kiểm định

9.1. Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo quy trình này.


9.2. Thông qua biên bản kiểm định:


Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau:


- Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền;


- Người được giao tham gia và chứng kiến kiểm định;


- Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định.


Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên, người tham gia chứng kiến kiểm định, đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền cùng ký và đóng dấu (nếu có) vào biên bản. Biên bản kiểm định được lập thành hai (02) bản, mỗi bên có trách nhiệm lưu giữ 01 bản.


9.3. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của hệ thống hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ công nghiệp (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định).


9.4. Dán tem kiểm định: Kiểm định viên dán tem kiểm định khi thiết bị đạt yêu cầu. Tem được dán ở vị trí dễ quan sát.


9.5. Chứng nhận kết quả kiểm định hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ công nghiệp:


9.5.1. Khi hệ thống được kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho hệ thống trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.


9.5.2. Khi hệ thống được kiểm định không đạt các yêu cầu thì chỉ thực hiện các bước 9.1, 9.2 và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định, phải ghi rõ lý do hệ thống không đạt yêu cầu kiểm định, kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn thực hiện các kiến nghị đó; đồng thời gửi biên bản kiểm định và thông báo về cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương nơi lắp đặt, sử dụng hệ thống.


10. Thời hạn kiểm định

10.1. Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 02 năm. Đối với hệ thống đã sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 01 năm.


10.2. Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo và yêu cầu của cơ sở.


10.3. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.


10.4. Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.


PHỤ LỤC 01

MẪU BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG
(KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỐNG CUNG CẤP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG))

......, ngày........ tháng........ năm 20...

BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG

(Ghi đầy đủ thông số kiểm tra, thử nghiệm theo đúng quy trình kiểm định)

I. Thông tin chung

Tên thiết bị:........................................................................................................... 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:............................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:..........................................................................................

Nội dung buổi làm việc với cơ sở:

- Làm việc với ai: (thông tin)

- Người chứng kiến:

II. Thông số kỹ thuật của hệ thống

1. Thông số kỹ thuật của hệ thống

		Mã hiệu:

		Áp suất thiết kế (cao áp/hạ áp):

		(bar)



		Số chế tạo:

		Áp suất làm việc lớn nhất (cao áp/hạ áp):

		(bar)



		Năm chế tạo:

		Đơn vị chế tạo:

		





2. Thông số kỹ thuật bồn chứa LPG

		Mã hiệu:

		Áp suất thiết kế:

		(bar)



		Số chế tạo:

		Áp suất làm việc:

		(bar)



		Năm chế tạo:

		Đơn vị chế tạo:

		





3. Thông số kỹ thuật thiết bị hóa hơi

		Mã hiệu:

		Áp suất thiết kế:

		bar 



		Số chế tạo:

		Áp suất làm việc:

		bar 



		Năm chế tạo:

		Đơn vị chế tạo:

		





III. Kiểm tra hồ sơ

1. Kiểm định lần đầu:

a) Hồ sơ xuất xưởng


- Lý lịch, hồ sơ của hệ thống


- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý làm việc của hệ thống.


- Bản vẽ cấu tạo các bộ phận chịu áp lực trong hệ thống.


- Các chứng chỉ kiểm tra chất lượng vật liệu chế tạo, vật liệu hàn.


- Các biên bản kiểm tra mối hàn... b) Hồ sơ lắp đặt:


- Thiết kế lắp đặt.


- Biên bản nghiệm thu lắp đặt.


c) Các chứng chỉ kiểm tra về đo lường.


- Phiếu kiểm định thiết bị đo lường (áp kế).


- Biên bản kiểm tra tiếp địa, chống sét.


- Biên bản kiểm tra van an toàn.


2. Khi kiểm định định kỳ và bất thường

- Lý lịch, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước.


- Nhật ký vận hành.

- Sổ theo dõi sửa chữa, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).

- Hồ sơ thiết kế, sửa chữa, biên bản về chất lượng sửa chữa, thay đổi.

IV. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong:

1. Vị trí lắp đặt (khoảng cách, cầu thang, sàn thao tác).


2. Chống sét, nối đất bảo vệ, chiếu sáng vận hành, thông gió.


3. Các bộ phận chịu áp lực (tình trạng bề mặt kim loại và mối hàn):


- Bồn chứa LPG.


- Chai chứa khí.


- Thiết bị hóa hơi:


- Đường ống.


4. Tình trạng của thiết bị kiểm tra, an toàn, dụng cụ đo kiểm:


- Van an toàn (Số lượng, loại, đường kính, áp suất đặt).


- Áp kế (Số lượng, thang đo, đơn vị đo, cấp chính xác, số tem, thời hạn hiệu chuẩn).


- Đo mức (Số lượng, loại).


5. Tình trạng bề mặt kim loại, mối hàn:


V. Thử bền, thử kín

- Môi chất thử:


- Áp suất thử.


- Thời gian thử.


- Kết quả (Tình trạng rò rỉ, tình trạng biến dạng, độ tụt áp):


VI. Thử vận hành

- Tình trạng làm việc của các thiết bị chịu áp lực trong hệ thống.

- Tình trạng làm việc của thiết bị đo lường, van an toàn.

- Tình trạng làm việc của thiết bị phụ trợ.

		

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





PHỤ LỤC 02

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 
HỆ THỐNG CUNG CẤP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG)

		(Cơ quan quản lý cấp trên)
(Tên tổ chức KĐ)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		............., ngày... tháng... năm...





BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(HỆ THỐNG CUNG CẤP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG))

Số:..............

Chúng tôi gồm:

1.................................. Số hiệu kiểm định viên:................

2.................................. Số hiệu kiểm định viên:................ Thuộc:...................................................................................................................

Số đăng ký chứng nhận của tổ chức kiểm định:...................................................

Đã tiến hành kiểm định:........................................................................................ 

Của (ghi rõ tên cơ sở):.......................................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:......................................................................................... 

Quy trình kiểm định áp dụng:............................................................................... 

Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:.....................................................

1.......................................................... Chức vụ:...................................................

2.......................................................... Chức vụ:...................................................

I. THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG

Mã hiệu, ký hiệu:............... Số chế tạo:......... Năm chế tạo (lắp đặt):................... 

Nhà chế tạo:.......................................................................................................... 

Áp suất tồn trữ lớn nhất:................... bar Dung lượng tồn trữ:....................... tấn

Áp suất làm việc lớn nhất của đường ống:....... bar Chiều dài tổng cộng:........ m

Công dụng:............................................................................................................ 

Ngày kiểm định gần nhất:...................... Do:........................................................

II. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH

Lần đầu (;
Định kỳ (;
Bất thường (

1. Kiểm tra hồ sơ:

III. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH

- Nhận xét:............................................................................................................

- Đánh giá kết quả:
Đạt (
Không đạt (

2. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong:

		Hạng mục kiểm tra

		Đạt

		Không đạt



		Vị trí lắp đặt, khoảng cách

		

		



		Chiếu sáng vận hành

		

		



		Thông gió

		

		



		Sàn, cầu thang thao tác

		

		



		Hệ thống chống sét, tiếp địa an toàn

		

		



		Bồn chứa, dàn chai

		

		



		Tình trạng kim loại các bộ phận, chi tiết chịu áp lực

		

		



		Tình trạng mối hàn, mối nối các bộ phận, chi tiết chịu áp lực

		

		



		Hệ thống đường ống

		

		



		Thiết bị hóa hơi

		

		



		Các thiết bị phụ trợ:

		

		



		Hệ thống làm mát, cảnh báo rò rỉ LPG

		

		



		Các thiết bị đo lường, bảo vệ, an toàn và tự động

		

		





- Nhận xét:.............................................................................................................

- Đánh giá kết quả:
Đạt (
Không đạt (

3. Thử nghiệm:

		Nội dung thử

		Bộ phận

		Môi chất thử

		Áp suất thử (bar)

		Thời gian duy trì (phút)



		Thử bền

		Bồn chứa (Ống góp)

		

		

		



		

		Bình hóa hơi

		

		

		



		

		Đường lỏng

		

		

		



		

		Đường hơi

		

		

		



		Thử kín

		Bồn chứa (Ống góp)

		

		

		



		

		Bình hóa hơi

		

		

		



		

		Đường lỏng

		

		

		



		

		Đường hơi

		

		

		



		Thử vận hành

		

		

		

		





- Nhận xét:.............................................................................................................

- Đánh giá kết quả:
Đạt (
Không đạt (

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Hệ thống được kiểm định có kết quả: Đạt (
Không đạt (

2. Đã được dán tem kiểm định số:.............................. Tại vị trí:..........................

3. Áp suất làm việc lớn nhất:

+ Tồn trữ:............... bar
+ Hóa hơi:............ bar 
+ Đường ống:............. bar

4. Áp suất đặt của van an toàn:


		Vị trí

		Áp suất mở (bar)

		Áp suất đóng (bar)



		Bồn chứa (Ống góp)

		

		



		Bình hóa hơi

		

		



		Đường lỏng

		

		



		Đường hơi

		

		





5. Các kiến nghị:................................................................................................... 

Thời gian thực hiện kiến nghị:..............................................................................

V. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Kiểm định định kỳ ngày........................... tháng...................... năm.....................

Lý do rút ngắn thời hạn:........................................................................................ 

Biên bản đã được thông qua ngày................... tháng................. năm................... 

Tại:........................................................................................................................ 

Biên bản được lập thành........... bản, mỗi bên giữ............... bản.

Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện kiểm định hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác các nhận xét và đánh giá kết quả kiểm định ghi trong biên bản này./.

		CHỦ CƠ SỞ
Cam kết thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các kiến nghị
(Ký tên và đóng dấu)

		NGƯỜI THAM GIA CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

HỆ THỐNG CUNG CẤP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG TẠI NƠI TIÊU THỤ DÂN DỤNG

QTKĐ: 14-2014/BLĐTBXH

Lời nói đầu

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ dân dụng do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 

HỆ THỐNG CUNG CẤP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) TẠI NƠI TIÊU THỤ DÂN DỤNG

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi áp dụng


Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ dân dụng thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Quy trình này không áp dụng cho:


- Kho chứa LPG đầu mối;


- Trạm cấp LPG cho ô tô;


- Trạm triết nạp bình gas.


Căn cứ vào quy trình này, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình chi tiết cho từng hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ dân dụng cụ thể nhưng không được trái với quy định của quy trình này.


1.2. Đối tượng áp dụng


- Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ dân dụng nêu tại Mục 1.1 của Quy trình này (sau đây gọi tắt là cơ sở);


- Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.


2. Tài liệu viện dẫn

- QCVN: 01-2008/BLĐTBX - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động Nồi hơi và Bình chịu áp lực;


- TCVN 7441:2004 - Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ - Yêu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành;


- TCVN 6486:2008 - Khí đốt hóa lỏng (LPG) - Tồn chứa dưới áp suất - Yêu cầu về thiết kế và vị trí lắp đặt;


- TCVN 6484:1999 - Khí đốt hóa lỏng (LPG)- Xe bồn vận chuyển - Yêu cầu an toàn về thiết kế, chế tạo và sử dụng;


- TCVN 8366:2010 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, chế tạo;


- TCVN 6155:1996 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa;


- TCVN 6156:1966 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, phương pháp thử;


- TCXDVN 377:2006 - Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thiết kế;


- TCXDVN 387:2006 - Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu;


- TCVN 6008:2010 - Thiết bị áp lực - Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;


- TCVN 9385:2012 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;


- TCVN 9358:2012 - Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung.


Trong trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn tại quy trình kiểm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.


Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn của hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ dân dụng có thể áp dụng theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy trình này.


3. Thuật ngữ, định nghĩa

Quy trình này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong các tài liệu viện dẫn nêu trên và một số thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:


3.1. Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)


Là sản phẩm hydrocacbon có nguồn gốc dầu mỏ với thành phần chính là Propan(C3H8) hoặc Butan (C4H10) hoặc hỗn hợp của hai loại này. Tại nhiệt độ, áp suất bình thường các hydrocacbon này ở thể khí và khi được nén đến một áp suất nhất định hoặc làm lạnh đến nhiệt độ phù hợp thì chúng chuyển sang thể lỏng.


3.2. Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ dân dụng


Là hệ thống sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dùng để cấp LPG từ bồn chứa cố định và hệ thống giàn chai chứa LPG trực tiếp qua đường ống dẫn LPG phục vụ cho khu dân cư, nhà chung cư, chung cư hỗn hợp nhà ở - văn phòng, nhà ở - chức năng khác.


3.3. Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn hệ thống theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.


3.4. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.


3.5. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:


- Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống;


- Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt;


- Khi sử dụng lại hệ thống đã nghỉ hoạt động từ 12 tháng trở lên;


- Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.


4. Các bước kiểm định

Khi kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ dân dụng, tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn phải thực hiện lần lượt theo các bước sau:


- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị;


- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong;


- Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm;


- Kiểm tra vận hành;


- Xử lý kết quả kiểm định.


Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu quy định tại phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.


5. Thiết bị , dụng cụ phục vụ kiểm định

Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định phải phù hợp với đối tượng kiểm định và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm:


5.1. Thiết bị, dụng cụ phục vụ khám xét


- Thiết bị chiếu sáng có điện áp của nguồn không quá 12V, nếu hệ thống làm việc với môi chất cháy nổ phải dùng đèn an toàn phòng nổ.


- Búa kiểm tra có khối lượng từ 0,3kg đến 0,5kg;


- Kính lúp có độ phóng đại phù hợp;


- Dụng cụ đo đạc, cơ khí: Thước cặp, thước dây;


- Thiết bị kiểm tra được bên trong: Thiết bị nội soi.


5.2. Thiết bị, dụng cụ phục vụ thử bền, thử kín


- Thiết bị tạo áp suất có đặc tính kỹ thuật (lưu lượng, áp suất) phù hợp với đối tượng thử;


- Phương tiện, thiết bị kiểm tra độ kín.


5.3. Thiết bị, dụng cụ đo lường


Áp kế có cấp chính xác và thang đo phù hợp với áp suất thử.


5.4. Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra chuyên dùng khác (nếu cần)


- Thiết bị kiểm tra siêu âm chiều dầy;


- Thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn.


6. Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ dân dụng phải đảm bảo các điều kiện sau đây:


6.1. Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ dân dụng phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.


6.2. Hồ sơ, tài liệu của hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ dân dụng phải đầy đủ.


6.3. Các yếu tố môi trường, thời tiết không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.


6.4. Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để kiểm định hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ dân dụng.


7. Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định cung cấp khí hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ dân dụng phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau:

7.1. Thống nhất kế hoạch kiểm định, công việc chuẩn bị và phối hợp giữa tổ chức kiểm định với cơ sở, bao gồm cả những nội dung sau:

7.1.1. Chuẩn bị hồ sơ tài liệu của hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ dân dụng.

7.1.2. Tháo môi chất, tiến hành khử môi chất trong hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ dân dụng, đảm bảo không ảnh hưởng cho người khi tiến hành công việc kiểm tra. (việc xả, hút LPG bằng thiết bị chuyên dụng, có các biện pháp xử lý an toàn, không được xả trực tiếp ra môi trường)

7.1.3. Tháo các cửa người chui, cửa vệ sinh của các bồn chứa (nếu có).

7.1.4. Vệ sinh bên trong, bên ngoài các thiết bị của hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ dân dụng.

7.1.5. Chuẩn bị các công trình đảm bảo cho việc xem xét tất cả các bộ phận của hệ thống.

7.1.6. Các bình trong hệ thống đặt dưới mặt đất nếu khó xem xét thì phải áp dụng biện pháp kiểm tra phù hợp.

7.1.7. Các bình trong hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ dân dụng có những bộ phận đốt nóng bằng điện hoặc có các bộ phận chuyển động thì phải tách riêng ra khỏi bình.

7.1.8. Chuẩn bị điều kiện về nhân lực, vật tư phục vụ kiểm định; cử người tham gia và chứng kiến kiểm định.

7.2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ dân dụng.

Căn cứ vào các hình thức kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật sau:

7.2.1. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:

7.2.1.1. Kiểm tra lý lịch của các bình trong hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ dân dụng: Theo QCVN: 01-2008 - BLĐTBXH, lưu ý xem xét các tài liệu sau:

- Các chỉ tiêu về kim loại chế tạo, kim loại hàn;

- Tính toán sức bền các bộ phận chịu áp lực;

- Bản vẽ cấu tạo ghi đủ các kích thước chính;

- Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng sửa chữa;

- Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định, trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đối tượng kiểm định.

7.2.1.2. Hồ sơ xuất xưởng của các bình trong hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ dân dụng:

- Các chứng chỉ kiểm tra chất lượng về kim loại chế tạo, kim loại hàn;

- Kết quả kiểm tra chất lượng mối hàn;

- Biên bản nghiệm thử xuất xưởng;

- Tài liệu xuất xưởng của các bộ phận chi tiết khác trong hệ thống;

- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ dân dụng.

7.2.1.3. Các báo cáo kết quả hiệu chuẩn thiết bị đo lường; biên bản kiểm tra tiếp đất, chống sét, thiết bị bảo vệ (nếu có).

7.2.1.4. Hồ sơ lắp đặt hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ dân dụng:

- Tên cơ sở lắp đặt và cơ sở sử dụng;

- Thiết kế lắp đặt, bản vẽ hoàn công;

- Đặc tính của những vật liệu bổ sung khi lắp đặt;

- Những số liệu về hàn như: công nghệ hàn, mã hiệu que hàn, tên thợ hàn và kết quả thử nghiệm các mối hàn;

- Các biên bản kiểm định từng bộ phận của hệ thống (nếu có);

- Biên bản nghiệm thu tổng thể hệ thống;

- Hồ sơ về PCCC đã được phê duyệt của cơ quan quản lý về PCCC;


- Các nội quy, tiêu lệnh phòng cháy, chữa cháy.


7.2.2. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:

7.2.2.1. Lý lịch, hồ sơ lưu trữ, biên bản kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định lần trước.


7.2.2.2. Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).

7.2.3. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:

7.2.3.1.Trường hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp: Hồ sơ thiết kế sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, biên bản nghiệm thu sau sửa chữa ,cải tạo, nâng cấp.

7.2.3.2. Trường hợp thay đổi vị trí lắp đặt: Xem xét hồ sơ lắp đặt.

7.2.3.3. Trường hợp sau khi hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ dân dụng không làm việc từ 12 tháng trở lên xem xét hồ sơ như kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ.

Đánh giá kết quả hồ sơ, lý lịch: Kết quả đạt yêu cầu khi:

- Lý lịch của các bình chịu áp lực đầy đủ và đáp ứng điều 2.4 của QCVN 01-2008/BLĐTBXH;

- Nếu không đảm bảo, cơ sở phải có biện pháp khắc phục bổ sung theo điều 3.2.2 của QCVN 01-2008/BLĐTBXH.

7.3. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định.

7.4. Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định.

8. Tiến hành kiểm định

Khi tiến hành kiểm định hệ thống phải thực hiện theo trình tự sau:


8.1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài:


8.1.1. Mặt bằng, khoảng cách, vị trí lắp đặt của bồn, nhà đặt ống góp dàn chai.


8.1.2. Hệ thống chiếu sáng vận hành và an toàn phòng nổ.


8.1.3. Sàn thao tác, cầu thang, giá treo...


8.1.4. Hệ thống tiếp đất an toàn điện, chống sét.


8.1.5. Kiểm tra các thông số kỹ thuật trên nhãn mác của hệ thống và các bình trong hệ thống so với thiết kế và hồ sơ lý lịch.


8.1.6. Kiểm tra tình trạng của các thiết bị an toàn, đo lường và phụ trợ về số lượng, kiểu loại, các thông số kỹ thuật so với thiết kế và tiêu chuẩn quy định.


8.1.7. Kiểm tra các loại đường ống, các loại van, phụ tùng đường ống lắp trên hệ thống về số lượng, kiểu loại, các thông số kỹ thuật so với thiết kế và tiêu chuẩn quy định.


8.1.8. Kiểm tra tình trạng của các thiết bị phụ trợ khác kèm theo phục vụ quá trình làm việc của hệ thống.


8.1.9. Kiểm tra tình trạng mối hàn, bề mặt kim loại các bộ phận chịu áp lực. Khi có nghi ngờ thì yêu cầu cơ sở áp dụng các biện pháp kiểm tra bổ sung phù hợp để đánh giá chính xác hơn.


8.1.10. Kiểm tra các chi tiết ghép nối.


8.1.11. Kiểm tra hệ thống làm mát, thiết bị kiểm tra cảnh báo rò rỉ LPG và các phương tiện phòng cháy chữa cháy...


8.1.12. Đối với hệ thống cung cấp bằng ống góp giàn chai chú ý kiểm tra hệ thống thông gió cho các kho chứa chai.


Đánh giá kết quả: Kết quả đạt yêu cầu khi:


- Đối với các bình chịu áp lực trong hệ thống: Đáp ứng các quy định theo Mục 3 của TCVN 6155:1996, đáp ứng các quy định theo Mục 8 của TCVN 8366:2010;


- Đối với hệ thống đáp ứng các quy định theo Mục 4 của TCVN 7441:2004;


- Không có các vết nứt, phồng, móp, bị ăn mòn quá quy định, dấu vết xì hở môi chất ở các bộ phận chịu áp lực và ở các mối hàn, mối nối.


8.2. Kiểm tra kỹ thuật bên trong:


8.2.1. Kiểm tra tình trạng bề mặt kim loại các bộ phận chịu áp lực.


8.2.2. Kiểm tra tình trạng cặn bẩn, han gỉ, ăn mòn thành kim loại bên trong của các bộ phận chịu áp lực.


8.2.3. Kiểm tra tình trạng mối hàn, bề mặt kim loại các bộ phận chịu áp lực. Khi có nghi ngờ thì yêu cầu cơ sở áp dụng các biện pháp kiểm tra bổ sung phù hợp để đánh giá chính xác hơn.


8.2.4. Đối với những vị trí không thể tiến hành khám xét bên trong thì việc kiểm tra tình trạng kỹ thuật phải được thực hiện theo khối lượng, phương pháp và trình tự kiểm tra trong tài liệu kỹ thuật của nhà chế tạo.


8.2.5. Trường hợp các bình chịu áp lực trong hệ thống có ống chùm, nếu thấy nghi ngờ về tình trạng kỹ thuật trong khu vực ống chùm thì phải yêu cầu cơ sở tháo từng phần hoặc toàn bộ ống chùm ra để kiểm tra


8.2.6. Khi không có khả năng kiểm tra bên trong do đặc điểm kết cấu của hệ thống, cho phép thay thế việc kiểm tra bên trong bằng thử bền với áp suất thử quy định và kiểm tra những bộ phận có thể khám xét được.


Đánh giá kết quả: Kết quả đạt yêu cầu khi:


- Đối với các bình chịu áp lực trong hệ thống: đáp ứng các quy định theo Mục 3 của TCVN 6155:1996, đáp ứng các quy định theo Mục 8 của TCVN 8366:2010.


- Không có các vết nứt, phồng, móp, ăn mòn quá quy định ở các bộ phận chịu áp lực của hệ thống.


8.3. Kiểm tra kỹ thuật , thử nghiệm.


8.3.1. Các bình chịu áp lực trong hệ thống được miễn thử bền khi kiểm định lần đầu nếu được thử xuất xưởng không quá 18 tháng, được bảo quản tốt, khi vận chuyển và lắp đặt không có biểu hiện bị va đập, biến dạng. Biên bản kiểm định phải ghi rõ lý do và đính kèm các biên bản thử xuất xưởng của cơ sở chế tạo, biên bản nghiệm thu lắp đặt (nếu có).


8.3.2. Nếu hệ thống có kết cấu nhiều phần làm việc ở các cấp áp suất khác nhau có thể tách và thử riêng cho từng phần.


8.3.3. Khi kiểm tra, phải có biện pháp cách ly để đảm bảo các thiết bị bảo vệ tự động, đo lường không bị phá hỏng ở áp suất thử. Trong trường hợp không đảm bảo được thì phải tháo các thiết bị này ra.


8.3.4. Thử bền.


Thời hạn thử bền không quá 6 năm một lần, trong trường hợp kiểm định bất thường thì phải tiến hành thử bền


8.3.4.1. Môi chất thử là chất lỏng (nước, chất lỏng không ăn mòn, không độc hại), không khí hoặc khí trơ, nhiệt độ môi chất thử dưới 50oC và không thấp hơn nhiệt độ môi trường xung quanh quá 5oC...


8.3.4.2. Áp suất, thời gian duy trì áp suất thử được quy định tại bảng 1.


Bảng 1. Áp suất, thời gian duy trì áp suất thử bền bằng chất lỏng

		Loại thiết bị

		Áp suất thử (bar)

		Thời gian duy trì (phút)



		Bồn chứa

		1,5 Ptk hoặc 27

		05



		Thiết bị hóa hơi

		1,5 Ptk

		05



		Đường ống lỏng

		1,1 lần giá trị đặt của van an toàn

		>15



		Đường ống hơi


Plv > 1 bar

		≥ 10,5

		> 15



		Đường ống hơi


0,03 bar < Plv ≤ 1,0 bar

		1,05

		> 15



		Đường ống hơi


Plv ≤ 0,03 bar

		0,75

		> 15





Plv - Áp suất làm việc.

Ptk - Áp suất thiết kế.


Áp suất, thời gian duy trì áp suất thử bền bằng khí

		Loại thiết bị

		Áp suất thử (bar)

		Thời gian duy trì (phút)



		Đường ống lỏng

		1,1 lần giá trị đặt của van an toàn

		> 30



		Đường ống hơi 

Plv > 1 bar

		≥ 10,5

		> 30



		Đường ống hơi

0,03 bar < Plv ≤ 1,0 bar

		1,05

		> 30



		Đường ống hơi 

Plv ≤ 0,03 bar

		0,75

		> 30





Plv - Áp suất làm việc. 


Ptk - Áp suất thiết kế.

8.3.4.3. Trình tự thử bền:


8.3.4.3.1. Nạp môi chất thử: Nạp đầy môi chất thử vào hệ thống.(lưu ý việc xả khí khi thử bằng chất lỏng)


8.3.4.3.2. Tăng áp suất lên đến áp suất thử (lưu ý tăng từ từ để tránh hiện tượng dãn nở đột ngột làm hỏng thiết bị và nghiêm cấm việc gõ búa khi ở áp suất thử). Theo dõi, phát hiện các hiện tượng bất thường trong quá trình thử.


Khi thử bằng khí chú ý nâng áp tuân thủ điều 6.1.3.4 TCVN 7441:2004.


8.3.4.3.3. Duy trì áp suất thử theo quy định.


8.3.4.3.4.Giảm áp suất từ từ về áp suất làm việc, giữ nguyên áp suất này trong suốt quá trình kiểm tra. Sau đó giảm áp suất về (0); khắc phục các tồn tại (nếu có) và kiểm tra lại kết quả đã khắc phục được.


8.3.4.4. Việc thử khí chỉ cho phép khi có kết quả tốt về kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong và phải tính toán kiểm tra bền trên cơ sở dữ liệu đo đạc trực tiếp trên hệ thống.


- Khi thử khí phải áp dụng biện pháp an toàn sau:


+ Van và áp kế trên đường ống nạp khí phải đưa ra xa chỗ đặt đường ống hoặc để ngoài buồng đặt đường ống;


+ Trong thời gian chịu áp lực thử khí, người không có trách nhiệm phải tránh ra một chỗ an toàn.


- Kiểm tra độ kín bằng dung dịch xà phòng hoặc bằng các biện pháp khác.


Đánh giá kết quả: Kết quả thử đạt yêu cầu khi:


- Không có hiện tượng rạn nứt;


- Không tìm ra bọt khí, bụi nước, rỉ nước qua các mối hàn, mối nối;


- Không phát hiện có biến dạng;


- Độ sụt áp cho phép trong thời gian duy trì áp suất thử: ≤ 0,5% áp suất thử.


8.3.5. Thử kín:


8.3.5.1. Môi chất thử: Không khí hoặc khí trơ.


8.3.5.2. Áp suất, thời gian duy trì áp suất thử được quy định tại bảng 2.


Bảng 2. Áp suất, thời gian duy trì thử kín

		Loại thiết bị

		Áp suất thử (bar)

		Thời gian duy trì (phút)



		Bồn chứa

		7,5

		Duy trì trong quá trình kiểm tra

Nhưng không nhỏ hơn 30 phút



		Thiết bị hóa hơi

		7,5

		Duy trì trong quá trình kiểm tra

Nhưng không nhỏ hơn 30 phút



		Đường ống lỏng

		7,5

		Duy trì trong quá trình kiểm tra

Nhưng không nhỏ hơn 30 phút



		Đường ống hơi Plv > 1 bar

		7,5

		Duy trì trong quá trình kiểm tra

Nhưng không nhỏ hơn 30 phút



		Đường ống hơi 0,03 bar < Plv ≤ 1,0 bar

		7,5

		Duy trì trong quá trình kiểm tra

Nhưng không nhỏ hơn 30 phút



		Đường ống hơi Plv ≤ 0,03 bar

		0,75

		Duy trì trong quá trình kiểm tra

Nhưng không nhỏ hơn 30 phút





Lưu ý:


- Thời gian duy trì thử kín đảm bảo được sự ổn định của áp suất môi chất thử và thời gian kiểm tra.


8.3.5.3. Nạp môi chất thử vào hệ thống và tăng áp suất đến áp suất thử.


8.3.5.4. Phát hiện các rò rỉ bằng dung dịch xà phòng hoặc bằng các biện pháp khác.


Đánh giá kết quả: Thử kín đạt yêu cầu khi:


- Không phát hiện rò rỉ khí;


- Độ sụt áp cho phép trong thời gian duy trì áp suất thử: ≤ 0,5% áp suất thử.


8.4. Kiểm tra vận hành


8.4.1. Kiểm tra đầy đủ các điều kiện để có thể đưa hệ thống vào vận hành.


8.4.2. Kiểm tra tình trạng, các thông số làm việc của hệ thống và các phụ kiện kèm theo (lưu ý đến áp suất sau van giảm áp); sự làm việc của các thiết bị đo lường, bảo vệ.


8.4.3. Van an toàn được hiệu chỉnh và niêm chì như sau:


- Đối với bồn chứa: Áp suất đặt của van an toàn bằng áp suất thiết kế;


- Đối với bình hóa hơi: Áp suất đặt của van an toàn không quá 1,15 lần áp suất làm việc lớn nhất;


- Đối với đường ống dẫn lỏng: Áp suất đặt van an toàn là 24 bar;


- Đối với đường ống dẫn hơi: Áp suất đặt của van an toàn không quá 1,15 lần áp suất làm việc lớn nhất.


Đánh giá kết quả: Kết quả đạt yêu cầu khi hệ thống, các thiết bị phụ trợ và các thiết bị đo lường bảo vệ làm việc bình thường, các thông số làm việc ổn định.


9. Xử lý kết quả kiểm định


9.1. Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo quy trình này.


9.2. Thông qua biên bản kiểm định:


Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau:


- Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền;


- Người được giao tham gia và chứng kiến kiểm định;


- Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định.


Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên, người tham gia chứng kiến kiểm định, đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền cùng ký và đóng dấu (nếu có) vào biên bản. Biên bản kiểm định được lập thành hai (02) bản, mỗi bên có trách nhiệm lưu giữ một (01) bản.


9.3. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ dân dụng (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định).


9.4. Dán tem kiểm định: Kiểm định viên dán tem kiểm định khi hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ dân dụng đạt yêu cầu. Tem được dán ở vị trí dễ quan sát.


9.5. Cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định:


9.5.1. Khi hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ dân dụng được kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ dân dụng trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.


9.5.2. Khi hệ thống được kiểm định không đạt các yêu cầu thì chỉ thực hiện các bước 9.1, 9.2 và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định, trong đó phải ghi rõ lý do hệ thống không đạt yêu cầu kiểm định, kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn thực hiện các kiến nghị đó; đồng thời gửi biên bản kiểm định và thông báo về cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương nơi lắp đặt, sử dụng hệ thống.


10. Thời hạn kiểm định


10.1. Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 02 năm. Đối với hệ thống đã sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định định kỳ là 01 năm.


10.2. Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo và yêu cầu của cơ sở.


10.3. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.


10.4. Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.


PHỤ LỤC 01

MẪU BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG
(KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỐNG CUNG CẤP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG)

......, ngày........ tháng........ năm 20...

BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG

(Ghi đầy đủ thông số kiểm tra, thử nghiệm theo đúng quy trình kiểm định)

I. Thông tin chung

Tên thiết bị:........................................................................................................... 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:............................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 

Nội dung buổi làm việc với cơ sở:

- Làm việc với ai: (thông tin)

- Người chứng kiến:

II. Thông số kỹ thuật của hệ thống:

1. Thông số kỹ thuật của hệ thống

Mã hiệu:
Áp suất thiết kế (cao áp/hạ áp): (bar)

Số chế tạo:
Áp suất làm việc lớn nhất (cao áp/hạ áp): (bar) 

Năm chế tạo:
Đơn vị chế tạo:

2. Thông số kỹ thuật bồn chứa LPG

		Mã hiệu:

		Áp suất thiết kế:

		(bar)



		Số chế tạo:

		Áp suất làm việc:

		(bar)



		Năm chế tạo:

		Đơn vị chế tạo:

		





3. Thông số kỹ thuật thiết bị hóa hơi

		Mã hiệu:

		Áp suất thiết kế:

		 bar 



		Số chế tạo:

		Áp suất làm việc:

		bar 



		Năm chế tạo:

		Đơn vị chế tạo:

		





III. Kiểm tra hồ sơ:

1. Kiểm định lần đầu:

a) Hồ sơ xuất xưởng


- Lý lịch, hồ sơ của hệ thống.


- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý làm việc của hệ thống.


- Bản vẽ cấu tạo các bộ phận chịu áp lực trong hệ thống.


- Các chứng chỉ kiểm tra chất lượng vật liệu chế tạo, vật liệu hàn.


- Các biên bản kiểm tra mối hàn...


b) Hồ sơ lắp đặt:


- Thiết kế lắp đặt.


- Biên bản nghiệm thu lắp đặt.


c) Các chứng chỉ kiểm tra về đo lường.


- Phiếu kiểm định thiết bị đo lường (áp kế).


- Biên bản kiểm tra tiếp đất, chống sét.


- Biên bản kiểm tra van an toàn.


2. Khi kiểm định định kỳ và bất thường:

- Lý lịch, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước.


- Nhật ký vận hành.


- Sổ theo dõi sửa chữa, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).


- Hồ sơ thiết kế, sửa chữa, biên bản về chất lượng sửa chữa, thay đổi.


IV. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong:

1. Vị trí lắp đặt (khoảng cách, cầu thang, sàn thao tác).


2. Chống sét, nối đất bảo vệ, chiếu sáng vận hành, thông gió.


3. Các bộ phận chịu áp lực (tình trạng bề mặt kim loại và mối hàn):


- Bồn chứa LPG.


- Chai chứa khí.


- Thiết bị hóa hơi:


- Đường ống.


4. Tình trạng của thiết bị kiểm tra, an toàn, dụng cụ đo kiểm:


- Van an toàn (Số lượng, loại, đường kính, áp suất đặt).


- Áp kế (Số lượng, thang đo, đơn vị đo, cấp chính xác, số tem, thời hạn hiệu chuẩn).


- Đo mức (Số lượng, loại).


5. Tình trạng bề mặt kim loại, mối hàn:


V. Thử bền, thử kín:

- Môi chất thử:


- Áp suất thử.


- Thời gian thử.


- Kết quả (Tình trạng rò rỉ, Tình trạng biến dạng, Độ tụt áp):


VI. Thử vận hành

- Tình trạng làm việc của các thiết bị chịu áp lực trong hệ thống.


- Tình trạng làm việc của thiết bị đo lường, van an toàn.


- Tình trạng làm việc của thiết bị phụ trợ. Thông số làm việc của hệ thống.


		

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





PHỤ LỤC 02

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỐNG CUNG CẤP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG

		(Cơ quan quản lý cấp trên)
(Tên tổ chức KĐ)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		............., ngày... tháng... năm...





BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(HỆ THỐNG CUNG CẤP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG)

Số:..............

Chúng tôi gồm:

1.................................. Số hiệu kiểm định viên:................

2.................................. Số hiệu kiểm định viên:................ Thuộc:...................................................................................................................

Số đăng ký chứng nhận của tổ chức kiểm định:...................................................

Đã tiến hành kiểm định:........................................................................................ 

Của (ghi rõ tên cơ sở):.......................................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:......................................................................................... 

Quy trình kiểm định áp dụng:............................................................................... 

Tham gia và chứng kiến kiểm định có:.................................................................

Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:.....................................................

1.............................................................. Chức vụ:...............................................

2.............................................................. Chức vụ:...............................................

I. THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG

Mã hiệu, ký hiệu:................. Số chế tạo:........... Năm chế tạo (lắp đặt):............... 

Nhà chế tạo (lắp đặt):............................................................................................ 

Áp suất tồn trữ lớn nhất:.................... bar
Dung lượng tồn trữ:.................. tấn 

Áp suất làm việc lớn nhất của đường ống:...... bar
Chiều dài tổng cộng:....... m 

Công dụng:............................................................................................................ 

Ngày kiểm định gần nhất:..................... Do:.........................................................

II. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH

Lần đầu (;
Định kỳ (;
Bất thường (

1. Kiểm tra hồ sơ:

III. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH

- Nhận xét:............................................................................................................

- Đánh giá kết quả:
Đạt (
Không đạt (

2. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong:

		Hạng mục kiểm tra

		Đạt

		Không đạt



		Vị trí lắp đặt, khoảng cách

		

		



		Chiếu sáng vận hành

		

		



		Thông gió

		

		



		Sàn, cầu thang thao tác

		

		



		Hệ thống chống sét, tiếp đất an toàn

		

		



		Bồn chứa, ống góp dàn chai

		

		



		Tình trạng kim loại các bộ phận, chi tiết chịu áp lực

		

		



		Tình trạng mối hàn, mối nối các bộ phận, chi tiết chịu áp lực

		

		



		Hệ thống đường ống

		

		



		Thiết bị hóa hơi

		

		



		Các thiết bị phụ trợ:

		

		



		Hệ thống làm mát,cảnh báo rò rỉ LPG

		

		



		Các thiết bị đo lường, bảo vệ, an toàn và tự động

		

		





- Nhận xét:.............................................................................................................

- Đánh giá kết quả:
Đạt (
Không đạt (

3. Thử nghiệm:

		Nội dung thử

		Bộ phận

		Môi chất thử

		Áp suất thử (bar)

		Thời gian duy trì (phút)



		Thử bền

		Bồn chứa (Ống góp)

		

		

		



		

		Bình hóa hơi

		

		

		



		

		Đường lỏng

		

		

		



		

		Đường hơi

		

		

		



		Thử kín

		Bồn chứa (Ống góp)

		

		

		



		

		Bình hóa hơi

		

		

		



		

		Đường lỏng

		

		

		



		

		Đường hơi

		

		

		



		Thử vận hành

		

		

		

		





- Nhận xét:.............................................................................................................

- Đánh giá kết quả:
Đạt (
Không đạt (

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Hệ thống được kiểm định có kết quả: Đạt (
Không đạt (

2. Đã được dán tem kiểm định số:.......................... Tại vị trí:..............................

3. Áp suất làm việc lớn nhất:

+ Tồn trữ:................. bar. + Hóa hơi:................ bar + Đường ống:................ bar

4. Áp suất đặt của van an toàn:


		Bộ phận

		Áp suất mở (bar)

		Áp suất đóng (bar)



		Bồn chứa (Ống góp)

		

		



		Bình hóa hơi

		

		



		Đường lỏng

		

		



		Đường hơi

		

		





5. Các kiến nghị:................................................................................................... 

Thời gian thực hiện kiến nghị:..............................................................................

V. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Kiểm định định kỳ ngày.......... tháng................ năm............

Lý do rút ngắn thời hạn:........................................................................................

Biên bản đã được thông qua ngày..... tháng........ năm............ 

Tại:........................................................................................................................ 

Biên bản được lập thành............. bản , mỗi bên giữ.............. bản

Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện kiểm định hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác các nhận xét và đánh giá kết quả kiểm định ghi trong biên bản này./.

		CHỦ CƠ SỞ
Cam kết thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các kiến nghị
(Ký tên và đóng dấu)

		NGƯỜI THAM GIA CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 

HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ Y TẾ

QTKĐ: 15-2014/BLĐTBXH

Lời nói đầu 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn khí y tế do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ Y TẾ

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi áp dụng


Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với các hệ thống đường ống dẫn khí y tế có đường kính ngoài không quá 150 mm (sau đây gọi tắt là hệ thống đường ống).


Hệ thống đường ống dẫn khí y tế bao gồm:


- Hệ thống đường ống dẫn khí Ôxy (hoặc giàu Ôxy);


- Hệ thống đường ống dẫn không khí nén (để thở);


- Hệ thống đường ống chân không;


- Các hệ thống khí khác dùng trong y tế (khí gây mê; hỗn hợp khí ôxy và khí gây mê; khí để truyền chuyển động dụng cụ phẫu thuật).


Căn cứ vào quy trình này, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho từng dạng, loại đường ống dẫn khí y tế nhưng không được trái với quy định của quy trình này.


1.2. Đối tượng áp dụng


- Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng hệ thống đường ống dẫn khí y tế nêu tại Mục 1.1 của Quy trình này (sau đây gọi tắt là cơ sở);


- Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.


2. Tài liệu viện dẫn

- TCVN 8022-1:2009 - Hệ thống đường ống khí y tế - Phần 1: Hệ thống đường ống cho khí nén y tế và chân không;


- TCVN 7742:2007 - Hệ thống làm giàu ôxy để sử dụng với hệ thống ống dẫn khí y tế;


- TCVN 6008-2010 - Thiết bị áp lực - Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.


Trong trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn tại quy trình kiểm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.


Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn khí y tế có thể áp dụng theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy trình này.


3. Thuật ngữ, định nghĩa

Quy trình này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong các tài liệu viện dẫn nêu trên và một số thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:


3.1. Khí y tế


Là các loại khí bất kỳ hay hỗn hợp của các loại khí được sử dụng để cung cấp cho bệnh nhân hay thiết bị y tế với mục đích điều trị, gây mê, chẩn đoán, phòng bệnh, nghiên cứu, thí nghiệm... thuộc về lĩnh vực y tế.


3.2. Hệ thống đường ống dẫn khí y tế


Là hệ thống đường ống bắt đầu từ sau van khóa đầu nguồn đến các khối đầu nối mà tại điểm cuối này có thể yêu cầu khí y tế hoặc chân không để sử dụng bao gồm cả phụ kiện đường ống như: các loại van khóa, van 01 chiều, van chặn lửa tạt lại, van điều áp, van an toàn, van xả nước ngưng, xả khí tạp, thiết bị đo kiểm, báo động, khối đầu nối và các phụ kiện khác.


3.3. Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống đường ống dẫn khí y tế theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.


3.4. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống đường ống dẫn khí y tế theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.


3.5. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn khí y tế theo các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:


- Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống đường ống dẫn khí y tế;


- Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt;


- Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.


4. Các bước kiểm định

Khi kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn khí y tế, tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn phải thực hiện lần lượt theo các bước sau:


- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch hệ thống đường ống dẫn khí y tế;


- Kiểm tra sơ đồ hệ thống đường ống;


- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong (nếu có);


- Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm;


- Xử lý kết quả kiểm định. 


Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu quy định tại phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.


5. Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định

Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định phải phù hợp với đối tượng kiểm định và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm:


5.1. Thiết bị, dụng cụ phục vụ khám xét


- Thiết bị chiếu sáng có điện áp dưới 12V;


- Kính lúp có độ phóng đại lớn phù hợp;


- Dụng cụ đo đạc, cơ khí: Thước cặp, thước dây, kìm, cờ lê;


- Thiết bị kiểm tra được bên trong: Thiết bị nội soi;


- Giàn giáo hoặc thang để kiểm tra đường ống trên cao.


5.2. Thiết bị, dụng cụ phục vụ thử bền, thử kín


- Thiết bị tạo áp suất có các đặc tính kỹ thuật (lưu lượng, áp suất) phù hợp với đối tượng thử như:


+ Bơm thử thủy lực;


+ Các chai chứa môi chất thử hoặc các thiết bị tạo nguồn, áp suất thử đảm bảo yêu cầu an toàn về môi chất thử nói trên.


- Phương tiện, thiết bị kiểm tra độ kín (thiết bị đo sự rò rỉ, bình xịt bọt xà phòng).


5.3. Thiết bị, dụng cụ đo lường


Áp kế có cấp chính xác và thang đo phù hợp với áp suất thử.


5.4. Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra chuyên dùng khác (nếu cần)


- Máy siêu âm chiều dầy;


- Máy siêu âm mối hàn;


- Các môi chất thử thẩm thấu.


6. Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí y tế phải đảm bảo các điều kiện sau đây:


6.1. Hệ thống đường ống phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.


6.2. Hồ sơ, tài liệu của hệ thống đường ống phải đầy đủ.


6.3. Các yếu tố môi trường, thời tiết không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.


6.4. Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để vận hành thiết bị, hệ thống đường ống.


7. Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí y tế phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau:


7.1. Thống nhất kế hoạch kiểm định, công việc chuẩn bị và phối hợp giữa tổ chức kiểm định với cơ sở, bao gồm cả những nội dung sau:


7.1.1. Chuẩn bị hồ sơ tài liệu của hệ thống đường ống.


7.1.2. Hệ thống đường ống sẵn sàng để kiểm định.


7.1.3. Chuẩn bị điều kiện về nhân lực, cử người tham gia và chứng kiến kiểm định.


7.2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch hệ thống đường ống.


Căn cứ vào các hình thức kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của hệ thống đường ống sau:


7.2.1. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:


- Lý lịch của hệ thống đường ống lưu ý xem xét các tài liệu sau:


+ Bản vẽ thiết kế, sơ đồ tuyến ống và các bộ phận của hệ thống;


+ Thuyết minh về áp suất làm việc từng cấp, quy cách và chiều dài ống của hệ thống đường ống;


+ Các hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng (nếu có);


+ Các chỉ tiêu về kim loại chế tạo, kim loại hàn, chi tiết bắt chặt, mặt bích.


- Hồ sơ lắp đặt của hệ thống đường ống: Thiết kế lắp đặt, sơ đồ bố trí đường ống, hồ sơ hoàn công, biên bản nghiệm thu tổng thể hệ thống.


+ Kết quả thử nghiệm độ bền, độ kín của từng bộ phận, hạng mục trong quá trình lắp đặt (nếu có);


+ Kết quả kiểm tra chất lượng mối hàn (nếu có).


- Các báo cáo kết quả hiệu chuẩn thiết bị đo lường; biên bản kiểm tra tiếp đất, chống sét, thiết bị bảo vệ (nếu có).


- Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định, trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đối tượng kiểm định.


7.2.2. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:


- Kiểm tra lý lịch hệ thống đường ống, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước.


- Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).


7.2.3. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:


- Trường hợp sửa chữa: hồ sơ thiết kế sửa chữa, biên bản nghiệm thu sau sửa chữa có hàn và thay thế các bộ phận chịu áp lực;


- Trường hợp thay đổi vị trí lắp đặt: cần xem xét bổ sung hồ sơ lắp đặt;


- Trường hợp sau khi thiết bị không làm việc từ 12 tháng trở lên xem xét hồ sơ như kiểm định định kỳ.


Đánh giá kết quả hồ sơ, lý lịch: Kết quả đạt yêu cầu khi đầy đủ và đáp ứng các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn áp dụng. Nếu không đảm bảo, cơ sở phải có biện pháp khắc phục bổ sung.


7.3. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định.


7.4. Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định.


8. Tiến hành kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải thực hiện theo trình tự sau:


8.1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong (nếu có):


Thực hiện việc kiểm tra bằng mắt thường và sử dụng các dụng cụ cần thiết như: kính lúp, thước đo (thước cứng, thước dây, thước cặp, thước lá, pan me) và đèn chiếu sáng chuyên dụng.


8.1.1. Mặt bằng, vị trí lắp đặt.


8.1.2. Vị trí lắp ống, việc bố trí giá đỡ, giá treo ống, bố trí ống tại các vị trí xuyên qua sàn, tường, móng nhà, bố trí cơ cấu bù dãn nở, tủ van điều áp, van khóa cô lập, van xả khí thải, nước ngưng hoặc tạp chất khác.


8.1.3. Kiểm tra màu sơn, dán nhãn:


Màu sơn, ký hiệu và chiều chuyển động của nhãn khí y tế dán trên bề mặt ống từ đầu nguồn đến nơi sử dụng của hệ thống đường ống. Vị trí dán nhãn trên ống để phân biệt loại khí y tế tại những khu vực có thể kiểm tra được. Việc dán nhãn trên bề mặt ống phải đảm bảo các quy định theo điều 10.1 tại tiêu chuẩn TCVN 8022-1:2009 như sau:


- Tại các trạm cấp khí, tủ điều áp hay cô lập;


- Khi đường ống đi qua van chặn, các chỗ nối, đổi hướng, trước và sau các vách ngăn, tường phân cách;


- Khoảng cách giữa 02 nhãn không quá 10m và sát khối đầu nối.


8.1.4. Hệ thống tiếp đất an toàn điện, chống sét (nếu có).


8.1.5. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật lắp đặt:


- Không được sử dụng đường ống làm giá đỡ và cũng không được đỡ đường ống bằng các đường ống hoặc ống dẫn khác.


- Đối với hệ thống đường ống khí oxy và các khí có khả năng gây cháy nổ cần kiểm tra các điều kiện an toàn chống cháy nổ theo các TCVN hiện hành và việc lắp đặt trạm hay nguồn cấp khí oxy phải tuân thủ theo các quy định tại phụ lục B của TCVN 7742:2007 (tham khảo ở phần phụ lục của quy trình).


- Kiểm tra xác định tình trạng kỹ thuật của hệ thống ống, van, mặt bích, khớp nối và phụ kiện khác, phát hiện các biểu hiện nứt, phồng móp, ăn mòn, xô lệch, và rò rỉ có thể có gồm:


+ Các khuyết tật khi gia công, lắp đặt: kiểm tra để phát hiện các khuyết tật cơ học, các biểu hiện hư hỏng trên bề mặt ống, các mối nối, mối hàn, độ móp méo mà mắt thường quan sát được và các phụ kiện;


+ Xô lệch: Kiểm tra, ghi nhận các hiện tượng xô lệch quá mức có khả năng gây ra rò rỉ, hư hỏng thường tập trung vào các vị trí lắp giá đỡ ống do ống bị tuột khỏi giá, do nền móng bị lún, vị trí bù giãn nở, các vị trí lắp van, phụ kiện;


+ Ăn mòn: Kiểm tra bên ngoài, bên trong ống (nếu điều kiện cho phép), ghi nhận các hiện tượng ăn mòn cục bộ, ăn mòn đều có thể có trên tuyến ống. Tập trung vào các vị trí tiếp xúc giữa ống và giá đỡ, các vị trí như bị hỏng lớp sơn, lớp bọc bảo vệ, vị trí tiếp giáp giữa phần ống đi chìm trong đất, trong tường và ống đi nổi ngoài không khí, các đoạn ống đi trong mương, môi trường ẩm ướt. Trường hợp phát hiện ăn mòn, có thể thực hiện việc siêu âm kiểm tra chiều dày ống tại những vùng có biểu hiện nghi ngờ để khẳng định tình trạng kỹ thuật của ống.


8.1.6. Kiểm tra ghi nhận tình trạng kỹ thuật và khả năng vận hành bình thường của các van khóa, van xả, van an toàn, áp kế, van giảm áp, van chặn lửa tạt lại (ống khí ô xy), đầu dò khí và các phụ kiện khác. Các van an toàn, áp kế phải được hiệu chuẩn, kiểm định, kẹp chì theo quy định và còn thời hạn.


8.1.7. Các loại van lắp trên thiết bị về số lượng, kiểu loại, các thông số kỹ thuật so với thiết kế và tiêu chuẩn quy định.


8.1.8. Kiểm tra tình trạng của các thiết bị phụ trợ khác kèm theo phục vụ quá trình làm việc của hệ thống đường ống.


8.1.9. Kiểm tra kỹ các vị trí có mối hàn, mối nối, tập trung vào vùng ảnh hưởng nhiệt của mối hàn, các vị trí không đảm bảo điều kiện giãn nở tự do để phát hiện các vết nứt có thể có. Trường hợp phát hiện các biểu hiện nghi ngờ có thể yêu cầu cơ sở thực hiện các phép kiểm tra bổ sung: kiểm tra thẩm thấu...v.v để có căn cứ kết luận tình trạng khuyết tật.


8.1.10. Kiểm tra độ bắt chặt của các chi tiết ghép nối.


Đánh giá kết quả: Kết quả đạt yêu cầu khi đáp ứng các quy định của điều 11.1 & 11.2 của TCVN 8022-1:2009 và phụ lục B của TCVN 7742:2007.


8.2. Kiểm tra kỹ thuật, thử nghiệm:


8.2.1. Nếu đơn vị lắp đặt đã tiến hành thử nghiệm, có thể chấp nhận một phần hoặc toàn bộ kết quả thử này mà không cần thử nghiệm lại khi kết quả thử phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng.


8.2.2. Nếu thiết bị có kết cấu nhiều phần làm việc ở cấp áp suất khác nhau có thể tách và thử cho từng phần.


8.2.3. Khi kiểm tra, phải có biện pháp cách ly để đảm bảo các thiết bị bảo vệ tự động, đo lường không bị phá hỏng ở áp suất thử. Trong trường hợp không đảm bảo được thì phải tháo các thiết bị này ra.


8.2.4. Thử bền.


8.2.4.1. Môi chất thử là nước, chất lỏng không ăn mòn, độc hại. Môi chất thử có thể là khí trơ hoặc không khí. Nhiệt độ môi chất thử dưới 50oC và không thấp hơn nhiệt độ môi trường xung quanh quá 5oC.


8.2.4.2. Áp suất, thời gian duy trì được quy định như sau:


		Loại ống

		Áp suất thử (bar)

		Thời gian duy trì (phút)



		Đối với đường ống có các phụ kiện có thể phân hủy như các vật liệu phi kim loại hay có các tạp chất có thể tự bốc cháy

		1,5 Plv nhưng không nhỏ hơn 5

		10



		Đường ống thông thường có áp suất từ 0,7 bar

		1,2 Plv nhưng không nhỏ hơn 5

		10



		Đường ống chân không

		5

		10





8.2.4.3. Trình tự tiến hành:


- Nạp môi chất thử và tiến hành tăng áp suất từ từ để tránh hiện tượng dãn nở đột ngột làm hỏng hệ thống đường ống. Theo dõi, phát hiện các hiện tượng biến dạng, nứt... trong quá trình thử bền.


- Giảm áp suất từ từ về áp suất làm việc, giữ nguyên áp suất này trong suốt quá trình kiểm tra. Sử dụng búa kiểm tra gõ vào các vị trí có nghi ngờ sau đó giảm áp suất về (0); khắc phục các tồn tại (nếu có) và kiểm tra lại kết quả đã khắc phục được.


Đánh giá kết quả: Kết quả thử bền đạt yêu cầu khi:


- Không phát hiện có biến dạng;


- Không có hiện tượng rạn nứt;


- Không tìm ra bọt khí, bụi nước, rỉ nước qua các mối nối;


- Áp suất không giảm khi duy trì ở áp suất thử.


8.2.5. Thử kín đường ống khí nén, ô xy:


8.2.5.1. Môi chất thử: Không khí hoặc khí trơ


8.2.5.2. Áp suất thử: bằng áp suất làm việc cho phép.


8.2.5.3. Thời gian duy trì áp suất thử: từ 2h đến 24h.


8.2.5.4. Trình tự tiến hành:


- Nạp đầy môi chất thử, tiến hành tăng áp suất từ từ đến áp suất làm việc, ngắt nguồn cấp;


- Tiến hành kiểm tra bằng nước xà phòng, bình xịt bọt; nên kiểm tra ở các mối hàn, mặt bích, mối nối ren, nối van, các khẩu khí y tế trước. Nếu đã thử hết mà không phát hiện vết xì hở mà áp suất vẫn giảm thì lúc đó kiểm tra trên đường ống nguyên.


8.2.6. Thử kín đường ống chân không: Hút chân không đến áp suất làm việc, ngắt nguồn tạo chân không. Duy trì trong suốt quá trình.


Đánh giá kết quả: Thử kín đạt yêu cầu khi:


- Không phát hiện rò rỉ khí;


- Đối với hệ thống đường ống khí nén y tế:


+ Phần trung áp và hạ áp:


Trong thời gian từ 2h đến 24h, áp suất thử kín sụt áp không quá 0,4%/h khi không có ống mềm;


Trong thời gian từ 2h đến 24h, áp suất thử kín sụt áp không quá 0,6%/h khi có ống mềm.


+ Phần cao áp:


Trong thời gian từ 2h đến 24h, áp suất thử kín sụt áp không quá 0,025%/h;


- Đối với đường ống chân không, áp suất thử kín không được tăng quá 0,2 bar/giờ.


8.2.6. Trong quá trình thử bền, thử kín có thể tiến hành hiệu chỉnh và niêm chì van an toàn.


8.2.7. Van an toàn có thể được hiệu chỉnh và niêm chì không cùng với quá trình thử bền, thử kín.


Áp suất mở của van an toàn phụ thuộc vào quá trình công nghệ, trong mọi trường hợp không được vượt quá 1,1 lần áp suất làm việc cho phép của đường ống.


9. Xử lý kết quả kiểm định


9.1. Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo quy trình này.


9.2. Thông qua biên bản kiểm định:


Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau:


- Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền;


- Người được giao tham gia và chứng kiến kiểm định;


- Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định.


Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên, người tham gia chứng kiến kiểm định, đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền cùng ký và đóng dấu (nếu có) vào biên bản. Biên bản kiểm định được lập thành hai (02) bản, mỗi bên có trách nhiệm lưu giữ một (01) bản.


9.3. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của hệ thống đường ống (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định).


9.4. Dán tem kiểm định: Kiểm định viên dán tem kiểm định khi hệ thống đường ống đạt yêu cầu. Tem được dán ở vị trí dễ quan sát.


9.5. Chứng nhận kết quả kiểm định:


9.5.1. Khi hệ thống đường ống được kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho hệ thống đường ống trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.


9.5.2. Khi hệ thống đường ống được kiểm định không đạt các yêu cầu thì chỉ thực hiện các bước 9.1, 9.2 và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định, trong đó phải ghi rõ lý do hệ thống đường ống không đạt yêu cầu kiểm định, kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn thực hiện các kiến nghị đó; đồng thời gửi biên bản kiểm định và thông báo về cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương nơi lắp đặt, sử dụng hệ thống.


10. Thời hạn kiểm định

10.1. Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ của hệ thống đường ống là 03 năm. Đối với hệ thống đường ống đã sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 02 năm. Đối với hệ thống đường ống đã sử dụng trên 24 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 01 năm.


10.2. Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo và yêu cầu của cơ sở.


10.3. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.


10.4. Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.


PHỤ LỤC 01

MẪU BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG
(KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ Y TẾ)

......, ngày........ tháng........ năm 20...

BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG

(Ghi đầy đủ thông số kiểm tra, thử nghiệm theo đúng quy trình kiểm định)

1. Thông tin chung

Tên thiết bị:........................................................................................................... 


Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:............................................................................... 


Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 


Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 


Nội dung buổi làm việc với cơ sở:


- Làm việc với ai: (thông tin)


- Người chứng kiến:


2. Thông số cơ bản của thiết bị:

		- Loại, mã hiệu:....................................

		- Áp suất thiết kế:

		bar



		- Ký hiệu HTĐỐ:.................................

		- Áp suất làm việc:

		bar



		- Đơn vị lắp đặt:...................................

		- Đường kính trong:.........................



		- Năm lắp đặt:.......................................

		- Tổng chiều dài:..............................





3. Chế độ kiểm định: Ghi kiểm định lần đầu, định kỳ hay bất thường (nếu KĐ bất thường ghi rõ lý do)

4. Nội dung ghi nhận/phát hiện:

		Nội dung



		4.1. Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật:

1. Kiểm định lần đầu:

a) Hồ sơ lắp đặt:

- Thiết kế lắp đặt (nếu có)


- Biên bản nghiệm thu (nếu có)

- Các chứng chỉ kiểm tra chất lượng kim loại chế tạo, kim loại hàn, mối hàn.

b) Các chứng chỉ kiểm tra về đo lường:

- Phiếu kiểm định thiết bị đo lường.

- Biên bản kiểm tra tiếp đất, chống sét (nếu có)


- Biên bản kiểm tra thiết bị bảo vệ (nếu có)

2. Kiểm định định kỳ:

a) Lý lịch, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước.


b) Nhật ký vận hành.

c) Sổ theo dõi sửa chữa và bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).

3. Kiểm định bất thường:

a) Hồ sơ như kiểm định định kỳ.

b) Hồ sơ về sửa chữa; biên bản kiểm tra về chất lượng sửa chữa, thay đổi



		4.2. Kiểm tra bằng mắt: (nếu kiểm tra bằng thiết bị đo thì phải có số liệu cụ thể, mã nhận dạng)



		4.2.1. Các bộ phận liên quan:



		Dây, giá treo đỡ:

		



		Khoảng cách an toàn

		



		Hố xả

		



		Cầu thang, lan can, sàn thao tác

		



		Chiếu sáng

		



		4.2.2. Hệ thống đường ống:



		Van, chi tiết nối ống, bộ phận bù trừ giãn nở

		



		Các thiết bị đo lường, thiết bị an toàn

		



		Bề mặt kim loại

		



		Mức độ rỉ sét

		



		Tình trạng bề mặt mối hàn

		



		4.3. Thử nghiệm:



		Dụng cụ đo lường phục vụ thử nghiệm

		

		Tên dụng cụ

		Mã nhận dạng

		Số GCN kiểm định

		Hạn kiểm định

		



		

		

		Áp kê

		

		

		

		



		

		

		Bơm

		

		

		

		



		Thử nghiệm

		Ghi rõ: Không thực hiện hay Chấp nhận kết quả của đơn vị khác hay Có thực hiện



		

		

		Nội dung thử

		Áp suất thử (Bar)

		Thời gian thử (phút)

		



		

		

		Thử thủy lực

		

		

		



		4.4. Van an toàn:



		Van an toàn

		

		

		Áp suất mở (bar)

		Áp suất đóng (bar)

		



		

		

		Van an toàn

		

		

		





		

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





PHỤ LỤC 02

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ Y TẾ

		(Cơ quan quản lý cấp trên)
(Tên tổ chức KĐ)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		............., ngày... tháng... năm...





BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ Y TẾ)

Số:..............

Chúng tôi gồm:

1.................................. Số hiệu kiểm định viên:................

2.................................. Số hiệu kiểm định viên:................ Thuộc:...................................................................................................................

Số đăng ký chứng nhận của tổ chức kiểm định:...................................................

Đã tiến hành kiểm định:........................................................................................ 

Của (ghi rõ tên cơ sở):.......................................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 

Quy trình kiểm định áp dụng:............................................................................... 

Tham gia và chứng kiến kiểm định có:................................................................. 

Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:.....................................................

1................................................................. Chức vụ:............................................

2................................................................. Chức vụ:............................................

I. THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG

Mã hiệu ống:............................................ Nhà chế tạo (lắp đặt:........................... 

Ký hiệu hệ thống đường ống:.................. Năm chế tạo (lắp đặt):.........................

Áp suất thiết kế: Cao áp:...... bar, Trung áp:...... bar, Hạ áp:...... bar,


Áp suất làm việc: Cao áp:..... bar, Trung áp:...... bar, Hạ áp:...... bar,

Môi chất làm việc:................................... Nhiệt độ thiết kế (oC):......................... 

Đường kính (mm):................................. Tổng chiều dài (m):.............................. 

Công dụng:............................................................................................................

Ngày kiểm định gần nhất:.............................. Do:................................................

II. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH

Lần đầu (
Định kỳ (
Bất thường (

III. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH

1. Kiểm tra hồ sơ:

- Nhận xét:.............................................................................................................

- Đánh giá kết quả:
Đạt (
Không đạt (

2. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong::

		Hạng mục kiểm tra

		Đạt

		Không đạt



		Dây treo, giá đỡ

		

		



		Khoảng cách an toàn

		

		



		Cầu thang, lan can, sàn thao tác

		

		



		Các thiết bị đo lường, tự động và bảo vệ an toàn

		

		



		Tình trạng ống, bề mặt mối hàn

		

		



		Chiếu sáng

		

		



		Thông gió

		

		



		Thiết bị, phương tiện PCCN

		

		



		Van, các chi tiết nối ống, bộ phận bù trừ giãn nở

		

		



		Van chặn lửa tạt lại (đối với ống oxy & khí cháy nổ)

		

		





- Nhận xét:.............................................................................................................

- Đánh giá kết quả:
Đạt (
Không đạt (

3. Thử nghiệm:

		Nội dung thử

		Bộ phận

		Môi chất thử

		Áp suất thử (bar)

		Thời gian duy trì (giờ)



		Thử bền

		 Cao áp

		

		

		



		

		Trung áp

		

		

		



		

		Hạ áp

		

		

		



		Thử kín

		 Cao áp

		

		

		



		

		Trung áp

		

		

		



		

		Hạ áp

		

		

		



		Chân không

		

		

		

		





- Nhận xét:............................................................................................................

- Đánh giá kết quả: Đạt (
Không đạt (

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Hệ thống được kiểm định có kết quả:
Đạt (
Không đạt (

2. Đã được dán tem kiểm định số:.............................. Tại vị trí:..........................

3. Áp suất làm việc:

+ Cao áp:............ bar
+ Trung áp:............ bar


+ Hạ áp:.............. bar
+ Chân không:.........bar

4. Áp suất đặt của van an toàn:


		Vị trí

		Áp suất mở (bar)

		Áp suất đóng (bar)



		Cao áp

		

		



		Trung áp

		

		



		Hạ áp

		

		





5. Các kiến nghị:................................................................................................... 

Thời gian thực hiện kiến nghị:..............................................................................

V. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Kiểm định định kỳ ngày.......... tháng................năm.........

Lý do rút ngắn thời hạn:........................................................................................ 

Biên bản đã được thông qua ngày..... tháng........ năm...... Tại:........................................................................................................................ 

Biên bản được lập thành.........bản, mỗi bên giữ............. bản

Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện kiểm định hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác các nhận xét và đánh giá kết quả kiểm định ghi trong biên bản này./.

		CHỦ CƠ SỞ
Cam kết thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các kiến nghị
(Ký tên, đóng dấu)

		NGƯỜI THAM GIA CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký tên, đóng dấu)





QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ ĐỐT BẰNG KIM LOẠI 


QTKĐ: 16-2014/BLĐTBXH


Lời nói đầu

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỐNG

ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ ĐỐT BẰNG KIM LOẠI

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi áp dụng


Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với các đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại (gọi là hệ thống đường ống) thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.


Quy trình này áp dụng cho các hệ thống đường ống dẫn khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí đốt ở dạng lỏng hoặc dạng khí tại nơi tồn trữ, chuyển dẫn, sử dụng.


Quy trình này không áp dụng cho: Đường ống dẫn khí đốt bằng vật liệu phi kim loại.


Căn cứ vào quy trình này, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho từng dạng, loại hệ thống đường ống nhưng không được trái với quy định của quy trình này.


1.2. Đối tượng áp dụng


- Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng hệ thống đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại nêu tại Mục 1.1 của Quy trình này (sau đây gọi tắt là cơ sở);


- Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.


2. Tài liệu viện dẫn


- TCVN7441:2004 - Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ - Yêu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành;


- TCVN 6486:2008 - Khí đốt hóa lỏng (LPG) - Tồn chứa dưới áp suất - Yêu cầu về thiết kế và vị trí lắp đặt;


- TCXDVN 377:2006 - Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thiết kế;


- TCXDVN 387:2006 - Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu;


- TCVN 6008:2010 - Thiết bị áp lực - Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;


- TCVN 4245:1996 - Yêu cầu Kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng Oxy, Axetylen;


- TCVN 9385:2012 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;


- TCVN 9358:2012 - Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung.


Trong trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn tại quy trình kiểm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.


Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn của hệ thống đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại có thể áp dụng theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy trình này.


3. Thuật ngữ, định nghĩa


Quy trình này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong các tài liệu viện dẫn nêu trên và một số thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:


3.1. Hệ thống đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại


Là hệ thống bao gồm các đường ống, phụ kiện đường ống, van để dẫn khí đốt từ điểm này đến điểm khác.


3.2. Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống đường ống theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp, đặt trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.


3.3. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống đường ống theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.


3.4. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:


- Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống đường ống;


- Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt;


- Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.


4. Các bước kiểm định

Khi kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại, tổ chức kiểm định phải thực hiện lần lượt theo các bước sau:


- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch hệ thống đường ống;


- Kiểm tra sơ đồ hệ thống đường ống;


- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong;


- Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm;


- Kiểm tra vận hành;


- Xử lý kết quả kiểm định.


Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.


5. Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định


Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định phải phù hợp với đối tượng kiểm định và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm:


5.1. Thiết bị, dụng cụ phục vụ khám xét


- Thiết bị chiếu sáng có điện áp của nguồn không quá 12V và an toàn phòng nổ;


- Búa kiểm tra có khối lượng từ 0,3kg đến 0,5kg;


- Kính lúp có độ phóng đại phù hợp;


- Dụng cụ đo đạc, cơ khí: Thước cặp, thước dây;


- Thiết bị kiểm tra được bên trong: Thiết bị nội soi.


5.2. Thiết bị, dụng cụ phục vụ thử bền, thử kín


- Thiết bị tạo áp suất có đặc tính kỹ thuật (lưu lượng, áp suất) phù hợp với đối tượng thử;


- Phương tiện, thiết bị kiểm tra độ kín.


5.3. Thiết bị, dụng cụ đo lường:


Áp kế có cấp chính xác và thang đo phù hợp với áp suất thử.


5.4. Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra chuyên dùng khác (nếu cần)


- Thiết bị kiểm tra siêu âm chiều dầy;


- Thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn.


6. Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:


6.1. Hệ thống đường ống phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.


6.2. Hồ sơ, tài liệu của hệ thống đường ống phải đầy đủ.


6.4. Các yếu tố môi trường, thời tiết không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.


6.5. Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để kiểm định hệ thống đường ống.


7. Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định hệ thống đường ống phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau:


7.1. Thống nhất kế hoạch kiểm định, công việc chuẩn bị và phối hợp giữa tổ chức kiểm định với cơ sở, bao gồm cả những nội dung sau:


7.1.1. Chuẩn bị hồ sơ tài liệu của hệ thống đường ống.


7.1.2. Tháo môi chất, vệ sinh bên trong, bên ngoài hệ thống đường ống.


7.1.3. Chuẩn bị các công trình đảm bảo cho việc xem xét tất cả các bộ phận của hệ thống.


7.1.4. Phải tiến hành khử môi chất trong hệ thống, đảm bảo không ảnh hưởng cho người khi tiến hành công việc kiểm tra.


7.1.5. Chuẩn bị điều kiện về nhân lực, vật tư phục vụ kiểm định; cử người tham gia và chứng kiến kiểm định


7.2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của hệ thống đường ống.


Căn cứ vào hình thức kiểm định để kiểm tra, xem xét hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của hệ thống đường ống:


7.2.1. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:


7.2.1.1. Kiểm tra lý lịch của hệ thống đường ống, lưu ý xem xét các tài liệu sau:


- Các chỉ tiêu về kim loại chế tạo, kim loại hàn, chi tiết bắt chặt, mặt bích;


- Tính toán sức bền các bộ phận chịu áp lực;


- Bản vẽ sơ đồ và nguyên lý làm việc của hệ thống đường ống;


- Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng sửa chữa;


- Các chứng chỉ về kim loại chế tạo, kim loại hàn;


- Kết quả kiểm tra chất lượng mối hàn;


- Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định, trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đối tượng kiểm định.


7.2.1.2. Các báo cáo kết quả hiệu chuẩn thiết bị đo lường; biên bản kiểm tra tiếp đất, chống sét, thiết bị bảo vệ (nếu có).


7.2.1.3. Hồ sơ lắp đặt:


- Tên cơ sở lắp đặt và cơ sở sử dụng;


- Thiết kế lắp đặt;


- Đặc tính của những vật liệu bổ sung khi lắp đặt;


- Những số liệu về hàn như: công nghệ hàn, mã hiệu que hàn, tên thợ hàn và kết quả thử nghiệm các mối hàn;


- Biên bản nghiệm thu tổng thể hệ thống.


7.2.2. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:


7.2.2.1. Kiểm tra lý lịch hệ thống đường ống, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước.


7.2.2.2. Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).


7.2.3. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:


7.2.3.1.Trường hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp: Hồ sơ thiết kế sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, biên bản nghiệm thu sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp.


7.2.3.2. Trường hợp thay đổi vị trí lắp đặt: cần xem xét bổ sung hồ sơ lắp đặt.


7.2.3.3. Trường hợp sau khi hệ thống không làm việc từ 12 tháng trở lên xem xét hồ sơ như kiểm định định kỳ


Đánh giá kết quả hồ sơ, lý lịch: Kết quả đạt yêu cầu khi:

- Lý lịch của hệ thống đầy đủ và đáp ứng các yêu cầu kiểm tra ở trên và phù hợp với thiết kế;


- Nếu không đảm bảo, cơ sở phải có biện pháp khắc phục bổ sung.


7.3. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định.


7.4. Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định.


8. Tiến hành kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải thực hiện theo trình tự sau:


8.1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài:


8.1.1. Mặt bằng, vị trí lắp đặt.


8.1.2. Hệ thống chiếu sáng vận hành.


8.1.3. Sàn thao tác, cầu thang, giá treo...


8.1.4. Hệ thống tiếp đất an toàn điện, chống sét (nếu có).


8.1.5. Kiểm tra các thông số kỹ thuật trên nhãn mác của hệ thống và các chi tiết trong hệ thống so với thiết kế và hồ sơ lý lịch.


8.1.6. Kiểm tra tình trạng của các thiết bị an toàn, đo lường và phụ trợ về số lượng, kiểu loại, các thông số kỹ thuật so với thiết kế và tiêu chuẩn quy định.


8.1.7. Kiểm tra các loại ống, các loại van, phụ tùng đường ống lắp trên hệ thống về số lượng, kiểu loại, các thông số kỹ thuật so với thiết kế và tiêu chuẩn quy định.


8.1.8. Kiểm tra tình trạng của các thiết bị phụ trợ khác kèm theo phục vụ quá trình làm việc của hệ thống.


8.1.9. Kiểm tra tình trạng mối hàn, bề mặt kim loại các bộ phận chịu áp lực của hệ thống. Khi có nghi ngờ thì yêu cầu cơ sở áp dụng các biện pháp kiểm tra bổ sung phù hợp để đánh giá chính xác hơn.


8.1.10. Tình trạng kỹ thuật của lớp sơn, bảo ôn, cách nhiệt (nếu có)


8.1.11. Kiểm tra các chi tiết ghép nối.


Đánh giá kết quả: Kết quả đạt yêu cầu khi:


- Không có các vết nứt, phồng, móp, biến dạng, bị ăn mòn quá quy định, dấu vết xì hở môi chất ở các bộ phận chịu áp lực và ở các mối hàn, mối nối của hệ thống;


- Các thiết bị đo lường, an toàn và phụ trợ đầy đủ, phù hợp với các yêu cầu của thiết kế.


8.2. Kiểm tra kỹ thuật bên trong:


8.2.1. Kiểm tra tình trạng bề mặt kim loại các bộ phận chịu áp lực.


8.2.2. Kiểm tra tình trạng cặn bẩn, han gỉ, ăn mòn thành kim loại bên trong của hệ thống.


8.2.3. Kiểm tra tình trạng mối hàn, bề mặt kim loại bên trong của hệ thống. Khi có nghi ngờ thì yêu cầu cơ sở áp dụng các biện pháp kiểm tra bổ sung phù hợp để đánh giá chính xác hơn.


8.2.4. Đối với những vị trí không thể tiến hành kiểm tra bên trong khi kiểm định thì việc kiểm tra tình trạng kỹ thuật phải được thực hiện theo tài liệu kỹ thuật của nhà chế tạo. Trong tài liệu phải ghi rõ: hạng mục, phương pháp và trình tự kiểm tra.


8.2.5. Khi không có khả năng kiểm tra bên trong do đặc điểm kết cấu của hệ thống, cho phép thay thế việc kiểm tra bên trong bằng thử thủy lực với áp suất thử quy định và kiểm tra những bộ phận có thể khám xét được.


Đánh giá kết quả: Kết quả đạt yêu cầu khi không có các vết nứt, phồng, móp, biến dạng, bị ăn mòn quá quy định ở các bộ phận chịu áp lực của hệ thống.


8.3. Kiểm tra kỹ thuật, thử nghiệm:


8.3.1. Nếu hệ thống có kết cấu nhiều phần làm việc ở cấp áp suất khác nhau có thể tách và thử riêng cho từng phần.


8.3.2. Khi kiểm tra, phải có biện pháp cách ly, đảm bảo các thiết bị bảo vệ tự động, đo kiểm không bị phá hỏng ở áp suất thử. Trong trường hợp không đảm bảo được thì phải tháo ra.


8.3.3. Thử bền.


Thời hạn thử bền không quá 6 năm một lần, trong trường hợp kiểm định bất thường thì phải tiến hành thử bền.


8.3.3.1. Môi chất thử là chất lỏng (nước, chất lỏng không ăn mòn, không độc hại), chất khí (khí trơ hoặc không khí), nhiệt độ môi chất thử dưới 50oC và không thấp hơn nhiệt độ môi trường xung quanh quá 5oC.


8.3.3.2. Áp suất, thời gian duy trì áp suất thử được quy định tại bảng 1.


Bảng 1. Áp suất, thời gian duy trì áp suất thử bền hệ thống sau lắp đặt, định kỳ, bất thường


		STT

		Tên thiết bị

		Áp suất thử (bar)

		Thời gian duy trì (phút)



		1

		Đường ống dẫn Acetylen áp suất thấp và trung bình 


(Plv < 1,5 bar)

		13(Plv +1) -1

		05



		2

		Đường ống dẫn khí dầu mỏ (LPG)

		

		



		

		Đường lỏng

		1,1 lần giá trị đặt của van an toàn

		> 15



		

		Đường hơi cao áp (Plv > 1 bar)

		≥ 10,5

		> 15



		

		Đường hơi trung áp (0,03 < Plv < 1 bar)

		1,05

		> 15



		

		Đường hơi thấp áp (Plv < 0,03 bar)

		0,75

		> 15



		4

		Các đường ống dẫn các loại khí khác

		1,5 Plv nhưng không nhỏ hơn 2 bar

		> 15





Plv - Áp suất làm việc.


8.3.3.3. Trình tự thử bền:


8.3.3.3.1. Nạp môi chất thử: Nạp đầy môi chất thử vào hệ thống (lưu ý việc xả khí khi thử bằng chất lỏng).


8.3.3.3.2. Tăng áp suất lên đến áp suất thử (lưu ý tăng từ từ để tránh hiện tượng dãn nở đột ngột làm hỏng thiết bị và nghiêm cấm việc gõ búa khi ở áp suất thử). Theo dõi, phát hiện các hiện tượng bất thường trong quá trình thử.


Khi thử bằng khí đối với đường ống dẫn khí dầu mỏ hóa lỏng chú ý nâng áp tuân thủ điều 6.1.3.4 TCVN 7441:2004.


8.3.3.3.3. Duy trì áp suất thử theo quy định tại bảng 1.


8.3.3.3.4. Giảm áp suất từ từ về áp suất làm việc, giữ nguyên áp suất này trong suốt quá trình kiểm tra. Sau đó giảm áp suất về (0); khắc phục các tồn tại (nếu có) và kiểm tra lại kết quả đã khắc phục được.


8.3.3.4. Việc thử khí chỉ cho phép khi có kết quả tốt về kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong và phải tính toán kiểm tra bền trên cơ sở dữ liệu đo đạc trực tiếp.


- Khi thử khí phải áp dụng biện pháp an toàn sau:


+ Van và áp kế trên đường ống nạp khí phải đưa ra xa chỗ đặt đường ống hoặc để ngoài buồng đặt đường ống;


+ Trong thời gian chịu áp lực thử khí, người không có trách nhiệm phải tránh ra một chỗ an toàn.


- Kiểm tra độ kín bằng dung dịch xà phòng hoặc bằng các biện pháp khác. Nghiêm cấm gõ búa lên các bộ phận của hệ thống trong khi thử bằng áp lực khí.


Đánh giá kết quả: Kết quả thử đạt yêu cầu khi:


- Không có hiện tượng rạn nứt;


- Không tìm ra bọt khí, bụi nước, rỉ nước qua các mối hàn, mối nối;


- Không phát hiện có biến dạng;


- Độ sụt áp cho phép trong thời gian duy trì áp suất thử: ≤ 0,5% áp suất thử.


8.3.4. Thử kín:


8.3.4.1. Môi chất thử: Khí trơ hoặc không khí (nếu phù hợp để thử cho loại khí sử dụng).


8.3.4.2. Áp suất, thời gian duy trì áp suất thử được quy định tại bảng 2.


Bảng 2. Áp suất, thời gian duy trì thử kín

		STT

		Tên thiết bị

		Áp suất thử (bar)

		Thời gian duy trì (giờ)



		1

		Đường ống dẫn Acetylen thấp áp và trung bình 


(Plv < 1,5 bar)

		1,5 Plv nhưng không nhỏ hơn 2 bar

		> 15



		2

		Đường ống dẫn Acetylen cao áp (Plv > 1,5 bar)

		Plv

		34



		3

		Đường ống dẫn khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

		

		



		

		Đường lỏng

		7,5

		Duy trì trong quá trình kiểm tra nhưng không nhỏ hơn 30 phút



		

		Đường hơi cao áp


(Plv > 1 bar)

		7,5

		Duy trì trong quá trình kiểm tra nhưng không nhỏ hơn 30 phút



		

		Đường hơi trung áp 


(0,03 < Plv < 1 bar)

		1,05

		Duy trì trong quá trình kiểm tra nhưng không nhỏ hơn 30 phút



		

		Đường hơi thấp áp


(Plv < 0,03 bar)

		0,75

		Duy trì trong quá trình kiểm tra nhưng không nhỏ hơn 30 phút



		6

		Các đường ống dẫn các loại khí khác

		Plv

		Duy trì trong quá trình kiểm tra nhưng không nhỏ hơn 30 phút





Plv - Áp suất làm việc.

Lưu ý:


- Thời gian duy trì thử kín đảm bảo được sự ổn định của áp suất môi chất thử và thời gian kiểm tra. 


8.3.4.3. Nạp môi chất thử vào hệ thống và tăng áp suất đến áp suất thử.


8.3.4.4. Phát hiện các rò rỉ bằng dung dịch xà phòng hoặc bằng các biện pháp khác.


Đánh giá kết quả: Thử kín đạt yêu khi:


- Không phát hiện rò rỉ khí;


- Độ sụt áp cho phép trong thời gian duy trì áp suất thử kín: ≤0,5% áp suất thử.


8.4. Kiểm tra vận hành:


8.4.1. Kiểm tra đầy đủ các điều kiện để có thể đưa hệ thống vào vận hành.


8.4.2. Kiểm tra tình trạng làm việc của hệ thống và các phụ kiện kèm theo; sự làm việc của các thiết bị đo lường, bảo vệ.


8.4.3. Van an toàn được hiệu chỉnh và niêm chì như sau:


- Áp suất đặt của van an toàn không quá 1,15 lần áp suất làm việc lớn nhất;


- Đối với đường ống dẫn khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) áp suất đặt van an toàn trong khoảng từ 18 bar đến 27 bar.


Đánh giá kết quả: Kết quả đạt yêu cầu khi hệ thống, các thiết bị phụ trợ và các thiết bị đo lường, bảo vệ làm việc bình thường, các thông số làm việc ổn định.


9. Xử lý kết quả kiểm định


9.1. Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo quy trình này.


9.2. Thông qua biên bản kiểm định:


Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau:


- Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền;


- Người được giao tham gia và chứng kiến kiểm định;


- Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định.


Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên, người tham gia chứng kiến kiểm định, đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền cùng ký và đóng dấu (nếu có) vào biên bản. Biên bản kiểm định được lập thành hai (02) bản, mỗi bên có trách nhiệm lưu giữ 01 bản.


9.3. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của hệ thống đường ống (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định).


9.4. Dán tem kiểm định: Kiểm định viên dán tem kiểm định khi hệ thống đường ống đạt yêu cầu. Tem được dán ở vị trí dễ quan sát.


9.5. Chứng nhận kết quả kiểm định:


9.5.1. Khi hệ thống đường ống được kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho hệ thống đường ống trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.


9.5.2. Khi hệ thống đường ống được kiểm định không đạt các yêu cầu thì chỉ thực hiện các bước 9.1, 9.2 và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định, trong đó phải ghi rõ lý do hệ thống đường ống không đạt yêu cầu kiểm định, kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn thực hiện các kiến nghị đó; đồng thời gửi biên bản kiểm định và thông báo về cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương nơi lắp đặt, sử dụng hệ thống đường ống.


10. Thời hạn kiểm định

10.1. Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 02 năm. Đối với hệ thống đã sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 01 năm.


10.2. Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo và yêu cầu của cơ sở.


10.3. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.


10.4. Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.


PHỤ LỤC 01

MẪU BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG
(KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ ĐỐT BẰNG KIM LOẠI)

......, ngày..... tháng...... năm 20...

BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG

(Ghi đầy đủ thông số kiểm tra, thử nghiệm theo đúng quy trình kiểm định)

I. Thông tin chung

Tên thiết bị:........................................................................................................... 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:............................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 

Nội dung buổi làm việc với cơ sở:

- Làm việc với ai: (thông tin)

- Người chứng kiến:

II. Thông số cơ bản

Mã hiệu, Ký hiệu:.............................. Áp suất thiết kế:.................................. bar 

Đường kính trong:............................. Áp suất làm việc:................................ bar 

Môi chất làm việc:..................................... Tổng chiều dài:................................. 

Đơn vị lắp đặt:............................................ Năm lắp đặt:..................................... 

III. Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật

1. Kiểm định lần đầu:

a) Hồ sơ lắp đặt:

- Thiết kế lắp đặt (nếu có)


- Biên bản nghiệm thu (nếu có)

- Các chứng chỉ kiểm tra chất lượng kim loại chế tạo, kim loại hàn, mối hàn.

b) Các chứng chỉ kiểm tra về đo lường:

- Phiếu kiểm định thiết bị đo lường.

- Biên bản kiểm tra tiếp đất, chống sét (nếu có)


- Biên bản kiểm tra thiết bị bảo vệ (nếu có)

2. Kiểm định định kỳ:

a) Lý lịch, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước.


b) Nhật ký vận hành.

c) Sổ theo dõi sửa chữa và bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).

3. Kiểm định bất thường:

a) Hồ sơ như kiểm định định kỳ.

b) Hồ sơ về sửa chữa; biên bản kiểm tra về chất lượng sửa chữa, thay đổi.

IV. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong

Vị trí lắp đặt, khoảng cách


Chiếu sáng vận hành

Sàn, cầu thang

Hệ thống chống sét, tiếp đất

Giá đỡ, dây treo


Tình trạng kim loại ống

Tình trạng mối hàn, mối nối Van, phụ tùng đường ống Van an toàn


Áp kế


Thiết bị đo lường, bảo vệ, an toàn và tự động khác

V. Thử bền, thử kín

1. Môi chất thử:

2. Áp suất thử


3. Thời gian thử:

4. Áp kế: Thang đo, đơn vị đo, cấp chính xác, số tem KĐ


5. Thiết bị cấp môi chất: Loại, số hiệu.

6. Kết quả:

+ Tình trạng rò rỉ.

+ Độ tụt áp.

VI. Thử vận hành

1. Tình trạng hệ thống:

2. Tình trạng làm việc của thiết bị an toàn:


3. Tình trạng làm việc của thiết bị đo kiểm:

		

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





PHỤ LỤC 02

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ ĐỐT BẰNG KIM LOẠI

		(Cơ quan quản lý cấp trên)
(Tên tổ chức KĐ)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		.............., ngày... tháng... năm...





BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ ĐỐT BẰNG KIM LOẠI)

Số:..............

Chúng tôi gồm:

1. ................................. Số hiệu kiểm định viên:.................

2. ................................. Số hiệu kiểm định viên:................. 

Thuộc:...................................................................................................................

Số đăng ký chứng nhận của tổ chức kiểm định:...................................................

Đã tiến hành kiểm định:........................................................................................ 

Của (ghi rõ tên cơ sở):.......................................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 

Quy trình kiểm định áp dụng:............................................................................... 

Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:.....................................................

1. ............................................
Chức vụ:...........................

2. ............................................
Chức vụ:...........................

I. THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG

Mã hiệu, Ký hiệu:........................................ Áp suất thiết kế:........................ bar 

Đường kính ống:..................... mm
Áp suất làm việc:...................... bar 

Tổng chiều dài:........................ m
Môi chất làm việc:.......................... 

Nhà chế tạo (lắp đặt):................................... Năm chế tạo:................................... 

Công dụng:............................................................................................................ 

Ngày kiểm định gần nhất ................................. Do:.............................................

II. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH

Lần đầu (
Định kỳ (
Bất thường (

III. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH

1. Kiểm tra hồ sơ:

- Nhận xét:............................................................................................................

- Đánh giá kết quả:
Đạt (
Không đạt (

2. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong:

		Hạng mục kiểm tra

		Đạt

		Không đạt



		Vị trí lắp đặt, khoảng cách

		

		



		Chiếu sáng vận hành

		

		



		Sàn, cầu thang

		

		



		Hệ thống chống sét, tiếp đất

		

		



		Giá đỡ, dây treo

		

		



		Tình trạng kim loại ống

		

		



		Tình trạng mối hàn, mối nối

		

		



		Van, phụ tùng đường ống

		

		



		Van an toàn

		

		



		Áp kế

		

		



		Thiết bị đo lường, bảo vệ, an toàn và tự động khác

		

		





- Nhận xét:.............................................................................................................

- Đánh giá kết quả:
Đạt (
Không đạt (

3. Thử nghiệm:

		Nội dung

		Môi chất thử

		Áp suất thử (bar)

		Thời gian duy trì (phút)



		Thử bền

		

		

		



		Thử kín

		

		

		



		Thử vận hành

		

		

		





- Nhận xét:...........................................................................................................

- Đánh giá kết quả:
Đạt (
Không đạt (

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Hệ thống được kiểm định có kết quả: Đạt (
Không đạt (

2. Đã được dán tem kiểm định số:.......................... Tại vị trí: .............................

3. Áp suất làm việc:........................................................................................ bar

4. Áp suất đặt của van an toàn:....................................................................... bar

5. Các kiến nghị:...................................................................................................

Thời hạn thực hiện kiến nghị:...............................................................................

V. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Kiểm định định kỳ ngày........... tháng................ năm...........................................

Lý do rút ngắn thời hạn:........................................................................................

Biên bản đã được thông qua ngày........ tháng........ năm....................................... 

Tại:........................................................................................................................ 

Biên bản được lập thành............ bản, mỗi bên giữ........... bản.

Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện kiểm định hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác các nhận xét và đánh giá kết quả kiểm định ghi trong biên bản này./.

		CHỦ CƠ SỞ
Cam kết thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các kiến nghị
(Ký tên, đóng dấu)

		NGƯỜI THAM GIA CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký tên, đóng dấu)





QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 

CHAI THÉP HÀN NẠP LẠI ĐƯỢC DÙNG CHO KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG)

QTKĐ: 17-2014/BLĐTBXH

Lời nói đầu

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

CHAI THÉP HÀN NẠP LẠI ĐƯỢC DÙNG CHO KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG)

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng


1.1. Phạm vi áp dụng:


Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với các chai thép hàn nạp lại và vận chuyển được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) có dung tích nước từ 0,5 lít đến và bằng 150 lít (gọi tắt là chai chứa LPG) thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành


Quy trình này không áp dụng với chai chứa LPG sử dụng cho bếp gas xách tay và chai chứa LPG được chế tạo bằng vật liệu khác.


Căn cứ vào quy trình này, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng trực tiếp hoặc có thể xây dựng cụ thể, chi tiết cho từng dạng, loại chai chứa LPG nhưng không được trái với quy định của quy trình này.


1.2. Đối tượng áp dụng


- Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) nêu tại Mục 1.1 của Quy trình này (sau đây gọi tắt là cơ sở);


- Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.


2. Tài liệu viện dẫn

- QCVN:01-2008/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình áp lực;


- TCVN 6156:1996 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật về an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, phương pháp thử;


- TCVN 8366:2010 - Bình chịu áp lực- Yêu cầu KTAT về thiết kế, kết cấu, chế tạo; - TCVN 6294:2007 (ISO 10408:2005) - Chai chứa khí - Chai chứa khí bằng thép cácbon hàn - kiểm tra và thử định kỳ;


- TCVN 7763:2007 (ISO 22991:2004) - Chai chứa khí - Chai thép hàn nạp lại và vận chuyển được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Thiết kế và kết cấu;


- TCVN 7832:2007 (ISO 10464:2004) - Chai chứa khí - Chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Kiểm tra định kỳ và thử nghiệm;


- TCVN 6008:2010 - Thiết bị áp lực mối hàn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.


Trong trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn tại quy trình kiểm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.


Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn của chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) có thể áp dụng theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy trình này.


3. Thuật ngữ và định nghĩa

Quy trình này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong các tài liệu viện dẫn nêu trên và một số thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:


3.1. Khí dầu mỏ hóa lỏng


Là sản phẩm hydrocacbon có nguồn gốc dầu mỏ với thành phần chính là Propan(C3H8) hoặc Butan (C4H10) hoặc hỗn hợp của hai loại này. Tại nhiệt độ, áp suất bình thường các hydrocacbon này ở thể khí và khi được nén đến một áp suất nhất định hoặc làm lạnh đến nhiệt độ phù hợp thì chúng chuyển sang thể lỏng.


3.2. Chai chứa LPG bằng thép


Là chai chứa LPG, nạp lại và vận chuyển được có dung tích nước từ 0,5 lít đến và bằng 150 lít được chế tạo bằng thép hàn và ghi nhãn đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của Quy chuẩn quốc gia.


3.3. Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn chai chứa LPG theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi chế tạo, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.


3.4. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của chai chứa LPG theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.


3.5. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của chai chứa LPG theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn trong các trường hợp sau:


- Sau khi sửa chữa, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của chai chứa LPG.


- Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


4. Các bước kiểm định

4.1. Đối với chai kiểm định lần đầu:


Khi kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa LPG lần đầu, tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn phải thực hiện lần lượt các bước sau:


- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch lô chai;


- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong;


- Kiểm tra kỹ thuật khả năng chịu áp lực (thử bền);


- Kiểm tra thử kín;


- Xả khí và hút chân không;


- Kiểm tra khối lượng bì chai;


- Xử lý kết quả kiểm định.


Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu quy định tại phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.


4.2. Đối với chai kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ, bất thường


Khi kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa LPG định kỳ, bất thường, tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn phải thực hiện lần lượt các bước sau:


- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch hoặc thông tin, tài liệu của chai;


- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong;


- Kiểm tra kỹ thuật khả năng chịu áp lực (thử bền);


- Kiểm tra giãn nở thể tích (đối với chai đã sử dụng trên 20 năm);


- Kiểm tra van;


- Kiểm tra thử kín;


- Xả khí và hút chân không;


- Kiểm tra khối lượng bì chai;


- Xử lý kết quả kiểm định.


Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.


5. Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định chai chứa LPG


Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định phải phù hợp với đối tượng kiểm định và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm: Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định chai chứa LPG gồm:


- Thiết bị tháo lắp van chai;


- Thiết bị thử thủy lực;


- Thiết bị thử giãn nở thể tích;


- Thiết bị thử kín;


- Thiết bị xử lý gas dư (nếu không có điều kiện xả ra ngoài môi trường);


- Thiết bị hút chân không;


- Thiết bị kiểm tra van;


- Thiết bị để kiểm tra bên trong chai: đèn soi, thiết bị nội soi;


- Đồng hồ đo áp suất, thời gian;


- Cân khối lượng;


- Thiết bị đóng số;


- Dụng cụ đo đạc cơ khí: thước cặp, thước dây;


- Các thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra chuyên dùng cần thiết khác như:


+ Thiết bị kiểm tra chiều dày kim loại;


+ Thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn.


6. Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau:


6.1. Chai chứa LPG phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.


6.2. Hồ sơ, tài liệu, thông tin của chai chứa LPG phải đầy đủ.


6.3. Các yếu tố môi trường, thời tiết không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.


6.4. Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng cho việc kiểm định.


7. Chuẩn bị kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau:


7.1. Thống nhất kế hoạch kiểm định, công việc chuẩn bị và phối hợp giữa tổ chức kiểm định với cơ sở, bao gồm cả những nội dung sau:


7.1.1. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu của chai.


7.1.2. Xác định các chai cần kiểm định:


- Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu: Chọn lựa mẫu ngẫu nhiên 5% trong lô chai kiểm định (các chai lựa chọn phải đảm bảo có đại diện của các tiểu lô chai). Nếu trong số chai kiểm định phát hiện một chai không đạt yêu cầu thì phải tiến hành kiểm định 100% số chai trong lô. (Điều 4.2 TCVN 6156:1996).


- Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ, kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường: 100% số chai.


7.1.3. Lập biên bản giao nhận, chuẩn bị điều kiện về nhân lực, phương tiện để vận chuyển tập kết về nơi tiến hành kiểm định.


7.1.4. Kiểm tra và xử lý sơ bộ:


- Loại bỏ ngay các chai không thuộc sở hữu của cơ sở hoặc không được cơ sở ủy quyền đề nghị kiểm định;


- Loại bỏ ngay các chai không có trong danh sách, không có hoặc không rõ thông số ghi trên tay sách, các chai có khuyết tật quá mức đánh giá loại bỏ như: phồng, móp, rãnh cắt hoặc vết đục giao nhau, vết nứt, hư hỏng do cháy, vết cháy do hồ quang hoặc đèn hàn;


- Tiến hành xả và xử lý khí dư còn trong chai, đảm bảo chắc chắn chai không còn áp suất và khí dư;


- Tiến hành vệ sinh làm sạch bề mặt ngoài các chai (nếu cần).


7.2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch lô chai


Căn cứ vào các hình thức kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ sau:


7.2.1. Khi tiến hành kiểm định lần đầu:


7.2.1.1. Kiểm tra lý lịch của lô chai: (theo mẫu QCVN:01-2008-BLĐTBXH) lưu ý xem xét các tài liệu sau:


- Các chỉ tiêu về kim loại chế tạo, kim loại hàn;


- Tính toán sức bền các bộ phận chịu áp lực;


- Bản vẽ cấu tạo ghi đầy đủ các kích thước chính;


- Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa;


- Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định, trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đối tượng kiểm định.


7.2.1.2. Hồ sơ xuất xưởng của lô chai:


- Chứng nhận của nhà chế tạo chai, tiêu chuẩn áp dụng;


- Tên và địa chỉ khách hàng sở hữu lô chai;


- Chứng chỉ kim loại chế tạo;


- Biên bản, bảng ghi kết quả kiểm tra bền, thử kín của lô chai;


- Báo cáo kiểm tra cơ tính mối hàn;


- Biên bản ghi kết quả kiểm tra giãn nở thể tích;


- Biên bản ghi kết quả thử nổ;


- Biên bản kết quả kiểm tra chiều dầy, mối hàn.


7.2.2. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:


7.2.2.1. Kiểm tra lý lịch lô chai, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước hoặc thông tin, tài liệu về chai.


7.2.2.2. Hồ sơ về quản lý sử dụng, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).


7.2.3. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:


7.2.3.1. Hồ sơ về quản lý sử dụng, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).


7.2.3.2. Hồ sơ thiết kế sửa chữa, biên bản nghiệm thu sau sửa chữa có hàn thay thế các bộ phận chịu áp lực.


Đánh giá kết quả hồ sơ, lý lịch: Hồ sơ đạt yêu cầu khi đầy đủ và đáp ứng các quy định tại Điều 2.4 của QCVN:01/2008/BLĐTBXH.


Nếu không đảm bảo, cơ sở phải có biện pháp khắc phục bổ sung.


7.3. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định.


7.4. Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định.


8. Tiến hành kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải thực hiện theo trình tự sau:


8.1. Đối với chai kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:


8.1.1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài:


- Kiểm tra các thông số kỹ thuật của chai đóng trên tay xách so sánh với hồ sơ xuất xưởng của lô chai;


- Kiểm tra mối ghép ren cổ chai và van, kiểm tra tình trạng bề mặt, các mối hàn, chân đế, tay xách;


- Kiểm tra chiều dầy chai, đối chiếu với hồ sơ chế tạo cụ thể: đo tại đáy chai 3 điểm, đầu chai 3 điểm, thân chai 6 điểm chia đều theo chu vi;


- Trong trường hợp có nghi ngờ, yêu cầu cơ sở áp dụng thêm các phương pháp kiểm tra thích hợp khác.


Đánh giá kết quả: Kết quả đạt yêu cầu khi tình trạng các bộ phận bình thường, không có hiện tượng gì bất thường, các thông số trên chai đúng với hồ sơ và quy định ghi nhãn.


8.1.2. Kiểm tra kỹ thuật bên trong:


- Tháo van đầu chai ra khỏi chai, tránh va đập gây biến dạng hỏng van hoặc ren cổ chai;


- Kiểm tra bên trong chai có bằng thiết bị chuyên dùng để đánh giá tình trạng bề mặt kim loại, mối hàn phía trong chai;


- Trong trường hợp có nghi ngờ, yêu cầu cơ sở áp dụng thêm các phương pháp kiểm tra thích hợp khác.


Đánh giá kết quả: Kết quả đạt yêu cầu khi tình trạng bên trong chai bình thường, không có hiện tượng gì bất thường.


8.1.3. Kiểm tra kỹ thuật khả năng chịu áp lực (thử bền):


- Có thể thực hiện việc thử bền với từng chai hoặc một nhóm chai tùy theo thiết kế của hệ thống thử bền;


- Môi chất thử: Nước;


- Áp suất thử bằng áp suất thử ghi nhãn trên chai, nhưng không vượt quá 10% hoặc 2 bar (chọn giá trị nhỏ hơn) và không nhỏ hơn 30 bar. Theo 5.4.2.4.d TCVN 7832:2007;


- Thời gian duy trì tại áp suất thử: tối thiểu là 01 phút;


- Trình tự tiến hành thử bền:


Nạp đầy nước vào chai. Tiến hành tăng từ từ áp suất trong chai tới khi đạt áp suất thử, duy trì áp suất này trong khoảng thời gian thử. Trong khoảng thời gian này tiến hành kiểm tra toàn bộ bề mặt chai, các mối hàn, các biến dạng, vết nứt, rò rỉ. Sau đó giảm từ từ áp suất xuống và xả hết nước ra khỏi chai;


- Nếu có sự rò rỉ trong hệ thống áp suất thì phải được khắc phục sửa chữa sau đó tiến hành thử lại các chai.


Đánh giá kết quả: Chai thử bền đạt yêu cầu khi: Áp suất không giảm khi duy trì ở áp suất thử, không có sự rò rỉ nào trên thân chai, các mối hàn hoặc không có bất kỳ biến dạng dư nào nhìn thấy được.


8.1.4. Thử kín chai:


- Có thể thực hiện việc thử kín với từng chai hoặc một nhóm chai tùy theo thiết kế của hệ thống thử kín;


- Môi chất thử: Không khí hoặc khí trơ;


- Áp suất thử: Bằng áp suất thử ghi trên chai hoặc theo yêu cầu của cơ sở nhưng không được nhỏ hơn 13 bar;


- Thời gian duy trì áp suất thử: Tối thiểu 5÷7 giây (Mục 5.4.4.2.a TCVN 7832:2007).


- Trình tự tiến hành thử kín:


Các chai phải được lắp van đầu chai theo 7.4 TCVN 7832:2007, nạp môi chất thử tới áp suất thử, được ngắt hoàn toàn khỏi nguồn áp suất và duy trì áp suất trong thời gian thử. Toàn bộ chai sẽ được nhúng ngập trong nước hoặc bằng phương pháp tương đương khác và được kiểm tra bằng mắt sự rò rỉ ở toàn bộ bề mặt chai, các mối hàn, mối nối cổ chai và van chai. Các chai bị rò rỉ tại vị trí lắp van phải được để riêng xem xét khắc phục và phải được thử lại theo đúng trình tự.


Đánh giá kết quả: Chai thử kín đạt yêu cầu khi đảm bảo độ kín, không có hiện tượng rò rỉ ở bất cứ điểm nào trên toàn bộ bề mặt chai, van chai và mối ghép giữa van với cổ chai.


Lưu ý: Ánh sáng tại khu vực kiểm tra phải đủ sáng cho mắt thường quan sát.


Bể nước dùng để dìm chai phải được vệ sinh và thay thế thường xuyên đảm bảo độ trong cần thiết để quan sát được những bọt khí nổi lên. Khi dìm chai xong phải để mặt nước tĩnh lặng mới thực hiện quá trình kiểm tra.


8.1.5. Xả khí và hút chân không:


- Các chai đã được thử kín đạt yêu cầu được tiến hành xả khí và hút chân không;


- Áp suất trong chai sau khi hút chân không đạt đến giá trị trong khoảng (- 0,3 ÷ - 0,5 bar).


8.1.6. Kiểm tra khối lượng bì chai:


Cân và xác định khối lượng bì (theo 10.2 TCVN 6292:1997). Kiểm tra và so sánh với khối lượng bì mà nhà chế tạo đã đóng trên chai. Trong trường hợp những chai có khối lượng bì chênh lệch ≥ 200g so với khối lượng bì đóng trên chai thì phải đóng lại khối lượng bì theo thực tế kiểm tra.


8.2. Đối với chai kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ, bất thường:


8.2.1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài:


- Kiểm tra các thông số kỹ thuật của chai đóng trên tay xách so sánh với hồ sơ, lý lịch hoặc các thông tin của chai;


- Kiểm tra mối ghép ren cổ chai và van, kiểm tra tình trạng bề mặt, các mối hàn, chân đế, tay xách. Xác định các khuyết tật vật lý, ăn mòn trên thành chai và các khuyết tật khác không lớn hơn giới hạn loại bỏ;


- Trong trường hợp có nghi ngờ, yêu cầu cơ sở áp dụng thêm các phương pháp kiểm tra thích hợp khác như đo chiều dầy v.v...


Đánh giá kết quả:


- Chai đạt yêu cầu khi tình trạng các bộ phận bình thường, không có hiện tượng gì bất thường, các thông số trên chai đúng với hồ sơ và quy định ghi nhãn;


- Loại bỏ các chai có thời hạn sử dụng trên 26 năm;


- Loại bỏ các chai có các khuyết tật vượt quá giới hạn loại bỏ theo bảng 1, bảng 2, bảng 3 Điều 5.3 TCVN 7832:2007.


8.2.2. Kiểm tra kỹ thuật bên trong:


- Tháo van đầu chai ra khỏi chai, tránh va đập gây biến dạng hỏng van hoặc ren cổ chai;


- Kiểm tra bên trong chai bằng thiết bị chuyên dùng để đánh giá tình trạng bề mặt kim loại, mối hàn, tình trạng ăn mòn phía trong chai;


- Trong trường hợp có nghi ngờ, yêu cầu cơ sở áp dụng thêm các phương pháp kiểm tra thích hợp khác.


Đánh giá kết quả: Chai đạt yêu cầu khi tình trạng bên trong chai bình thường, không có hiện tượng gì bất thường.


8.2.3. Kiểm tra kỹ thuật khả năng chịu áp lực (thử bền):

- Có thể thực hiện việc thử bền với từng chai hoặc một nhóm chai tùy theo thiết kế của hệ thống thử bền;


- Môi chất thử: Nước;


- Áp suất thử bằng áp suất thử ghi nhãn trên chai, nhưng không vượt quá 10% hoặc 2 bar (chọn giá trị nhỏ hơn) và không nhỏ hơn 30 bar. Theo 5.4.2.4.d TCVN 7832:2007;


- Thời gian duy trì tại áp suất thử: Tối thiểu là 01 phút;


- Trình tự tiến hành thử bền:


Nạp đầy nước vào chai. Tiến hành tăng từ từ áp suất trong chai tới khi đạt áp suất thử, duy trì áp suất này trong khoảng thời gian thử. Trong khoảng thời gian này tiến hành kiểm tra toàn bộ bề mặt chai, các mối hàn, các biến dạng, vết nứt, rò rỉ. Sau đó giảm từ từ áp suất xuống và xả hết nước ra khỏi chai;


- Nếu có sự rò rỉ trong hệ thống áp suất thì phải được khắc phục sửa chữa sau đó tiến hành thử lại các chai.


Đánh giá kết quả: Chai thử bền đạt yêu cầu khi: Áp suất không giảm khi duy trì ở áp suất thử, không có sự rò rỉ nào trên thân chai, các mối hàn.


8.2.4. Thử giãn nở thể tích:


- Thử giãn nở thể tích phải thực hiện khi kiểm định chai đã sử dụng trên 20 năm;


- Việc thử giãn nở thể tích được thực hiện đồng thời với thử bền.


Đánh giá kết quả: Chai thử giãn nở thể tích đạt yêu cầu khi độ giãn nở thể tích vĩnh cửu nhỏ hơn 10% độ giãn nỡ thể tích tổng.


8.2.5. Kiểm tra van chai:


- Kiểm tra bên ngoài van bằng mắt: Các van không có hiện tượng móp méo.


- Kiểm tra tình trạng ren để đảm bảo ren có hình dạng thích hợp, toàn vẹn, không có bavia, vết nứt....


- Kiểm tra độ kín của van bằng khí nén với áp suất phù hợp trên thiết bị thử van chuyên dùng.


Đánh giá kết quả: Van chai đạt yêu cầu khi có tình trạng bình thường và đảm bảo kín, không có hiện tượng xì hở ở ty van hoặc đầu ra của van.


8.2.6. Thử kín chai:


- Có thể thực hiện việc thử kín với từng chai hoặc một nhóm chai tùy theo thiết kế của hệ thống thử kín;


- Môi chất thử: Không khí hoặc khí trơ;


- Áp suất thử: bằng áp suất thử ghi trên chai hoặc theo yêu cầu của cơ sở nhưng không được nhỏ hơn 13 bar;


- Thời gian duy trì áp suất thử: tối thiểu 5÷7 giây (Mục 5.4.4.2.a TCVN 7832:2007);


- Trình tự tiến hành thử kín:


Các chai phải được lắp van đầu chai theo 7.4 TCVN 7832:2007, nạp môi chất thử tới áp suất thử, được ngắt hoàn toàn khỏi nguồn áp suất và duy trì áp suất trong thời gian thử. Toàn bộ chai sẽ được nhúng ngập trong nước hoặc bằng phương pháp tương đương khác và được kiểm tra bằng mắt sự rò rỉ ở toàn bộ bề mặt chai, các mối hàn, mối nối cổ chai và van chai. Các chai bị rò rỉ tại vị trí lắp van phải được để riêng xem xét khắc phục và phải được thử lại theo đúng trình tự.


Đánh giá kết quả: Chai thử kín đạt yêu cầu khi đảm bảo độ kín, không có hiện tượng rò rỉ ở bất cứ điểm nào trên toàn bộ bề mặt chai, van chai và mối ghép giữa van với cổ chai.


Lưu ý: Ánh sáng tại khu vực kiểm tra phải đủ sáng cho mắt thường quan sát.


Bể nước dùng để dìm chai phải được vệ sinh và thay thế thường xuyên đảm bảo độ trong cần thiết để quan sát được những bọt khí nổi lên. Khi dìm chai xong phải để mặt nước tĩnh lặng mới thực hiện quá trình kiểm tra.


8.2.7. Xả khí và hút chân không:


- Các chai đã được thử kín đạt yêu cầu được tiến hành xả khí và hút chân không;


- Áp suất trong chai sau khi hút chân không đạt đến giá trị trong khoảng (- 0,3 ÷ - 0,5 bar).


8.2.8. Kiểm tra khối lượng bì chai:


Cân và xác định khối lượng bì (theo 10.2 TCVN 6292:1997). Kiểm tra và so sánh với khối lượng bì mà nhà chế tạo đã đóng trên chai;


- Trong trường hợp những chai có khối lượng bì chênh lệch ≥ 200g so với khối lượng bì đóng trên chai thì phải đóng lại khối lượng bì theo thực tế kiểm tra;


- Nếu khối lượng bì nhỏ hơn 95% khối lượng bì ban đầu thì loại bỏ chai đó.


9. Xử lý kết quả kiểm định


9.1. Đối với chai kiểm định lần đầu:


9.1.1. Lập biên bản kiểm định, danh sách chai và lô chai với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại phụ lục 02, 03 ban hành kèm theo quy trình này.


9.1.2. Thông qua biên bản kiểm định.


Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau:


- Trưởng Trạm của tổ chức kiểm định trực tiếp thực hiện kiểm định chai;


- Kiểm định viên giám sát quá trình thực hiện kiểm định chai;


- Tổ trưởng tổ kỹ thuật viên trực tiếp kiểm định chai.


Khi biên bản được thông qua các thành viên này sẽ cùng ký vào biên bản.


9.1.3. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của lô chai (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định).


9.1.4. Đóng số kiểm định.


Khi các chai mẫu đạt yêu cầu kiểm định, tiến hành đóng ký hiệu kiểm định lên toàn bộ lô chai. Đóng ký hiệu kiểm định gồm tổ chức kiểm định, thời gian kiểm định và thời gian tái kiểm định lên tay xách: [1]; [2]; [3]; [4] trên cùng một hàng, trường hợp chiều dài đóng bị hạn chế thì có thể tách [1] riêng một hàng;


[1]: Lô gô hoặc ký hiệu của đơn vị kiểm định;


[2]: Tháng, năm kiểm định (hai số cuối);


[3]: Năm kiểm định tiếp theo (hai số cuối);


[4]: Khối lượng chai (nếu khối lượng thay đổi quá 0,2 kg).


Chiều cao chữ, số tối thiểu 4mm. Thời hạn tái kiểm định phải đúng theo quy định theo điều 10 của quy trình này. Không đóng đè lên các số liệu đã có trên tay xách.


9.1.5. Chứng nhận kết quả kiểm định:


9.1.5.1. Khi các chai được kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho cả lô chai trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.


9.1.5.2. Nếu trong số chai kiểm định có tối thiểu 01 chai không đạt yêu cầu thì phải thông báo ngay cho cơ sở biết, tiến hành lập biên bản kiểm định trong đó phải ghi rõ lý do các chai được kiểm định không đạt yêu cầu và yêu cầu cơ sở kiểm định 100% các chai trong lô.


9.2. Đối với chai kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ, bất thường:


9.2.1. Lập biên bản kiểm định, danh sách chai và lô chai với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại phụ lục 02, 03 ban hành kèm theo quy trình này.


9.2.2. Thông qua biên bản kiểm định:


Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau:


- Trưởng Trạm của tổ chức kiểm định trực tiếp thực hiện kiểm định chai;


- Kiểm định viên giám sát quá trình thực hiện kiểm định chai;


- Tổ trưởng tổ kỹ thuật viên trực tiếp kiểm định chai.


Khi biên bản được thông qua các thành viên này sẽ cùng ký vào biên bản.


9.2.3. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của lô chai (nếu có, ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định).


9.2.4. Đóng số kiểm định.


Các chai đạt yêu cầu kiểm định được đóng ký hiệu kiểm định. Đóng ký hiệu kiểm định gồm tổ chức kiểm định, thời gian kiểm định và thời gian tái kiểm định lên tay xách: [1]; [2]; [3]; [4] trên cùng một hàng, trường hợp chiều dài đóng bị hạn chế thì có thể tách [1] riêng một hàng;


[1]: Lô gô hoặc ký hiệu của đơn vị kiểm định;


[2]: Tháng, năm kiểm định (hai số cuối);


[3]: Năm kiểm định tiếp theo (hai số cuối);


[4]: Khối lượng chai (nếu khối lượng thay đổi quá 0,2 kg).


Chiều cao chữ, số tối thiểu 4mm. Thời hạn tái kiểm định phải đúng theo quy định theo điều 10 của quy trình này. Không đóng đè lên các số liệu đã có trên tay xách.


9.2.5. Chứng nhận kết quả kiểm định.


9.2.5.1. Khi các chai được kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho chai trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.


9.2.5.2. Với những chai không đạt các yêu cầu thì chỉ thực hiện các bước 9.2.1,


9.2.2, 9.2.3 và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định trong đó phải ghi rõ lý do các chai được kiểm định không đạt yêu cầu. Yêu cầu và phối hợp với cơ sở tiến hành loại bỏ các chai đó theo Điều 8. TCVN 7832:2007. Hồ sơ các chai đã loại bỏ phải được lưu tại tổ chức kiểm định; đồng thời gửi biên bản kiểm định và thông báo về cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương nơi đặt trạm kiểm định.


10. Thời hạn kiểm định

10.1. Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 05 năm. Đối với các chai đã sử dụng trên 20 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 02 năm.


10.2. Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo và yêu cầu của cơ sở.


10.3. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.


10.4. Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.


PHỤ LỤC 01

MẪU BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG (KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CHAI THÉP HÀN NẠP LẠI ĐƯỢC DÙNG CHO KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG))

......, ngày ....... tháng....... năm 20...

BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG

(Ghi đầy đủ thông số kiểm tra, thử nghiệm theo đúng quy trình kiểm định)

Chế độ kiểm định: Lần đầu (; Định kỳ (; Bất thường (

Đơn vị sử dụng:...............................................................................................

Số chế tạo lô chai:.........................................................................................(1) 

Tháng năm sản xuất:.....................................................................................(2) 

Loại chai: Ghi theo dung tích chai (Lít)
Áp suất thử thủy lực:...... bar


Áp suất thử kín:.............. bar

		Kiểm định viên phụ trách

		Chữ ký

		Người khám xét trong, ngoài

		Chữ ký



		Người thử thủy lực

		Chữ ký

		Người thử kín

		Chữ ký



		Người thử giãn nở

		Chữ ký

		Người cân khối lượng

		Chữ ký





		STT

		Mã hiệu

		Số chế tạo

		Tháng năm chế tạo

		Nhà chế tạo

		Khối lượng (kg)

		Kết quả kiểm định



		

		

		

		

		

		Trên chai

		Thực tế

		Đạt

		Không đạt
(Ghi rõ lý do)



		1

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		

		

		

		

		

		

		

		



		....

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





PHỤ LỤC 02

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CHAI THÉP HÀN NẠP LẠI ĐƯỢC DÙNG CHO KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG)

		(Cơ quan quản lý cấp trên)
(Tên tổ chức KĐ)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		.............., ngày ... tháng ... năm ...





BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(CHAI THÉP HÀN NẠP LẠI ĐƯỢC DÙNG CHO KHÍ DẦU MỎ
HÓA LỎNG (LPG))

Số:..............

Chúng tôi gồm:

1. ................................. Số hiệu kiểm định viên:................

2. ................................. Số hiệu kiểm định viên:................ Thuộc:...................................................................................................................

Số đăng ký chứng nhận của tổ chức kiểm định:...................................................

Đã tiến hành kiểm định:........................................................................................ 

Của (ghi rõ tên cơ sở):..........................................................................................

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa điểm kiểm định:............................................................................................. 

Quy trình kiểm định áp dụng:............................................................................... 

Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:.....................................................

1. ............................................
Chức vụ:...........................

2. ............................................
Chức vụ:...........................

I. THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA CHAI

Tên và địa chỉ nhà chế tạo:................................................................................... 

Tháng, năm chế tạo:..............................................................................................

Số chế tạo lô chai:.................................................................................................

Số lượng và danh sách chai mẫu kiểm định:........................................................ 

Tên thương hiệu dập nổi trên chai:....................................................................... 

Áp suất thiết kế:.......................... bar
 Áp suất thử:.................................... bar 

Dung tích:.................................... lít
Khối lượng bì chai:......................... kg 

Công dụng:............................................................................................................ 

Thời gian thực hiện kiểm định:.............................................................................

II. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH

Lần đầu (;
Định kỳ (;
Bất thường (

III. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH

1. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch:

		Hạng mục kiểm tra

		Đạt

		Không đạt

		Hạng mục kiểm tra

		Đạt

		Không đạt



		Danh sách lô chai

		

		

		Công bố xuất xưởng lô chai

		

		



		Biên bản kết quả thử bền, thử kín

		

		

		Kết quả kiểm tra dãn nở thể tích

		

		



		Kết quả kiểm tra cơ tính mối hàn

		

		

		Biên bản thử nổ

		

		



		Kết quả kiểm tra chiều dầy

		

		

		Kết quả kiểm tra mối hàn

		

		



		Kết quả phân tích cơ tính và hóa tính của vật liệu

		

		

		Lý lịch lô chai

		

		



		Hồ sơ sử dụng, kiểm định, thông tin khác về chai

		

		

		Các hồ sơ khác

		

		





- Nhận xét:.............................................................................................................

- Đánh giá kết quả:
Đạt (
Không đạt (

2. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong:

		Hạng mục kiểm tra

		Đạt

		Không

		Hạng mục kiểm tra

		Đạt

		Không



		Tình trạng tay xách

		

		

		Tình trạng bề mặt kim loại bên ngoài

		

		



		Tình trạng chân đế

		

		

		Tình trạng bề mặt kim loại bên trong

		

		



		Van chai

		

		

		Tình trạng bề mặt mối hàn

		

		





- Nhận xét:.....................................................................................................

- Đánh giá kết quả:
Đạt (
Không đạt (

3. Thử nghiệm:

		Nội dung

		Môi chất thử

		Áp suất thử (bar)

		Thời gian duy trì (phút)



		Thử bền

		

		

		



		Thử giãn nở thể tích

		

		

		



		Thử kín

		

		

		





- Nhận xét:............................................................................................................

- Đánh giá kết quả:
Đạt (
Không đạt ( 

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Lô (Số lượng chai) được kiểm định có kết quả: Đạt ( 
Không đạt (

2. Đã được đóng ký hiệu kiểm định tại vị trí tay xách.

3. Áp suất làm việc:........................ bar

4. Các kiến nghị:...................................................................................................

5 .Thời gian thực hiện kiến nghị:..........................................................................

V. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Kiểm định định kỳ ngày............... tháng............. năm.......................................... 

Biên bản đã được lập ngày.......... tháng ............. năm ......................................... 

Tại: (Ghi rõ nơi tiến hành kiểm định)...................................................................

Chúng tôi, những kiểm định viên, kỹ thuật viên thực hiện kiểm định hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác các nhận xét và đánh giá kết quả kiểm định ghi trong biên bản này./.

1. Trường hợp kiểm định tại trạm của tổ chức kiểm định:

		TRẠM TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)



		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

		KỸ THUẬT VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





2. Trường hợp kiểm định tại cơ sở:

		CHỦ CƠ SỞ
(Ký, đóng dấu)

		NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





PHỤ LỤC 03

DANH SÁCH CHAI MẪU ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH

Lô chai:

Số lượng chai:

Số chế tạo: Từ........................................... đến.....................................................

Đơn vị sử dụng (quản lý):

(Đính kèm theo biên bản hoặc Giấy CNKĐ số:......, ngày..... tháng..... năm.....) 

		STT

		Số chế tạo

		Tháng năm chế tạo

		Nhà chế tạo

		Khối lượng chai (Kg)

		Kết quả



		

		

		

		

		

		Đạt

		Không đạt (Nêu rõ lý do)



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





DANH SÁCH CÁC CHAI KHÔNG CÓ TRONG LÔ (HOẶC DANH SÁCH LÔ CHAI)

Lô chai:

Số lượng chai không có trong lô chai:

Đơn vị sử dụng (quản lý):

(Đính kèm theo biên bản hoặc Giấy CNKĐ số:......, ngày..... tháng...... năm....) 

		STT

		Số chế tạo

		STT

		Số chế tạo

		STT

		Số chế tạo

		STT

		Số chế tạo



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		





Chú thích:

+ Khi lô chai có số chế tạo liên tục, số chai không có trong lô ít (do một số chai nhà chế tạo đã lấy ra thử cơ tính, thử phá hủy.v.v...) thì ghi “DANH SÁCH CÁC CHAI KHÔNG CÓ TRONG LÔ”, nếu lô chai có số chế tạo không liên tục thì ghi “DANH SÁCH LÔ CHAI” và phải ghi đủ số chai của lô chai.


+ Khi số chai ít có thể ghi trực tiếp vào biên bản thì không cần phải có danh sách chai đính kèm.


Lưu ý: Danh sách chai này không được xóa, sửa và phải đóng dấu treo hoặc giáp lai.


DANH SÁCH LÔ CHAI ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH

Lô chai:

Số lượng chai:

Số chế tạo: Từ.................... đến............................

Đơn vị sử dụng (quản lý):

(Đính kèm theo biên bản hoặc Giấy CNKĐ số:......, ngày..... tháng..... năm.....)


		STT

		Số chế tạo

		Tháng năm chế tạo

		Nhà chế tạo

		Khối lượng chai (Kg)

		Kết quả



		

		

		

		

		

		Đạt

		Không đạt (Nêu rõ lý do)



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 

CHAI COMPOSITE NẠP LẠI ĐƯỢC DÙNG CHO KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG)

QTKĐ: 18-2014/BLĐTBXH

Lời nói đầu

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai composite nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) do Cục An toàn lao động biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014.

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 

CHAI COMPOSITE NẠP LẠI ĐƯỢC DÙNG CHO KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG)

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi áp dụng


Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với chai composite nạp lại và vận chuyển được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) có dung tích nước từ 0,5 Lít đến và bằng 150 Lít - Sau đây gọi tắt là chai chứa LPG thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.


Quy trình này được áp dụng với các chai composite mà cấu tạo gồm một lớp lót kim loại (hàn hoặc không hàn), gia cố bằng composite cuộn gồm sợi thủy tinh hoặc carbon hoặc aramit (hoặc hỗn hợp của nó) được gắn kết bằng keo.


Quy trình này không áp dụng với chai chứa LPG sử dụng cho bếp gas xách tay và chai chứa LPG được chế tạo bằng vật liệu khác.


Căn cứ vào quy trình này, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng trực tiếp hoặc có thể xây dựng cụ thể, chi tiết cho từng dạng, loại chai chứa LPG nhưng không được trái với quy định của quy trình này.


1.1. Đối tượng áp dụng


- Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng chai composite nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) nêu tại Mục 1.1 của Quy trình này (sau đây gọi tắt là cơ sở);


- Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.


2. Tài liệu viện dẫn

- QCVN:01-2008/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình áp lực;


- TCVN 6156:1996 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật về an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, phương pháp thử; 


- Tiêu chuẩn ISO 11119-3:200 - Gas cylinder of composite construction- Specification and test methods. Past 3: Fully wrapped fibre reinforced composite gas cylinder with non-load-sharing metallic or non-metallic liners;


- Tiêu chuẩn EN 14427:2004 - Transportable refillable fully warpped composite cylinders Liquefied Petroleum Gases (LPG)- Design and contruction;


- Tiêu chuẩn EN 14767:2005 - LPG equipment and accessories-Transportable refillable composite cylinders for Liquified Petroleum Gas (LPG)-Periodic inspection.


Trong trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn tại quy trình kiểm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.


Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn của chai composite nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) có thể áp dụng theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy trình này.


3. Thuật ngữ và định nghĩa

Quy trình này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong các tài liệu viện dẫn nêu trên và một số thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:


3.1. Khí dầu mỏ hóa lỏng


Là sản phẩm hydrocacbon có nguồn gốc dầu mỏ với thành phần chính là Propan(C3H8) hoặc Butan (C4H10) hoặc hỗn hợp của hai loại này. Tại nhiệt độ, áp suất bình thường các hydrocacbon này ở thể khí và khi được nén đến một áp suất nhất định hoặc làm lạnh đến nhiệt độ phù hợp thì chúng chuyển sang thể lỏng.


3.2. Chai Composite nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)


Là chai chứa LPG nạp lại được có dung tích nước từ 0,5 Lít đến và bằng 150 Lít chế tạo bằng lớp lót bằng kim loại (hàn hoặc không hàn) được bọc bên ngoài bằng các chất liệu tổng hợp là các sợi carbon, sợi aramit, sợi thủy tinh hoặc riêng biệt các loại sợi trên liên kết với nhau bằng keo nhựa Polymer.


3.3. Lớp lót


Là phần trong cùng của chai có thể là thép hàn, có thể là kim loại không gỉ đúc liền hoặc hợp kim nhôm đúc liền có tác dụng chứa LPG và truyền áp suất từ trong ra các lớp sợi bọc ngoài.


3.4. Lớp bọc ngoài


Là các lớp hỗn hợp hoặc riêng biệt các sợi kéo dài được gắn kết bằng keo.


3.5. Lớp bề mặt


Là các lớp chất liệu được dùng để phủ bảo vệ bề mặt phía ngoài đảm bảo độ bền và làm đẹp cho chai.


3.6. Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn chai chứa LPG theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi chế tạo và trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.


3.7. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của chai chứa LPG theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.


3.8. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của chai chứa LPG theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn trong các trường hợp sau:


- Sau khi sửa chữa, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của chai chứa LPG.


- Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


4. Các bước kiểm định

4.1. Đối với chai kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:


Khi kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa LPG lần đầu, tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn phải thực hiện lần lượt các bước sau:


- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch lô chai;


- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong;


- Kiểm tra kỹ thuật khả năng chịu áp lực (thử bền);


- Kiểm tra thử kín;


- Xả khí và hút chân không;


- Kiểm tra khối lượng bì chai;


- Xử lý kết quả kiểm định.


Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.


4.2. Đối với chai kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ, bất thường:


Khi kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa LPG định kỳ, bất thường tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn phải thực hiện lần lượt các bước sau:


- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch hoặc thông tin, tài liệu của chai;


- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong;


- Kiểm tra kỹ thuật khả năng chịu áp lực (thử bền);


- Kiểm tra giãn nở thể tích (đối với chai đã sử dụng trên 20 năm);


- Kiểm tra van;


- Kiểm tra thử kín;


- Xả khí và hút chân không;


- Kiểm tra khối lượng bì chai;


- Xử lý kết quả kiểm định.


Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu quy định tại phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.


5. Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định chai chứa LPG

Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định phải phù hợp với đối tượng kiểm định và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm:


Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định chai chứa LPG gồm:


- Thiết bị tháo lắp van chai;


- Thiết bị thử thủy lực;


- Thiết bị thử giãn nở thể tích;


- Thiết bị thử kín;


- Thiết bị xử lý gas dư (nếu không có điều kiện xả ra ngoài môi trường);


- Thiết bị hút chân không;


- Thiết bị kiểm tra van;


- Thiết bị để kiểm tra bên trong chai: đèn soi, thiết bị nội soi;


- Đồng hồ đo áp suất, thời gian;


- Cân khối lượng;


- Thiết bị đóng số hoặc ghi nhãn ký hiệu kiểm định;


- Dụng cụ đo đạc cơ khí: thước cặp, thước dây;


- Các thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra chuyên dùng cần thiết khác.


6. Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau:


6.1. Chai chứa LPG phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.


6.2. Hồ sơ, tài liệu của lô chai chứa LPG phải đầy đủ.


Lô chai phải có hồ sơ xuất xưởng gồm: Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin), Giấy chứng nhận chất lượng, số lượng của nhà chế tạo (Certificate of Quality and Quantity hoặc hồ sơ kiểm định lần trước đối với kiểm định định kỳ).


6.3. Các yếu tố môi trường, thời tiết đủ điều kiện không làm ảnh hưởng đến kết quả kiểm định.


6.4. Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng cho việc kiểm định.


7. Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau:


7.1. Thống nhất kế hoạch kiểm định, công việc chuẩn bị và phối hợp giữa tổ chức kiểm định với cơ sở, bao gồm cả những nội dung sau:


7.1.1. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu của lô chai.


7.1.2. Xác định các chai cần kiểm định:


- Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu: Chọn lựa mẫu ngẫu nhiên 5% trong lô chai kiểm định (Các chai lựa chọn phải đảm bảo có đại diện của các tiểu lô chai).


Nếu trong số chai kiểm định phát hiện một chai không đạt yêu cầu thì phải tiến hành kiểm định 100% số chai trong lô (Điều 4.2 TCVN 6156:1996).


- Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ, bất thường: 100% số chai.


7.1.3. Lập biên bản giao nhận, chuẩn bị điều kiện về nhân lực, phương tiện để vận chuyển tập kết về nơi tiến hành kiểm định.


7.1.4. Kiểm tra và xử lý sơ bộ:


- Loại bỏ ngay các chai không thuộc sở hữu của cơ sở hoặc không được cơ sở ủy quyền đề nghị kiểm định;


- Loại bỏ ngay các chai không có trong danh sách, không có hoặc không rõ thông số ghi trên tay sách, các chai có khuyết tật quá mức đánh giá loại bỏ như: phồng, rãnh cắt hoặc vết đục giao nhau, vết nứt, hư hỏng do cháy, vết cháy do hồ quang hoặc đèn hàn;


- Tiến hành xả và xử lý khí dư còn trong chai, đảm bảo chắc chắn chai không còn áp suất và khí dư;


- Tiến hành vệ sinh làm sạch bề mặt ngoài các chai không đảm bảo yêu cầu.


7.2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch lô chai.


Căn cứ vào các hình thức kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ sau:


7.2.1. Khi tiến hành kiểm định lần đầu phải xem xét các hồ sơ sau:


7.2.1.1. Kiểm tra Lý lịch của lô chai theo mẫu QCVN:01-2008-BLĐTBXH. Lưu ý xem xét các tài liệu sau:


- Thiết kế chi tiết của chai và chứng nhận phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền;


- Bản vẽ cấu tạo ghi đầy đủ các kích thước chính;


- Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa;


- Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định, trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đối tượng kiểm định.


7.2.1.2. Hồ sơ xuất xưởng của lô chai:


- Chứng nhận của nhà chế tạo chai, tiêu chuẩn áp dụng;


- Biên bản, bảng ghi kết quả kiểm tra cơ tính, hóa tính kim loại chế tạo lớp lót;


- Báo cáo lớp bọc ngoài:

+ Chất liệu sợi, quy cách và yêu cầu về đặc tính cơ học của sợi;


+ Kết cấu sợi, cấu trúc hình học của tao sợi, kết cấu và cách xử lý;


+ Thành phần nhựa tổng hợp, quy trình, thời gian và nhiệt độ lưu hóa. Các kết quả kiểm tra chai:


+ Áp suất thử thủy lực;


+ Áp suất nổ của chai;


+ Áp suất nổ của lớp lót;


+ Chu kỳ áp suất;


+ Lão hóa nhân tạo;


+ Khả năng chịu nhiệt của chai;


+ Kiểm tra va chạm;


+ Kiểm tra thả rơi;


+ Kiểm tra chu kỳ nhiệt độ giới hạn;


+ Kiểm tra tính chịu lửa của chai;


+ Kết quả kiểm tra vật đâm thủng;


+ Kết quả về kiểm tra tính thấm;


+ Kết quả kiểm tra lực xiết ren cổ chai;


+ Kết quả kiểm tra độ bền của cổ chai.


7.2.2. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ, bất thường phải xem xét các hồ sơ sau:


7.2.2.1. Kiểm tra lý lịch lô chai, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước.


7.2.2.2. Hồ sơ về quản lý sử dụng, sửa chữa; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).


7.2.3. Trường hợp sau khi chai chứa LPG không sử dụng từ 12 tháng trở lên xem xét hồ sơ như kiểm định định kỳ.


Đánh giá kết quả hồ sơ, lý lịch: Hồ sơ đạt yêu cầu khi đầy đủ và đáp ứng các quy định tại Bảng A.4 prEN 14427:2004. Nếu không đảm bảo, cơ sở phải có biện pháp khắc phục bổ sung.


7.3. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định.


7.4. Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định.


8. Tiến hành kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải thực hiện theo trình tự sau:


8.1. Đối với chai kiểm định lần đầu:


8.1.1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài:


- Kiểm tra các thông số kỹ thuật, dấu hoặc tem nhận biết việc kiểm định xuất xưởng của chai đóng trên tay xách so sánh với hồ sơ xuất xưởng của lô chai;


- Kiểm tra tình trạng cổ chai và van, kiểm tra tình trạng lớp bề mặt.


Đánh giá kết quả: Chai đạt yêu cầu khi tình trạng các bộ phận bình thường, không có hiện tượng gì bất thường, các thông số trên chai đúng với hồ sơ.


8.1.2. Kiểm tra kỹ thuật bên trong:


- Tháo van đầu chai ra khỏi chai, tránh va đập gây biến dạng hỏng van hoặc ren cổ chai;


- Kiểm tra bên trong chai có bằng thiết bị soi chuyên dùng để đánh giá tình trạng bề mặt kim loại, mối hàn phía trong chai (nếu lớp lót bằng thép hàn).


Đánh giá kết quả: Chai đạt yêu cầu khi tình trạng bên trong chai bình thường, không có hiện tượng gì bất thường.


8.1.3. Kiểm tra kỹ thuật khả năng chịu áp lực (thử bền):


- Có thể thực hiện việc thử bền với từng chai hoặc một nhóm chai tùy theo thiết kế của hệ thống thử bền;


- Môi chất thử: Nước;


- Áp suất thử bằng áp suất thử ghi nhãn trên chai, nhưng không vượt quá 10% hoặc 2bar (chọn giá trị nhỏ hơn) và không nhỏ hơn 30bar. Theo 5.4.2.4.d TCVN 7832:2007;


- Thời gian duy trì tại áp suất thử: tối thiểu là 01 phút;


- Trình tự tiến hành thử bền.


Nạp đầy môi chất thử vào chai. Tiến hành tăng từ từ áp suất trong chai tới khi đạt áp suất thử, duy trì áp suất này trong khoảng thời gian thử. Trong khoảng thời gian này tiến hành kiểm tra toàn bộ bề mặt chai, các mối hàn, các biến dạng, vết nứt, rò rỉ. Sau đó giảm từ từ áp suất xuống và xả hết môi chất thử ra khỏi chai.


- Nếu có sự rò rỉ trong hệ thống áp suất thì phải được khắc phục sửa chữa sau đó tiến hành thử lại các chai.


Đánh giá kết quả: Chai thử bền đạt yêu cầu khi: Áp suất không giảm khi duy trì ở áp suất thử, không có sự rò rỉ nào trên thân chai, các mối hàn hoặc không có bất kỳ biến dạng dư nào nhìn thấy được.


8.1.4. Kiểm tra thử kín:

- Có thể thực hiện việc thử kín với từng chai hoặc một nhóm chai tùy theo thiết kế của hệ thống thử kín;


- Môi chất thử: không khí hoặc khí trơ;


- Áp suất thử: bằng áp suất thử ghi nhãn trên chai hoặc theo yêu cầu của cơ sở nhưng không được nhỏ hơn 13bar;


- Thời gian duy trì áp suất thử: Tối thiểu 5÷7 giây;


- Trình tự quá trình thử kín:


Các chai phải được lắp van đầu chai với mô men quay theo quy định của nhà sản xuất chai và van. Chai được nạp môi chất thử tới áp suất thử, được ngắt hoàn toàn khỏi nguồn áp suất và duy trì áp suất trong thời gian thử. Toàn bộ chai sẽ được nhúng ngập trong nước hoặc bằng phương pháp tương đương khác và được kiểm tra bằng mắt sự rò rỉ ở toàn bộ bề mặt chai, các mối hàn, mối nối cổ chai và van chai. Các chai bị rò rỉ tại vị trí lắp van phải được để riêng xem xét khắc phục và phải được thử lại theo đúng trình tự.


Đánh giá kết quả: Chai thử kín đạt yêu cầu khi đảm bảo độ kín, không có hiện tượng rò rỉ ở bất cứ điểm nào trên toàn bộ bề mặt chai, van chai và mối ghép giữa van với cổ chai.


Lưu ý: Ánh sáng tại khu vực kiểm tra phải đủ sáng cho mắt thường quan sát.


Bể nước dùng để dìm chai phải được vệ sinh và thay thế thường xuyên đảm bảo độ trong cần thiết để quan sát được những bọt khí nổi lên. Khi dìm chai xong phải để mặt nước tĩnh lặng mới thực hiện quá trình kiểm tra.


8.1.5. Xả khí và hút chân không:


- Các chai đã được thử kín đạt yêu cầu được tiến hành xả khí và hút chân không.


- Áp suất trong chai sau khi hút chân không đạt đến giá trị trong khoảng - (0,3÷0,5 bar).


8.1.6. Kiểm tra khối lượng bì chai:


Cân và xác định khối lượng bì. Kiểm tra và so sánh với khối lượng bì mà nhà chế tạo đã đóng trên chai. Trong trường hợp những chai có khối lượng bì chênh lệch ≥ 100g so với khối lượng bì đóng trên chai thì phải đóng lại khối lượng bì theo thực tế kiểm tra.


8.2. Đối với chai kiểm định định kỳ, bất thường:


8.2.1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài:


- Kiểm tra các thông số kỹ thuật của chai đóng trên tay xách so sánh với hồ sơ, lý lịch của lô chai.


- Kiểm tra toàn bộ bề mặt của chai:


+ Các vết cắt, khe, lồi, nứt hoặc tróc mảng, áp dụng tiêu chí để chấp thuận/từ chối trong Bảng B.1 - Tiêu chí loại bỏ kèm theo quy trình này;


+ Các khiếm khuyết khác, ví dụ như nút bị nén hoặc hư hại do cháy áp dụng tiêu chí để chấp thuận/từ chối trong Bảng B.1 - Tiêu chí loại bỏ kèm theo quy trình này;


+ Tính nguyên vẹn của đánh dấu vĩnh viễn bắt buộc.


- Kiểm tra mối ghép ren cổ chai và van, kiểm tra tình trạng bề mặt, các mối hàn, chân đế, tay xách. Xác định các khuyết tật vật lý, ăn mòn trên thành chai và các khuyết tật khác không lớn hơn giới hạn loại bỏ;


- Kiểm tra sự toàn vẹn của tất cả các bộ phận gắn cố định trên chai.


Đánh giá kết quả: Chai đạt yêu cầu khi tình trạng các bộ phận bình thường, không có hiện tượng gì bất thường, các thông số trên chai đúng với hồ sơ.


- Loại bỏ các chai có thời hạn sử dụng trên 26 năm;


- Loại bỏ các chai có các khuyết tật vượt quá giới hạn loại bỏ theo các tiêu chí của nhà chế tạo cung cấp trong hồ sơ hoặc tham khảo tiêu chí đánh giá hư hỏng Bảng B.1- Tiêu chí loại bỏ kèm theo quy trình này.


8.2.2. Kiểm tra kỹ thuật bên trong:


- Tháo van đầu chai ra khỏi chai, tránh va đập gây biến dạng hỏng van hoặc ren cổ chai;


- Tiến hành kiểm tra bên trong chai bằng mắt thông qua đèn soi tìm kiếm dấu hiệu của ăn mòn bên trong (đối với lớp lót kim loại) hoặc các dấu hiệu khác có thể ảnh hưởng đến tính nguyên vẹn của chai;


- Bất kỳ chai nào có dấu hiệu của khiếm khuyết bên trong, ví dụ nứt, lớp lót hư hại, ăn mòn bên trong hoặc ăn mòn hóa học cần bị loại bỏ;


- Kiểm tra ren trong, ngoài cổ chai, đảm bảo ren có hình dạng thích hợp, đầy đủ, nguyên vẹn, được làm sạch, ren không có ba via, vết nứt và các hư hỏng khác về ren.


Đánh giá kết quả: Chai đạt yêu cầu khi tình trạng bên trong chai bình thường, không có hiện tượng gì bất thường.


8.2.3. Kiểm tra kỹ thuật khả năng chịu áp lực (thử bền):


- Có thể thực hiện việc thử bền với từng chai hoặc một nhóm chai tùy theo thiết kế của hệ thống thử bền;


- Môi chất thử: Nước;


- Áp suất thử bằng áp suất thử ghi nhãn trên trên chai, nhưng không vượt quá 10% hoặc 2 Bar (chọn giá trị nhỏ hơn) và không nhỏ hơn 30bar. Theo 5.4.2.4.d TCVN 7832:2007;


- Thời gian duy trì tại áp suất thử: Tối thiểu là 01 phút;


- Trình tự tiến hành thử bền:


Nạp đầy môi chất thử vào chai. Tiến hành tăng từ từ áp suất trong chai tới khi đạt áp suất thử, duy trì áp suất này trong khoảng thời gian thử. Trong khoảng thời gian này tiến hành kiểm tra toàn bộ bề mặt chai, các mối hàn, các biến dạng, vết nứt, rò rỉ. Sau đó giảm từ từ áp suất xuống và xả hết môi chất thử ra khỏi chai.


- Nếu có sự rò rỉ trong hệ thống áp suất thì phải được khắc phục sửa chữa sau đó tiến hành thử lại các chai.


Đánh giá kết quả: Chai thử bền đạt yêu cầu khi: Áp suất không giảm khi duy trì ở áp suất thử, không có sự rò rỉ nào trên thân chai, các mối hàn.


8.2.4. Thử giãn nở thể tích:


- Thử giãn nở thể tích phải thực hiện từ lần kiểm định thứ tư.


- Việc thử giãn nở thể tích được thực hiện đồng thời với thử bền.


Đánh giá kết quả: Chai thử giãn nở thể tích đạt yêu cầu khi độ giãn nở thể tích vĩnh cửu nhỏ hơn 10% độ giãn nở thể tích tổng.


8.2.5. Kiểm tra van chai:


- Kiểm tra bên ngoài van bằng mắt: Các van không có hiện tượng móp méo;


- Kiểm tra tình trạng ren để đảm bảo ren có hình dạng thích hợp, toàn vẹn, không có bavia, vết nứt....


- Kiểm tra độ kín của van bằng khí nén với áp suất phù hợp trên thiết bị thử van chuyên dung.


Đánh giá kết quả: Van chai đạt yêu cầu khi có tình trạng bình thường và đảm bảo kín, không có hiện tượng xì hở ở ty van hoặc đầu ra của van.


8.2.6. Kiểm tra thử kín:


- Có thể thực hiện việc thử kín với từng chai hoặc một nhóm chai tùy theo thiết kế của hệ thống thử kín;


- Môi chất thử: Không khí hoặc khí trơ;


- Áp suất thử kín: bằng áp suất thử ghi nhãn trên chai hoặc theo yêu cầu của cơ sở nhưng không được nhỏ hơn 13 bar;


- Thời gian duy trì áp suất thử: Tối thiểu 5÷7 giây;


- Trình tự trong quá trình thử kín:


Các chai phải được lắp van đầu chai với mô men quay theo quy định của nhà sản xuất chai và van. Chai được nạp môi chất thử tới áp suất thử, được ngắt hoàn toàn khỏi nguồn áp suất và duy trì áp suất trong thời gian thử. Toàn bộ chai sẽ được nhúng ngập trong nước hoặc bằng phương pháp tương đương khác và được kiểm tra bằng mắt sự rò rỉ ở toàn bộ bề mặt chai, các mối hàn, mối nối cổ chai và van chai. Các chai bị rò rỉ tại vị trí lắp van phải được để riêng xem xét khắc phục và phải được thử lại theo đúng trình tự.


Đánh giá kết quả: Chai thử kín đạt yêu cầu khi đảm bảo độ kín, không có hiện tượng rò rỉ ở bất cứ điểm nào trên toàn bộ bề mặt chai, van chai và mối ghép giữa van với cổ chai.


Lưu ý: Ánh sáng tại khu vực kiểm tra phải đủ sáng cho mắt thường quan sát.


Bể nước dùng để dìm chai phải được vệ sinh và thay thế thường xuyên đảm bảo độ trong cần thiết để quan sát được những bọt khí nổi lên. Khi dìm chai xong phải để mặt nước tĩnh lặng mới thực hiện quá trình kiểm tra.


8.2.7. Xả khí và hút chân không:


- Các chai đã được thử kín đạt yêu cầu được tiến hành xả khí và hút chân không;


- Áp suất trong chai sau khi hút chân không đạt đến giá trị trong khoảng - (0,3÷0,5 bar);


8.2.8. Kiểm tra khối lượng bì chai:


Cân và xác định khối lượng bì. Kiểm tra và so sánh với khối lượng bì mà nhà chế tạo đã đóng trên chai. Trong trường hợp những chai có khối lượng bì chênh lệch ≥ 100g so với khối lượng bì đóng trên chai thì phải đóng lại khối lượng bì theo thực tế kiểm tra.


9. Xử lý kết quả kiểm định

9.1. Đối với chai kiểm định lần đầu:


9.1.1. Lập biên bản kiểm định, danh sách chai và lô chai với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại phụ lục 02, 03 ban hành kèm theo quy trình này.


9.1.2. Thông qua biên bản kiểm định.


Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau:


- Trưởng Trạm của tổ chức kiểm định trực tiếp thực hiện kiểm định chai;


- Kiểm định viên giám sát quá trình thực hiện kiểm định chai;


- Tổ trưởng tổ kỹ thuật viên trực tiếp kiểm định chai.


Khi biên bản được thông qua các thành viên này sẽ cùng ký vào biên bản.


9.1.3. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của lô chai (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định).


9.1.4. Đóng số kiểm định.


Khi các chai mẫu đạt yêu cầu kiểm định, tiến hành đóng ký hiệu kiểm định lên toàn bộ lô chai. Đóng ký hiệu kiểm định gồm tổ chức kiểm định, thời gian kiểm định và thời gian tái kiểm định lên tay xách: [1]; [2]; [3]; [4] trên cùng một hàng, trường hợp chiều dài đóng bị hạn chế thì có thể tách [1] riêng một hàng;


[1]: Lô gô hoặc kí hiệu của đơn vị kiểm định;


[2]: Tháng, năm kiểm định (hai số cuối);


[3]: Năm kiểm định tiếp theo (hai số cuối);


[4]: Khối lượng chai (nếu khối lượng thay đổi quá 0,2 kg);


Chiều cao chữ, số tối thiểu 4mm. Thời hạn tái kiểm định phải đúng theo quy định theo điều 10 của quy trình này. Không đóng đè lên các số liệu đã có trên tay xách.


9.1.5. Chứng nhận kết quả kiểm định.


9.1.5.1. Khi các chai được kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho cả lô chai trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.


9.1.5.2. Nếu trong số các chai kiểm định có tối thiểu 01 chai không đạt yêu cầu thì phải thông báo ngay cho cơ sở biết, tiến hành lập biên bản kiểm định trong đó phải ghi rõ lý do các chai được kiểm định không đạt yêu cầu và yêu cầu cơ sở kiểm định 100% các chai trong lô.


9.2. Đối với chai kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ, bất thường:


9.2.1. Lập biên bản kiểm định, danh sách chai và lô chai với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại phụ lục 02, 03 ban hành kèm theo quy trình này.


9.2.2. Thông qua biên bản kiểm định:


Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau:


- Trưởng Trạm của tổ chức kiểm định trực tiếp thực hiện kiểm định chai;


- Kiểm định viên giám sát quá trình thực hiện kiểm định chai;


- Tổ trưởng tổ kỹ thuật viên trực tiếp kiểm định chai.


Khi biên bản được thông qua các thành viên này sẽ cùng ký vào biên bản.


9.2.3. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của lô chai (nếu có, ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định).


9.2.4. Đóng số hoặc ghi nhãn kiểm định


Các chai đạt yêu cầu kiểm định được đóng hoặc ghi nhãn kí hiệu kiểm định. Kí hiệu kiểm định gồm cơ quan kiểm định, thời gian kiểm định và thời gian tái kiểm định lên tay xách: [1]; [2]; [3]; [4] trên cùng một hàng, trường hợp chiều dài đóng bị hạn chế thì có thể tách [1] riêng một hàng;


[1]: Lô gô hoặc kí hiệu của đơn vị kiểm định;


[2]: Tháng, năm kiểm định (hai số cuối);


[3]: Năm kiểm định tiếp theo (hai số cuối);


[4]: Khối lượng chai (Nếu khối lượng thay đổi quá 0,2 kg).


Chiều cao chữ, số tối thiểu 4mm. Thời hạn kiểm định tiếp theo phải đúng theo quy định theo điều 10 của Quy trình này. Không đóng hoặc ghi nhãn đè lên các số liệu đã có trên tay xách.


9.2.5. Chứng nhận kết quả kiểm định:


9.2.5.1. Khi các chai được kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho chai trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.


9.2.5.2. Với những chai không đạt các yêu cầu thì chỉ thực hiện các bước 9.2.1,


9.2.2, 9.2.3 và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định trong đó phải ghi rõ lý do các chai được kiểm định không đạt yêu cầu. Yêu cầu và phối hợp với cơ sở tiến hành loại bỏ các chai đó theo Điều 8.TCVN 7832:2007. Hồ sơ các chai đã loại bỏ phải được lưu tại Trạm kiểm định; đồng thời gửi biên bản kiểm định và thông báo về cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương nơi đặt trạm kiểm định.


10. Thời hạn kiểm định

10.1. Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 05 năm. Đối với các chai đã sử dụng trên 20 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 02 năm.


10.2. Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo và yêu cầu của cơ sở.


10.3. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.


10.4. Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.


Bảng B.1. Tiêu chí loại bỏ

		Khiếm khuyết

		Mô tả

		Giới hạn loại bỏ



		Hư hại mài mòn hoặc hư hại do vết cắt

		Hư hại mài mòn do vật liệu bị mài, cọ xát, mòn đi do ma sát, xem Hình B.1. 


Vết cắt hoặc các khe do tiếp xúc với vật thể sắc làm cắt vào composite, làm giảm độ dày ở điểm đó, xem Hình B.2.

		- Độ sâu vượt quá 10% độ dày composite, hoặc


- Tổng độ dài vết cắt vượt quá 50% đường kính chai, hoặc 


- Đường kính tối đa vùng hư hại a vượt quá 50% đường kính chai.


Các vết cắt không cắt vào một sợi không bao gồm ở trên.



		Hư hại hóa học

		Ăn mòn hóa học xuất hiện khi hòa tan ma trận nhựa thông quanh các sợi, ở đó bề mặt chai bị dính.


Nếu không làm khô vỏ được, ăn mòn hóa học có thể xuất hiện ở trong vỏ.

		Ăn mòn hóa học gây ra hư hại đối với ma trận nhựa thông quanh các sợi.



		Hư hại vỏ

		

		Vỡ vỏ. Phải tháo vỏ ra khỏi chai và kiểm tra chai. Một chai bị hư hại cần bị loại bỏ. Nếu xylanh không bị hư hại, có thể lắp ráp vỏ mới/Xem hình B.6.


(Hư hại nhỏ không ảnh hưởng đến chức năng bảo vệ của vỏ thì có thể chấp nhận được. Những hư hại chấp nhận được có thể là, ví dụ, những vết nứt nhỏ, xem Hình B.5. Nếu không thể xác nhận được là chai không bị ảnh hưởng, cần đưa x chai đi kiểm tra thêm.



		Hư hại nhiệt/lửa ở vỏ hoặc ở xylanh

		Bằng chứng hư hại nhiệt/ lửa là sự mất màu, tạo vết hoặc cháy vỏ composite, vỏ, nhãn hoặc các thành phần không phải kim loại của van.

		Hư hại trực quan từ nhiệt và/hoặc lửa. Xem Hình B.7.



		Mài mòn nút

		

		Ăn mòn nghiêm trọng.



		a Đường kính tối đa của khu vực hư hại là đường kính của vòng tròn nhỏ nhất bao chứa khu vực hư hại





CHÚ Ý: Phân tách liên lớp là sự tách riêng của các lớp sợi, trong khi phân tách bên trong lớp là giữa các sợi trong cùng lớp, phân tách bên trong lớp xuất hiện như miếng vá hơi trắng giống như nổi bọt hoặc bong bong khí bên dưới bề mặt. Xem Hình B.3 và B.4 là các ví dụ.
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Hình B.1. Hư hại do ăn mòn
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Hình B.2. Hư hại do vết cắt
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Hình B.3. Hư hại va đập kết hợp với phân tách và khiếm khuyết bề mặt
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B.4. Phân tách mà không có dấu hiệu hư hại bề mặt
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B.5. Khiếm khuyết vỏ
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Hình B.6. Khiếm khuyết vỏ: vỡ vỏ
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Hình B.7. Hư hại nhiệt và lửa

PHỤ LỤC 01

MẪU BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG (KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CHAI COMPOSITE NẠP LẠI ĐƯỢC DÙNG CHO KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG))

......, ngày........ tháng....... năm 20...

BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG

(Ghi đầy đủ thông số kiểm tra, thử nghiệm theo đúng quy trình kiểm định)

Chế độ kiểm định: Lần đầu (; Định kỳ (; Bất thường (

Đơn vị sử dụng:................................................................................................

Số chế tạo lô chai:.........................................................................................(1) 

Tháng năm sản xuất:......................................................................................(2) 

Loại chai: Ghi theo dung tích chai (Lít) Áp suất thử thủy lực:...... bar


Áp suất thử kín:............. bar

		Kiểm định viên phụ trách 

		Chữ ký

		Người khám xét trong, ngoài

		Chữ ký



		Người thử thủy lực

		Chữ ký

		Người thử kín

		Chữ ký





		STT

		Mã hiệu

		Số chế tạo

		Tháng năm chế tạo

		Nhà chế tạo

		Khối lượng (kg)

		Kết quả kiểm định



		

		

		

		

		

		Trên chai

		Thực tế

		Đạt

		Không đạt (Ghi rõ lý do)



		1

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		

		

		

		

		

		

		

		



		....

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





PHỤ LỤC 02

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CHAI COMPOSITE NẠP LẠI ĐƯỢC DÙNG CHO KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG)

		(Cơ quan quản lý cấp trên)
(Tên tổ chức KĐ)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		.............., ngày ... tháng ... năm ...





BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(CHAI COMPOSITE NẠP LẠI ĐƯỢC DÙNG CHO KHÍ DẦU MỎ
HÓA LỎNG (LPG))

Số:..............

Chúng tôi gồm:

1. ................................. Số hiệu kiểm định viên:................

2. ................................. Số hiệu kiểm định viên:................ Thuộc:...................................................................................................................

Số đăng ký chứng nhận của tổ chức kiểm định:...................................................

Đã tiến hành kiểm định:........................................................................................ 

Của (ghi rõ tên cơ sở):.......................................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa điểm kiểm định:.............................................................................................. 

Quy trình kiểm định áp dụng:............................................................................... 

Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:.....................................................

1. ............................................ Chức vụ:...........................

2. ............................................ Chức vụ:...........................

I. THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA CHAI

Tên và địa chỉ nhà chế tạo:...................................................................................

Tháng, năm chế tạo:..............................................................................................

Số chế tạo lô chai: ................................................................................................

Số lượng và danh sách chai mẫu kiểm định:........................................................ 

Tên thương hiệu dập nổi trên chai:....................................................................... 

Áp suất thiết kế:.......................... bar Áp suất thử:........................................ bar 

Dung tích vỏ chai: ......................... lít khối lượng bì chai: ............................. kg 

Công dụng của chai:.............................................................................................. 

Thời gian thực hiện kiểm định:.............................................................................

II. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH

Lần đầu (; Định kỳ (; Bất thường (

III. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH

1. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch:

		Hạng mục kiểm tra

		Đạt

		Không

		Hạng mục kiểm tra

		Đạt

		Không



		Áp suất nổ của chai

		

		

		Áp suất nổ của lớp lót

		

		



		Chu kỳ áp suất

		

		

		Lão hóa nhân tạo

		

		



		Kết quả kiểm tra chu kỳ áp suất

		

		

		Biên bản thử nổ

		

		



		Khả năng chịu nhiệt của chai

		

		

		Kiểm tra va chạm

		

		



		Kiểm tra thả rơi

		

		

		Chu kỳ nhiệt độ giới hạn

		

		



		Kiểm tra tính chịu lửa của chai

		

		

		Kết quả kiểm tra vật đâm thủng

		

		



		Kết quả về kiểm tra tính thấm

		

		

		Lực xiết ren cổ chai

		

		



		Độ bền của cổ chai

		

		

		Lý lịch lô chai

		

		



		Bảng tiêu chí chấp nhận hay loại bỏ của nhà chế tạo

		

		

		Hồ sơ kiểm định, sử dụng...

		

		





- Nhận xét:...........................................................................................................

- Đánh giá kết quả:
Đạt (
Không đạt (

2. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong:

		Hạng mục kiểm tra

		Đạt

		Không

		Hạng mục kiểm tra

		Đạt

		Không



		Tình trạng tay xách

		

		

		Tình trạng bề mặt bên ngoài.

		

		



		Tình trạng chân đế

		

		

		Tình trạng bề mặt bên trong

		

		



		Van chai:

		

		

		Tình trạng lớp lót

		

		





- Nhận xét:............................................................................................................

- Đánh giá kết quả:
Đạt (
Không đạt (

3. Thử nghiệm:

		Nội dung

		Môi chất thử

		Áp suất thử (bar)

		Thời gian duy trì (phút)



		Thử bền

		

		

		



		Thử giãn nở thể tích

		

		

		



		Thử kín

		

		

		





- Nhận xét:.....................................................................................................

- Đánh giá kết quả:
Đạt (
Không đạt (

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Lô (Số lượng chai) được kiểm định có kết quả: Đạt (
Không đạt (

2. Đã được đóng ký hiệu kiểm định tại vị trí tay xách.

3. Áp suất làm việc:........................ bar


4. Các kiến nghị:..................................................................................................

5 .Thời gian thực hiện kiến nghị: ........................................................................

V. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Kiểm định định kỳ ngày............. tháng.............. năm............... 

Biên bản đã được lập ngày.......... tháng............. năm...............

Tại: (Ghi rõ nơi tiến hành kiểm định)...............................................................

Chúng tôi, những kiểm định viên, kỹ thuật viên thực hiện kiểm định hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác các nhận xét và đánh giá kết quả kiểm định ghi trong biên bản này./.

1. Trường hợp kiểm định tại trạm của tổ chức kiểm định:

		TRẠM TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)



		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

		KỸ THUẬT VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





2. Trường hợp kiểm định tại cơ sở:

		CHỦ CƠ SỞ
(Ký, đóng dấu)

		NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





PHỤ LỤC 03

DANH SÁCH CHAI MẪU ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH

Lô chai:

Số lượng chai:

Số chế tạo: Từ.................... đến............................

Đơn vị sử dụng (quản lý):

(Đính kèm theo biên bản hoặc Giấy CNKĐ số: ......, ngày.... tháng...... năm .....)


		STT

		Số chế tạo

		Tháng năm chế tạo

		Nhà chế tạo

		Khối lượng chai (Kg)

		Kết quả



		

		

		

		

		

		Đạt

		Không đạt (Nêu rõ lý do)



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





DANH SÁCH CÁC CHAI KHÔNG CÓ TRONG LÔ (HOẶC DANH SÁCH LÔ CHAI)

Lô chai:

Số lượng chai không có trong lô chai:

Đơn vị sử dụng (quản lý):

(Đính kèm theo biên bản hoặc Giấy CNKĐ số:......, ngày...... tháng....... năm...)


		STT

		Số chế tạo

		STT

		Số chế tạo

		STT

		Số chế tạo

		STT

		Số chế tạo



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		





Chú thích:

+ Khi lô chai có số chế tạo liên tục, số chai không có trong lô ít (do một số chai nhà chế tạo đã lấy ra thử cơ tính, thử phá hủy .v.v...) thì ghi “DANH SÁCH CÁC CHAI KHÔNG CÓ TRONG LÔ”, nếu lô chai có số chế tạo không liên tục thì ghi “DANH SÁCH LÔ CHAI” và phải ghi đủ số chai của lô chai.


+ Khi số chai ít có thể ghi trực tiếp vào biên bản thì không cần phải có danh sách chai đính kèm.


Lưu ý: Danh sách chai này không được xóa, sửa và phải đóng dấu treo hoặc giáp lai.


DANH SÁCH LÔ CHAI ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH

Lô chai:

Số lượng chai:

Số chế tạo: Từ.................... đến............................

Đơn vị sử dụng (quản lý):

(Đính kèm theo biên bản hoặc Giấy CNKĐ số:....., ngày..... tháng..... năm......)

		STT

		Số chế tạo

		Tháng năm chế tạo

		Nhà chế tạo

		Khối lượng chai (Kg)

		Kết quả



		

		

		

		

		

		Đạt

		Không đạt (Nêu rõ lý do)



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 

CẦN TRỤC TỰ HÀNH

QTKĐ: 19-2014/BLĐTBXH

Lời nói đầu

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục tự hành do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

CẦN TRỤC TỰ HÀNH

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng


1.1. Phạm vi áp dụng


Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với các thiết bị nâng dạng cần tự hành (cần trục tự hành): Cần trục bánh lốp, bánh xích, cần trục ôtô (lắp trên xe ôtô cơ sở) thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.


Quy trình này không áp dụng cho các loại cần trục nêu trên đặt lên hệ nổi làm việc.


Căn cứ vào quy trình này, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho từng dạng, loại cần trục tự hành nhưng không được trái với quy định của quy trình này.


1.2. Đối tượng áp dụng


- Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng cần trục tự hành nêu tại Mục 1.1 của Quy trình này (sau đây gọi tắt là cơ sở);


- Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.


2. Tài liệu viện dẫn


- QCVN 7:2012/BLĐTBXH, Quy chuẩn Quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng;


- TCVN 8855-2-2011. Cần trục và thiết bị nâng. Chọn cáp. Phần 2: Cần trục tự hành. Hệ số an toàn;


- TCVN 4244:2005, Thiết bị nâng thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật;


- TCVN 5206:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ổn trọng;


- TCVN 5208-1:2008: Cần trục. Yêu cầu đối với cơ cấu công tác. Phần 1: Yêu cầu chung;


- TCVN 5208-4:2008: Cần trục. Yêu cầu đối với cơ cấu công tác. Phần 4: Cần trục kiểu cần;


- TCVN 5209:1990, Máy nâng hạ. Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện;


- TCVN 4755:1989, Cần trục. Yêu cầu an toàn đối với các thiết bị thủy lực;


- TCVN 5179:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu thử thủy lực về an toàn.


Trong trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn tại Quy trình kiểm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.


Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn của cần trục tự hành có thể theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy trình này.


3. Thuật ngữ, định nghĩa

Quy trình này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong các tài liệu viện dẫn nêu trên và một số thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:


3.1. Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp, đặt trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.


3.2. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.


3.3. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:


- Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị;


- Sau khi tháo rời chuyển đến lắp đặt ở vị trí mới;


- Khi có yêu cầu của cơ sở sử dụng hoặc cơ quan có thẩm quyền.


4. Các bước kiểm định

Khi kiểm định kỹ thuật an toàn phải lần lượt tiến hành theo các bước sau:


- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị;


- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài;


- Kiểm tra kỹ thuật - Thử không tải;


- Các chế độ thử tải - Phương pháp thử;


- Xử lý kết quả kiểm định.


Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.


5. Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định

Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định phải phù hợp với đối tượng kiểm định và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm:


- Thiết bị cân tải trọng thử khi không xác định chính xác trọng lượng của tải trọng thử;


- Các dụng cụ, thiết bị đo lường cơ khí: đo độ dài, đo đường kính, khe hở;


- Thiết bị đo vận tốc dài và vận tốc vòng;


- Các thiết bị đo kiểm chuyên dùng khác nếu cần.


6. Điều kiện kiểm định


Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:


6.1. Thiết bị phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.


6.2. Hồ sơ kỹ thuật của thiết bị phải đầy đủ.


6.3. Các yếu tố môi trường, thời tiết đủ điều kiện không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.


6.4. Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để vận hành thiết bị.


7. Chuẩn bị kiểm định

7.1. Trước khi tiến hành kiểm định thiết bị, tổ chức kiểm định và cơ sở phải phối hợp, thống nhất kế hoạch kiểm định, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kiểm định và cử người tham gia, chứng kiến kiểm định.


7.2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị:


Căn cứ vào các chế độ kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ sau:


7.2.1. Đối với thiết bị kiểm định lần đầu:


- Lý lịch thiết bị, hồ sơ kỹ thuật của thiết bị (đánh giá theo 1.3.2 và 3.5.1.5 QCVN 7:2012/BLĐTBXH).


- Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định.


7.2.2. Đối với thiết bị kiểm định định kỳ:


- Lý lịch thiết bị, hồ sơ kỹ thuật của thiết bị


- Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng và kết quả các lần đã kiểm định trước.


7.2.3. Đối với thiết bị kiểm định bất thường:


- Lý lịch thiết bị, hồ sơ kỹ thuật của thiết bị (đối với thiết bị cải tạo, sửa chữa có thêm hồ sơ thiết kế cải tạo, sửa chữa và các biên bản nghiệm thu kỹ thuật).


- Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng và kết quả các lần đã kiểm định trước.


- Các kết quả thanh tra, kiểm tra và việc thực hiện các kiến nghị của các lần thanh tra, kiểm tra.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi đầy đủ và đáp ứng các quy định tại mục 7.2 của quy trình này. Nếu không đảm bảo, cơ sở phải có biện pháp khắc phục bổ sung.


7.3. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định.


7.4. Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định.


8. Tiến hành kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải thực hiện theo trình tự sau:


8.1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài:


8.1.1. Kiểm tra vị trí mặt bằng đặt thiết bị, hàng rào bảo vệ, các khoảng cách, các chướng ngại vật cần lưu ý trong suốt quá trình tiến hành kiểm định.


8.1.2. Kiểm tra sự phù hợp, đồng bộ của các bộ phận, chi tiết thiết bị so với hồ sơ, lý lịch.


8.1.3. Xem xét lần lượt và toàn bộ các cơ cấu, bộ phận của thiết bị nâng, đặc biệt chú trọng đến tình trạng các bộ phận và chi tiết sau:


- Kết cấu kim loại của thiết bị nâng: các mối hàn chịu lực quan trọng, mối ghép đinh tán (nếu có), mối ghép bulông của mâm quay với khung cơ sở (thực hiện theo phụ lục 6 TCVN 4244:2005), cabin điều khiển.


- Móc và các chi tiết của ổ móc (kiểm tra và đánh giá theo phụ lục 13A, 13B, 13C TCVN 4244:2005).


- Cáp và các bộ phận cố định cáp (Đáp ứng theo yêu cầu của nhà chế tạo hoặc tham khảo Phụ lục 18C, 21 TCVN 4244:2005).


- Các puly, trục và các chi tiết cố định trục puly (Phụ lục 19A, 20A, 20B TCVN 4244:2005).


- Các thiết bị an toàn (Hạn chế quá tải; hạn chế chiều cao nâng, hạ; hạn chế nâng hạ cần, hạn chế ra vào cần).


- Các cơ cấu phanh.


- Đối trọng và khung đỡ đối trọng: đánh giá theo TCVN 5206:90.


Đánh giá: kết quả đạt yêu cầu khi không phát hiện các hư hỏng, khuyết tật làm ảnh hưởng đến các cơ cấu, chi tiết, bộ phận của thiết bị và đáp ứng các yêu cầu tại mục 8.1.


8.2. Kiểm tra kỹ thuật - Thử không tải:


8.2.1. Tiến hành thử không tải các cơ cấu và hệ thống (theo mục 4.3.2 TCVN 4244-2005), bao gồm:


- Cơ cấu nâng hạ móc, nâng hạ cần, cơ cấu quay, cơ cấu di chuyển thiết bị (nếu là loại tự hành bánh xích).


- Các thiết bị an toàn: khống chế nâng hạ móc, khống chế nâng hạ cần, hệ thống hạn chế quá tải tại các vị trí (nếu có), chỉ báo tầm với và tải trọng tương ứng.


- Phanh, hãm cơ cấu nâng hạ cần và móc.


- Các thiết bị điều khiển, chiếu sáng, tín hiệu, âm hiệu.


- Các phép thử trên được thực hiện không ít hơn 03 lần.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi các cơ cấu và thiết bị an toàn của thiết bị khi thử hoạt động đúng thông số, tính năng thiết kế và đáp ứng các quy định tại mục 8.2.


8.3. Các chế độ thử tải - Phương pháp thử:


8.3.1. Thử tải tĩnh:


- Tải trọng thử: 125% SWL (tải trọng làm việc an toàn) nhưng không lớn hơn tải trọng thiết kế và phải phù hợp với chất lượng thực tế của thiết bị.


- Khi nâng tải, kiểm tra sự hoạt động của hệ thống hạn chế quá tải (nếu có) tại các vị trí này. Thiết bị khống chế quá tải phải ngăn chặn được các cơ cấu tiếp tục hoạt động vượt quá giới hạn an toàn của thiết bị và chỉ cho phép các cơ cấu đó hoạt động theo chiều ngược lại để đưa tải về trạng thái an toàn hơn.


- Treo tải lần lượt tại hai vị trí tầm với nhỏ nhất và lớn nhất theo đặc tính tải của thiết bị và thực hiện theo 4.3.2 TCVN 4244:2005.


Đánh giá: kết quả đạt yêu cầu khi trong 10 phút thử tải, cần trục tự hành không có vết nứt, không có biến dạng vĩnh cửu hoặc các hư hỏng khác và đáp ứng các quy định tại mục 4.3.2 TCVN 4244:2005.


8.3.2. Thử tải động:


- Tải thử: 110% SWL (tải trọng làm việc an toàn) nhưng không lớn hơn tải trọng thiết kế và phải phù hợp với chất lượng thực tế của thiết bị.


- Treo tải lần lượt tại hai vị trí tầm với nhỏ nhất và lớn nhất theo đặc tính tải của thiết bị và thực hiện theo mục 4.3.2, 4.3.3 TCVN 4244:2005.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi trong quá trình thử tải không trôi, sau khi hạ tải xuống, các cơ cấu và bộ phận của Cần trục tự hành không có vết nứt, không có biến dạng vĩnh cửu hoặc các hư hỏng khác và đáp ứng các quy định tại mục 4.3.2, 4.3.3 TCVN 4244:2005.


9. Xử lý kết quả kiểm định


9.1. Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo quy trình này.


9.2. Thông qua biên bản kiểm định:


Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau:


- Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền;


- Người được cử tham gia và chứng kiến kiểm định;


- Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định.


Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên, người tham gia chứng kiến kiểm định, đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền cùng ký và đóng dấu (nếu có) vào biên bản. Biên bản kiểm định được lập thành hai (02) bản, mỗi bên có trách nhiệm lưu giữ 01 bản.


9.3. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của thiết bị (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định).


9.4. Dán tem kiểm định: Khi kết quả kiểm định thiết bị đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, kiểm định viên dán tem kiểm định cho thiết bị. Tem kiểm định được dán ở vị trí dễ quan sát.


9.5. Cấp giấy Chứng nhận kết quả kiểm định:


9.5.1. Khi thiết bị có kết quả kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho thiết bị trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.


9.5.2. Khi thiết bị có kết quả kiểm định không đạt các yêu cầu thì chỉ thực hiện các bước nêu tại mục 9.1, 9.2 và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định, trong đó phải ghi rõ lý do thiết bị không đạt yêu cầu kiểm định, kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn thực hiện các kiến nghị đó; đồng thời gửi biên bản kiểm định và thông báo về cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương nơi lắp đặt, sử dụng thiết bị.


10. Thời hạn kiểm định


10.1. Thời hạn kiểm định định kỳ các loại cần trục tự hành là 02 năm. Đối với cần trục tự hành đã sử dụng trên 10 năm, thời hạn kiểm định định kỳ là 01 năm.


10.2. Trường hợp nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở về thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo đề nghị của nhà chế tạo hoặc cơ sở.


10.3. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.


10.4. Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.


PHỤ LỤC 01

MẪU BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG (CẦN TRỤC TỰ HÀNH)

......, ngày........ tháng........ năm 20...

BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG

(Ghi đầy đủ thông số kiểm tra, thử nghiệm theo đúng quy trình kiểm định)

1. Thông tin chung

Tên thiết bị:...........................................................................................................

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:............................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 

Nội dung buổi làm việc với cơ sở:

- Làm việc với ai: (thông tin)

- Người chứng kiến:

2. Thông số cơ bản thiết bị:

		- Mã hiệu:..................

		- Vận tốc quay:...... v/ph



		- Số chế tạo:..................

		- Vận tốc di chuyển máy trục (với các loại thiết bị tự hành):...... m/ph



		- Năm sản xuất:..................

		- Tầm với (max):...... m



		- Nhà chế tạo:..................

		- Độ cao nâng móc (chính, phụ):......m



		- Trọng tải thiết kế (max)............ tấn

		- Trọng tải ở tầm với lớn nhất:...... tấn



		- Vận tốc nâng:............m/ph

		- Công dụng............... 





3. Kiểm tra hồ sơ, tài liệu:

- Lý lịch máy:


- Hồ sơ kỹ thuật:

4. Mã nhận dạng các thiết bị đo kiểm:

5. Tiến hành kiểm định Thiết bị:

a) Kiểm tra bên ngoài:

- Kết cấu kim loại

- Cụm móc, puly:...


- Cáp và cố định cáp:...

- Hệ thống thủy lực, pittong xi lanh:...

- Phanh:....

- Đối trọng:....

- Các thiết bị an toàn:

b) Kiểm tra kỹ thuật:

- Thử tải 125%: (treo tải 10’)

- Phanh:......

- kết cấu kim loại:....

- Thử tải động 110%:

- Phanh (có đảm bảo, giữ tải hay không)

- Các cơ cấu, bộ phận:

- Kết cấu kim loại:

6. Kiểm tra các hạn vị, bộ báo tải, bộ quá tải.

7. Xử lý kết quả kiểm định, kiểm tra đánh giá kết quả.

8. Kiến nghị: (nếu có).

		

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





PHỤ LỤC 02

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(CẦN TRỤC TỰ HÀNH)

		(Cơ quan quản lý cấp trên)
(Tên tổ chức KĐ)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		.............., ngày..... tháng..... năm...





BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(CẦN TRỤC TỰ HÀNH) 

Số:..........................

Chúng tôi gồm:

1. ................................. Số hiệu kiểm định viên:................

2. ................................. Số hiệu kiểm định viên:................

Thuộc tổ chức kiểm định:.....................................................................................

Số đăng ký chứng nhận của tổ chức kiểm định:...................................................

Đã tiến hành kiểm định (Tên thiết bị):.................................................................. 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:............................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 

Quy trình kiểm định, tiêu chuẩn áp dụng:............................................................. 

Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:.....................................................

1. ...................................... Chức vụ:..................................

2. ...................................... Chức vụ:..................................

I. THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ

		- Mã hiệu:................

		- Vận tốc quay:......v/ph



		- Số chế tạo:................

		- Vận tốc di chuyển máy trục (với các loại thiết bị tự hành):......m/ph



		- Năm chế tạo:................

		- Tầm với thực tế/thiết kế:......m



		- Nhà chế tạo:................

		- Độ cao nâng móc thực tế/thiết kế (chính, phụ):......m



		- Trọng tải thiết kế (max):.......... tấn

		- Trọng tải ở tầm với lớn nhất thực tế/thiết kế:......tấn



		- Vận tốc nâng:....... m/ph

		- Công dụng:...............





II. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH

Lần đầu (,
định kỳ (,
bất thường (

III. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH

A. Kiểm tra hồ sơ:

		TT

		Danh mục

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú

		

		TT

		Danh mục



		1

		Lý lịch

		

		

		

		

		2

		Biển kiểm soát

		………….





B. Kiểm tra bên ngoài; thử không tải:

		TT

		Cơ cấu; bộ phận

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú



		1

		Móc chính/móc phụ

		

		

		



		2

		Cụm puly

		

		

		



		3

		Cáp nâng chính

		

		

		



		4

		Cáp nâng phụ

		

		

		



		5

		Giằng cần

		

		

		



		6

		Cáp nâng cần

		

		

		



		7

		Cơ cấu nâng chính

		

		

		



		8

		TB báo tốc độ gió

		

		

		



		9

		Thiết bị khống chế độ cao

		

		

		



		10

		Thiết bị khống chế góc nâng cần

		

		

		



		11

		Đối trọng

		

		

		



		12

		Cơ cấu di chuyển

		

		

		



		13

		Phanh nâng chính

		

		

		



		14

		Phanh di chuyển

		

		

		



		15

		Cơ cấu nâng phụ

		

		

		



		16

		Cơ cấu nâng cần

		

		

		



		17

		Cơ cấu ra vào cần

		

		

		



		18

		Chân chống (xích)

		

		

		



		19

		Còi/chuông

		

		

		



		20

		Kết cấu kim loại, cần

		

		

		



		21

		Khung máy trục

		

		

		



		22

		Phanh nâng phụ

		

		

		



		23

		Phanh nâng cần

		

		

		



		24

		Thiết bị báo tầm với và tải trọng tương ứng

		

		

		



		25

		Hệ thống điều khiển

		

		

		



		26

		Hệ thống thủy lực

		

		

		



		27

		Cơ cấu quay

		

		

		



		28

		Phanh cơ cấu quay

		

		

		





C. Thử tải:

		TT

		Vị trí treo tải và kết quả thử

		Đạt

		Không đạt

		Tầm với (m)

		

		Trọng tải tương ứng (tấn)

		Tải thử tĩnh (tấn)

		Tải thử động (tấn)



		1

		Tầm với nhỏ nhất

		

		

		R =

		

		

		

		



		2

		Tầm với lớn nhất

		

		

		R =

		

		

		

		



		3

		Cần phụ

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Chiều dài cần chính

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Độ ổn định

		

		

		

		

		

		

		





		TT

		Đánh giá kết quả

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú



		1

		Kết cấu kim loại

		

		

		



		2

		Phanh nâng tải

		

		

		



		3

		Phanh nâng cần

		

		

		



		4

		Thiết bị chống quá tải (nếu có)

		

		

		



		5

		Cáp nâng tải

		

		

		



		6

		Phanh cơ cấu quay

		

		

		



		7

		Phanh di chuyển

		

		

		



		8

		Chân chống (dải xích)

		

		

		



		9

		Hệ thống thủy lực

		

		

		



		10

		Hệ thống điều khiển

		

		

		





IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Thiết bị được kiểm định có kết quả: Đạt (
Không đạt (

2. Đã được dán tem kiểm định số....... tại...........

3. Đủ điều kiện hoạt động với trọng tải lớn nhất là:... tấn, tương ứng tầm với.... m.

4. Các kiến nghị:........

Thời hạn thực hiện kiến nghị:........

V. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Kiểm định định kỳ:
ngày
tháng
năm

Lý do rút ngắn thời hạn kiểm định (nếu có):

Biên bản đã được thông qua ngày........ tháng......... năm...........

Tại:..................................

Biên bản được lập thành.... bản, mỗi bên giữ... bản.

Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện việc kiểm định thiết bị này hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác các nhận xét và đánh giá kết quả kiểm định ghi trong biên bản./.


		CHỦ CƠ SỞ
Cam kết thực hiện đầy đủ, đúng hạn các kiến nghị
(Ký tên và đóng dấu)

		NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)





QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 

CẦN TRỤC THÁP

QTKĐ: 20-2014/BLĐTBXH

Lời nói đầu

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Cần trục tháp do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 

CẦN TRỤC THÁP

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi áp dụng


Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với các loại cần trục tháp thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.


Căn cứ vào quy trình này, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho từng dạng, loại cần trục tháp nhưng không được trái với quy định của quy trình này.


1.2. Đối tượng áp dụng


- Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng cần trục tháp nêu tại Mục 1.1 của Quy trình này (sau đây gọi tắt là cơ sở);


- Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.


2. Tài liệu viện dẫn


- QCVN 7:2012/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng;


- TCVN 5208-3:2008. Cần trục, yêu cầu đối với cơ cấu công tác. Phần 3 - Cần trục tháp;


- TCVN 8590-3:2010. Cần trục - phân loại theo chế độ làm việc. Phần 3 - Cần trục tháp;


- TCVN 4244:2005: Thiết bị nâng thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật;


- TCVN 4755:1989: Cần trục - Yêu cầu an toàn đối với các thiết bị thủy lực;


- TCVN 5206:1990: Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ổn trọng;


- TCVN 5207:1990: Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn chung;


- TCVN 5209:1990: Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện;


- TCVN 5179:1990: Máy nâng hạ - Yêu cầu thử thủy lực về an toàn;


- TCVN 7549-3:2007: Cần trục - Sử dụng an toàn Cần trục tháp;


- TCVN 9385:2012: Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung;


- TCXDVN 9385:2012: Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;


- ASME 30.3-2009: Safety Standard Tower Cranes - Tiêu chuẩn an toàn cần trục tháp;


Trong trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn tại Quy trình kiểm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.


Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn của cần trục tháp có thể theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy trình này.


3. Thuật ngữ và định nghĩa


Quy trình này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong các tài liệu viện dẫn nêu trên và một số thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:


3.1. Cần trục tháp: Là loại cần trục quay, có cần lắp với phần đỉnh tháp cố định hay di chuyển.


3.2. Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.


3.3. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.


3.5. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:


- Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị;


- Sau khi tháo rời chuyển đến vị trí lắp đặt mới.;


- Khi có yêu cầu của cơ sở sử dụng hoặc cơ quan có thẩm quyền.


4. Các bước kiểm định


Khi kiểm định kỹ thuật an toàn phải tiến hành lần lượt theo các bước sau:


- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị;


- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài;


- Kiểm tra kỹ thuật - Thử không tải;


- Các chế độ thử tải - Phương pháp thử;


- Xử lý kết quả kiểm định.


Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu qui định tại Phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.


5. Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định


Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định phải phù hợp với đối tượng kiểm định và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm:


- Thiết bị cân tải trọng thử (khi không xác định được trọng lượng tải thử);


- Các dụng cụ, thiết bị đo lường cơ khí: đo độ dài, đo đường kính, khe hở;


- Thiết bị đo khoảng cách;


- Máy kính vĩ;


- Thiết bị đo vận tốc dài và vận tốc vòng;


- Thiết bị đo điện trở cách điện;


- Thiết bị đo điện trở tiếp đất;


- Các thiết bị đo kiểm chuyên dùng khác (nếu cần):


+ Thiết bị kiểm tra chất lượng cáp thép;


+ Thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn.


6. Điều kiện kiểm định


Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:


6.1. Thiết bị phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.


6.2. Hồ sơ kỹ thuật của thiết bị phải đầy đủ.


6.3. Các yếu tố môi trường, thời tiết đủ điều kiện không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.


6.4. Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để vận hành thiết bị.


7. Chuẩn bị kiểm định


7.1. Trước khi tiến hành kiểm định thiết bị, tổ chức kiểm định và cơ sở phải phối hợp, thống nhất kế hoạch kiểm định, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kiểm định và cử người tham gia, chứng kiến kiểm định.


7.2. Kiểm tra hồ sơ:


Căn cứ vào các hình thức kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ sau:


7.2.1. Khi kiểm định lần đầu:


- Lý lịch, hồ sơ của thiết bị: Lý lịch thiết bị, hồ sơ kỹ thuật của thiết bị (đánh giá theo 1.3.2 và 3.5.1.5 QCVN7:2012/BLĐTBXH).


- Kết quả đo:


+ Điện trở nối đất thiết bị (< 4 Ω);


+ Điện trở chống sét (< 10 Ω).


- Hồ sơ thiết kế và hoàn công móng. (Theo tài liệu của nhà chế tạo hoặc thiết kế được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền).


- Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định.


7.2.2. Khi kiểm định định kỳ:


- Lý lịch thiết bị, kết quả kiểm định lần trước.


- Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).


- Kết quả đo:


+ Điện trở nối đất thiết bị (< 4 Ω);


+ Điện trở chống sét (< 10 Ω);


7.2.3. Khi kiểm định bất thường:


- Trường hợp sửa chữa, cải tạo: hồ sơ thiết kế sửa chữa, cải tạo.


- Trường hợp thay đổi vị trí lắp đặt: Cần xem xét hồ sơ như kiểm định lần đầu.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi đầy đủ và đáp ứng các quy định của 7.2.1 đến 7.2.3. Nếu không đảm bảo, cơ sở phải có biện pháp khắc phục bổ sung.


7.3. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định.


7.4. Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định.


8. Tiến hành kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải thực hiện theo trình tự sau:


8.1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài:


Xem xét lần lượt và toàn bộ các cơ cấu, bộ phận của thiết bị theo trình tự như sau:


8.1.1. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật các mối hàn, mối ghép đinh tán (nếu có), mối ghép bulông của kết cấu kim loại, buồng điều khiển, thang, sàn và che chắn... Khi có nghi ngờ về tình trạng kết cấu kim loại thì yêu cầu cơ sở áp dụng các biện pháp kiểm tra bổ sung phù hợp để đánh giá chính xác hơn: Kiểm tra chiều dày, chất lượng mối hàn.


8.1.2. Kiểm tra tình trạng các khung gông neo thân tháp (khi cần trục tháp đã vượt chiều cao tự đứng). Các khung gông neo thân tháp chỉ được phép liên kết vào kết cấu chịu lực của công trình (sàn tầng, đà, cột, tường bê tông) không cho phép liên kết vào tường gạch, vách gạch. Nếu các khung gông neo thân tháp phải kéo dài hơn so với thiết kế ban đầu của nhà chế tạo thì phải có tính toán cụ thể và được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.


8.1.3. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật móc và các chi tiết của ổ móc.


- Móc tải phải đáp ứng các yêu cầu của TCVN 4244-2005 (Phụ lục 13A, 13B, 13C).


- Khi làm việc thực tế có thể thay thế các loại móc phù hợp với điều kiện làm việc thực tế nhưng phải phù với TCVN 4244-2005.


8.1.4. Cáp và các bộ phận cố định cáp.


- Cáp nâng hạ tải, cần và di chuyển xe con của Cần trục tháp phải đáp ứng các yêu cầu của nhà chế tạo.


- Các đầu cố định cáp phải lắp đúng theo quy định của nhà chế tạo hoặc theo các quy định của phụ lục 18C TCVN 4244-2005.


8.1.5. Puly


- Kiểm tra độ mòn của puly (Phụ lục 19A, 20A, 20B TCVN 4244:2005)


8.1.6. Bộ phận nối đất bảo vệ của hệ thống điện (kiểm tra mối nối với thiết bị, dây dẫn, mối nối đất). Kết quả đo điện trở nối đất không được vượt quá 4(.


- Kiểm tra hệ thống chống sét của thiết bị: Giá trị đo không lớn hơn 10(.


8.1.7. Đường ray (nếu có): Kiểm tra và đánh giá theo phụ lục 5 TCVN 4244:2005.


8.1.8. Các thiết bị an toàn: Kiểm tra sự hoạt động của các cơ cấu hạn chế quá tải, hạn chế mô men tải, chiều cao nâng, di chuyển xe con, tốc độ gió...


8.1.9. Các phanh của cần trục tháp.


- Các phanh của Cần trục tháp phải đáp ứng các yêu cầu của mục 1.5.3.3 TCVN 4244-2005.


- Che chắn cho phanh tránh tiếp xúc với dầu bôi trơn, dầu thủy lực, các chất lỏng khác và các yếu tố thời tiết.


8.1.10. Đối trọng và ổn trọng:


- Kiểm tra theo thông số kỹ thuật nhà sản xuất, đáp ứng TCVN 5206-1990.


8.1.11. Kiểm tra vị trí lắp đặt Cần trục tháp theo quy định tại mục 1.5.7 TCVN 4244-2005.


8.1.12. Kiểm tra tấm nhãn hàng hóa (tên nhà chế tạo, năm sản xuất, số chế tạo, tải trọng nâng...) phù hợp với hồ sơ lý lịch Cần trục tháp (Mục 1.5.1.2 TCVN 4244-2005).


8.1.13. Bảng nội quy sử dụng, mặt bằng làm việc, khoảng cách an toàn và các biện pháp an toàn, các chướng ngại vật cần lưu ý trong suốt quá trình tiến hành kiểm định; sự phù hợp của các bộ phận, chi tiết và thông số kỹ thuật của Cần trục tháp so với hồ sơ, lý lịch.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi thiết bị được lắp đặt theo đúng hồ sơ kỹ thuật, không phát hiện các hư hỏng, khuyết tật và đáp ứng các yêu cầu của mục 8.1.


8.2. Kiểm tra kỹ thuật - Thử không tải:


8.2.1. Tiến hành thử không tải các cơ cấu và hệ thống (theo mục 4.3.2


TCVN 4244-2005), bao gồm:


- Cơ cấu nâng hạ móc, nâng hạ cần, cơ cấu quay, cơ cấu di chuyển thiết bị (nếu là loại di chuyển trên ray);


- Các thiết bị an toàn: khống chế nâng hạ móc, khống chế nâng hạ cần, chỉ báo tầm với và tải tương ứng....


- Phanh, hãm cơ cấu nâng hạ cần và móc;


- Các thiết bị điều khiển, chiếu sáng, tín hiệu, âm hiệu.


8.2.2. Các phép thử trên được thực hiện không ít hơn 03 lần.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi thiết bị được vận hành theo đúng tính năng thiết kế, không phát hiện các hiện tượng bất thường và đáp ứng các yêu cầu của mục 8.2.


8.3. Các chế độ thử tải - Phương pháp thử:


Hệ thống hạn chế quá tải, hạn chế mô men tải, cần phải cô lập trong quá trình thử tải.


8.3.1. Thử tải tĩnh:


- Tải trọng thử: Bằng 125% SWL (tải trọng làm việc an toàn) hoặc theo yêu cầu cơ sở nhưng không lớn hơn tải trọng thiết kế và phải phù hợp với chất lượng thực tế của thiết bị;


- Treo tải lần lượt tại hai vị trí tầm với nhỏ nhất và lớn nhất theo đặc tính tải của thiết bị và thực hiện theo 4.3.2 TCVN 4244-2005;


- Thời gian thử: 10 phút ở mỗi vị trí tầm với.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi trong 10 phút treo tải, tải không trôi, sau khi hạ tải xuống, các cơ cấu và bộ phận của Cần trục tháp, không có vết nứt, không có biến dạng hoặc các hư hỏng khác và đáp ứng các yêu cầu tại mục 4.3.2 TCVN 4244-2005.


8.3.2. Thử tải động:


- Tải trọng thử: Bằng 110% SWL (tải trọng làm việc an toàn) hoặc theo yêu cầu cơ sở nhưng không lớn hơn tải trọng thiết kế và phải phù hợp với chất lượng thực tế của thiết bị;


- Treo tải lần lượt tại hai vị trí tầm với nhỏ nhất và lớn nhất theo đặc tính tải của thiết bị và thực hiện theo 4.3.2 TCVN 4244-2005.


Lưu ý: Kết thúc quá trình thử tải, phải khôi phục hệ thống hạn chế quá tải và mô men tải. Sau đó tiến hành kiểm tra lại.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi trong quá trình thử tải, tải không trôi và sau khi hạ tải xuống, các cơ cấu và bộ phận của Cần trục tháp không có vết nứt, không có biến dạng dư hoặc các hư hỏng khác. Đáp ứng các quy định tại mục 4.3.2, 4.3.3 TCVN 4244-2005.


9. Xử lý kết quả kiểm định


9.1. Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo quy trình này.


9.2. Thông qua biên bản kiểm định:


Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau:


- Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền;


- Người được cử tham gia và chứng kiến kiểm định;


- Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định.


Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên, người tham gia chứng kiến kiểm định, đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền cùng ký và đóng dấu (nếu có) vào biên bản. Biên bản kiểm định được lập thành hai (02) bản, mỗi bên có trách nhiệm lưu giữ 01 bản.


9.3. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của thiết bị (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định).


9.4. Dán tem kiểm định: Khi kết quả kiểm định thiết bị đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, kiểm định viên dán tem kiểm định cho thiết bị. Tem kiểm định được dán ở vị trí dễ quan sát.


9.5. Cấp giấy Chứng nhận kết quả kiểm định:


9.5.1. Khi thiết bị có kết quả kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho thiết bị trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.


9.5.2. Khi thiết bị có kết quả kiểm định không đạt các yêu cầu thì chỉ thực hiện các bước nêu tại mục 9.1, 9.2 và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định, trong đó phải ghi rõ lý do thiết bị không đạt yêu cầu kiểm định, kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn thực hiện các kiến nghị đó; đồng thời gửi biên bản kiểm định và thông báo về cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương nơi lắp đặt, sử dụng thiết bị.


10. Thời hạn kiểm định

10.1. Thời hạn kiểm định định kỳ các loại cần trục tháp là 01 năm.


10.2.Trường hợp nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở về thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo đề nghị của nhà chế tạo hoặc cơ sở.


10.3. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.


10.4. Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.


PHỤ LỤC 01

MẪU BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG
(CẦN TRỤC THÁP)

......, ngày........ tháng........ năm 20...

BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG

(Ghi đầy đủ thông số kiểm tra, thử nghiệm theo đúng quy trình kiểm định)


1. Thông tin chung

Tên thiết bị:........................................................................................................... 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:............................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 

Nội dung buổi làm việc với cơ sở:

- Làm việc với ai: (thông tin)

- Người chứng kiến:

2. Thông số cơ bản thiết bị:

- Mã hiệu:..............
- Vận tốc di chuyển xe con:.........m/ph


- Số chế tạo:............
- Vận tốc di chuyển máy trục:.........m/ph


- Năm sản xuất:..............
- Tầm với:.........m


- Nhà chế tạo:.....

- Chiều cao nâng móc thực tế/Chiều cao nâng móc lớn nhất.........m


- Trọng tải thiết kế:........ tấn
- Chiều sâu hạ móc thực tế.........m


- Vận tốc nâng:..... m/ph
- Trọng tải ở tầm với lớn nhất:............ tấn


- Vận tốc quay:....... v/ph


3. Kiểm tra hồ sơ, tài liệu:

- Lý lịch máy:


- Hồ sơ kỹ thuật:

- Kiểm tra hồ sơ thiết kế, hoàn công móng.

- Kết quả đo các hệ thống chống sét, nối đất:.......

4. Mã nhận dạng các thiết bị đo kiểm:

5. Tiến hành kiểm định Thiết bị:

a) Kiểm tra bên ngoài:

+ Kết cấu kim loại, mối hàn, bu lông:...

+ Cụm móc, puly:...


+ Cáp và cố định cáp:...

+ Hệ thống thủy lực, pittong xi lanh:...

+ Phanh:....

+ Đối trọng:....

+ Các thiết bị an toàn:

b) Kiểm tra kỹ thuật:

- Thử tải 125%: (treo tải 10’)

+ Phanh:......

+ Kết cấu kim loại:....

- Thử tải động 110%:

+ Phanh (có đảm bảo, giữ tải hay không)

+ Các cơ cấu, bộ phận:

+ Kết cấu kim loại:

6. Kiểm tra các công tắc hành trình.

7. Xử lý kết quả kiểm định, kiểm tra đánh giá kết quả.

8. Kiến nghị: (nếu có).

		

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





PHỤ LỤC 02

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(CẦN TRỤC THÁP)

		(Cơ quan quản lý cấp trên)
(Tên tổ chức KĐ)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		.............., ngày ... tháng ... năm ...





BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(CẦN TRỤC THÁP)

Số:..........................

Chúng tôi gồm:

1. ................................. Số hiệu kiểm định viên:................

2. ................................. Số hiệu kiểm định viên:................

Thuộc tổ chức kiểm định:.....................................................................................

Số đăng ký chứng nhận của tổ chức kiểm định:...................................................

Đã tiến hành kiểm định (Tên thiết bị):.................................................................. 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:............................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 

Quy trình kiểm định, tiêu chuẩn áp dụng:............................................................. 

Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:.....................................................

1. ............................................... Chức vụ:............................................................

2. ............................................... Chức vụ:............................................................

I. THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ:

		- Mã hiệu:

		.........

		- Vận tốc di chuyển xe con:

		.........

		m/ph



		- Số chế tạo:

		.........

		- Vận tốc di chuyển máy trục:

		..........

		m/ph



		- Năm chế tạo:

		......

		- Tầm với thiết kế/thực tế:

		..........

		m



		- Nhà chế tạo:

		

		- Chiều cao nâng móc thiết kế/thực tế:

		..........

		m



		- Trọng tải thiết kế:

		.... tấn

		- Chiều sâu hạ móc thực tế

		..........

		m



		- Vận tốc nâng:

		... m/ph

		- Trọng tải ở tầm với lớn nhất:

		.............. tấn



		- Vận tốc quay:

		... v/ph

		- Công dụng:

		.................





II. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH:

Lần đầu (; Định kỳ (; Bất thường (

III. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH: A. Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật:

		TT

		Danh mục

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú



		1

		Lý lịch

		

		

		



		2

		Hồ sơ kỹ thuật

		

		

		



		3

		Hồ sơ kết cấu móng (đường ray - nền ray)

		

		

		





B. Kiểm tra bên ngoài; thử không tải:

		TT

		Cơ cấu; bộ phận

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú



		1

		Móc

		

		

		



		2

		Cáp nâng tải

		

		

		



		3

		Cáp nâng cần

		

		

		



		4

		Cáp di chuyển xe con

		

		

		



		5

		Giằng cần

		

		

		



		6

		Đối trọng; cần

		

		

		



		7

		Cơ cấu nâng tải

		

		

		



		8

		Đường ray - nền ray

		

		

		



		9

		Thiết bị khống chế độ cao

		

		

		



		10

		Thiết bị hạn chế hành trình xe con

		

		

		



		11

		Thiết bị hạn chế hành trình máy trục

		

		

		



		12

		Hệ thống điện điều khiển, động lực, chiếu sáng

		

		

		



		13

		Thiết bị khống chế góc nâng cần

		

		

		



		14

		Cụm puli

		

		

		



		15

		Cabin điều khiển

		

		

		



		16

		Phanh di chuyển xe con

		

		

		



		17

		Cơ cấu nâng cần

		

		

		



		18

		Cơ cấu di chuyển xe con

		

		

		



		19

		Cơ cấu di chuyển máy trục

		

		

		



		20

		Phanh nâng tải

		

		

		



		21

		Phanh nâng cần

		

		

		



		22

		Kết cấu kim loại tháp

		

		

		



		23

		Cơ cấu lắp đựng

		

		

		



		24

		Neo giằng

		

		

		



		25

		Phanh di chuyển máy trục

		

		

		



		26

		Còi chuông

		

		

		



		27

		Tiếp đất (chống sét)

		

		

		



		28

		Thiết bị chỉ báo tầm với và tải trọng tương ứng

		

		

		



		29

		Thiết bị báo tốc độ gió

		

		

		



		30

		Thiết bị báo vùng nguy hiểm, đèn báo không

		

		

		



		31

		Khoảng cách an toàn với các công trình xung quanh

		

		

		



		32

		Phanh cơ cấu quay

		

		

		





C. Thử tải:

		TT

		Vị trí treo tải và kết quả thử

		Đạt

		Không đạt

		Tầm với (m)

		

		Trọng tải tương ứng (tấn)

		Tải thử tĩnh (tấn)

		Tải thử động (tấn)



		1

		Tầm với nhỏ nhất

		

		

		R =

		

		

		

		



		2

		Tầm với lớn nhất

		

		

		R =

		

		

		

		



		3

		Độ ổn định

		

		

		

		

		

		

		





		TT

		Đánh giá kết quả

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú



		1

		Kết cấu kim loại

		

		

		



		2

		Phanh nâng tải

		

		

		



		3

		Phanh nâng cần

		

		

		



		4

		Cáp nâng tải

		

		

		



		5

		Phanh cơ cấu quay

		

		

		



		6

		Phanh di chuyển máy trục

		

		

		





IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Thiết bị được kiểm định có kết quả:
Đạt (
Không đạt ( trọng tải lớn nhất là:........... tấn, tương ứng tầm với.... m.

2. Đã được dán tem kiểm định số:.............. Tại vị trí:................

3. Các kiến nghị:........

Thời hạn thực hiện kiến nghị:........

V. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Thời gian kiểm định lần sau: ngày
tháng
năm

Lý do rút ngắn thời hạn kiểm định (nếu có):

Biên bản đã được thông qua ngày........ tháng......... năm.....

Tại:..................................

Biên bản được lập thành.... bản, mỗi bên giữ... bản.

Những kiểm định viên thực hiện việc kiểm định thiết bị này hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác các nhận xét và đánh giá kết quả kiểm định ghi trong biên bản./.


		CƠ SỞ SỬ DỤNG
(Ký tên và đóng dấu)
(Cam kết thực hiện đầy đủ, đúng hạn các kiến nghị)

		NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 

XE NÂNG HÀNG


QTKĐ:21-2014/BLĐTBXH

Lời nói đầu

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng hàng do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

XE NÂNG HÀNG

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi áp dụng


Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với các xe nâng hàng di chuyển bằng bánh lốp, dùng để nâng, hạ tải theo khung dẫn hướng thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.


Căn cứ vào quy trình này, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho từng dạng, loại xe nâng hàng nhưng không được trái với quy định của quy trình này.


1.2. Đối tượng áp dụng


- Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng xe nâng hàng tại Mục 1.1 của Quy trình này (sau đây gọi tắt là cơ sở);


- Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.


2. Tài liệu viện dẫn

- TCVN 4244:2005, Thiết bị nâng - Thiết kế chế tạo và kiểm tra kỹ thuật;


- TCVN 4755:1989, Cần trục, yêu cầu an toàn đối với hệ thống thủy lực;


- TCVN 5207:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn chung;


- TCVN 5179:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu về thử thủy lực an toàn;


- TCVN 7772:2007, Xe, máy và thiết bị thi công di động. Phân loại;


- QCVN 22:2010/BGTVT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị tháo dỡ;


- QCVN 13:2011/BGTVT, Quy chuẩn Quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng.


Trong trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn tại Quy trình kiểm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.


Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn của xe nâng hàng có thể theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy trình này.


3. Thuật ngữ và định nghĩa

Quy trình này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong các tài liệu viện dẫn nêu trên và một số thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:


3.1. Xe nâng hàng: là thiết bị di chuyển bằng bánh lốp, dùng để nâng, hạ tải theo khung dẫn hướng (3.4.4 TCVN 7772:2007).


3.2. Khoảng cách trọng tâm tải: là khoảng cách theo phương ngang từ tâm tải đến khung tựa của bàn trượt.


3.3. Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu: là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn trước khi đưa vào sử dụng.


3.4. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.


3.5. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:


- Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị;


- Khi có yêu cầu của cơ sở sử dụng hoặc cơ quan có thẩm quyền.


4. Các bước kiểm định

Khi kiểm định phải lần lượt tiến hành theo các bước sau:


- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị;


- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài;


- Kiểm tra kỹ thuật - thử không tải;


- Các chế độ thử tải - phương pháp thử;


- Xử lý kết quả kiểm định.


Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.

5. Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định

Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định phải phù hợp với đối tượng kiểm định và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm:


- Các dụng cụ, thiết bị đo lường cơ khí: đo độ dài, đo đường kính;


- Thiết bị đo vận tốc dài, vận tốc vòng;


- Thiết bị đo điện;


- Các thiết bị đo kiểm chuyên dùng khác (nếu cần): Thiết bị đo, kiểm tra chiều dày kết cấu, chất lượng mối hàn.


6. Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:


6.1. Thiết bị phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định;


6.2. Hồ sơ kỹ thuật của thiết bị phải đầy đủ;


6.3. Các yếu tố môi trường, thời tiết đủ điều kiện không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.


6.4. Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để vận hành thiết bị.


7. Chuẩn bị kiểm định

7.1. Trước khi tiến hành kiểm định thiết bị, tổ chức kiểm định và cơ sở phải phối hợp, thống nhất kế hoạch kiểm định, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kiểm định và cử người tham gia, chứng kiến kiểm định.


7.2. Kiểm tra hồ sơ:


Căn cứ vào các chế độ kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ sau:


7.2.1. Đối với thiết bị kiểm định lần đầu:


- Lý lịch thiết bị, hồ sơ kỹ thuật của thiết bị.


- Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định.


7.2.2. Đối với thiết bị kiểm định định kỳ:


- Lý lịch thiết bị, hồ sơ kỹ thuật của thiết bị.


- Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng và kết quả các lần đã kiểm định trước.


7.2.3. Đối với thiết bị kiểm định bất thường:


- Lý lịch thiết bị, hồ sơ kỹ thuật của thiết bị (đối với thiết bị cải tạo, sửa chữa có thêm hồ sơ thiết kế cải tạo, sửa chữa và các biên bản nghiệm thu kỹ thuật).


- Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng và kết quả các lần đã kiểm định trước.


- Biên bản kiểm tra của cơ quan chức năng.


7.2.4. Đánh giá kết quả kiểm tra hồ sơ: Kết quả đạt yêu cầu khi đầy đủ và đáp ứng các quy định tại mục 7.2. Nếu không đảm bảo, cơ sở phải có biện pháp khắc phục bổ sung.


7.3. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định.


7.4. Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định.


8. Tiến hành kiểm định

8.1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài: trong quá trình kiểm tra, vị trí kiểm định phải đảm bảo: mặt bằng thông thoáng, đủ ánh sáng; nền móng cứng vững, phải có biện pháp cảnh báo, hướng dẫn và bảo đảm an toàn trong suốt quá trình kiểm định.


8.1.1. Kiểm tra việc ghi nhãn:


- Mã hiệu, chủng loại, hình dáng kích thước...;


- Số động cơ, số khung, số xuất xưởng phù hợp với quy định của nhà sản xuất.


8.1.2. Khung, sàn, thân vỏ, đối trọng:


- Khung xe không được thay đổi kết cấu so với hồ sơ kỹ thuật, không cong vênh, nứt gãy;


- Sàn, bệ phải được định vị chắc chắn với khung;


- Thân vỏ: Không vỡ, rách và định vị chắc chắn;


- Đối trọng: theo đúng hồ sơ nhà chế tạo, không bị biến dạng, cong vênh, nứt vỡ, được cố định chắc chắn.


8.1.3. Buồng lái:


- Buồng lái: mái che và khung bảo vệ chắc chắn;


- Bàn đạp ga, phanh, côn: không bị biến dạng và đầy đủ theo đúng hồ sơ kỹ thuật.


8.1.4. Thiết bị công tác:


- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của khung nâng; khung đỡ; khung tựa: theo đúng hồ sơ kỹ thuật, không bị biến dạng, cong vênh, rạn nứt, được cố định chắc chắn;


- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của cơ cấu mang tải: không bị biến dạng, cong vênh, rạn nứt, được cố định chắc chắn;


- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật xích nâng hạ: theo quy định của nhà chế tạo;


- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật puly, trục cố định pul: theo quy định của nhà chế tạo.


8.1.5. Hệ thống thủy lực:


- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật xy lanh nâng hạ khung, xi lanh nghiêng khung, xy lanh điều chỉnh khoảng cách càng nâng... không bị biến dạng: không bị rò rỉ dầu thủy lực;


- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật hệ thống đường ống dẫn dầu thủy lực, đầu nối: không bị bẹp, nứt, không rò rỉ và được cố định chắc chắn.


8.1.6. Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu, quan sát: Kiểm tra tình trạng kỹ thuật, số lượng, vị trí lắp đặt của các hệ thống: đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, gương quan sát.


8.1.7. Hệ thống di chuyển:


- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật bánh xe: vành không biến dạng, không rạn, nứt. Lốp đủ áp suất theo quy định của nhà chế tạo, không phồng rộp, nứt, vỡ, độ mòn theo quy định của nhà chế tạo;


- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật cầu xe: đầy đủ theo hồ sơ kỹ thuật, không bị đứt gãy, biến dạng.


8.1.8. Hệ thống phanh: kiểm tra tình trạng kỹ thuật của hệ thống phanh: Bàn đạp, cần phanh, đường ống dẫn dầu phanh hoặc khí nén.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi không phát hiện các hư hỏng, khuyết tật và các bất thường khác, đáp ứng các quy định tại mục 8.1 và các quy định của nhà chế tạo.


8.2. Kiểm tra kỹ thuật:


8.2.1.Thử nghiệm không tải:


Cho xe hoạt động không tải và kiểm tra hoạt động của các hệ thống, cơ cấu:


- Hệ thống thủy lực: kiểm tra và đánh giá theo TCVN 5179:1990;


- Hệ thống tín hiệu: kiểm tra và đánh giá theo 2.1.8 QCVN 13:2011/BGTVT.


+ Đèn chiếu sáng: đo cường độ chiếu sáng và đánh giá theo hồ sơ kỹ thuật.


+ Đèn tín hiệu: Đèn xi nhan có tần số nháy từ 60 đến 120 lần/phút (Từ 1 đến 2Hz); Khi quan sát bằng mắt, phải phân biệt tín hiệu rõ ràng ở khoảng cách 20 m đối với đèn phanh, đèn xi nhan và khoảng cách 10m đối với đèn tín hiệu khác, trong điều kiện ban ngày.


+ Còi điện, còi lùi: đo âm lượng toàn bộ ở khoảng cách 2m tính từ đầu xe, cao 1,2 m không nhỏ hơn 90 dB(A), không lớn hơn 115 dB(A).


- Hệ thống di chuyển: kiểm tra, đánh giá theo 2.1.3 QCVN 13:2011/BGTVT, các đường ống dẫn dầu, thùng chứa hoạt động bình thường, bơm và động cơ thủy lực của hệ thống truyền lực di chuyển phải hoạt động bình thường.


- Hệ thống phanh: kiểm tra, đánh giá theo 2.1.6 QCVN 13:2011/BGTVT.


+ Đối với xe nâng có vận tốc di chuyển lớn nhất v ≥ 20 km/h: Thử ở vận tốc 20 km/h.


+ Đối với xe nâng có vận tốc di chuyển lớn nhất v < 20 km/h: Thử ở vận tốc lớn nhất theo hồ sơ kỹ thuật.


+ Đối với xe nâng bánh lốp yêu cầu về quãng đường phanh được quy định trong Bảng 1.


Bảng 1. Quãng đường phanh của xe nâng

		Trọng lượng của xe nâng (Kg)

		Quãng đường phanh (m)



		m ≤ 32.000

		S ≤ v2/150 + 0,2(v + 5)



		m > 32.000

		S ≤ v2/44 + 0,1(32 - v)



		m: trọng lượng của xe nâng (kg); s quãng đường phanh (m); v vận tốc xe nâng (km/h)





Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi các cơ cấu và thiết bị an toàn của thiết bị hoạt động đúng thông số và tính năng thiết kế; Đáp ứng các quy định tại mục 8.2.


8.3. Các chết độ thử tải - Phương pháp thử:


8.3.1. Thử tải tĩnh:


- Tải trọng thử: 125% SWL (tải trọng làm việc an toàn) nhưng không lớn hơn tải trọng thiết kế và phải phù hợp với chất lượng thực tế của thiết bị. Tải trọng thử có trọng tâm tải nằm trong giới hạn cho phép.


- Tải trọng thử được nâng ở độ cao 100mm đến 200mm so với mặt đất


- Thời gian thử tải: 10 phút.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi trong 10 phút tải trọng thử không bị trôi, kết cấu kim loại không có vết nứt hoặc biến dạng vĩnh cửu.


8.3.2. Thử tải động:


- Tải trọng thử: 110% SWL nhưng không lớn hơn tải trọng thiết kế và phải phù hợp với chất lượng thực tế của thiết bị.


- Cho xe nâng hàng nâng, hạ tải trọng thử 3 lần. Kiểm tra kết cấu kim loại, hệ thống thủy lực.


- Cho xe nâng di chuyển tiến, lùi, quay, kiểm tra hệ thống di chuyển.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi tải trọng thử không bị trôi, kết cấu kim loại không có vết nứt hoặc biến dạng vĩnh cửu; Hệ thống thủy lực không bị rò rỉ, nứt;


Hệ thống di chuyển hoạt động bình thường.


8.3.3.Thử phanh tay: tải trọng thử: 100% SWL, cho xe đỗ trên dốc với độ dốc tối thiểu 20% hoặc độ số tối đa theo quy định trong hồ sơ kỹ thuật, kéo phanh tay, kiểm tra sự dịch chuyển của xe nâng trong thời gian 01 phút.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi trong thời gian thử, thiết bị không bị trôi.


9. Xử lý kết quả kiểm định


9.1. Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo quy trình này.


9.2. Thông qua biên bản kiểm định:


Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau:


- Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền;


- Người được cử tham gia và chứng kiến kiểm định;


- Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định.


Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên, người tham gia chứng kiến kiểm định, đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền cùng ký và đóng dấu (nếu có) vào biên bản. Biên bản kiểm định được lập thành hai (02) bản, mỗi bên có trách nhiệm lưu giữ 01 bản.


9.3. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của thiết bị (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định).


9.4. Dán tem kiểm định: Khi kết quả kiểm định thiết bị đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, kiểm định viên dán tem kiểm định cho thiết bị. Tem kiểm định được dán ở vị trí dễ quan sát.


9.5. Cấp giấy Chứng nhận kết quả kiểm định:


9.5.1. Khi thiết bị có kết quả kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho thiết bị trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.


9.5.2. Khi thiết bị có kết quả kiểm định không đạt các yêu cầu thì chỉ thực hiện các bước nêu tại mục 9.1, 9.2 và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định, trong đó phải ghi rõ lý do thiết bị không đạt yêu cầu kiểm định, kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn thực hiện các kiến nghị đó; đồng thời gửi biên bản kiểm định và thông báo về cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương nơi lắp đặt, sử dụng thiết bị.


10. Thời hạn kiểm định

10.1. Thời hạn kiểm định định kỳ xe nâng hàng là 02 năm. Đối với xe nâng hàng đã sử dụng trên 10 năm thì thời hạn kiểm định định kỳ là 01 năm.


10.2. Trường hợp nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở về thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo đề nghị của nhà chế tạo hoặc cơ sở.


10.3. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.


10.4. Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.


PHỤ LỤC 01

MẪU BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG
(XE NÂNG HÀNG)

......, ngày....... tháng..... năm 20...

BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG

(Ghi đầy đủ thông số kiểm tra, thử nghiệm theo đúng quy trình kiểm định)


1. Thông tin chung

Tên thiết bị:........................................................................................................... 


Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:............................................................................... 


Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 


Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 


Nội dung buổi làm việc với cơ sở:

- Làm việc với ai: (thông tin)

- Người chứng kiến:

2. Thông số cơ bản thiết bị:

- Loại và mã hiệu:.......................
- Kích thước càng nâng:........................ mm


- Số chế tạo:................................
- Độ cao nâng:....................................... mm


- Năm chế tạo:.............................
- Vận tốc nâng tải:............................... m/ph


- Nhà chế tạo:.............................
- Vận tốc di chuyển:............................ km/h


- Nguồn động lực:.......................
- Vị trí trọng tâm tải ứng với tải lớn nhất:... mm


- Trọng tải làm việc/thiết kế:.../... kg 
- Công dụng:.................................................

3. Kiểm tra hồ sơ, tài liệu:

- Lý lịch máy:


- Hồ sơ kỹ thuật:

4. Mã nhận dạng các thiết bị đo kiểm:

5. Tiến hành kiểm định thiết bị:

a) Kiểm tra bên ngoài thử không tải:

- Càng nâng:......

- Khung nâng:......

- Xi lanh nâng khung:......

- Xi lanh nghiêng khung:......

- Xi lanh thiết bị mang tải:......

- Đối trọng:......

- Khung bảo vệ, mái che:......


- Bảng chỉ báo tầm với, tải trọng tương ứng:......

- Hệ thống tín hiệu, quan sát, chiếu sáng:......

- Hệ thống di chuyển:......

- Hệ thống phanh:......

- Các thiết bị an toàn:...... b) Kiểm tra kỹ thuật:

- Thử tải 125%: (treo tải 10’)

+ Phanh:......

+ Kết cấu kim loại:....

- Thử tải động 110%:

+ Phanh (có đảm bảo, giữ tải hay không)

+ Các cơ cấu, bộ phận:

+ Kết cấu kim loại:

7. Xử lý kết quả kiểm định, kiểm tra đánh giá kết quả.

8. Kiến nghị: (nếu có).


		

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





PHỤ LỤC 02

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(XE NÂNG HÀNG)

		(Cơ quan quản lý cấp trên)
(Tên tổ chức KĐ)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		.............., ngày ... tháng ... năm ...





BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(XE NÂNG HÀNG)

Số:..........................

Chúng tôi gồm:

1. ................................. Số hiệu kiểm định viên:................

2. ................................. Số hiệu kiểm định viên:................

Thuộc tổ chức kiểm định:.....................................................................................

Số đăng ký chứng nhận của tổ chức kiểm định:...................................................

Đã tiến hành kiểm định (Tên thiết bị):.................................................................. 


Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:............................................................................... 


Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 


Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 


Quy trình kiểm định, tiêu chuẩn áp dụng:............................................................. 


Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:.....................................................

1. ...................................... Chức vụ:..................................

2. ...................................... Chức vụ:.................................

I. THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ

- Loại và mã hiệu:.............................
- Kích thước càng nâng:.................. mm


- Số chế tạo:......................................
- Độ cao nâng:................................. mm


- Năm chế tạo:...................................
- Vận tốc nâng tải:.......................... m/ph


- Nhà chế tạo:....................................
- Vận tốc di chuyển:...................... km/h


- Nguồn động lực:.............................
- Vị trí trọng tâm tải ứng với tải lớn nhất:.... mm


- Trọng tải làm việc/thiết kế:.../.... kg
- Công dụng:.....................................


II. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH

Lần đầu (,
định kỳ (,
bất thường (

III. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH

A. Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật

		TT

		Danh mục

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú



		1

		Lý lịch máy trục

		

		

		



		2

		

		

		

		





B. Kiểm tra bên ngoài và thử không tải

		TT

		Cơ cấu; bộ phận

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú



		1

		Cơ cấu mang tải

		

		

		



		2

		Khung nâng

		

		

		



		3

		Xi lanh nâng khung

		

		

		



		4

		Xi lanh nghiêng khung

		

		

		



		5

		Xi lanh thiết bị mang tải

		

		

		



		6

		Đối trọng

		

		

		



		7

		Khung bảo vệ, mái che

		

		

		



		8

		Hệ thống chỉ báo tầm với, tải trọng tương ứng

		

		

		



		9

		Thiết bị chống quá tải

		

		

		



		10

		Hệ thống thủy lực

		

		

		



		11

		Hệ thống điều khiển

		

		

		



		12

		Hệ thống tín hiệu, quan sát, chiếu sáng

		

		

		



		13

		Hệ thống truyền động

		

		

		



		14

		Hệ thống di chuyển

		

		

		



		15

		Hệ thống phanh

		

		

		



		16

		Thiết bị khống chế độ cao nâng, hạ

		

		

		



		17

		Thiết bị khống chế góc nghiêng càng

		

		

		





C. Thử tải

		TT

		Vị trí thử tải và kết quả thử

		Đạt

		Không đạt

		Tải trọng thiết kế (tấn)

		Thử tải tĩnh (tấn)

		Thử tải động (tấn)



		1

		Trên càng nâng

		

		

		

		

		



		2

		Độ ổn định

		

		

		





		TT

		Đánh giá kết quả

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú



		1

		Cơ cấu mang tải, khung nâng

		

		

		



		2

		Hệ thống tín hiệu, quan sát, chiếu sáng

		

		

		



		3

		Thiết bị chống quá tải

		

		

		



		4

		Hệ thống di chuyển

		

		

		



		5

		Hệ thống thủy lực

		

		

		



		6

		Hệ thống phanh

		

		

		



		7

		Hệ thống truyền động

		

		

		





IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Thiết bị được kiểm định có kết quả: Đạt (
Không đạt (

Đủ điều kiện hoạt động với trọng tải lớn nhất là:........... tấn, tương ứng vị trí trọng tâm tải.... mm.

2. Xe nâng hàng đã được dán tem kiểm định số:........... Tại vị trí:.......................

3. Các kiến nghị:........

Thời hạn thực hiện kiến nghị:........

V. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Thời gian kiểm định lần sau: ngày
tháng
năm

Lý do rút ngắn thời hạn kiểm định (nếu có):

Biên bản đã được thông qua ngày........ tháng......... năm....... Tại:......................................................................................... 


Biên bản được lập thành.... bản, mỗi bên giữ... bản.

Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện việc kiểm định thiết bị này hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác các nhận xét và đánh giá kết quả kiểm định ghi trong biên bản./.


		CHỦ CƠ SỞ
Cam kết thực hiện đầy đủ, đúng hạn các kiến nghị
(Ký tên và đóng dấu)

		NGƯỜI THAM GIA CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)





QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 

XE NÂNG NGƯỜI

QTKĐ:22-2014/BLĐTBXH

Lời nói đầu

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng người do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

XE NÂNG NGƯỜI

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi áp dụng


Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với xe nâng người thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.


Quy trình này không áp dụng cho đường cáp lên xuống hầm mỏ và đường cáp phục vụ cho các công tác chuyên dùng.


Căn cứ vào quy trình này, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho từng dạng, loại xe nâng người nhưng không được trái với quy định của quy trình này.


1.2. Đối tượng áp dụng


- Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng xe nâng người nêu tại Mục 1.1 của Quy trình này (sau đây gọi tắt là cơ sở);


- Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.


2. Tài liệu viện dẫn

- QCVN 22:2010/BGTVT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ;


- TCXD VN296:2004, Dàn giáo - các yêu cầu về an toàn;


- TCVN 4755:1989, Cần trục - Yêu cầu an toàn đối với các thiết bị thủy lực;


- TCVN 5206:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ổn trọng;


- TCVN 5179:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu thử thủy lực về an toàn.


Trong trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn tại Quy trình kiểm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.


Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn của xe nâng người có thể theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy trình này.


3. Thuật ngữ, định nghĩa

Quy trình này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong các tài liệu viện dẫn nêu trên và một số thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:


3.1. Xe nâng người: là phương tiện, thiết bị chuyên dùng để nâng, hạ, di chuyển người và dụng cụ làm việc ở trên cao.


3.2. Sàn công tác: sàn cho công nhân đứng và xếp dụng cụ, vật liệu làm việc.


3.3. Lan can: hệ thanh chắn được lắp dọc theo các mặt hở và phần cuối của sàn công tác, gồm có thanh trên (tay vịn), thanh giữa và các trụ đỡ.


3.4. Tải trọng làm việc an toàn (SWL): tổng khối lượng người và dụng cụ, vật liệu lớn nhất được phép nâng hạ.


3.5. Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của xe nâng người theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi chế tạo, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.


3.6. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của xe nâng người theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.


3.7. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn xe nâng người theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:


- Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của xe nâng người;


- Khi có yêu cầu của cơ sở sử dụng hoặc cơ quan có thẩm quyền.


4. Các bước kiểm định

Khi kiểm định phải lần lượt tiến hành theo các bước sau:


- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị;


- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài;


- Kiểm tra kỹ thuật - thử không tải;


- Các chế độ thử tải - phương pháp thử;


- Xử lý kết quả kiểm định.


Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.


5. Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định 


Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định phải phù hợp với đối tượng kiểm định và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm:


- Thiết bị đo vận tốc dài và vận tốc vòng.


- Các dụng cụ, thiết bị đo lường cơ khí: đo độ dài, đo đường kính, đo khe hở.


- Thiết bị đo kiểm chuyên dùng khác khi cần thiết.


6. Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:


6.1. Thiết bị phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.


6.2. Hồ sơ, tài liệu của thiết bị phải đầy đủ.


6.3. Các yếu tố môi trường, thời tiết đủ điều kiện không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.


6.4. Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để vận hành thiết bị.


7. Chuẩn bị kiểm định

7.1. Trước khi tiến hành kiểm định thiết bị, tổ chức kiểm định và cơ sở phải phối hợp, thống nhất kế hoạch kiểm định, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kiểm định và cử người tham gia, chứng kiến kiểm định.


7.2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị.


Căn cứ vào các hình thức kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ sau:


7.2.1. Khi kiểm định lần đầu:


- Lý lịch, hồ sơ của thiết bị: phải thể hiện được loại, mã hiệu; số chế tạo; năm chế tạo; nhà chế tạo; tải trong nâng và số người được phép nâng; loại dẫn động; loại điều khiển; vận tốc nâng hạ; vận tốc di chuyển và đặc trưng kỹ thuật chính các hệ thống của thiết bị;


- Các bản vẽ có ghi các kích thước chính;


- Bản vẽ nguyên lý điện điều khiển;


- Hướng dẫn vận hành, xử lý sự cố;


- Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định.


7.2.2. Khi kiểm định định kỳ:


- Lý lịch, kết quả kiểm định lần trước;


- Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).


7.2.3. Khi kiểm định bất thường:


- Trường hợp cải tạo, sửa chữa: hồ sơ thiết kế cải tạo, sửa chữa, biên bản nghiệm thu sau cải tạo, sửa chữa;


- Biên bản kiểm tra của cơ quan chức năng.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi đầy đủ và đáp ứng các quy định tại 7.2 của quy trình này. Nếu không đảm bảo, cơ sở phải có biện pháp khắc phục bổ sung.


7.3. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định.


7.4. Xây dựng và thống nhất biện pháp an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định.


8. Tiến hành kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải thực hiện theo trình tự sau:


8.1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài:


8.1.1. Kiểm tra vị trí mặt bằng đặt thiết bị, hàng rào bảo vệ, các khoảng cách, các chướng ngại vật cần lưu ý trong suốt quá trình tiến hành kiểm định.


8.1.2. Kiểm tra sự phù hợp, đồng bộ của các bộ phận, chi tiết thiết bị so với hồ sơ, lý lịch.


8.1.3. Xem xét lần lượt và toàn bộ các cơ cấu, bộ phận của thiết bị nâng, đặc biệt chú trọng đến tình trạng các bộ phận và chi tiết sau:


- Kết cấu kim loại của thiết bị và các mối ghép liên kết cơ khí: Mối ghép hàn, mối ghép đinh tán (nếu có), mối ghép bulông, mối ghép bằng chốt (khóa) chịu lực;


- Sàn công tác (sàn công tác mở rộng);


- Lan can bảo vệ (lan can bảo vệ mở rộng) và mối liên kết với kết cấu khung sàn công tác;


- Cáp (xích) và các bộ phận cố định cáp (xích) đáp ứng theo yêu cầu của nhà chế tạo;


- Hệ thống thủy lực: thùng chứa dầu, bơm, xi lanh, mô tơ, các loại van, đường ống;


- Các puly, trục và các chi tiết cố định trục puly;


- Bánh xe, hệ thống truyền động bánh xe và hệ thống chuyển hướng;


- Các thiết bị an toàn: khống chế quá tải, khống chế chiều cao nâng, khống chế ra cần, bộ kiểm soát độ nghiêng thiết bị;


- Đối trọng và ổn trọng đánh giá theo TCVN 5206:1990;


- Kiểm tra hệ thống điều khiển: phía trên sàn công tác và phía dưới thiết bị.


Đánh giá: kết quả đạt yêu cầu khi không phát hiện các hư hỏng, khuyết tật làm ảnh hưởng đến các cơ cấu, chi tiết, bộ phận của thiết bị và đáp ứng các yêu cầu tại mục 8.1.


8.2. Kiểm tra kỹ thuật - Thử không tải:


8.2.1. Kiểm tra tình trạng hoạt động của các cơ cấu: di chuyển; chuyển hướng; nâng, hạ sàn công tác; nâng, hạ cần (nếu có); ra vào cần (nếu có); quay cần (nếu có).


8.2.2. Kiểm tra tình trạng hoạt động của các hệ thống: hệ thống thủy lực; hệ thống dẫn động của thiết bị (động cơ đốt trong hoặc động cơ điện); hệ thống điều khiển của thiết bị (kiểm tra tình trạng hoạt động trên sàn công tác và dưới thiết bị; hệ thống cứu hộ của thiết bị; hệ thống an toàn...


8.2.3. Các phép thử trên được thực hiện không ít hơn 03 lần.


Đánh giá: kết quả đạt yêu cầu khi thiết bị được vận hành đúng tính năng thiết kế, không phát hiện các hiện tượng bất thường và đáp ứng các yêu cầu tại mục 8.2.


8.3. Các chế độ thử tải - Phương pháp thử:


8.3.1. Thử tải tĩnh:


Tải thử: 125% SWL (tải trọng làm việc an toàn) nhưng không lớn hơn tải trọng thiết kế và phải phù hợp với chất lượng thực tế của thiết bị.


Chất tải trên sàn công tác, tại vị trí sàn thấp nhất (đối với xe nâng người dạng cần: thử tại vị trí có tầm với lớn nhất và theo đặc tính tải) của thiết bị, nâng lên với độ cao từ 100mm - 200mm. Thời gian thử: 10 phút.


Đánh giá: kết quả đạt yêu cầu khi trong 10 phút thử tải, sàn công tác không trôi; các cơ cấu, bộ phận của thiết bị không có vết nứt, không có biến dạng vĩnh cửu hoặc hư hỏng khác.


8.3.2. Thử tải động:


Tải thử: 110% SWL (tải trọng làm việc an toàn) nhưng không lớn hơn tải trọng thiết kế và phải phù hợp với chất lượng thực tế của thiết bị.


Chất tải trên sàn công tác, vận hành tất cả các cơ cấu, hệ thống của thiết bị hoạt động (đối với xe nâng người dạng cần: vận hành thiết bị theo đặc tính tải) không ít hơn 3 lần.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi sàn công tác, các cơ cấu, bộ phận và các hệ thống của thiết bị hoạt động đúng tính năng thiết kế, không có vết nứt, không có biến dạng vĩnh cửu hoặc các hư hỏng khác.


8.3.3. Thử thiết bị khống chế quá tải (nếu có):


- Chất tải 100% SWL lên sàn công tác tại vị trí sàn thấp nhất.


- Chất thêm không quá 10% SWL lên sàn công tác.


Đánh giá: kết quả đạt yêu cầu khi thiết bị khống chế quá tải phải ngăn chặn được các cơ cấu tiếp tục hoạt động vượt quá giới hạn an toàn của thiết bị và chỉ cho phép các cơ cấu đó hoạt động theo chiều ngược lại để đưa tải về trạng thái an toàn hơn.


8.3.4. Thử hệ thống cứu hộ:


Tải thử: 100% SWL (tải trọng làm việc an toàn), cho thiết bị hoạt động và cắt nguồn động lực cung cấp cho thiết bị.


Đánh giá: kết quả đạt yêu cầu khi tác động vào hệ thống cứu hộ, sàn công tác đưa được về vị trí thấp nhất để người ra ngoài an toàn.


9. Xử lý kết quả kiểm định

9.1. Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo quy trình này.


9.2. Thông qua biên bản kiểm định:


Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau:


- Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền;


- Người được cử tham gia và chứng kiến kiểm định;


- Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định.


Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên, người tham gia chứng kiến kiểm định, đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền cùng ký và đóng dấu (nếu có) vào biên bản. Biên bản kiểm định được lập thành hai (02) bản, mỗi bên có trách nhiệm lưu giữ 01 bản.


9.3. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của thiết bị (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định).


9.4. Dán tem kiểm định: Khi kết quả kiểm định thiết bị đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, kiểm định viên dán tem kiểm định cho thiết bị. Tem kiểm định được dán ở vị trí dễ quan sát.


9.5. Cấp giấy Chứng nhận kết quả kiểm định:


9.5.1. Khi thiết bị có kết quả kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho thiết bị trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.


9.5.2. Khi thiết bị có kết quả kiểm định không đạt các yêu cầu thì chỉ thực hiện các bước nêu tại mục 9.1, 9.2 và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định, trong đó phải ghi rõ lý do thiết bị không đạt yêu cầu kiểm định, kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn thực hiện các kiến nghị đó; đồng thời gửi biên bản kiểm định và thông báo về cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương nơi lắp đặt, sử dụng thiết bị.


10. Thời hạn kiểm định

10.1. Thời hạn kiểm định định kỳ xe nâng người là 01 năm. Đối với xe nâng người đã sử dụng trên 10 năm, thời hạn kiểm định định kỳ là 01 năm.


10.2. Trường hợp nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở về thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo đề nghị của nhà chế tạo hoặc cơ sở.


10.3. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.


10.4. Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.


PHỤ LỤC 01

MẪU BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG
(XE NÂNG NGƯỜI)

......, ngày........ tháng........ năm 20...

BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG

(Ghi đầy đủ thông số kiểm tra, thử nghiệm theo đúng quy trình kiểm định)

1. Thông tin chung

Tên thiết bị:........................................................................................................... 


Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:............................................................................... 


Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 


Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 


Nội dung buổi làm việc với cơ sở:

- Làm việc với ai: (thông tin)

- Người chứng kiến:

2. Thông số cơ bản thiết bị:

		Số quản lý thiết bị

		



		Địa chỉ (Vị trí) sử dụng

		



		- Loại và mã hiệu

		



		- Số chế tạo

		



		- Năm chế tạo

		



		- Nhà chế tạo

		



		- Vận tốc nâng (m/ph)

		



		- Số người được phép làm việc trên sàn (người)

		



		Trọng tải nâng lớn nhất

		Sàn chính (Kg)

		



		

		Sàn mở rộng (Kg)

		



		Kích thước chính D x R x C: (mm)

		Thiết bị

		



		

		Sàn chính

		



		

		Sàn mở rộng

		



		Trọng tải làm việc an toàn 100% SWL (Kg)

		



		Thử tải tĩnh 125% SWL

		



		Sàn công tác

		



		Sàn mở rộng

		



		Kết cấu kim loại

		



		Cơ cấu nâng

		



		Hệ thống thủy lực

		



		Thử tải động 110% SWL

		



		Sàn công tác

		



		Sàn mở rộng

		



		Thiết bị khống chế quá tải

		



		Kết cấu kim loại

		



		Hệ thống thủy lực

		



		Hệ thống điều khiển

		



		Hệ thống an toàn

		



		Hệ thống cứu hộ

		



		Cơ cấu nâng, hạ cần

		



		Cơ cấu ra cần

		



		Cơ cấu quay cần

		



		Cơ cấu di chuyển

		



		Cơ cấu chuyển hướng

		



		Cơ cấu chống quá tải

		



		Kiến nghị:

		........................................



		Cam kết của cơ sở sử dụng


(Ký xác nhận tại hiện trường)

		........................................





		

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





PHỤ LỤC 02

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(XE NÂNG NGƯỜI)

		(Cơ quan quản lý cấp trên)
(Tên tổ chức KĐ)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		.............., ngày... tháng... năm...





BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(HỆ THỐNG CÁP TREO CHỞ NGƯỜI)

Số:..........................

Chúng tôi gồm:

1. ................................ Số hiệu kiểm định viên:................

2. ................................ Số hiệu kiểm định viên:................

Thuộc tổ chức kiểm định:.....................................................................................

Số đăng ký chứng nhận của tổ chức kiểm định:...................................................

Đã tiến hành kiểm định (Tên thiết bị):.................................................................. 


Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:............................................................................... 


Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 


Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 


Quy trình kiểm định, tiêu chuẩn áp dụng:............................................................. 


Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:.....................................................

1. ...................................... Chức vụ:..................................

2. ...................................... Chức vụ:..................................

I. THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ

- Loại và mã hiệu:................
- Độ nghiêng (độ dốc) làm việc lớn nhất:...
% (...o)


- Số chế tạo:.........................
- Độ cao nâng sàn lớn nhất:........................
m


- Năm chế tạo:......................
- Độ cao làm việc lớn nhất:........................
m


- Nhà chế tạo: ......................
- Vận tốc quay cần: ....................................
v/ph


- Vận tốc nâng:............ m/ph
- Bán kính làm việc lớn nhất: .....................
m


- Số người được phép làm việc:..... người - Vận tốc di chuyển: ................................... km/h

- Trọng tải nâng lớn nhất:
- Kích thước sàn công tác 
mm


+ Trên sàn chính:...... người
+ Sàn chính (DxRxC):................................

+ Trên sàn mở rộng:..... người
+ Sàn mở rộng (DxRxC):........................... mm


- Kiểu dẫn động: ..................
- Công dụng: ...............................................

II. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH

Lần đầu (, Định kỳ (, Bất thường (

III. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH:


A. Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật

		TT

		Hạng mục kiểm tra

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú



		1

		Lý lịch

		

		

		



		2

		Biển kiểm soát:.................................





B. Kiểm tra bên ngoài; thử không tải

		TT

		Cơ cấu; bộ phận

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú



		1

		Cửa ra, vào sàn công tác; khóa cửa

		

		

		



		2

		Sàn công tác (Sàn mở rộng)

		

		

		



		3

		Cáp (xích; xi lanh) nâng chính

		

		

		



		4

		Cáp (xích, xi lanh) nâng cần

		

		

		



		5

		Cáp (xích, xi lanh) ra vào cần

		

		

		



		6

		Bánh xe di chuyển

		

		

		



		7

		Thiết bị khống chế góc quay

		

		

		



		8

		Thiết bị khống chế độ cao

		

		

		



		9

		Thiết bị cảnh báo: Đèn hiệu, âm hiệu...

		

		

		



		10

		Thiết bị chống quá tải

		

		

		



		11

		Hệ thống cứu hộ

		

		

		



		12

		Hệ thống dẫn động

		

		

		



		13

		Kết cấu kim loại

		

		

		



		14

		Lan can (Lan can mở rộng)

		

		

		



		15

		Hệ thống chân chống, đối trọng

		

		

		



		16

		Cơ cấu nâng, hạ sàn công tác

		

		

		



		17

		Cơ cấu nâng, hạ cần

		

		

		



		18

		Cơ cấu ra vào cần

		

		

		



		19

		Cơ cấu quay cần

		

		

		



		20

		Cơ cấu di chuyển

		

		

		



		21

		Cơ cấu chuyển hướng

		

		

		



		22

		Hệ thống thủy lực

		

		

		



		23

		Hệ thống điều khiển

		

		

		





C. Thử tải

		TT

		Vị trí thử tải và kết quả thử

		Đạt

		Không đạt

		Tải trọng (kg)

		Thử tải tĩnh (kg)

		Thử tải động (kg)



		1

		Sàn công tác

		

		

		

		

		



		2

		Sàn mở rộng

		

		

		

		

		



		3

		Thiết bị khống chế quá tải

		

		

		

		

		



		4

		Hệ thống cứu hộ

		

		

		

		

		



		5

		Độ ổn định

		

		

		

		

		





		TT

		Đánh giá kết quả

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú



		1

		Sàn công tác (Sàn mở rộng)

		

		

		



		2

		Cơ cấu nâng, hạ sàn công tác

		

		

		



		3

		Cơ cấu nâng, hạ cần

		

		

		



		4

		Cơ cấu ra cần

		

		

		



		5

		Cơ cấu quay cần

		

		

		



		6

		Cơ cấu di chuyển

		

		

		



		7

		Cơ cấu chuyển hướng

		

		

		



		8

		Cơ cấu chống quá tải

		

		

		



		9

		Kết cấu kim loại

		

		

		



		10

		Hệ thống chân chống, đối trọng

		

		

		



		11

		Hệ thống thủy lực

		

		

		



		12

		Hệ thống điều khiển

		

		

		



		13

		Hệ thống an toàn

		

		

		



		14

		Hệ thống dẫn động

		

		

		



		15

		Hệ thống cứu hộ

		

		

		





IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Xe nâng người được kiểm định có kết quả: Đạt (;
Không đạt ( đủ điều kiện hoạt động với:

- Tải trọng nâng lớn nhất trên sàn công tác:............. Kg.

- Số người được phép làm việc trên sàn công tác:................. người

2. Xe nâng người đã được dán tem kiểm định số:......... Tại vị trí:.......................

3. Các kiến nghị: .................................................................................................. 


Thời gian thực hiện kiến nghị:..............................................................................

V. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Thời hạn kiểm định lần sau: ngày..................... tháng................ năm..................


Lý do rút ngắn thời hạn (nếu có):......................................................................... 


Biên bản đã được thông qua ngày.................. tháng........... năm.......................... 


Biên bản được lập thành:.................... bản, mỗi bên giữ............................. bản 


Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện kiểm định thiết bị này hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác các nhận xét và đánh giá kết quả kiểm định ghi trong biên bản này./.


		CHỦ CƠ SỞ
Cam kết thực hiện đầy đủ, đúng hạn các kiến nghị
(Ký tên và đóng dấu)

		NGƯỜI THAM GIA CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)





HÌNH ẢNH MINH HỌA XE NÂNG NGƯỜI
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1. Xe nâng người chuyên dùng (Gồm xe cơ sở và cụm cơ cấu nâng người chuyên dùng) - Xe được phép lưu thông trên đường

* Các cơ cấu chính:

- Cơ cấu di chuyển

- Cơ cấu nâng cần

- Cơ cấu ra vào cần

- Cơ cấu quay cần

- Chân chống

Lưu ý: Hiện tại ở Việt Nam đang có loại xe nâng người dân dụng hoạt động trong lĩnh vực môi trường (đơn vị công ích) (Gồm xe cơ sở sau khi hoán cải và cụm cơ cấu nâng người chuyên dùng)

[image: image9.png]





2. Xe nâng người chuyên dùng dạng cần - được phép lưu thông trên đường

* Các cơ cấu chính:

- Cơ cấu di chuyển

- Cơ cấu chuyển hướng

- Cơ cấu nâng cần

- Cơ cấu quay cần

- Chân chống

[image: image10.png]





3. Xe nâng người chuyên dùng dạng cần, hoạt động trong phạm vi nhất định và không lưu thông trên đường quốc lộ:

* Các cơ cấu chính:

- Cơ cấu di chuyển

- Cơ cấu chuyển hướng

- Cơ cấu nâng cần

- Cơ cấu quay cần

- Cơ cấu ra vào cần
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4. Xe nâng người chuyên dùng dạng cắt kéo - Hoạt động trong phạm vi nhất định (không lưu thông trên đường quốc lộ)

Đặc tính kỹ thuật chính: Sàn công tác có thể mở rộng được và chia thành 2 loại:

- Với tải trọng <= 230Kg: Q thiết kế = Q sàn chính = Q sàn mở rộng

- Với tải trọng > 230 Kg: Q sàn chính > Q sàn mở rộng

* Các cơ cấu chính:

- Cơ cấu di chuyển.

- Cơ cấu chuyển hướng.

- Cơ cấu nâng sàn công tác.

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 

VẬN THĂNG CHỞ HÀNG CÓ NGƯỜI ĐI KÈM 


QTKĐ:23-2014/BLĐTBXH

Lời nói đầu

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn vận thăng chở hàng có người đi kèm do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 

VẬN THĂNG CHỞ HÀNG CÓ NGƯỜI ĐI KÈM

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi áp dụng


Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với vận thăng chở hàng có người đi kèm thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.


Căn cứ vào quy trình này, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho từng dạng, loại vận thăng chở hàng có người đi kèm nhưng không được trái với quy định của quy trình này.


1.2. Đối tượng áp dụng


- Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng vận thăng chở hàng có người đi kèm nêu tại Mục 1.1 của Quy trình này (sau đây gọi tắt là cơ sở);


- Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.


2. Tài liệu viện dẫn

- TCVN 4244:2005, Thiết bị nâng thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật;


- TCVN 5206:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ổn trọng;


- TCVN 5207:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn chung;


- TCVN 5209:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện;


- TCVN 9358:2012, Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung;


- TCXDVN 9385:2012: Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;


- TCVN 5179:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu thử thủy lực về an toàn;


- TCXD VN 296:2004, Giàn giáo - Các yêu cầu về an toàn;


- QCVN 7:2012/BLĐTBXH, Quy chuẩn Quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng;


- USAS A10.5-1969, Safety Requirements for Material Hoists;


- GB/T 10054-2005, Builder’s hoist - Thang máy xây dựng.


Trong trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn tại Quy trình kiểm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.


Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn vận thăng trở hàng có kèm người có thể theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy trình này.


3. Thuật ngữ, định nghĩa

Quy trình này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong các tài liệu viện dẫn nêu trên và một số thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:


3.1. Vận thăng chở hàng có người đi kèm (gọi tắt là vận thăng):


Là thiết bị nâng chuyên dùng để vận chuyển người và hàng hóa theo phương thẳng đứng tại các công trường. Cấu tạo gồm có cabin (lồng nâng) di chuyển theo dẫn hướng thẳng đứng là thân tháp qua bộ truyền bánh răng - thanh răng (có thể có hoặc không có đối trọng).


3.2. Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của vận thăng theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.


3.3. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của vận thăng theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.


3.4. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn vận thăng theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:


- Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị;


- Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt;


- Khi có yêu cầu của cơ sở sử dụng hoặc cơ quan có thẩm quyền.


4. Các bước kiểm định

Khi kiểm định kỹ thuật an toàn phải lần lượt tiến hành theo các bước sau:


- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của vận thăng;


- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài;


- Kiểm tra kỹ thuật - Thử không tải;


- Các chế độ thử tải - Phương pháp thử;


- Xử lý kết quả kiểm định.


Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.


5. Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định

Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định phải phù hợp với đối tượng kiểm định và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm:


- Các dụng cụ, thiết bị đo lường cơ khí: đo độ dài, đo đường kính, đo khe hở;


- Thiết bị đo vận tốc dài và vận tốc vòng;


- Thiết bị đo điện trở cách điện;


- Thiết bị đo điện trở tiếp đất;


- Máy kinh vĩ;


- Các thiết bị đo kiểm chuyên dùng khác (nếu cần): thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn.


6. Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:


6.1. Thiết bị phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.


6.2. Hồ sơ kỹ thuật, tài liệu của thiết bị phải đầy đủ.


6.3. Các yếu tố môi trường, thời tiết đủ điều kiện không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.


6.4. Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để vận hành thiết bị.


7. Chuẩn bị kiểm định

7.1. Trước khi tiến hành kiểm định thiết bị, tổ chức kiểm định và cơ sở phải phối hợp, thống nhất kế hoạch kiểm định, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kiểm định và cử người tham gia, chứng kiến kiểm định.


7.2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị:


Căn cứ vào các hình thức kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ sau:


7.2.1. Khi kiểm định lần đầu:


- Lý lịch, hồ sơ của vận thăng chở hàng có người đi kèm lưu ý xem xét các tài liệu sau (Theo QCVN 7:2012/BLĐTBXH):


+ Tính toán sức bền các bộ phận chịu lực (nếu có);


+ Bản vẽ cấu tạo ghi đủ các kích thước chính;


+ Hướng dẫn lắp đặt và vận hành an toàn.


- Hồ sơ xuất xưởng của vận thăng chở hàng có người đi kèm:


+ Các chứng chỉ về kim loại chế tạo, kim loại hàn (Theo 3.1.2 TCVN 4244:2005);


+ Kết quả kiểm tra chất lượng mối hàn (Theo 3.3.4 TCVN 4244:2005);


+ Biên bản nghiệm thử xuất xưởng.


- Kết quả đo:


+ Điện trở nối đất thiết bị (< 4 Ω);


+ Điện trở chống sét (< 10 Ω).


- Hồ sơ thiết kế và hoàn công móng. (Theo tài liệu của nhà chế tạo hoặc thiết kế được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền).


- Hồ sơ lắp đặt.


- Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định.


7.2.2. Khi kiểm định định kỳ:


- Lý lịch và kết quả kiểm định lần trước.


- Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).


7.2.3. Khi kiểm định bất thường:


- Trường hợp cải tạo, sửa chữa: hồ sơ thiết kế cải tạo, sửa chữa, biên bản nghiệm thu sau cải tạo, sửa chữa .


- Trường hợp thay đổi vị trí lắp đặt: cần xem xét bổ sung hồ sơ lắp đặt.


- Biên bản kiểm tra của cơ quan chức năng (nếu có).


Đánh giá: Kết quả hồ sơ đạt yêu cầu khi đầy đủ và đáp ứng các quy định mục 7.2 của quy trình này. Nếu không đảm bảo, cơ sở phải có biện pháp khắc phục bổ sung.


7.3. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định.


7.4. Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định.


8. Tiến hành kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải thực hiện theo trình tự sau:


8.1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài:


- Ngắt toàn bộ nguồn điện cấp vào vận thăng.


- Kiểm tra tính đồng bộ, đầy đủ, sự phù hợp của các bộ phận, chi tiết và thông số kỹ thuật của thiết bị so với hồ sơ, lý lịch của vận thăng.


- Vị trí lắp đặt thiết bị, bảng hướng dẫn nội quy sử dụng, hàng rào bảo vệ, khoảng cách an toàn, các chướng ngại vật cần lưu ý trong suốt quá trình tiến hành kiểm định.


- Kiểm tra liên kết giữa thân tháp và móng: phải được lắp đầy đủ các bu lông liên kết với phần móng của thiết bị (theo hướng dẫn của nhà chế tạo), phải có biện pháp chống bu lông tự nới lỏng; các mối hàn liên kết giữa thân tháp và đế (nếu có) phải đảm bảo tính nguyên vẹn, không bị nứt, bong tróc.


- Giảm chấn cabin phải được lắp đầy đủ, chắc chắn (theo đúng hồ sơ).


- Vòng rào bao che thiết bị: phải cao tối thiểu 1,8 m trở lên và được lắp đặt chắc chắn với mặt nền, có cửa ra vào, cửa này phải có chốt khóa (khóa liên động loại điện - cơ) nhằm ngăn ngừa trường hợp cửa mở mà vận thăng vẫn hoạt động.


- Các cửa tầng: phải có đầy đủ sàn đỗ, cửa bao che hoặc thanh chắn và lan can ở vùng cửa tầng, được đánh số tầng. Cửa tầng phải được mở về phía trong công trình, việc mở cửa này chỉ được thực hiện từ phía cabin của vận thăng. Các lan can bảo hiểm vùng lân cận cửa tầng phải có chiều cao tối thiểu 1,15 m.


- Thân tháp: lắp đặt phải đúng theo hồ sơ kỹ thuật, các khung gông neo thân tháp chỉ được phép liên kết vào kết cấu chịu lực của công trình (sàn tầng, đà, cột, tường bê tông) không cho phép liên kết vào tường gạch, vách gạch. Thân tháp trên cùng phải được lắp gông neo và phải có thiết bị hạn chế hành trình cabin cả về điện và cơ khí. Nếu các khung gông neo thân tháp phải kéo dài hơn so với thiết kế ban đầu của nhà chế tạo thì phải có tính toán cụ thể và được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.


- Kiểm tra cabin (lồng nâng):


+ Kiểm tra việc lắp đặt các thiết bị trong cabin (tủ điện, máy dẫn động, vị trí điều khiển, phanh chống rơi);


+ Cửa cabin phải đảm bảo đóng mở nhẹ nhàng, có khóa liên động cơ điện;


+ Nóc cabin phải có lan can bảo hiểm chiều cao tối thiểu 1,15 m;


+ Bộ phận truyền chuyển động cho cabin: Kiểm tra kỹ thuật của các bánh răng - thanh răng; tình trạng bôi trơn;


- Bộ phòng rơi: Phải được lắp đặt chắc chắn vào cabin và ở trạng thái sẵn sàng thử nghiệm, kiểm tra trạng thái tiếp điểm an toàn.


- Đối với loại sử dụng đối trọng: Khối lượng phải đầy đủ, hệ thống kẹp chặt đối trọng phải đảm bảo an toàn (Mục 3 TCVN 5206-1990).


Đối trọng phải có bộ dẫn hướng và thiết bị che chắn đường làm việc của nó (Mục 6 TCVN 5206:1990).


- Bộ phận nối đất bảo vệ: Kết quả đo điện trở nối đất của vận thăng không được quá 4,0 Ω


- Kiểm tra hệ thống chống sét của thiết bị: giá trị đo không lớn hơn 10 Ω.


- Độ cách điện giữa mạch động lực và thiết bị: kết quả đo không dưới 0,5 M Ω (điện áp thử 500V).


- Các thiết bị an toàn (các hạn vị của thiết bị phải đầy đủ, bộ phòng rơi lắp đặt theo đúng hồ sơ kỹ thuật).


- Các phanh, động cơ điện, hệ thống thủy lực của dẫn động thủy lực (nếu cụm truyền động cho cabin là truyền động thủy lực).


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi vận thăng được lắp đặt theo đúng hồ sơ kỹ thuật, không phát hiện các hư hỏng, khuyết tật thiết bị và đáp ứng các yêu cầu của mục 8.1.


8.2. Kiểm tra kỹ thuật - Thử không tải:


- Cho vận thăng hoạt động lên, xuống 03 lần.


- Thực hiện kiểm tra trên nóc cabin: cho cabin di chuyển từ trên xuống, tiến hành kiểm tra hoạt động cụm truyền động, công tắc an toàn, thân tháp, gông neo, tình trạng làm việc của bánh răng - thanh răng, đo tốc độ cabin....


- Đối với loại vận thăng dùng mô tơ thủy lực việc thử thiết bị thủy lực về an toàn phải tuân theo TCVN 5179:1990.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi các cơ cấu và thiết bị an toàn của vận thăng hoạt động đúng thông số, tính năng thiết kế, không phát hiện các hiện tượng bất thường và đáp ứng các yêu cầu của mục 8.2.


8.3. Các chế độ thử tải - Phương pháp thử:


8.3.1. Thử tải tĩnh


Tải thử: 125% SWL (tải trọng làm việc an toàn). Cabin dừng ở vị trí thấp nhất, đáy cabin cách đỉnh giảm chấn tối đa 1,0 m, tải trọng thử được xếp đều trên mặt sàn.


Thời gian thử: 10 phút


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi trong 10 phút thử tải, cabin không trôi, sau khi hạ tải xuống, các cơ cấu và bộ phận của thiết bị không có vết nứt, không có biến dạng hoặc các hư hỏng khác.


8.3.2. Thử tải động:


- Tải thử: 110% SWL (tải trọng làm việc an toàn), tải trọng thử được xếp đều trên mặt sàn.


- Di chuyển cabin lên xuống, kết hợp phanh đột ngột thiết bị phải đảm bảo hoạt động ổn định và không có hiện tượng bất thường xảy ra.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi các cơ cấu và bộ phận của thiết bị hoạt động đúng tính năng thiết kế, không có vết nứt, không có biến dạng hoặc các hư hỏng khác.


8.3.3. Thử bộ phòng rơi của thiết bị:


- Tải thử: 100% SWL (tải trọng làm việc an toàn). Tải trọng thử được xếp đều trên mặt sàn.


- Người vận hành thao tác đưa cabin lên cao từ 4,0 m đến 6,0 m (tùy theo tốc độ di chuyển) và dùng thiết bị điều khiển chuyên dụng để tiến hành thử bộ phòng rơi.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi bộ phòng rơi làm việc giữ được cabin trên thân tháp.


8.3.4. Thiết bị bảo vệ quá tải (nếu có):


Chất tải 100% SWL vào cabin tại điểm dừng dưới cùng. Thiết bị phải hoạt động khi chất thêm không quá 10% SWL vào cabin.


9. Xử lý kết quả kiểm định

9.1. Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo quy trình này.


9.2. Thông qua biên bản kiểm định:


Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau:


- Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền;


- Người được cử tham gia và chứng kiến kiểm định;


- Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định.


Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên, người tham gia chứng kiến kiểm định, đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền cùng ký và đóng dấu (nếu có) vào biên bản. Biên bản kiểm định được lập thành hai (02) bản, mỗi bên có trách nhiệm lưu giữ 01 bản.


9.3. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của vận thăng chở hàng có người đi kèm (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định).


9.4. Dán tem kiểm định: Khi kết quả kiểm định vận thăng chở hàng có người đi kèm đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, kiểm định viên dán tem kiểm định cho thiết bị. Tem kiểm định được dán ở vị trí dễ quan sát.


9.5. Cấp giấy Chứng nhận kết quả kiểm định:


9.5.1. Khi thiết bị có kết quả kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho thiết bị trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.


9.5.2. Khi thiết bị có kết quả kiểm định không đạt các yêu cầu thì chỉ thực hiện các bước nêu tại mục 9.1, 9.2 và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định, trong đó phải ghi rõ lý do thiết bị không đạt yêu cầu kiểm định, kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn thực hiện các kiến nghị đó; đồng thời gửi biên bản kiểm định và thông báo về cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương nơi lắp đặt, sử dụng thiết bị.


10. Thời hạn kiểm định

10.1. Thời hạn kiểm định định kỳ vận thăng chở hàng có người đi kèm là 01 năm.

10.2. Trường hợp nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở về thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo đề nghị của nhà chế tạo hoặc cơ sở.

10.3. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.

10.4. Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.

PHỤ LỤC 01

MẪU BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG (VẬN THĂNG CHỞ HÀNG CÓ NGƯỜI ĐI KÈM)

......, ngày........ tháng....... năm 20...

BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG

(Ghi đầy đủ thông số kiểm tra, thử nghiệm theo đúng quy trình kiểm định)

1. Thông tin chung

Tên thiết bị:........................................................................................................... 


Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:............................................................................... 


Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 


Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:..........................................................................................


Nội dung buổi làm việc với cơ sở:

- Làm việc với ai: (thông tin)

- Người chứng kiến:

2. Thông số cơ bản thiết bị:

		- Loại và mã hiệu:

		................

		- Trọng tải thiết kế:

		.....................

		tấn



		- Số chế tạo:

		................

		- Vận tốc nâng:

		........................

		m/ph



		- Năm sản xuất:

		................

		- Chiều cao nâng:

		........................

		m



		- Nhà chế tạo:

		................

		- Công dụng:

		..............................

		





3. Kiểm tra hồ sơ, tài liệu:


- Lý lịch máy:


- Hồ sơ kỹ thuật:


- Kiểm tra hồ sơ thiết kế, hoàn công móng.


- Kết quả đo các hệ thống chống sét, nối đất:.......


4. Mã nhận dạng các thiết bị đo kiểm:


5. Tiến hành kiểm định Thiết bị:


a) Kiểm tra bên ngoài:


+ Kiểm tra vị trí lắp đặt thiết bị, hệ thống điện, bảng hướng dẫn nội quy sử dụng, hàng rào bảo vệ, mặt bằng, khoảng cách và các biện pháp an toàn.


+ Kết cấu đế tháp:


+ Giảm chấn cabin phải được lắp đầy đủ, vững chắc (theo đúng hồ sơ thiết kế).


+ Vòng rào bao che thiết bị:


+ Các cửa tầng mà vận thăng đi qua:


+ Thân tháp:


+ Cabin (lồng nâng):


+ Bộ phận truyền chuyển động cho lồng:


+ Bộ phòng rơi:


+ Đối trọng:


+ Bộ phận nối đất:


+ Kiểm tra hệ thống chống sét:


+ Các thiết bị an toàn:


+ Các phanh, động cơ điện, hệ thống thủy lực của dẫn động thủy lực:


b) Kiểm tra kỹ thuật:


- Thử tải tĩnh 125%:(treo tải 10’)


+ Phanh: ......


+ kết cấu kim loại:....


- Thử tải động 110%:


+ Phanh (có đảm bảo, giữ tải hay không)


+ Các cơ cấu, bộ phận:


+ Kết cấu kim loại:


c) Kiểm tra bộ phòng rơi:


6. Kiểm tra các hạn vị, bộ báo tải, bộ quá tải.


7. Xử lý kết quả kiểm định , kiểm tra đánh giá kết quả.


8. Kiến nghị: (nếu có).


		

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





PHỤ LỤC 02

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(VẬN THĂNG CHỞ HÀNG CÓ NGƯỜI ĐI KÈM)

		(Cơ quan quản lý cấp trên)
(Tên tổ chức KĐ)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		.............., ngày ... tháng ... năm ...





BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(VẬN THĂNG CHỞ HÀNG CÓ NGƯỜI ĐI KÈM)

Số:..........................

Chúng tôi gồm:

1. ................................. Số hiệu kiểm định viên:................

2. ................................. Số hiệu kiểm định viên:................

Thuộc tổ chức kiểm định:.....................................................................................

Số đăng ký chứng nhận của tổ chức kiểm định:................................................... 


Đã tiến hành kiểm định (Tên thiết bị):................................................................. 


Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:............................................................................... 


Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 


Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 


Quy trình kiểm định, tiêu chuẩn áp dụng:............................................................. 


Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:.....................................................

1. ...................................... Chức vụ:...................................

2. ...................................... Chức vụ:...................................

I. THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ

		- Loại và mã hiệu:

		....................

		- Trọng tải thiết kế:

		.....................

		tấn



		- Số chế tạo:

		....................

		- Vận tốc nâng:

		......................

		m/ph



		- Năm chế tạo:

		....................

		- Chiều cao nâng:

		......................

		m



		- Nhà chế tạo:

		....................

		- Công dụng:

		...........................

		





II. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH

Lần đầu (,
Định kỳ (,
Bất thường (

III. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH


A. Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật

		TT

		Hạng mục kiểm tra

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú



		1

		Lý lịch

		

		

		



		2

		Hồ sơ móng

		

		

		





B. Kiểm tra bên ngoài; thử không tải

		TT

		Cơ cấu; bộ phận

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú



		1

		Cabin

		

		

		



		2

		Cụm truyền động bánh răng

		

		

		



		3

		Thanh răng

		

		

		



		4

		Kết cấu kim loại tháp

		

		

		



		5

		Neo giằng

		

		

		



		6

		Thiết bị hạn chế hành trình cabin

		

		

		



		7

		Cơ cấu lắp dựng

		

		

		



		8

		Cơ cấu nâng tải

		

		

		



		9

		Phanh nâng tải

		

		

		



		10

		Phanh phòng rơi

		

		

		



		11

		Khung đế (giảm chấn)

		

		

		



		12

		Còi/chuông

		

		

		



		13

		Tiếp đất

		

		

		



		14

		Chống sét

		

		

		



		15

		Hàng rào an toàn

		

		

		



		16

		Hệ thống điều khiển

		

		

		





C. Thử tải: (Tại thời điểm kiểm định chiều cao nâng cabin H= ....... m) 


Vị trí treo tải và thử tải tương ứng:

		TT

		Vị trí xếp tải

		Đạt

		Không đạt

		Trọng tải tương ứng (tấn)

		Tải thử tĩnh (tấn)

		Tải thử động (tấn)



		1

		Trong cabin

		

		

		

		

		



		2

		Độ ổn định

		

		

		





		TT

		Kết quả thử tải

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú



		1

		Kết cấu kim loại tháp

		

		

		



		2

		Kết cấu cabin

		

		

		



		3

		Phanh nâng tải

		

		

		



		4

		Cụm truyền động bánh răng

		

		

		



		5

		Thanh răng

		

		

		



		6

		Hệ thống điều khiển

		

		

		



		7

		Phanh chống rơi

		

		

		



		8

		Neo giằng

		

		

		



		9

		Thiết bị báo quá tải

		

		

		





IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Thiết bị được kiểm định có kết quả: Đạt (
Không đạt ( đủ điều kiện hoạt động với trọng tải lớn nhất là:........... kg.

2. Đã được dán tem kiểm định số:................. Tại vị trí:.......................................

3. Các kiến nghị:................................................................................................... 


Thời hạn thực hiện kiến nghị:...............................................................................

V. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Thời hạn kiểm định lần sau: ngày
tháng
năm

Lý do rút ngắn thời hạn kiểm định (nếu có):

Biên bản đã được thông qua ngày........ tháng......... năm...... 


Tại:........................................................................................................................ 


Biên bản được lập thành.... bản, mỗi bên giữ... bản.


Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện việc kiểm định thiết bị này hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác các nhận xét và đánh giá kết quả kiểm định ghi trong biên bản./.


		CHỦ CƠ SỞ
Cam kết thực hiện đầy đủ, đúng hạn các kiến nghị
(Ký tên và đóng dấu)

		NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 

SÀN NÂNG NGƯỜI


QTKĐ:24-2014/BLĐTBXH

Lời nói đầu

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn sàn nâng người do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

SÀN NÂNG NGƯỜI

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi áp dụng


Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với sàn nâng người thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.


Căn cứ vào quy trình này, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho từng dạng, loại sàn nâng người nhưng không được trái với quy định của quy trình này.


1.2. Đối tượng áp dụng


- Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng sàn nâng người nêu tại Mục 1.1 của Quy trình này (sau đây gọi tắt là cơ sở);


- Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.


2. Tài liệu viện dẫn

- TCVN 4244:2005 - Thiết bị nâng - thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật;


- Tiêu chuẩn QG Trung Quốc GB 19155:2003 - Sàn thao tác trên cao ngoài trời;


- Tiêu chuẩn QG Trung Quốc GB/T 5972-2006/ISO 4309:1990: Cáp cho máy trục - Tiêu chuẩn cho kiểm tra, xem xét và loại bỏ;


- Code of Practice for Safe Use and Operation of Suspended Working Platforms: Các quy định bắt buộc về việc vận hành và sử dụng an toàn thiết bị sàn nâng người của Hồng Kông - Trung Quốc.


Trong trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn tại Quy trình kiểm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.


Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn của sàn nâng người có thể theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy trình này.


3. Thuật ngữ và định nghĩa

Quy trình này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong các tài liệu viện dẫn nêu trên và một số thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:


3.1. Sàn nâng người: là một hệ thống kết cấu bao gồm sàn công tác, kết cấu dầm treo, cụm máy tời nâng, đối trọng, cáp thép và các cơ cấu, bộ phận an toàn khác nhằm tạo ra vị trí làm việc cho người và dụng cụ khi làm việc ở trên cao.


Thiết bị này thường được hiểu với tên gọi là Gondola.


3.2. Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp, đặt trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.


3.3. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau một chu kỳ kiểm định.


3.4. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn thiết bị theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:


- Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị;


- Sau khi chuyển đến lắp đặt ở vị trí mới, sàn nâng người bị tháo rời các cụm chi tiết chính;


- Khi có yêu cầu của cơ sở sử dụng hoặc cơ quan có thẩm quyền.


4. Các bước kiểm định

Khi kiểm định phải lần lượt tiến hành theo các bước sau:


- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị;


- Kiểm tra bên ngoài;


- Kiểm tra kỹ thuật - thử không tải;


- Các chế độ thử tải - phương pháp thử;


- Xử lý kết quả kiểm định.


Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.


5. Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định

Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định phải phù hợp với đối tượng kiểm định và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm:


- Thiết bị đo điện trở cách điện;


- Thiết bị đo điện trở tiếp đất;


- Thiết bị đo dòng điện;


- Thiết bị đo hiệu điện thế;


- Thiết bị đo tốc độ dài và tốc độ vòng;


- Các thiết bị đo lường cơ khí: đo độ dài, đo đường kính, đo khe hở;


- Thiết bị đo kiểm chuyên dùng khác khi cần thiết.


6. Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:


6.1. Thiết bị phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.


6.2. Hồ sơ kỹ thuật của thiết bị phải đầy đủ.


6.3. Các yếu tố môi trường, thời tiết đủ điều kiện không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.


6.4. Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để vận hành thiết bị.


7. Chuẩn bị kiểm định

7.1. Trước khi tiến hành kiểm định thiết bị, tổ chức kiểm định và cơ sở phải phối hợp, thống nhất kế hoạch kiểm định, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kiểm định và cử người tham gia, chứng kiến kiểm định.


7.2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị.


Căn cứ vào các chế độ kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ sau:


7.2.1. Khi kiểm định lần đầu:


7.2.1.1. Lý lịch, hồ sơ của thiết bị:


- Lý lịch phải thể hiện được mã hiệu, nơi chế tạo, năm sản xuất, tải trọng cho phép, khả năng vận chuyển, nguyên lý hoạt động, loại dẫn động, điều khiển, vận tốc, trọng lượng đối trọng, các kích thước chính (sàn công tác, dầm treo) và các đặc trưng kỹ thuật chính của hệ thống (thiết bị điều khiển, các thiết bị an toàn cần thiết, cơ cấu hạn chế quá tải).


- Hồ sơ kỹ thuật gồm: Bản vẽ sơ đồ nguyên lý hoạt động, bản vẽ lắp các cụm cơ cấu, bản vẽ tổng thể có ghi các kích thước và thông số chính và các đặc tính kỹ thuật.


- Hồ sơ quản lý kỹ thuật, vận hành, bảo dưỡng, kiểm định .


- Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và xử lý sự cố.


- Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định.


7.2.1.2. Hồ sơ lắp đặt:


- Vị trí lắp đặt, các kích thước an toàn


- Bản vẽ hoàn công, các biên bản nghiệm thu kỹ thuật.


- Các kết quả kiểm tra tiếp đất, điện trở cách điện động cơ (nếu có).


7.2.2. Khi kiểm định định kỳ:


- Lý lịch, kết quả kiểm định lần trước.


7.2.2.2. Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).


7.2.3. Khi kiểm định bất thường:


- Hồ sơ thiết kế cải tạo, sửa chữa.


- Biên bản nghiệm thu sau cải tạo, sửa chữa, các kết quả thử nghiệm.


- Biên bản kiểm tra của cơ quan chức năng.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi đầy đủ và đáp ứng các yêu cầu tại 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 của quy trình này. Nếu không đảm bảo, cơ sở phải có biện pháp khắc phục bổ sung.


7.3. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định.


7.4. Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định.


8. Tiến hành kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải thực hiện theo trình tự sau:


8.1. Kiểm tra bên ngoài:


- Tiến hành kiểm tra vị trí lắp đặt thiết bị: Mặt bằng đặt thiết bị phải được đảm bảo khả năng chịu lực của thiết bị. Vị trí lắp đặt phải đảm bảo khoảng cách an toàn với đường dây tải điện (theo mục 1.5.7.1.9 TCVN 4244:2005)


- Đo kiểm tra kích thước lắp dựng sàn nâng người: Việc lắp dựng phải đảm bảo tính ổn định, theo đúng thiết kế của nhà chế tạo.


- Kiểm tra điều kiện môi trường: trời không mưa, phải đảm bảo nhiệt độ không quá 400C, tốc độ gió không quá 8,3m/s.


- Kiểm tra tính đầy đủ, đồng bộ và sự phù hợp của các bộ phận, cụm máy, chi tiết và thông số kỹ thuật trên nhãn mác của thiết bị phải phù hợp với hồ sơ, lý lịch và cần đặc biệt chú ý kiểm tra tình trạng kỹ thuật an toàn của các chi tiết, bộ phận sau:


+ Kết cấu kim loại của sàn thao tác, dầm treo: kiểm tra và đánh giá căn cứ theo Phụ lục 6 - TCVN 4244:2005;


+ Các mối ghép bulông của các liên kết: kiểm tra bằng quan trắc việc lắp ghép các cụm chi tiết đúng với tài liệu nhà chế tạo;


+ Kiểm tra các liên kết hàn: việc kiểm tra bằng quan trắc phát hiện các hư hỏng khuyết tật bên ngoài;


+ Cáp thép: Phù hợp với chủng loại quy định của nhà chế tạo. Độ mòn đường kính bên ngoài phải nhỏ hơn 10% đường kính sợi cáp, số sợi cáp đứt không được vượt quá 5% tổng số sợi cáp trong phạm vi chiều dài là 10 lần đường kính cáp;


+ Việc cố định các đầu cáp: cần theo tài liệu viện dẫn nhà chế tạo hoặc phương pháp bắt cóc cáp chuẩn tại mục: Phụ lục 18C - TCVN 4244:2005;


+ Kiểm tra tăng đơ cáp neo giằng cần: Phát hiện các biến dạng, khuyết tật ở thân và đầu tăng đơ, đánh giá theo mục Phụ lục 15 - TCVN 4244:2005;


+ Kiểm tra khối lượng của đối trọng trên khung dầm treo và việc neo giữ cố định đối trọng trong khung;


+ Kiểm tra việc lắp đối trọng căng cáp tải và cáp an toàn: yêu cầu phải được bắt chắc chắn không bị tuột hoặc theo hướng dẫn nhà chế tạo;


+ Cụm cơ cấu nâng, cơ cấu quay: Kết cấu kim loại của cơ cấu, kiểm tra việc lắp đặt theo tài liệu nhà chế tạo;


+ Thiết bị cứu hộ bằng tay;


+ Khóa an toàn: kết cấu kim loại khóa, việc cố định khóa trên sàn thao tác;


+ Cơ cấu phanh tời, phanh bảo hiểm, cơ cấu khống chế vượt tốc;


+ Ròng rọc, trục và các chi tiết cố định trục ròng rọc;


+ Đường ray, bánh xe di chuyển và các bộ phận dẫn động;


+ Các thiết bị an toàn: giới hạn hành trình nâng/hạ và di chuyển, bộ chống quá tải;


+ Cáp điện, tủ điều khiển: dây cáp điện động lực phải theo đúng chủng loại của nhà chế tạo, đầu nối trong tủ điều khiển phải được bắt chặt và đảm bảo các quy định về an toàn điện;


+ Hệ thống thủy lực cơ cấu nâng cần: Phát hiện việc rò rỉ dầu thủy lực của toàn bộ các chi tiết, kiểm tra việc lắp các cụm van, đường ống dẫn.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi thiết bị được lắp đặt đầy đủ, đồng bộ, theo đúng thiết kế, không phát hiện các hư hỏng, khuyết tật và đáp ứng các yêu cầu của mục 8.1.


8.2. Kiểm tra kỹ thuật - Thử không tải:


- Kiểm tra và đánh giá điện trở cách điện mạch động lực căn cứ theo cấp điện áp, cụ thể:


		Điện áp định mức (V)

		Điện áp thử (V)

		Điện trở cách điện (M()



		≤ 250

		250

		≥ 0,25



		≤ 500

		500

		≥ 0,5



		> 500

		1000

		≥ 1,0





- Tiến hành thử không tải các cơ cấu và thiết bị, bao gồm: Kiểm tra sự hoạt động của cụm cơ cấu nâng, cơ cấu di chuyển, phanh, thiết bị an toàn, sự hoạt động của tiếp điểm hạn chế hành trình nâng/hạ, bộ chống rơi, cơ cấu cứu hộ bằng tay.


- Nội dung thử nêu trên được thực hiện không ít hơn 03 lần.


- Xác định các thông số động của thiết bị: Thông số tốc độ, dòng điện động cơ, so sánh với hồ sơ thiết bị.


- Thử không tải được coi là đạt yêu cầu khi các cơ cấu, bộ phận, thiết bị an toàn của sàn nâng người hoạt động theo tính năng thiết kế nhà chế tạo.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi các thông số kích thước, các thiết bị an toàn và các cơ cấu hoạt động đúng tính năng thiết kế và đáp ứng các yêu cầu của mục 8.2.


- Các thông số kích thước, các thiết bị an toàn và các cơ cấu hoạt động đúng tính năng thiết kế.


8.3. Các chế độ thử tải:


8.3.1. Thử tải trọng tĩnh:


Thử nghiệm tải trọng tĩnh chỉ tiến hành khi thử nghiệm không tải đạt yêu cầu. Mức tải thử là 150% tải trọng làm việc:


- Bố trí tải thử trên sàn thao tác: Tải thử được phân bố đều trên sàn thao tác.


- Độ cao nâng tải: từ 100 đến 200 mm kể từ chân đỡ sàn công tác đến mặt nền.


- Thời gian duy trì tải thử: 10 phút.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi sàn thao tác không bị trôi, thiết bị không bị mất ổn định và kết cấu kim loại không bị rạn nứt, biến dạng.


8.3.2. Thử tải trọng động:


Mức tải trọng khi thử: bằng 125% tải trọng làm việc, cho sàn nâng hoạt động lên xuống.


8.3.2.1. Thử toàn bộ hoạt động của cơ cấu nâng hạ.


- Cho sàn nâng người hoạt động lên và xuống, thực hiện không ít hơn 03 lần.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi các cơ cấu hoạt động đúng theo tính năng thiết kế, không có hiện tượng bất thường và phanh không bị trôi.


8.3.2.2. Thử cơ cấu khóa an toàn:


Đấu bộ điều khiển ngoài vào tủ điều khiển, thao tác vận hành kiểm tra sự hoạt động của khóa an toàn với tải 125% tải làm việc.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi sàn nâng người chỉ được treo giữ trên dây cáp an toàn với độ nghiêng sàn thao tác theo phương ngang phải nhỏ 25% hoặc trong giới hạn quy định của nhà chế tạo.


8.3.2.3. Thử bộ khống chế vượt tốc (nếu có): khi sàn nâng người được trang bị bộ khống chế vượt tốc thì tiến hành thử kiểm tra sự hoạt động của cơ cấu này. Cho sàn nâng chứa tải đi xuống, tác động cưỡng bức cho bộ khống chế tốc độ làm việc và kiểm tra việc giữ sàn công tác.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi sàn công tác được giữ không trôi.


9. Xử lý kết quả kiểm định


9.1. Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo quy trình này.


9.2. Thông qua biên bản kiểm định:


Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau:


- Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền;


- Người được cử tham gia và chứng kiến kiểm định;


- Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định.


Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên, người tham gia chứng kiến kiểm định, đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền cùng ký và đóng dấu (nếu có) vào biên bản. Biên bản kiểm định được lập thành hai (02) bản, mỗi bên có trách nhiệm lưu giữ 01 bản.


9.3. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của thiết bị (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định).


9.4. Dán tem kiểm định: Khi kết quả kiểm định của thiết bị đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, kiểm định viên dán tem kiểm định cho thiết bị. Tem kiểm định được dán ở vị trí dễ quan sát.


9.5. Cấp giấy Chứng nhận kết quả kiểm định:


9.5.1. Khi thiết bị có kết quả kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho thiết bị trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.


9.5.2. Khi thiết bị có kết quả kiểm định không đạt các yêu cầu thì chỉ thực hiện các bước nêu tại mục 9.1, 9.2 và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định, trong đó phải ghi rõ lý do thiết bị không đạt yêu cầu kiểm định, kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn thực hiện các kiến nghị đó; đồng thời gửi biên bản kiểm định và thông báo về cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương nơi lắp đặt, sử dụng thiết bị.


10. Thời hạn kiểm định

10.1. Thời hạn kiểm định định kỳ sàn nâng người là 02 năm. Đối với sàn nâng người đã sử dụng trên 10 năm, thời hạn kiểm định định kỳ là 01 năm.


10.2. Trường hợp nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở về thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo đề nghị của nhà chế tạo hoặc cơ sở.


10.3. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.


10.4. Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.


PHỤ LỤC 01

MẪU BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG
(SÀN NÂNG NGƯỜI)

......, ngày........ tháng....... năm 20...

BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG

(Ghi đầy đủ thông số kiểm tra, thử nghiệm theo đúng quy trình kiểm định)

1. Thông tin chung

Tên thiết bị:........................................................................................................... 


Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:............................................................................... 


Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 


Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 


Nội dung buổi làm việc với cơ sở:

- Làm việc với ai: (thông tin)

- Người chứng kiến:

2. Thông số cơ bản của thiết bị: Động cơ: Công suất động cơ; số chế tạo; năm chế tạo; Khóa an toàn: số chế tạo, nhà chế tạo.

A. KIỂM TRA HỒ SƠ:

.......................................

B. KIỂM TRA BÊN NGOÀI:

........................................

C. KIỂM TRA KỸ THUẬT - THỬ KHÔNG TẢI:

1. Phần lắp đặt:

- Kích thước lắp đặt khung treo: (độ dài khung treo, tầm với, khoảng cách khung treo)

- Đối trọng: Trọng lượng đối trọng, việc cố định đối trọng.

- Các khóa cáp:


2. Đo các thông số:

- Vận tốc nâng, hạ


- Vận tốc di chuyển.

- Độ cách điện động cơ.

- Cáp: đường kính, tình trạng. 


D. THỬ TẢI:

- Thử 150% tải trọng làm việc:

(Kết cấu, độ ổn định )

- Thử 125% tải trọng làm việc:

(Phanh, Khóa an toàn, Bộ khống chế vượt tốc...) 


Kiến nghị (nếu có):


		

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





PHỤ LỤC 02

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(SÀN NÂNG NGƯỜI)

		(Cơ quan quản lý cấp trên)
(Tên tổ chức KĐ)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		.............., ngày ... tháng ... năm ...





BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(SÀN NÂNG NGƯỜI) 

Số:..........................

Chúng tôi gồm:

1. ................................. Số hiệu kiểm định viên:................

2. ................................. Số hiệu kiểm định viên:................

Thuộc tổ chức kiểm định:.....................................................................................

Số đăng ký chứng nhận của tổ chức kiểm định:...................................................

Đã tiến hành kiểm định (Tên thiết bị):.................................................................. 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:............................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):...........................................................................

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 

Quy trình kiểm định, tiêu chuẩn áp dụng: ........................................................... 

Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:.....................................................

1. ....................................... Chức vụ:..................................

2. ...................................... Chức vụ:....................................

I. THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ

- Mã hiệu:..............................................
- Độ cao nâng thực tế /thiết kế:.../... m


- Số chế tạo:..........................................
- K.thước sàn công tác: (DxRxC)........


- Năm chế tạo:.......................................
- Chiều dài dầm treo:....................... m


- Nhà chế tạo:........................................
- Chiều dài công - xôn:.................... m


- Trọng tải thiết kế/làm việc:...../..... kg
- Vận tốc quay:............................ v/ph


- Sức chứa thiết kế/làm việc:..../.... Người
- Trọng lượng đối trọng:................. kg


- Vận tốc nâng sàn công tác:....... m/ph
- Công dụng:........................................


- Vận tốc di chuyển thiết bị:........ m/ph


II. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH

Lần đầu (;
Định kỳ (;
Bất thường (

III. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH

A. KIỂM TRA HỒ SƠ

		TT

		HẠNG MỤC KIỂM TRA

		ĐẠT

		KHÔNG ĐẠT

		GHI CHÚ



		1

		Lý lịch

		

		

		



		2

		Hồ sơ kỹ thuật

		

		

		





B. KIỂM TRA BÊN NGOÀI

- Tính đầy đủ - đồng bộ của thiết bị:.....................................................................

- Các khuyết tật - biến dạng:.................................................................................

C. KIỂM TRA KỸ THUẬT - THỬ KHÔNG TẢI

		TT

		Cơ cấu; bộ phận

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú



		1

		Sàn thao tác

		

		

		



		2

		Kết cấu kim loại khung, cần

		

		

		



		3

		Cơ cấu nâng tải, cần

		

		

		



		4

		Hệ thống thủy lực

		

		

		



		5

		Cáp nâng tải

		

		

		



		6

		Cáp phòng rơi

		

		

		



		7

		Thiết bị khống chế nâng, hạ sàn

		

		

		



		8

		Cơ cấu di chuyển

		

		

		



		9

		Cơ cấu quay

		

		

		



		10

		Phanh nâng tải

		

		

		



		11

		Phanh cơ cấu quay

		

		

		



		12

		Phanh cơ cấu di chuyển

		

		

		



		13

		Còi/chuông

		

		

		



		14

		Hệ thống điện

		

		

		



		15

		Hệ thống điều khiển

		

		

		



		16

		Khóa phòng rơi

		

		

		



		17

		Đối trọng

		

		

		



		18

		Bộ khống chế vượt tốc

		

		

		





D. Thử tải

		TT

		Vị trí thử tải và kết quả thử

		Đạt

		Không đạt

		Tải trọng làm việc (Qlv)

		Thử tải tĩnh (150% Qlv)

		Thử tải động (125% Qlv)



		1

		Sàn thao tác

		

		

		

		

		



		2

		Độ ổn định

		

		

		





		TT

		Đánh giá kết quả

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú



		1

		Sàn thao tác

		

		

		



		2

		Kết cấu kim loại khung, cần

		

		

		



		3

		Hệ thống thủy lực

		

		

		



		4

		Cơ cấu nâng cần, tải

		

		

		



		5

		Khóa phòng rơi

		

		

		



		6

		Hệ thống điều khiển

		

		

		



		7

		Hệ thống điện

		

		

		



		8

		Bộ khống chế vượt tốc

		

		

		





IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

Sàn nâng người được kiểm định có kết quả:
Đạt (;
Không đạt
( đủ điều kiện hoạt động với:

- Tải trọng nâng lớn nhất trên sàn công tác: ................................. Kg.

- Số người được phép làm việc trên sàn công tác: ............................. người

2. Đã được dán tem kiểm định số:.......... Tại vị trí:..............................................

3. Kiến nghị:.........................................................................................................

Thời hạn thực hiện kiến nghị: ...............................

V. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Thời gian kiểm định lần sau:......... /......... /20....... 

Lý do rút ngắn thời hạn kiểm định (nếu có):

Biên bản được thông qua tại:............................. ngày...... tháng ... năm....... 

Biên bản được lập thành...... bản, mỗi bên giữ...... bản

Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện việc kiểm định này hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với kết quả kiểm định ghi trong biên bản./.


		CHỦ CƠ SỞ
Cam kết thực hiện đầy đủ, đúng hạn các kiến nghị
(Ký tên và đóng dấu)

		NGƯỜI THAM GIA CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)





QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 


THANG MÁY THỦY LỰC


QTKĐ:25-2014/BLĐTBXH

Lời nói đầu

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy thủy lực do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT- BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN


THANG MÁY THỦY LỰC

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi áp dụng


Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với thang máy thủy lực thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.


Quy trình này không áp dụng cho các thiết bị nâng dạng thang guồng, thang máy ở mỏ, thang máy sân khấu, thang máy tàu thủy, sàn nâng thăm dò hoặc ở giàn khoan trên biển, vận thăng xây dựng và các loại đặc chủng khác. Không áp dụng cho một số trường hợp đặc biệt như: trong môi trường dễ cháy nổ, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, điều kiện địa chấn, chuyên chở hàng hóa nguy hiểm, thang máy có tốc độ trên 1 m/s, thiết bị có góc nghiêng của ray dẫn hướng so với phương thẳng đứng vượt quá 15o.


Căn cứ vào quy trình này, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho từng dạng, loại thang máy thủy lực nhưng không được trái với quy định của quy trình này.


1.2. Đối tượng áp dụng


- Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng thang máy thủy lực nêu tại Mục 1.1 của Quy trình này (sau đây gọi tắt là cơ sở);


- Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.


2. Tài liệu viện dẫn

- TCVN 6396-2:2009, Thang máy thủy lực - yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt;


- TCVN 6905:2001, Thang máy thủy lực - Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt;


- TCVN 5867:2009, Thang máy - Cabin, đối trọng, ray dẫn hướng - Yêu cầu an toàn;


- TCVN 9358:2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung;


- TCVN 9385:2012: Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.


Trong trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn tại Quy trình kiểm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.


Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn của thang máy thủy lực có thể theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy trình này.


3. Thuật ngữ và định nghĩa

Quy trình này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong các tài liệu viện dẫn nêu trên và một số thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:


3.1. Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn thiết bị theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi thiết bị lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng.


3.2. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.


3.3. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn thang máy theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:


- Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của thang máy;


- Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.


4. Các bước kiểm định

Khi kiểm định phải lần lượt tiến hành theo các bước sau:


- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thang máy;


- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài;


- Kiểm tra kỹ thuật - thử không tải;


- Các chế độ thử tải - Phương pháp thử;


- Xử lý kết quả kiểm định.


Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.


5. Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định

Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định phải phù hợp với đối tượng kiểm định và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm:

- Thiết bị đo điện trở cách điện;

- Thiết bị đo điện trở tiếp đất;

- Thiết bị đo dòng điện;

- Thiết bị đo hiệu điện thế;

- Thiết bị đo vận tốc dài và vận tốc quay;


- Các dụng cụ, thiết bị đo lường cơ khí: Đo độ dài, đo đường kính, đo khe hở;

- Thiết bị đo cường độ ánh sáng;

- Thiết bị đo kiểm chuyên dùng khác (nếu cần): thiết bị kiểm tra chất lượng cáp thép.


6. Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:


6.1. Thang máy phải ở trạng thái sẵn sàng hoạt động.


6.2. Hồ sơ kỹ thuật của thang máy phải đầy đủ.


6.3. Các yếu tố môi trường, thời tiết đủ điều kiện không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.


6.4. Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để vận hành thiết bị.


7. Chuẩn bị kiểm định

7.1. Trước khi tiến hành kiểm định thiết bị, tổ chức kiểm định và cơ sở phải phối hợp, thống nhất kế hoạch kiểm định, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kiểm định và cử người tham gia, chứng kiến kiểm định.


7.2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị.


Căn cứ vào các chế độ kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ sau:


7.2.1. Khi kiểm định lần đầu:


7.2.1.1. Lý lịch, hồ sơ của thang máy:


- Phải thể hiện được mã hiệu; năm sản xuất; số tầng hoạt động; tải trọng làm việc cho phép và các đặc trưng kỹ thuật chính của hệ thống: thiết bị điều khiển, thiết bị an toàn, máy kéo, cáp, độ bền.


- Bản vẽ lắp các cụm cơ cấu của thang máy, sơ đồ mắc cáp, đối tượng.


- Bản vẽ tổng thể thang máy có ghi các kích thước và thông số chính, kích thước cabin.


- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý hoạt động.


- Hướng dẫn vận hành, xử lý sự cố.


- Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định.


7.2.1.2. Hồ sơ lắp đặt:


- Bản vẽ hoàn công, các biên bản nghiệm thu kỹ thuật.


- Các kết quả kiểm tra tiếp đất, điện trở cách điện (nếu có).


7.2.2. Khi kiểm định định kỳ:


7.2.2.1. Lý lịch, kết quả kiểm định lần trước.


7.2.2.2. Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).


7.2.3. Khi kiểm định bất thường:


- Hồ sơ thiết kế cải tạo, sửa chữa.


- Biên bản nghiệm thu sau cải tạo, sửa chữa.


- Biên bản kiểm tra của cơ quan chức năng.


7.2.4. Đánh giá kết quả kiểm tra hồ sơ: Kết quả đạt yêu cầu khi đầy đủ và đáp ứng các yêu cầu tại 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 của quy trình này.


7.3. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định.


7.4. Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định.


8. Tiến hành kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải tiến hành theo trình tự sau:


8.1 Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài: Việc kiểm tra bên ngoài bao gồm:


8.1.1. Kiểm tra tính đầy đủ và đồng bộ của thang máy, đánh giá theo điều 3.2 TCVN 6905:2001.


8.1.2. Kiểm tra sự chính xác giữa hồ sơ của nhà chế tạo, lắp đặt so với thực tế (về các thông số, chỉ tiêu kỹ thuật, nhãn hiệu).


8.1.3. Kiểm tra các khuyết tật, biến dạng của các bộ phận, cụm máy (nếu có).


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi trong quá trình kiểm tra không phát hiện hư hỏng khuyết tật khác và đáp ứng các yêu cầu tại mục 8.1.


8.2. Kiểm tra kỹ thuật - thử không tải:


8.2.1. Kiểm tra buồng máy và các thiết bị trong buồng máy:


- Kiểm tra các thiết bị lắp đặt trong buồng máy, đánh giá theo các mục 6.1.1, 6.1.2 và 6.1.3 TCVN 6396-2:2009.


- Kiểm tra vị trí lắp đặt các cụm máy, tủ điện trong buồng máy, đo đạc các khoảng cách an toàn giữa chúng với các kết cấu xây dựng trong buồng máy, đánh giá theo mục 6.3.2 - TCVN 6396-2:2009.


- Kiểm tra việc lắp đặt máy dẫn động và phương pháp dẫn động,đánh giá theo điều 12.1 - TCVN 6396-2:2009.


- Kiểm tra việc lắp đặt hệ thống ống dẫn thủy lực, đánh giá theo điều 12.3 TCVN 6396-2:2009.


- Kiểm tra việc bố trí bảng điện - công tắc chính,đánh giá theo mục 6.3.6, 6.4.7, 13.6 - TCVN 6396-2:2009.


- Kiểm tra chiếu sáng buồng máy, đánh giá theo mục 6.3.6 TCVN 6396-2:2009.


- Kiểm tra việc bố trí các đường dây dẫn điện, đánh giá theo các mục từ 13.1 đến 13.5 -TCVN 6396-2: 2009.


8.2.2. Kiểm tra cabin và các thiết bị trong cabin.


- Kiểm tra chiều cao trong lòng cabin và chiều cao thông thủy khoang cửa cabin, đánh giá theo điều 8.1 TCVN 6396-2:2009.


- Kiểm tra khe hở giữa 2 cánh cửa cabin, khe hở giữa cánh cửa và khung cabin, đánh giá theo mục 8.6.1 đến 8.6.3-TCVN 6396-2:2009.


Đối với cửa bản lề, đánh giá theo mục 8.6.4-TCVN 6396:2009.


- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật và hoạt động của các thiết bị chống kẹt cửa, đánh giá theo mục 8.7.2.1.1.3-TCVN 6396-2:2009.


- Kiểm tra thiết bị điện an toàn kiểm soát trạng thái đóng mở cửa cabin, đánh giá theo điều 8.16 TCVN 6396-2:2009.


- Kiểm tra tình trạng thông gió và chiếu sáng trong cabin, đánh giá theo điều 8.16 và 8.17 TCVN 6396-2:2009.


- Kiểm tra khoảng cách an toàn theo phương ngang giữa ngưỡng cửa cabin và ngưỡng cửa tầng phải không lớn hơn 35 mm.


8.2.3. Kiểm tra trên đỉnh cabin và các thiết bị liên quan:


- Đo khoảng cách an toàn giữa nóc cabin tới điểm thấp nhất của trần giếng thang đánh giá theo mục 5.7.1.1 TCVN 6396-2:2009.


- Kiểm tra các đầu cố định cáp và và liên kết giữa đầu pittông với cabin.


- Kiểm tra cửa sập trên nóc cabin và tình trạng hoạt động của tiếp điểm an toàn điện kiểm soát việc đóng mở cửa sập, đánh giá theo điều 8.12 TCVN 6396-2:2009.


- Kiểm tra lan can nóc cabin, đánh giá theo mục 8.1.3 TCVN 6396-2:2009.


- Kiểm tra khung đối trọng, tình hình lắp các phiến đối trọng trong khung, việc cố định các phiến trong khung (nếu có).


- Kiểm tra ray dẫn hướng cabin và đối trọng (nếu có).


- Kiểm tra việc cố định ray vào công trình.


- Kiểm tra khoảng cách giữa các kẹp ray (đối chiếu với hồ sơ lắp đặt).


- Kiểm tra khoảng cách an toàn giữa cabin và đối trọng (nếu có) kể cả các phần nhô ra của 2 bộ phận trên không nhỏ hơn 0,05 m.


8.2.4. Kiểm tra giếng thang:


- Kiểm tra việc bao che giếng thang, đánh giá theo mục 5.2.1 TCVN 6396-2:2009.


- Kiểm tra các cửa cứu hộ, cửa kiểm tra, đánh giá theo mục 5.2.2 TCVN 6396-2:2009.


- Thông gió giếng thang, đánh giá theo mục 5.2.3 TCVN 6396-2:2009.


- Chiếu sáng giếng thang, đánh giá theo mục điều 5.9 TCVN 6396-2:2009.


- Kiểm tra việc lắp đặt các thiết bị hạn chế hành trình phía trên và hoạt động của chúng.


8.2.5. Kiểm tra các cửa tầng:


- Kiểm tra khe hở giữa hai cánh, giữa cánh và khuôn cửa: giá trị này không quá 10 mm.


- Kiểm tra thiết bị kiểm soát đóng mở cửa tầng: kiểm tra kỹ thuật và tình trạng hoạt động của khóa cơ khí và tiếp điểm điện.


8.2.6. Kiểm tra đáy hố thang:


- Kiểm tra môi trường hố thang: vệ sinh đáy hố, thấm nước, chiếu sáng.


- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật, vị trí lắp của bảng điện chính đáy hố bao gồm: công tắc điện đáy hố, ổ cắm.


- Kiểm tra việc lắp và tình trạng hoạt động của các thiết bị hạn chế hành trình dưới.


- Kiểm tra độ sâu hố và khoảng cách thẳng đứng giữa đáy hố và phần thấp nhất của đáy cabin, đánh giá theo khoản b, mục 5.7.2.3-TCVN 6396-2:2009.


- Kiểm tra giảm chấn:


+ Kiểm tra hành trình nén của giảm chấn;


+ Kiểm tra tiếp điểm điện kiểm soát vị trí (đối với giảm chấn hấp thụ năng lượng).


- Kiểm tra puli, đối trọng kéo cáp bộ khống chế vượt tốc:


+ Tình trạng khớp quay giá đỡ đối trọng;


+ Trọng lượng đối trọng;


+ Bảo vệ puli;


+ Thiết bị kiểm soát độ chùng cáp.


8.2.7. Thử không tải:


Cho thang máy hoạt động, cabin lên xuống 3 chu kỳ. Quan sát sự hoạt động của các bộ phận.


Đánh giá: Đạt yêu cầu khi không phát hiện hiện tượng bất thường.


8.3. Các chế độ thử tải - Phương pháp thử:


8.3.1. Thử tải động ở chế độ 100% tải định mức


Chất tải đều trên sàn cabin, cho thang hoạt động ở vận tốc định mức và kiểm tra các thông số sau đây:


- Đo dòng điện động cơ bơm chính: đánh giá và so sánh với hồ sơ thang máy;


- Đo vận tốc cabin: đánh giá theo mục 12.8.2 TCVN 6396-2:2009;


- Đo độ sai lệch dừng tầng: đánh giá theo mục 11.2.1 TCVN 6396-2:2009;


- Thử van ngắt: phương pháp thử và đánh giá theo mục 4.2.6-TCVN 6905:2001;


- Thử van hãm: phương pháp thử và đánh giá theo mục 4.2.7-TCVN 6905:2001;


- Thử trôi tầng: phương pháp thử và đánh giá theo mục 4.2.9-TCVN 6905:2001;


- Thử thiết bị điện chống trôi tầng: phương pháp thử và đánh giá theo mục 4.2.10-TCVN 6905:2001;


- Thử phanh hãm bảo hiểm: (khi tải trọng định mức phù hợp với tải trọng ghi trong bảng 1 điều 8.2.1 TCVN 6396-2:2009), phương pháp thử và đánh giá theo 4.2.2.1-TCVN 6905:2001.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi: thang máy hoạt động đúng tính năng thiết kế và đáp ứng các yêu cầu tại mục 8.3.1


8.3.2. Thử tải động ở chế độ 125% tải định mức:


Chất tải 125% định mức dàn đều trên sàn cabin tại điểm dừng trên cùng, cho thang chạy xuống và kiểm tra:


- Thử thiết bị chèn: phương pháp thử và đánh giá theo mục 4.2.3-TCVN 6905:2001;


- Thử thiết bị chặn: phương pháp thử và đánh giá theo mục 4.2.4-TCVN 6905:2001.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi: thang hoạt động đúng tính năng thiết kế và đáp ứng các yêu cầu tại mục 8.3.1.


8.3.3. Thử cứu hộ thang máy (khi cabin đầy tải):


- Di chuyển cabin đi xuống: kiểm tra van thao tác bằng tay, mở van xả để hạ cabin xuống tầng gần nhất để người có thể ra ngoài.


- Di chuyển cabin đi lên (thang máy có bộ hãm an toàn hoặc thiết bị chèn): kiểm tra bơm tay, kích bơm tay để di chuyển cabin đi lên.


Đánh giá: theo điều 12.9.1 và 12.9.2 TCVN 6396-2:2009.


8.3.4. Kiểm tra thiết bị hạn chế quá tải: kiểm tra và đánh giá theo mục 14.2.5- TCVN 6396-2:2009.


8.3.5. Thử thiết bị báo động cứu hộ: phương pháp thử và đánh giá theo mục 4.2.12 - TCVN 6905:2001.


8.3.6. Thử áp suất: phương pháp thử và đánh giá theo 4.2.8 - TCVN 6905:2001.


9. Xử lý kết quả kiểm định


9.1. Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo quy trình này.


9.2. Thông qua biên bản kiểm định:


Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau:


- Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền;


- Người được cử tham gia và chứng kiến kiểm định;


- Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định.


Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên, người tham gia chứng kiến kiểm định, đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền cùng ký và đóng dấu (nếu có) vào biên bản. Biên bản kiểm định được lập thành hai (02) bản, mỗi bên có trách nhiệm lưu giữ 01 bản.


9.3. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của thang máy thủy lực (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định).


9.4. Dán tem kiểm định: Khi kết quả kiểm định thang máy thủy lực đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, kiểm định viên dán tem kiểm định cho thiết bị. Tem kiểm định được dán ở vị trí dễ quan sát.


9.5. Cấp giấy Chứng nhận kết quả kiểm định:


9.5.1. Khi thang máy thủy lực có kết quả kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho thiết bị trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.


9.5.2. Khi thang máy thủy lực có kết quả kiểm định không đạt các yêu cầu thì chỉ thực hiện các bước nêu tại mục 9.1, 9.2 và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định, trong đó phải ghi rõ lý do thiết bị không đạt yêu cầu kiểm định, kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn thực hiện các kiến nghị đó; đồng thời gửi biên bản kiểm định và thông báo về cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương nơi lắp đặt, sử dụng thang máy thủy lực.


10. Thời hạn kiểm định

10.1. Thời hạn kiểm định định kỳ thang máy thủy lực là 04 năm. Đối với thang máy đã sử dụng trên 20 năm thời hạn kiểm định định kỳ là 01 năm


10.2. Trường hợp nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở về thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo đề nghị của nhà chế tạo hoặc cơ sở.


10.3. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.


10.4. Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.


PHỤ LỤC 01

MẪU BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG
(THANG MÁY THỦY LỰC)

......, ngày....... tháng....... năm 20...

BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG

(Ghi đầy đủ thông số kiểm tra, thử nghiệm theo đúng quy trình kiểm định)

1. Thông tin chung

Tên thiết bị:........................................................................................................... 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:............................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 

Nội dung buổi làm việc với cơ sở:

- Làm việc với ai: (thông tin)

- Người chứng kiến:

2. Thông số cơ bản thiết bị:

Mã hiệu:
Năm chế tạo:
Vận tốc định mức:


Số điểm dừng:
Số chế tạo:
Tải trọng định mức: Hãng chế tạo:

3. Kiểm tra hồ sơ, tài liệu:

- Lý lịch máy:


- Hồ sơ kỹ thuật:

4. Mã nhận dạng các thiết bị đo kiểm:

5. Kiểm tra bên ngoài:

- Điện trở cách điện:

- Phòng máy:

- Thông số bơm chính:

		Công suất

		Năm chế tạo:

		Dòng điện định mức:



		Mã hiệu:

		Số seri:

		Điện áp:



		Hãng chế tạo:

		

		





- Kiểm tra cáp treo cabin - đối trọng (nếu có):

- Kiểm tra puly dẫn cáp:

6. Các kích thước và khoảng cách (mm):


- Hố thang:

- Khoảng cách đáy hố pít tới đỉnh giảm chấn khi nén hết:

- Khoảng cách đáy đối trọng tới đỉnh giảm chấn khi nén hết:

- Khoảng cách từ đáy hố tới phần thấp nhất của cabin:


- Khoảng cách từ nóc cabin tới phần thấp nhất của trần giếng:

- Khoảng cách giữa ngưỡng cửa tầng tới ngưỡng cửa cabin:


- Khoảng cách từ đối trọng đến cabin:

7. Kiểm tra kỹ thuật:

- Thử không tải:

- Thử tải 100%:
+ Dòng điện động cơ:

 
+ Tốc độ:

 
+ Sai số chính xác dừng tầng lớn nhất:

 
+ Van hãm, van ngắt:

 
+ Trôi tầng:

- Thử tải 125%: 
+ Thiết bị chèn, chặn:

 
+ Bộ hãm bảo hiểm cabin:


- Thiết bị hạn chế quá tải:

- Thử chế độ hoạt động của thang khi có sự cố hỏa hoạn, động đất (nếu có):

8. Kiến nghị: (nếu có).

		

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





PHỤ LỤC 02

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(THANG MÁY THỦY LỰC)

		(Cơ quan quản lý cấp trên)
(Tên tổ chức KĐ)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		.............., ngày ... tháng ... năm ...





BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(THANG MÁY THỦY LỰC)

Số:..........................

Chúng tôi gồm:

1. ................................. Số hiệu kiểm định viên:................

2. ................................. Số hiệu kiểm định viên:................

Thuộc tổ chức kiểm định:.....................................................................................

Số đăng ký chứng nhận của tổ chức kiểm định:...................................................

Đã tiến hành kiểm định (Tên thiết bị):.................................................................. 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:............................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 

Quy trình kiểm định, tiêu chuẩn áp dụng:............................................................. 

Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:.....................................................

1. ...................................... Chức vụ:..................................

2. ...................................... Chức vụ:.................................

I. THÔNG SỐ CỦA THANG MÁY

		Loại thang:

		Năm chế tạo:

		Vận tốc định mức(m/ph):



		Mã hiệu:

		Số chế tạo:

		Tải trọng định mức(Kg):



		Hãng chế tạo:

		Số điểm dừng:

		Mục đích sử dụng:





II. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH

Lần đầu (;
Định kỳ (;
Bất thường (

III. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH

1. KIỂM TRA HỒ SƠ

		TT

		HẠNG MỤC KIỂM TRA

		ĐẠT

		KHÔNG ĐẠT

		GHI CHÚ



		1

		Lý lịch thang máy

		

		

		



		2

		Hồ sơ kỹ thuật

		

		

		





2. KIỂM TRA BÊN NGOÀI

- Tính đầy đủ - đồng bộ của thang máy: ..............................................................

- Các khuyết tật - biến dạng: ................................................................................

3. KIỂM TRA KỸ THUẬT - THỬ KHÔNG TẢI

		TT

		HẠNG MỤC KIỂM TRA

		ĐẠT

		KHÔNG ĐẠT

		GHI CHÚ



		1

		Giếng thang

		

		

		



		2

		Phòng máy

		

		

		



		3

		Puli dẫn hướng cáp

		

		

		



		4

		Bộ khống chế vượt tốc

		

		

		



		5

		Cáp treo cabin đối trọng

		

		

		



		6

		Các đầu cố định cáp

		

		

		



		7

		Cabin

		

		

		



		8

		Đối trọng (nếu có)

		

		

		



		9

		Giảm chấn

		

		

		



		10

		Bộ hãm bảo hiểm

		

		

		



		11

		Hệ thống điện

		

		

		



		12

		Bơm thủy lực

		

		

		



		13

		Hệ thống đường ống thủy lực

		

		

		



		14

		Xy lanh thủy lực

		

		

		



		17

		Khoảng cách giữa đáy hố và phần thấp nhất của cabin

		

		

		



		18

		Khoảng cách giữa nóc cabin và phần thấp nhất của trần giếng

		

		

		



		19

		Khoảng cách giữa cửa tầng và ngưỡng cửa cabin

		

		

		





4. THỬ TẢI ĐỘNG (100% TẢI ĐỊNH MỨC)

		- Vận tốc cabin:

		Kết quả: Đạt (

		Không đạt (



		- Dòng điện động cơ bơm chính:

		Kết quả: Đạt (

		Không đạt (



		- Độ sai lệch dừng tầng lớn nhất:

		Kết quả: Đạt (

		Không đạt (



		- Thử trôi tầng:

		Kết quả: Đạt (

		Không đạt (



		- Thử các loại van (van hãm, van ngắt):

		Kết quả: Đạt (

		Không đạt (



		- Thử hãm bảo hiểm cabin:

		Kết quả: Đạt (

		Không đạt (





5. THỬ ĐỘNG (125% TẢI ĐỊNH MỨC)

- Thử thiết bị chèn, chặn:
Kết quả: Đạt (
Không đạt (

6. THỬ HỆ THỐNG CỨU HỘ

- Hệ thống thông tin liên lạc (chuông ,điện thoại liên lạc nội bộ):

		

		Kết quả: Đạt (

		Không đạt (



		- Thử cứu hộ bằng tay:

		Kết quả: Đạt (

		Không đạt (





IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Thang máy được kiểm định có kết quả: Đạt (;
Không đạt (

Đủ điều kiện hoạt động với tải trọng lớn nhất: (kg)

2. Đã được dán tem kiểm định số:...........
Tại vị trí:................

3. Các kiến nghị:...................................... 

Thời gian thực hiện kiến nghị:.................

V. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Thời gian kiểm định lần sau: Ngày.......... tháng....... năm.........

Lý do rút ngắn thời hạn kiểm định (nếu có):........................................................ 

Biên bản đã được thông qua ngày......... tháng.......... năm 20..... 

Tại:..............................................................................................

Biên bản được lập thành ........ bản, mỗi bên giữ........ bản

Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện việc kiểm định thang máy này hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác các nhận xét và đánh giá kết quả kiểm định ghi trong biên bản./.

		CƠ SỞ SỬ DỤNG
(Ký tên và đóng dấu)
(Cam kết thực hiện đầy đủ, đúng hạn các kiến nghị)

		NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 


THANG MÁY CHỞ HÀNG (DUMBWAITER) 


QTKĐ:26-2014/BLĐTBXH

Lời nói đầu

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy chở hàng do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT- BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN


THANG MÁY CHỞ HÀNG (DUMBWAITER)

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi áp dụng


Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với các thang máy chở hàng dẫn động điện và thủy lực (sau đây gọi tắt là thang máy chở hàng) thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.


Quy trình này không áp dụng cho các thiết bị nâng như: thang máy ở mỏ, thang máy ở nhà hát, các thiết bị nâng gầu tự động, thùng nâng và máy nâng, tời nâng cho các công trường xây dựng, máy nâng, tời nâng trên tàu thủy, giàn cho khai thác hoặc giàn khoan trên biển, thiết bị xây dựng và bảo dưỡng, thiết bị có góc nghiêng của ray dẫn hướng so với phương thẳng đứng vượt quá 15o, sử dụng kính để làm các vách của giếng thang, cabin và cửa tầng bao gồm cả các cửa quan sát, thang hàng có vận tốc trên 1m/s.


Căn cứ vào quy trình này, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho từng dạng, loại thang máy chở hàng nhưng không được trái với quy định của quy trình này.


1.2. Đối tượng áp dụng


- Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng thang máy chở hàng nêu tại Mục 1.1 của Quy trình này (sau đây gọi tắt là cơ sở);


- Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.


2. Tài liệu viện dẫn

- TCVN 6396-3:2010, Thang máy chở hàng dẫn động điện - yêu cầu về cấu tạo và lắp đặt;


- TCVN 7550:2005. Cáp thép dùng cho thang máy-yêu cầu tối thiểu;


- TCVN 6905:2001, Thang máy thủy lực - Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt;


- TCVN 9358:2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung.


Trong trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn tại Quy trình kiểm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.


Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn của thang máy chở hàng có thể theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy trình này.


3. Thuật ngữ và định nghĩa

Quy trình này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong các tài liệu viện dẫn nêu trên và một số thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:


3.1. Thang máy chở hàng: thang máy sử dụng để chở hàng, vận hành bằng điện có dẫn động ma sát hoặc cưỡng bức được lắp đặt cố định, hoặc thang máy thủy lực chở hàng được định nghĩa như thiết bị nâng phục vụ cho các mức tầng dừng xác định, có một cabin mà người không thể vào được do kích thước và kết cấu của nó, cabin này được treo bằng cáp hoặc xích hoặc được tựa trên một pit tông và di chuyển giữa các ray dẫn hướng thẳng đứng, cứng vững hoặc các ray dẫn hướng có góc nghiêng so với phương thẳng đứng không vượt quá 15o và được dẫn động bằng điện hoặc thủy lực.


3.2. Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi thiết bị lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng.


3.3. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.


3.4. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:


- Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của thang máy.


- Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.


4. Các bước kiểm định

Khi kiểm định kỹ thuật an toàn phải tiến hành lần lượt theo các bước sau:


- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị;


- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài;


- Kiểm tra kỹ thuật - thử không tải;


- Các chế độ thử tải - Phương pháp thử;


- Xử lý kết quả kiểm định.


Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.


5. Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định

Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định phải phù hợp với đối tượng kiểm định và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm:


- Thiết bị đo điện trở cách điện;


- Thiết bị đo điện trở tiếp đất;


- Thiết bị đo dòng điện;


- Thiết bị đo hiệu điện thế;


- Thiết bị đo vận tốc dài và vận tốc quay;


- Các dụng cụ, thiết bị đo lường cơ khí: Đo độ dài, đo đường kính, đo khe hở...


- Thiết bị đo cường độ ánh sáng;


- Thiết bị đo kiểm chuyên dùng khác (nếu cần): thiết bị kiểm tra chất lượng cáp thép.


6. Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:


6.1. Thiết bị phải ở trạng thái sẵn sàng kiểm định.


6.2. Hồ sơ kỹ thuật của thiết bị phải đầy đủ.


6.3. Các yếu tố môi trường, thời tiết đủ điều kiện không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.


6.4. Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để vận hành thiết bị.


7. Chuẩn bị kiểm định

7.1. Trước khi tiến hành kiểm định thiết bị, tổ chức kiểm định và cơ sở phải phối hợp, thống nhất kế hoạch kiểm định, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kiểm định và cử người tham gia, chứng kiến kiểm định.


7.2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị.


Căn cứ vào các chế độ kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ sau:


7.2.1. Khi kiểm định lần đầu:


7.2.1.1. Lý lịch, hồ sơ của thang máy:


- Phải thể hiện được mã hiệu; năm sản xuất; số tầng hoạt động; tải trọng làm việc cho phép và các đặc trưng kỹ thuật chính của hệ thống, thiết bị điều khiển, thiết bị an toàn, máy kéo, cáp, độ bền.


- Bản vẽ lắp các cụm cơ cấu của thang máy, sơ đồ mắc cáp, đối tượng.


- Bản vẽ tổng thể thang máy có ghi các kích thước và thông số chính, kích thước cabin.


- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý hoạt động.


- Hướng dẫn vận hành, xử lý sự cố.


- Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định.


7.2.1.2. Hồ sơ lắp đặt:


- Bản vẽ hoàn công, các biên bản nghiệm thu kỹ thuật.


- Các kết quả kiểm tra tiếp đất, điện trở cách điện (nếu có).


7.2.2. Khi kiểm định định kỳ:


7.2.2.1. Lý lịch, kết quả kiểm định lần trước.


7.2.2.2. Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).


7.2.3. Khi kiểm định bất thường:


- Hồ sơ thiết kế cải tạo, sửa chữa.


- Biên bản nghiệm thu sau cải tạo, sửa chữa.


7.2.4. Đánh giá kết quả kiểm tra hồ sơ: Kết quả đạt yêu cầu khi đầy đủ và đáp ứng các yêu cầu tại 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 của quy trình này.


7.3. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định.


7.4. Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định.


8. Tiến hành kiểm định


8.1. Thang chở hàng dẫn động điện.


Khi tiến hành kiểm định phải tiến hành theo trình tự sau:


8.1.1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài:


Việc kiểm tra bên ngoài bao gồm các công việc sau đây:


- Kiểm tra tính đầy đủ và đồng bộ của thang máy.


- Kiểm tra sự chính xác giữa hồ sơ của nhà chế tạo, lắp đặt so với thực tế (về các thông số, chỉ tiêu kỹ thuật, nhãn hiệu).


- Kiểm tra các khuyết tật, biến dạng của các bộ phận, cụm máy (nếu có).


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi trong quá trình kiểm tra không phát hiện hư hỏng khuyết tật khác và đáp ứng các yêu cầu tại mục 8.1.


8.1.2. Kiểm tra kỹ thuật - thử không tải:


8.1.2.1. Kiểm tra buồng máy và các thiết bị trong buồng máy.


- Kiểm tra các thiết bị lắp đặt trong buồng máy đánh giá theo điều 6.1 TCVN 6396-3:2010.


+ Đối với buồng máy không vào được,đánh giá theo mục 6.2.2 TCVN 6396-3:2010.


+ Đối với buồng máy vào được, đánh giá theo mục 6.2.3 TCVN 6396-3:2010.


- Kiểm tra vị trí lắp đặt các bảng, tủ điều khiển trong buồng máy, khoảng cách an toàn giữa chúng với các kết cấu xây dựng trong buồng máy, đánh giá theo mục 6.3.2, 6.3.3 - TCVN 6396-3:2010.


- Kiểm tra kỹ thuật cáp treo cabin - đối trọng, căn cứ theo hồ sơ nhà chế tạo, đánh giá theo điều 9.1 TCVN 6396-3:2010.


- Kiểm tra và đánh giá điện trở cách điện mạch động lực căn cứ theo cấp điện áp, cụ thể:


		Điện áp định mức (V)

		Điện áp thử (V)

		Điện trở cách điện(M()



		≤ 250

		250

		≥ 0,25



		≤ 500

		500

		≥ 0,5



		>500

		1000

		≥ 1,0





- Kiểm tra việc lắp đặt cụm máy đồng bộ lên bệ (giá) máy phải chắc chắn và trong tình trạng hoạt động tốt.


- Kiểm tra phanh cơ điện: tình trạng kỹ thuật của bánh phanh, má phanh, lò xo phanh, đánh giá theo các mục trong 12.2.3.2 - TCVN 6396-3:2010.


- Kiểm tra các puly, tang dẫn cáp, hướng cáp và cố định đầu cáp/xích, đánh giá theo điều 9.2 TCVN 6396 - 3:2010.


- Kiểm tra việc bố trí các công tắc điện trong buồng máy, đánh giá theo điều 13.4, 13.5 TCVN 6396-3:2010.


8.1.2.2. Kiểm tra cabin và các thiết bị trong cabin.


- Kích thước cabin, đánh giá theo điều 1.4 TCVN 6396-3:2010.


- Cửa cabin (nếu có), đánh giá theo điều 8.6 TCVN 6396-3:2010.


- Khe hở giữa cabin và cửa tầng hoặc với khung cửa tầng khi cửa được mở hoàn toàn không được vượt quá 30 mm.


8.1.2.3. Kiểm tra trên đỉnh cabin và các thiết bị liên quan


- Đối với giếng thang mà người bảo dưỡng có thể vào được thì nóc cabin của thang máy chở hàng được đánh giá theo mục 8.3.2.2 TCVN 6396-3:2010


- Đối với giếng thang được coi là không vào được đối với nhân viên bảo trì thì, đánh giá theo 0.3.13.1 TCVN 6396 - 3:2010.


- Kiểm tra Ray dẫn hướng cabin, đối trọng, đánh giá theo mục 5.6.1, 5.6.3 và 10.2 TCVN 6396-3:2010.


8.1.2.4. Kiểm tra giếng thang.


- Kiểm tra việc lắp đặt thiết bị khác trong giếng thang,đánh giá theo điều 5.7 TCVN 6396-3:2010.


- Kiểm tra việc bao che giếng thang, đánh giá theo mục 5.2.1 TCVN 6396-3:2010.


- Kiểm tra các cửa kiểm tra - cửa sập kiểm tra thẳng đứng có lắp bản lề, đánh giá theo các mục trong 5.2.2 TCVN 6396-3:2010.


- Kiểm tra việc lắp đặt các thiết bị hạn chế hành trình phía trên và hoạt động của chúng.


- Kiểm tra khung đối trọng, tình hình lắp các phiến đối trọng trong khung, việc cố định các phiến trong khung, đánh giá theo điều 8.8 TCVN 6396-3:2010.


- Kiểm tra khoảng hành trình có dẫn hướng của cabin đi lên từ tầng dừng cao nhất tới khi cabin va vào trần của giếng thang ít nhất phải là 0,2 m.


Lưu ý: Trong trường hợp có các không gian tiếp cận được ở bên dưới giếng thang của thang máy thì đánh giá theo điều 9.7, 9.8, 9.9 TCVN 6396-2:2010.


8.1.2.5. Kiểm tra các cửa tầng


- Kiểm tra khe hở giữa hai cánh, giữa cánh và khuôn cửa: giá trị này không quá 10 mm.


- Kiểm tra khống chế đóng mở cửa tầng,đánh giá theo 7.5 TCVN 6396 - 3:2010.


- Kiểm tra khóa cửa tầng, đánh giá theo 7.7.3.1 TCVN 6396 - 3:2010.


- Kiểm tra dẫn hướng cửa, đánh giá theo điều 7.4.2 TCVN 6396-3:2010.


- Kiểm tra tín hiệu “có cabin đỗ”, đánh giá theo điều 7.6.2 TCVN 6396-3:2010.


- Kiểm tra chiếu sáng tự nhiên hoặc nhân tạo tại ngưỡng cửa tầng phải có độ sáng ít nhất là 50 lux.


8.1.2.6. Kiểm tra đáy hố thang


- Kiểm tra môi trường đáy hố, đánh giá theo mục 5.6.4.1.


- Khi giếng thang có thể vào được, đánh giá theo mục 5.6.4.2 và 5.6.4.3 và 9.7 TCVN 6396-3:2010.


- Khi giếng thang không thể vào được: đánh giá theo mục 5.6.4.4.


8.1.2.7. Thử không tải


Cho thang máy hoạt động, cabin lên xuống 3 chu kỳ. Quan sát sự hoạt động của các bộ phận.


Đánh giá: Đạt yêu cầu khi không phát hiện hiện tượng bất thường.


8.1.3. Các chế độ thử tải - Phương pháp thử:


8.1.3.1. Thử tải động ở chế độ 100% tải định mức


Chất tải đều trên sàn cabin, cho thang hoạt động ở vận tốc định mức và kiểm tra các thông số sau đây:


- Đo dòng điện động cơ thang máy: đánh giá và so sánh với hồ sơ thang máy.


- Đo vận tốc cabin: đánh giá theo mục 12.2.5 TCVN 6396 - 3:2010.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi: thang hoạt động đúng tính năng thiết kế và đáp ứng các yêu cầu tại mục 8.1.3.1.


8.1.3.2. Thử tải động ở chế độ 125% tải định mức.


- Thử phanh điện từ: đánh giá, so sánh với hồ sơ nhà chế tạo.


8.1.3.3. Thử bộ khống chế vượt tốc (nếu có).


8.1.3.4. Thử phanh hãm bảo hiểm (nếu có).


8.2. Thang máy chở hàng dẫn động bằng thủy lực:


Khi tiến hành kiểm định phải tiến hành theo trình tự sau:


8.2.1. Kiểm tra bên ngoài:


Việc kiểm tra bên ngoài được tiến hành theo các mục của phần 8.1.1 quy trình này.


8.2.2. Kiểm tra kỹ thuật - Thử không tải:


8.2.2.1. Kiểm tra buồng máy và các thiết bị trong buồng máy


- Kiểm tra phần lắp đặt và các bộ phận máy: việc kiểm tra được tiến hành theo các bước của phần 8.1.2.1 quy trình này và đánh giá theo các mục 5.2; 5.3.2.1; 5.3.3.1; 5.4.3- TCVN 6396-3:2000.


- Kiểm tra máy dẫn động và các thiết bị thủy lực.


+ Kiểm tra việc lắp đặt máy dẫn động và phương pháp dẫn động, đánh giá theo mục 12.3.1-TCVN 6396-3:2000.


+ Kiểm tra việc lắp đặt hệ thống ống dẫn, đánh giá theo mục 12.3.3.1 – TCVN 6396-3:2000.


- Kiểm tra các bảng điện, đường điện, đầu đấu dây: việc kiểm tra được tiến hành theo các bước của phần 8.1.2.1 quy trình này.


8.2.2.2. Kiểm tra cabin và các thiết bị trong cabin


- Việc kiểm tra được tiến hành theo các bước của phần 8.1.2.2 quy trình này.


8.2.2.3. Kiểm tra trên đỉnh cabin và các thiết bị liên quan.


- Việc kiểm tra được tiến hành theo các bước của phần 8.1.2.3 quy trình này.


8.2.2.4. Kiểm tra các cửa tầng


- Việc kiểm tra được tiến hành theo các bước của phần 8.1.2.4 quy trình này.


8.2.2.5. Kiểm tra đáy hố thang.


- Việc kiểm tra đáy hố thang được thực hiện theo các bước của phần 8.1.2.5 quy trình này.


8.2.2.6. Thử không tải:


- Việc kiểm tra và thực hiện như mục 8.1.2.6 quy trình này.


8.2.3. Các chế độ thử tải - Phương pháp thử.


8.2.3.1. Thử tải động ở chế độ 100% tải định mức.


Chất tải đều trên sàn cabin, cho thang hoạt động ở vận tốc định mức, yêu cầu kiểm tra các thông số sau đây (tải trọng định mức của thang máy chở hàng không vượt quá 300 kg).


- Đo dòng điện bơm thủy lực: đánh giá và so sánh với hồ sơ thang máy.


- Đo vận tốc cabin: đánh giá theo mục 12.3.8 TCVN 6396-3:2010.


- Thử van một chiều: đánh giá theo mục 12.3.5.2.2 TCVN 6396-3:2010.


- Thử van giảm áp: đánh giá theo mục 12.3.5.3 TCVN 6396-3:2010.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi: thang hoạt động đúng tính năng thiết kế và đáp ứng các yêu cầu tại mục 8.2.3.1.


8.2.3.2. Thử tải ở chế độ 125% tải định mức.


- Cho cabin chuyển động từ tầng trên cùng xuống, ngắt nguồn điện cung cấp: đánh giá là đạt yêu cầu khi:cabin không trôi, không xảy ra biến dạng,hư hỏng bất thường của các cơ cấu của thang máy.


- Thử bộ hãm bảo hiểm cabin (nếu có): phương pháp thử và đánh giá theo mục 4.2.2.1-TCVN 6905:2001.


8.2.3.3. Thử cứu hộ thang máy: đánh giá theo điều 12.3.9.1 TCVN 6396-3:2010.


9. Xử lý kết quả kiểm định


9.1. Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo quy trình này.


9.2. Thông qua biên bản kiểm định:


Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau:


- Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền;


- Người được cử tham gia và chứng kiến kiểm định;


- Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định.


Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên, người tham gia chứng kiến kiểm định, đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền cùng ký và đóng dấu (nếu có) vào biên bản. Biên bản kiểm định được lập thành hai (02) bản, mỗi bên có trách nhiệm lưu giữ 01 bản.


9.3. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của thang máy chở hàng (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định).


9.4. Dán tem kiểm định: Khi kết quả kiểm định thang máy chở hàng đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, kiểm định viên dán tem kiểm định cho thang máy chở hàng. Tem kiểm định được dán ở vị trí dễ quan sát.


9.5. Cấp giấy Chứng nhận kết quả kiểm định:


9.5.1. Khi thang máy chở hàng có kết quả kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho thang máy chở hàng trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.


9.5.2. Khi thang máy chở hàng có kết quả kiểm định không đạt các yêu cầu thì chỉ thực hiện các bước nêu tại mục 9.1, 9.2 và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định, trong đó phải ghi rõ lý do thang máy chở hàng không đạt yêu cầu kiểm định, kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn thực hiện các kiến nghị đó; đồng thời gửi biên bản kiểm định và thông báo về cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương nơi lắp đặt, sử dụng thang máy chở hàng.


10. Thời hạn kiểm định

10.1. Thời hạn kiểm định định kỳ thang máy chở hàng là 02 năm. Đối với thang máy chở hàng sử dụng trên 10 năm, thời hạn kiểm định định kỳ là 01 năm.


10.2. Trường hợp nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở về thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo đề nghị của nhà chế tạo hoặc cơ sở.


10.3. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.


10.4. Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.


PHỤ LỤC 01

MẪU BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG
(THANG MÁY CHỞ HÀNG)

......, ngày........ tháng........ năm 20...

BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG

(Ghi đầy đủ thông số kiểm tra, thử nghiệm theo đúng quy trình kiểm định)

1. Thông tin chung

Tên thiết bị:........................................................................................................... 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:............................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:......................................................................................... 

Nội dung buổi làm việc với cơ sở:

- Làm việc với ai: (thông tin)

- Người chứng kiến:

2. Thông số cơ bản thiết bị:

		Mã hiệu:

		Năm chế tạo:

		Vận tốc định mức:



		Số điểm dừng:

		Số chế tạo:

		Tải trọng định mức:



		Hãng chế tạo:

		

		





3. Kiểm tra hồ sơ, tài liệu:

- Lý lịch máy:


- Hồ sơ kỹ thuật:

4. Mã nhận dạng các thiết bị đo kiểm:

5. Kiểm tra bên ngoài:

- Phòng máy:

		- Thông số động cơ:

		

		



		Công suất

		Năm chế tạo:

		Dòng điện định mức:



		Mã hiệu:

		Số seri:

		Điện áp:



		Hãng chế tạo:

		Tốc độ vòng quay:

		





- Kiểm tra cáp treo cabin - đối trọng:

- Kiểm tra puly dẫn cáp:

6. Các kích thước và khoảng cách (mm):


- Hố thang:

- Khoảng cách giữa ngưỡng cửa tầng tới ngưỡng cửa cabin:


- Khoảng cách từ đối trọng đến cabin:

7. Kiểm tra kỹ thuật:

- Thử không tải:

- Thử tải 100%: + Dòng điện động cơ:

 
+ Tốc độ:

- Thử tải 125%: + Phanh điện từ:

 
+ Bộ hãm bảo hiểm cabin (nếu có):

8. Kiến nghị: (nếu có)

		

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





PHỤ LỤC 02

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(THANG MÁY CHỞ HÀNG)

		(Cơ quan quản lý cấp trên)
(Tên tổ chức KĐ)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		.............., ngày ... tháng ... năm ...





BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(THANG MÁY CHỞ HÀNG) 

Số:..........................

Chúng tôi gồm:

1. ................................. Số hiệu kiểm định viên:................

2. ................................. Số hiệu kiểm định viên:................

Thuộc tổ chức kiểm định:.....................................................................................

Số đăng ký chứng nhận của tổ chức kiểm định:...................................................

Đã tiến hành kiểm định (Tên thiết bị):.................................................................. 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:............................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 

Quy trình kiểm định, tiêu chuẩn áp dụng:............................................................. 

Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:.....................................................

1. ...................................... Chức vụ:..................................

2. ...................................... Chức vụ:.................................

I. THÔNG SỐ CỦA THANG MÁY

		- Loại dẫn động:

		- Năm chế tạo:

		- Vận tốc định mức (m/ph):



		- Mã hiệu:

		- Số chế tạo:

		- Tải trọng định mức (Kg):



		- Nhà chế tạo:

		- Số điểm dừng:

		- Mục đích sử dụng:





II. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH

Lần đầu (; Định kỳ (; Bất thường (

III. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH

1. KIỂM TRA HỒ SƠ:

		TT

		HẠNG MỤC KIỂM TRA

		ĐẠT

		KHÔNG ĐẠT

		GHI CHÚ



		1

		Lý lịch

		

		

		



		2

		Hồ sơ kỹ thuật

		

		

		





2. KIỂM TRA BÊN NGOÀI:

- Tính đầy đủ - đồng bộ của thang máy:...............................................................

- Các khuyết tật - biến dạng:.................................................................................

3. KIỂM TRA KỸ THUẬT - THỬ KHÔNG TẢI:

		TT

		HẠNG MỤC KIỂM TRA

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú



		1

		Giếng thang

		

		

		



		2

		Phòng máy

		

		

		



		3

		Động cơ

		

		

		



		4

		Hộp giảm tốc

		

		

		



		5

		Phanh điện từ

		

		

		



		6

		Puli dẫn hướng cáp

		

		

		



		7

		Tang cuốn cáp

		

		

		



		8

		Bộ khống chế vượt tốc (nếu có)

		

		

		



		9

		Cáp treo cabin đối trọng

		

		

		



		10

		Các đầu cố định cáp

		

		

		



		11

		Cabin

		

		

		



		12

		Đối trọng

		

		

		



		13

		Giảm chấn

		

		

		



		14

		Bộ hãm bảo hiểm (nếu có)

		

		

		



		15

		Hệ thống điện

		

		

		



		16

		Khoảng cách giữa cửa tầng và ngưỡng cửa cabin:

		

		

		



		17

		Bơm thủy lực

		

		

		



		18

		Hệ thống đường ống thủy lực

		

		

		



		19

		Xy lanh thủy lực

		

		

		





4. THỬ TẢI ĐỘNG 100% TẢI ĐỊNH MỨC:

		- Vận tốc cabin:

		Kết quả

		Đạt (

		Không đạt (



		- Dòng điện động cơ:

		Kết quả

		Đạt (

		Không đạt (





Đối với thang chở hàng dẫn động thủy lực


		- Thử van một chiều

		Kết quả

		Đạt (

		Không đạt (



		- Thử van giảm áp

		Kết quả

		Đạt (

		Không đạt (





- Thử van hãm, van ngắt (nếu có): Kết quả
Đạt (
Không đạt (

5. THỬ ĐỘNG 125% TẢI ĐỊNH MỨC:

		- Thử phanh điện:
Kết quả

		Đạt (

		Không đạt (



		- Thử bộ hãm bảo hiểm (nếu có):
Kết quả

		Đạt (

		Không đạt (





6. THỬ HỆ THỐNG CỨU HỘ:

Đối với thang chở hàng dẫn động thủy lực


- Thử van hạ khẩn cấp
Kết quả
Đạt (
Không đạt (

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Thang máy được kiểm định có kết quả:
Đạt (;
Không đạt (

Đủ điều kiện hoạt động với tải trọng lớn nhất: ....... (kg)

2. Đã được dán tem kiểm định số......... tại........

3. Các kiến nghị:................................... Thời gian thực hiện kiến nghị:.............

V. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Thời gian kiểm định lần sau: Ngày.......... tháng.......năm.........

Lý do rút ngắn thời hạn kiểm định (nếu có):........................................................ 

Biên bản đã được thông qua ngày........... tháng........... năm 20..... 

Tại:.................................................................................................

Biên bản được lập thành
bản, mỗi bên giữ
bản

Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện việc kiểm định thang máy này hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác các nhận xét và đánh giá kết quả kiểm định ghi trong biên bản này.

		CƠ SỞ SỬ DỤNG
(Ký tên và đóng dấu)
(Cam kết thực hiện đầy đủ, đúng hạn các kiến nghị)

		NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN


ĐU QUAY 


QTKĐ:27-2014/BLĐTBXH

Lời nói đầu

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đu quay do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN


ĐU QUAY

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi áp dụng


Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với các trò chơi đu quay thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.


Căn cứ vào quy trình này, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho từng dạng, loại trò chơi đu quay có người đi kèm nhưng không được trái với quy định của quy trình này.


1.2. Đối tượng áp dụng


- Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng trò chơi đu quay nêu tại Mục 1.1 của Quy trình này (sau đây gọi tắt là cơ sở);


- Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.


2. Tài liệu viện dẫn

- TCVN 4244:2005, Thiết bị nâng - Thiết kế chế tạo và kiểm tra kỹ thuật;


- TCVN 9361:2012, Công tác nền móng - Thi công nghiệm thu;


- TCXD 170:2007, Kết cấu thép gia công, lắp ráp và nghiệm thu yêu cầu kỹ thuật;


- QCXDVN 05:2008/BXD, Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khỏe;


- TCVN 5638:1991, Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong. Nguyên tắc cơ bản;


- TCVN 9358:2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung;


- TCXDVN 9385:2012: Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;


- CAN/CSA-Z267-00, Các quy định về an toàn thiết bị vui chơi;


- Tiêu chuẩn GB8408:2008, An toàn thiết bị vui chơi giải trí.


Trong trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn tại Quy trình kiểm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.


Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn của trò chơi đu quay có thể theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy trình này.


3. Thuật ngữ, định nghĩa

Quy trình này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong các tài liệu viện dẫn nêu trên và một số thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:


3.1. Thiết bị đu quay:


- Là một thiết bị đưa người chơi chuyển động theo một quỹ đạo tròn nhất định hoặc nhiều quỹ đạo tròn khác nhau.


- Hình ảnh một số thiết bị đu quay cụ thể như sau: Phụ lục kèm theo.


3.2. Tải danh định:


Là tải trọng tính cho một người: 90kg.


3.3. Tải thử:


Là vật thể có hình dáng kích thước phù hợp để thử tải, có mức tải trọng bằng 100% hoặc 110% tải danh định.


3.4. Trò chơi đu quay cho trẻ em:


Chiều cao tối đa của người tham gia không vượt quá 1375 mm


3.5. Trò chơi đu quay cho người lớn:


Chiều cao tối thiểu của người tham gia là 1320 mm


3.6. Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp, đặt trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.


3.7. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau một chu kỳ kiểm định.


3.8. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:


Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:


- Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị;


- Sau khi tháo rời chuyển đến lắp đặt ở vị trí mới;


- Khi có yêu cầu của cơ sở sử dụng hoặc cơ quan có thẩm quyền.


4. Các bước kiểm định

Khi kiểm định kỹ thuật an toàn phải lần lượt tiến hành theo các bước sau:


- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài;


- Kiểm tra kỹ thuật - Thử không tải;


- Các chế độ thử tải - Phương pháp thử;


- Kiểm tra quá trình cứu hộ khi xảy ra sự cố;


- Xử lý kết quả kiểm định.


Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.


5. Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định

Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định phải phù hợp với đối tượng kiểm định và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm:


- Các dụng cụ, thiết bị đo lường cơ khí: đo độ dài, đo đường kính, khe hở;


- Thiết bị đo khoảng cách;


- Thiết bị đo vận tốc dài và vận tốc vòng;


- Thiết bị đo điện trở cách điện;


- Thiết bị đo điện trở tiếp đất;


- Các thiết bị đo kiểm chuyên dùng khác (nếu cần):


+ Thiết bị kiểm tra chiều dày kim loại;


+ Thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn;


+ Máy trắc đạc: máy kinh vĩ, thủy bình.


6. Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:


6.1. Thiết bị phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.


6.2. Hồ sơ kỹ thuật của thiết bị phải đầy đủ.


6.3. Các yếu tố môi trường, thời tiết đủ điều kiện không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.


6.4. Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để vận hành thiết bị.


7. Chuẩn bị kiểm định

7.1. Trước khi tiến hành kiểm định thiết bị, tổ chức kiểm định và cơ sở phải phối hợp, thống nhất kế hoạch kiểm định, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kiểm định và cử người tham gia, chứng kiến kiểm định.


7.2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị.


Căn cứ vào các chế độ kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ sau:


7.2.1. Khi kiểm định lần đầu:


7.2.1.1. Lý lịch, hồ sơ của đu quay:


- Các chỉ tiêu về kim loại chế tạo, kim loại hàn.


- Tính toán sức bền các bộ phận chịu lực.


- Bản vẽ cấu tạo ghi đủ các kích thước chính.


- Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng sửa chữa.


7.2.1.2. Hồ sơ xuất xưởng của đu quay:


- Các chứng chỉ về kim loại chế tạo, kim loại hàn.


- Kết quả kiểm tra chất lượng mối hàn.


- Biên bản nghiệm thử xuất xưởng...


- Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định.


7.2.1.3. Các báo cáo kết quả, biên bản kiểm tra tiếp đất, chống sét, điện trở cách điện của động cơ, thiết bị bảo vệ (nếu có).


7.2.1.4. Hồ sơ kết cấu nền móng: Hồ sơ nghiệm thu phần móng (bản vẽ hoàn công và các kết quả thử nghiệm nếu có).


7.2.1.5. Hồ sơ lắp đặt: bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu kỹ thuật ...


7.2.2. Khi kiểm định định kỳ:


7.2.2.1. Lý lịch, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước.


7.2.2.2. Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).


7.2.3. Khi kiểm định bất thường:


7.2.3.1. Trường hợp cải tạo, sửa chữa: hồ sơ thiết kế cải tạo, sửa chữa, biên bản nghiệm thu sau cải tạo, sửa chữa.


7.2.3.2. Trường hợp thay đổi vị trí lắp đặt: xem xét bổ sung hồ sơ lắp đặt.


7.2.4. Đánh giá kết quả kiểm tra hồ sơ: Kết quả đạt yêu cầu khi:


- Đầy đủ và đáp ứng các quy định 7.2.1 đến 7.2.3 của quy trình này.


- Nếu không đảm bảo, cơ sở phải có biện pháp khắc phục bổ sung.


7.3. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định.


7.4. Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định.


8. Tiến hành kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải thực hiện theo trình tự sau:


8.1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài:


8.1.1. Kiểm tra phần kết cấu:


- Kiểm tra phần móng, các trụ đỡ và liên kết giữa chúng.


- Kiểm tra tình trạng các mối ghép liên kết các bộ phận trong hệ thống.


- Kiểm tra độ đồng tâm của khung treo cabin.


- Kiểm tra tình trạng mối hàn quan trọng tại giá đỡ, kết cấu chịu lực chính. Khi có nghi ngờ thì yêu cầu cơ sở áp dụng các biện pháp kiểm tra bổ sung phù hợp để đánh giá chính xác hơn bằng phương pháp không phá hủy (thử thẩm thấu, siêu âm hay chụp phim).


8.1.2. Kiểm tra hệ dẫn động:


- Đo tốc độ vòng của đu quay.


- Tốc độ dài tại cabin phải tuân thủ: Không quá 45 km/h đối với đu quay dành cho người lớn và không quá 16 km/h đối với đu quay dành cho trẻ em.


- Kiểm tra điện trở cách điện của động cơ.


- Kiểm tra cơ cấu, bộ phận truyền động của hệ thống dẫn động.


- Kiểm tra các hệ thống phanh điện.


- Kiểm tra các hệ thống phanh tay (nếu có).


8.1.3. Kiểm tra cabin:


- Kiểm tra nhãn mác tại cabin: số lượng người tối đa, tải trọng tối đa.


- Kiểm tra tình trạng kết cấu cabin.


- Kiểm tra tình trạng hệ bánh xe (nếu có).


- Kiểm tra ghế ngồi của hành khách.


- Kiểm tra gông bảo hiểm hoặc dây an toàn trên ghế ngồi.


8.1.4. Kiểm tra nhà ga và hệ thống điện.


- Kiểm tra các lan can, rào chắn, mái che, biển báo.


- Kiểm tra phòng điều khiển.


- Kiểm tra sàn đỗ, lối tiếp cận từ sàn đỗ tới các cabin.


- Kiểm tra việc bố trí đường điện.


- Kiểm tra hệ thống nối đất, nối không bảo vệ thiết bị điện.


- Kiểm tra thiết bị chiếu sáng.


- Kiểm tra hệ thống chống sét của thiết bị.


- Phải đảm bảo quy định hiện hành về phòng cháy, chữa cháy.


8.1.5. Kiểm tra các hệ thống an toàn.


- Kiểm tra các khóa an toàn lắp trên cabin.


- Kiểm tra hệ thống chuông báo, tín hiệu điều khiển.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi:


+ Đáp ứng các quy định tại mục 8.1


+ Trong quá trình kiểm tra không phát hiện các hư hỏng, khuyết tật;


8.2. Kiểm tra kỹ thuật - Thử không tải:


Cho thiết bị chạy thử không tải 3 vòng, kiểm tra các thông số và tính năng của thiết bị.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi trong quá trình kiểm tra không phát hiện các hư hỏng, khuyết tật; các cơ cấu và thiết bị an toàn của thiết bị khi thử hoạt động đúng thông số và tính năng thiết kế. Đáp ứng các quy định tại mục 8.2.


8.3. Thử vượt tải - Phương pháp thử:


- Tải trọng thử bằng 110% tải định mức.


- Tải thử phải có kích thước phù hợp, được định vị và kẹp chặt trên ghế ngồi.


Tùy theo bố trí của các cabin, chọn chất tải thử để tạo sự lệch tải ngẫu nhiên trên cabin về cả 4 phía (lệch tải về phía trước, phía sau, bên trái, bên phải). Tại mỗi vị trí lệch tải cho thiết bị chạy thử 3 vòng để đánh giá, kiểm tra sự vận hành của hệ thống, chú ý kiểm tra kỹ các cơ cấu, bộ phận ở vị trí chịu lực bất lợi.


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi trong quá trình kiểm tra hệ thống hoạt động ổn định, không có biểu hiện bất thường hoặc hư hỏng ảnh hưởng đến độ an toàn của hệ thống. Đáp ứng các quy định tại mục 8.3.


8.4. Kiểm tra thử cứu hộ:


Cho hệ thống hoạt động ở 100% tải định mức ở các vị trí bất lợi nhất để các nhân viên cứu hộ thực hiện các biện pháp cứu hộ. Kiểm tra việc tháo gỡ các cơ cấu an toàn để đưa hành khách về nhà ga an toàn.


Khi hệ thống có sử dụng máy phát điện dự phòng hoặc bình ắc quy để tháo gỡ các cơ cấu an toàn đưa khách về nhà ga, phải kiểm tra hoạt động của máy phát dự phòng và khả năng trữ điện của bình ắc quy và các biện pháp an toàn khác.


9. Xử lý kết quả kiểm định

9.1. Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo quy trình này.


9.2. Thông qua biên bản kiểm định:


Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau:


- Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền;


- Người được cử tham gia và chứng kiến kiểm định;


- Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định.


Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên, người tham gia chứng kiến kiểm định, đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền cùng ký và đóng dấu (nếu có) vào biên bản. Biên bản kiểm định được lập thành hai (02) bản, mỗi bên có trách nhiệm lưu giữ 01 bản.


9.3. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của thiết bị (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định).


9.4. Dán tem kiểm định: Khi kết quả kiểm định thiết bị đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, kiểm định viên dán tem kiểm định cho thiết bị. Tem kiểm định được dán ở vị trí dễ quan sát.


9.5. Cấp giấy Chứng nhận kết quả kiểm định:


9.5.1. Khi thiết bị có kết quả kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho thiết bị trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.


9.5.2. Khi thiết bị có kết quả kiểm định không đạt các yêu cầu thì chỉ thực hiện các bước nêu tại mục 9.1, 9.2 và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định, trong đó phải ghi rõ lý do thiết bị không đạt yêu cầu kiểm định, kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn thực hiện các kiến nghị đó; đồng thời gửi biên bản kiểm định và thông báo về cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương nơi lắp đặt, sử dụng thiết bị.


10. Thời hạn kiểm định

10.1. Thời hạn kiểm định định kỳ đu quay là 02 năm. Đối với đu quay sử dụng trên 8 năm, thời hạn kiểm định định kỳ là 01 năm.


Lưu ý: Sau 01 năm sử dụng, cơ sở phải kiểm tra ở các chế độ: kiểm tra bên ngoài, thử không tải và thử cứu hộ (theo các khoản 1, 2 và 4, Mục 8 của quy trình này).


10.2. Trường hợp nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở về thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo đề nghị của nhà chế tạo hoặc cơ sở.


10.3. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.


10.4. Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.


PHỤ LỤC 01

MẪU BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG
(ĐU QUAY)

......, ngày........ tháng........năm 20...

BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG

(Ghi đầy đủ thông số kiểm tra, thử nghiệm theo đúng quy trình kiểm định)

1. Thông tin chung

Tên thiết bị:........................................................................................................... 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:............................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 

Nội dung buổi làm việc với cơ sở:

- Làm việc với ai: (thông tin)

- Người chứng kiến:

2. Thông số cơ bản thiết bị:

- Mã hiệu:.....................................
- Số người chơi tối đa/cabin:...............

- Số chế tạo:..................................
- Tải trọng tối đa:............................ kg

- Năm sản xuất:.............................
- Chiều cao lớn nhất/nhỏ nhất:........ m

- Nhà chế tạo:................................
- Đường kính vòng quay:................ m

- Số lượng cabin:...........................
- Công dụng: .......................................

- Tốc độ tối đa cabin:.../.... m/ph (v/ph)

3. Kiểm tra hồ sơ, tài liệu:

- Lý lịch máy:

- Hồ sơ kỹ thuật:

- Kiểm tra hồ sơ thiết kế, hoàn công móng.

- Kết quả đo các hệ thống chống sét, nối đất:.......

4. Mã nhận dạng các thiết bị đo kiểm:

5. Tiến hành kiểm định Thiết bị:

a) Kiểm tra bên ngoài:

+ Kiểm tra phần kết cấu.

+ Kiểm tra hệ dẫn động.

+ Kiểm tra nhà ga và hệ thống điện.

+ Kiểm tra cabin:

+ Kiểm tra các hệ thống an toàn. b) Kiểm tra kỹ thuật:

+ Kiểm tra tốc độ:

c) Thử tải 110%:

+ Phanh:


+ Kết cấu kim loại:

+ Vị trí dừng cabin:

d) Thử cứu hộ:

6. Kiểm tra các công tắc hành trình.

7. Xử lý kết quả kiểm định, kiểm tra đánh giá kết quả.

8. Kiến nghị: (nếu có).

		

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





PHỤ LỤC 02

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(ĐU QUAY)

		(Cơ quan quản lý cấp trên)
(Tên tổ chức KĐ)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		.............., ngày ... tháng ... năm ...





BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(ĐU QUAY)

Số:..........................

Chúng tôi gồm:

1. .................................. Số hiệu kiểm định viên:.................................................

2. .................................. Số hiệu kiểm định viên:................................................. 

Thuộc tổ chức kiểm định:.....................................................................................

Số đăng ký chứng nhận của tổ chức kiểm định:...................................................

Đã tiến hành kiểm định (Tên thiết bị):.................................................................. 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:............................................................................... 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):........................................................................... 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:.......................................................................................... 

Quy trình kiểm định, tiêu chuẩn áp dụng:............................................................. 

Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:.....................................................

1. ...................................... Chức vụ:.....................................................................

2. ...................................... Chức vụ:.....................................................................

I. THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ

- Mã hiệu:....................................
- Số người chơi tối đa/cabin:............

- Số chế tạo:................................
- Tải trọng tối đa:......................... kg

- Năm chế tạo:.............................
- Chiều cao lớn nhất/nhỏ nhất:...... m

- Nhà chế tạo:..............................
- Đường kính vòng quay:.............. m

- Số lượng cabin:.........................
- Công dụng:....................................

- Tốc độ tối đa cabin:...... m/ph (v/ph)

II. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH

Lần đầu (, định kỳ (, bất thường (

III. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH:

A. Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật

		TT

		Hạng mục kiểm tra

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú



		1

		Lý lịch

		

		

		



		2

		Hồ sơ kỹ thuật

		

		

		



		3

		Hồ sơ kết cấu móng

		

		

		



		4

		Hồ sơ quản lý, vận hành

		

		

		





B. Kiểm tra bên ngoài; thử không tải

		TT

		Cơ cấu; bộ phận

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú



		1

		Kết cấu móng, trụ đỡ, liên kết trụ đỡ

		

		

		



		2

		Cabin chở khách (Kết cấu, bảo hiểm)

		

		

		



		3

		Hệ thống quay

		

		

		



		4

		Bến đón trả khách (Kết cấu, hàng rào, biển báo)

		

		

		



		5

		Kết cấu thép hệ thống

		

		

		



		6

		Hệ thống điện động lực

		

		

		



		7

		Hệ thống điều khiển

		

		

		



		8

		Hệ thống điện

		

		

		



		9

		Thiết bị chiếu sáng

		

		

		



		10

		Hệ thống bôi trơn:

		

		

		



		11

		Hệ thống tiếp đất, chống sét

		

		

		



		12

		Hệ thống tín hiệu

		

		

		



		13

		Độ đồng tâm của cabin

		

		

		



		14

		Hệ thống khí nén, phanh hãm

		

		

		





C. Thử tải

		TT

		Đánh giá kết quả

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú



		1

		Hệ thống kết cấu thép

		

		

		



		2

		Vận tốc di chuyển

		

		

		



		3

		Cabin chở khách (kết cấu, cụm bánh xe, gông bảo hiểm)

		

		

		



		4

		Hệ thống dẫn động

		

		

		



		5

		Hệ thống điều khiển

		

		

		



		6

		Hệ thống phanh hãm

		

		

		



		7

		Dòng điện động cơ

		

		

		



		8

		Hệ thống dẫn động giữa các cabin

		

		

		



		9

		Hệ thống phanh hãm thiết bị về ga

		

		

		





D. Thử cứu hộ

		TT

		Đánh giá kết quả

		Đạt

		Không đạt

		Ghi chú



		1

		Phương án cứu hộ, cứu nạn

		

		

		



		2

		Thao tác cứu hộ

		

		

		



		3

		Các biện pháp an toàn

		

		

		





IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Thiết bị được kiểm định có kết quả: Đạt (
Không đạt (

Sức chứa lớn nhất là:........................ người với.... cabin


2. Đã được dán tem kiểm định số:................... Tại vị trí:.....................................

3. Các kiến nghị:................................................................................................... 

Thời hạn thực hiện kiến nghị:...............................................................................

V. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Kiểm định định kỳ: ngày
tháng
năm

Lý do rút ngắn thời hạn kiểm định (nếu có):

Biên bản đã được thông qua ngày........ tháng......... năm........... Tại:........................................................................................................................ Biên bản được lập thành.... bản, mỗi bên giữ... bản.

Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện việc kiểm định thiết bị này hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác các nhận xét và đánh giá kết quả kiểm định ghi trong biên bản./.

		CHỦ CƠ SỞ
(Ký tên và đóng dấu)

		NGƯỜI THAM GIA CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

		KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)






































































































































































































































































































































































































































































































































































































